
TÌNH HÌNH KINH TÉ NÔNG NGHIỆP 
ở  ĐÀNG NGOÀI VÀ ĐÀNG TRONG

Chương IV

1. KINH TÉ NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SÓNG NHÂN DÂN 
ĐÀNG NGOÀI

1.1. Tình hình ruộng đất

Chế độ ban cấp lộc điền và chính sách quân điền ưiều Lê 
Thánh Tông về cơ bản đã bị phá sản từ đầu thế kỷ XVI. Khi triều 
Mạc lên nắm quyền ở Bắc Bộ, ruộng đất công làng xã chủ yếu 
được dùng để cấp cho quân sĩ. số ruộng công còn lại “chia đều theo 
nhân số” cho dân đinh các làng xã theo phép quân điền không còn 
bao nhiêu.

Bước sang thế kỷ XVII, Nhà nước Lê - Trịnh vẫn phải duy trì 
chính sách ưu đãi đối với binh lính. Binh lính Thanh - Nghệ và tứ 
ưấn được cấp ruộng khẩu phần. Theo Phan Huy Chú, nhất binh tứ 
ưấn hạng cao nhất được cấp 10 mẫu một người. Binh lính Trường 
Yên được cấp 5 mẫu một người...', số ruộng công dùng để cấp cho 
binh sĩ ngày một ít. Năm 1722, Nhà nước quy định: Binh tứ ưấn, 
nơi nào có ruộng công thì phải sung đội ngũ, cấp cho ruộng công 
làm khẩu lương, nơi nào không có ruộng công thì tham trước ngạch 
cũ mà định quân số rồi cho ve’. Theo Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục, năm 1722, chuẩn định cấp khẩu phần cho binh 
lính tứ ưấn và phủ Trường Yên đất bãi và ruộng nhất đẳng mỗi 
người 5 mẫu, ruộng nhị đẳng mỗi người 6 mẫu, ruộng tam đẳng

1. Lịch triều hiến chương loại chí, tập IV, Sđd, tr. 20-21.
2. Lịch triều hiến chương loại chí, tập IV, Sđd, tr. 22.
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mỗi người 7 mẫu, chưa thành điền thì không đem cấp. Lính sừ 
dụng thuyền chiến ở cơ đội và các doanh được cấp niộng 1 mùa 
(tam đẳng) mỗi người 6 mẫu, ruộng 2 mùa (nhị đẳng) và đất bãi 
mỗi người 5 mẫu. Lính theo hầu (tùy hậu binh) ở co đội và các 
doanh được cấp ruộng một mùa mỗi người 5 mẫu, ruộng 2 mùa và 
ruộng màu mỗi người 4 mẫu. Còn lại các ruộng khác đều phải nộp 
tô thuế theo ngạch bằng tiền hoặc bằng thóc'. Chính sách cấp ruộng 
cho binh lính là sự ưu đãi của Nhà nước Lê - Trịnh trước yêu cầu 
tăng cường quân đội cho các cuộc chiến ưanh vói Đàng Trong và 
đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân. Năm Bính Tuất (1766), 
sau khi đã cơ bản dẹp yên các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng 
Ngoài, Nhà nước Lê - Trịnh liền ra lệnh bãi bò việc cấp thêm ruộng 
khẩu phần cho lính tứ ưấn’.

Đối với các công thần trung hưng và những người có công lao 
đặc biệt, Nhà nước vẫn duy trì chế độ cấp lộc điền song quy mô 
nhỏ hơn. Theo nhận xét của Lê Quý Đôn: "Từ lúc trung hưng trở về 
sau, những ân lộc ban cho bằng tiền hoặc bằng thóc đều lĩnh ờ kho 
công, ít khi cấp bằng ruộng công. Các công thần khai quốc và đời 
trung hưng nếu người nào trước kia đã cấp ruộng cũng có khi bàn 
định rút bớt đi"’. Rõ ràng so với thời Lê Thánh Tông, lộc điền cấp 
hàng nghìn mẫu thì ruộng lộc điền thời Lê - Trịnh ít hơn nhiều, 
thông thường mỗi lần chỉ cấp khoảng 50 mẫu. Ví dụ: Nguyễn Duy 
Thì (1571-1652) được cấp 3 lần, tổng cộng 195 mẫu*; Tạ Niên và 
Đinh VSn Tả đirợc cấp mỗi ngiròri 300 mẫn tự điền...

Năm Bính Thân (1656), chúa Trịnh cho truy xét những người 
chết trận, cấp cho Tào quận công Doãn Năng, các ông Bùi Sĩ 
Lương, Thái Bá Đạo, Nguyễn Văn Tú ruộng tế và dân lộc để thờ. 
Do số ruộng công bị thu hẹp dần, năm Nhâm Tý (1672), Nhà nước

1. Cương mục, quyển 36, tập II, Sđd, tr. 437.
2. Cương mục, quyển 42, tập II, Sđd, tr. 662.
3. Lê Quý Đôn, Kiến văn tiểu lục ữong Lê Quý Đôn toàn tập, tập IV, Nxb. Khoa 

học xã hội, Hà Nội, 1977 (từ đây ưở đi ghi là Kiến văn tiểu lục), ư. 148-149.
4. Gia phá và chúc thư Toàn quận công Nguyễn Duy Thì ở Yên Lãng, Vữih Phúc.
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Lê - Trịnh cho thu bớt ruộng tế của các khai quốc công thần, trừ Lê 
Lai'. Do số ruộng công còn lại ít nên năm Canh Tuất (1670), Nhà 
nước quy định người được cấp ruộng công chi được trực tiếp cấy 
ưồng 10 mẫu ruộng ờ quê mình, còn lại thì chiếu thu tiền thuế 
(ruộng phong vẫn giao cho làng xã phân cho xã dân cày cấy), 
không được cày quá lạm’.

Để đảm bảo thu nhập của Nhà nưóc và số dân đinh có nghĩa vụ 
vói Nhà nước, trừ các loại ruộng công thần, ruộng sứ thần, ruộng 
binh lính, ưiều đình Lê - Trịnh tiến hành thu thuế đối vói tất cả các 
loại ruộng khác như ruộng cấp tứ, ruộng thế nghiệp, ruộng công... 
Năm 1664, theo đề nghị cùa Phạm Công Trứ, Nhà nước Lê - Trịnh 
ban hành phép "bình lệ". Theo phép này, chỉ thống kê số đinh, số 
điền các xã rồi tính toán ấn định số tiền thuế phải nộp cho Nhà 
nước. Số liệu đó được tính toán và ấn định một lần, rồi hàng năm 
Nhà nước chi căn cứ vào đó mà thu thuế, không biết đến sự thay 
đổi về nhân đinh hay ruộng đất của từng xã. Cách thu thuế này đã 
dẫn đến tình ưạng thao túng, gian lận ruộng đất và dân đinh của 
chức dịch ở làng xã, tệ nạn bất công ngày càng trầm ưọng, đòi sống 
của dân nghèo càng khó khăn.

Nàm 1694, phủ Chúa phải cho tiến hành đo đạc và xác định lại 
sổ ruộng đất, ghi rõ địa giói, núi sông, khe, cừ, ruộng đất, chùa 
miếu, chợ, bến đò và đường sá, nhằm ngăn chặn tệ "chiếm công vi 
tư". Công việc này phải tiến hành trong nhiều năm, đến năm 1718 
mói hoàn thành’.

Năm Tân Mão (1711), vói sự tham vấn của Tham tụng Nguyễn 
Quý Đức, ưiều đình ban lệnh cấm các nhà quyền quý thế gia, các 
quan viên, các nha môn và nhíhig người hào phú không được nhân 
dịp những xã dân vì nghèo đói phải xiêu giạt mà mua rè ruộng đất 
của họ chiếm làm của riêng, tự tiện lập thành ưang trại, rồi chứa

1. Toàn thư, quyển 19, tập IV, Sđd, ữ. 324.
2. Toàn thư, quyển 19, tập IV, Sđd, ư. 319.
3. Ngô Cao Lâng, Lịch triều tạp ký, tập IV, Sđd, ữ. 306.
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chấp những người ở riêng để cày cấy cho mình (bả canh tư nhân). 
Neu ai đó đã từng thiết lập ưang trại ở một xứ nào rồi thì cho phép 
quan lại hay ty Thừa chính và Hiến sát đến nơi điều tra xem xét, xử 
lý...'. Cũng ưong năm này, theo đề xuất của Nguyễn Quý Đức, 
triều đình ban hành lại phép quân điền. Theo chính sách quân điền 
đời Vĩnh Thịnh (1705-1719), những người đã được cấp dân lộc hay 
ruộng lộc, những người có ruộng tư cùa mình và ruộng cùa vợ hoặc 
chồng đù rồi thì thôi không được cấp nữa. Dân đinh từ 18 tuổi ưở 
lên thì được chia ruộng khẩu phần, đến 60 tuổi thì phải ưả lại ruộng 
cho làng xã. Khâu phần và cách chia theo quy chế của Nhà nước 6 
năm một lần. Theo Phan Huy Chú: "Lệ cấp ruộng ờ đời Vĩnh 
Thịnh, đại khái tham dụng quy chế cũ của thời Lê sơ. Nhưng phép 
ấy cũng được biến thông, cho nên xã nào có công điền mà không có 
lệ cấp thì vẫn cho được chia nhau theo tục lệ, chưa từng lấy phép 
công mà bắt buộc phải san đều"’. Trong tình hình ruộng đất bị tư 
hữu hóa mạnh ở cuối thế kỳ XVII đầu thế kỷ XVIII, chính sách 
quân điền được ban hành nhằm khắc phục, ngăn chặn tình ưạng tập 
trung ruộng đất vào tay địa chù quan lại, đảm bào cho người nông 
dân nghèo có được phần ruộng đất tối thiểu tùy theo điều kiện cùa 
từng làng xã. Nhưng phép quân điền thòá kỳ này đã không thê thực 
hiện được mục đích của Nhà nước. Nạn kiêm tính ruộng đất và tư 
hữu hóa vẫn diễn ra mạnh mẽ như một tất yếu khách quan. Theo 
nhận xét cùa Rìii .SĩTiêm: 'T ô n g  điền đã cấp cho lính làm lưnmg ăn 
áo mặc thì số ruộng thừa ra không có bao nhiêu"’. Trước tình hình 
đó, năm Giáp Thìn (1724), Phủ liêu lại ra lệnh cho quan và dân cả 
nước rằng: "Phàm các xã hễ ruộng công và đất bãi công đã đo đạc 
thực sự rồi, các ruộng khẩu phần cùa công thần, sứ thần, ngụ lộc và 
ruộng khẩu phần của nhất binh (lính tứ ưấn) đã được cấp theo thể

1. Lịch triều tạp kỷ, tập IV, Sđd, ư. 186-187.
2. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 70-71.
3. Toàn thư, Bản kỷ tục biên, Bản dịch, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982, 

tập I, tr. 181.
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lệ quy định rồi, nếu xã nào tình nguyện quân cấp thì cho phép chia 
làm 3 bậc mà cấp để tỏ ra quân bình"'.

Như vậy là đến thế kỷ XVIII, ruộng đất công chi còn lại rất ít, 
không phải tất cả các xã đều còn ruộng công để quân cấp cho dân 
đinh theo phép quân điền. Nhà nước cũng không can thiệp đến việc 
chia ruộng ở làng xã như thời Lê sơ nữa. Thực ưạng ruộng đất công 
bị thu hẹp hồi thế kỷ XVIII được Phan Huy Chú nhận xét: "Nước ta 
duy có ưấn Sơn Nam Hạ là còn nhiều ruộng và đất bãi công... còn 
các xứ khác thì ruộng công không có mấy..."’. Trước thực trạng đó, 
nhằm khôi phục lại chế độ ruộng đất công do Nhà nước quản lý, 
chúa Trịnh Doanh khi mới lên cầm quyền chính có ý muốn thi hành 
phép "tinh điền" để "san bằng giàu nghèo, cân bằng phú dịch", 
nhưng không thể thực hiện được.

Trong tình trạng chiến tranh liên miên và sự suy yếu của chính 
quyền trung ương tập quyền, ruộng đất tư đã có cơ hội phát triển 
mạnh ở thế kỷ XVII. Việc mua bán và chấp chiếm ruộng đất đã 
diễn ra phổ biến. Các quan lại đã dùng tiền và lợi dụng quyền hành 
mua ruộng đất trờ thành những địa chủ lớn. Trường hợp điển hình 
được sử chép đến như Nguyễn Lại làm quan Lại bộ Tả thị lang 
chuyên ăn hối lộ, dùng tiền mua hết ruộng của dân địa phương ở 
quê. Bấy giờ (khoảng năm 1632) dân gian có câu hát; "Các chức bị 
viên, lưỡng Bột tận điền" (Các chức bổ cho đủ người thì hai làng 
Bột Thượng và Bột Hạ - quê của Nguyễn Lại - hết ruộng)’. Nguồn 
tài liệu bi ký và gia phả có niên đại thế kỷ XVIII, cung cấp nhiều 
trường hợp mua bán ruộng đất từ 2-3 mẫu đến 40-50 mẫu.

Hiện tượng các quan lại, quý tộc được cấp ruộng, sau khi chết 
không ưả lại cho Nhà nước ưở nên phổ biến. Biểu thuế ruộng đất 
ban hành năm 1670 có quy định mức thuế cho loại ruộng "Miễn

1. Lịch triều tạp kỳ, Bản dịch, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975, tập II, 
Sđd, ữ. 76-77.

2. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 70.
3. Toàn thư, quyển 18, tập IV, Sđd, ữ. 259.
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hoàn" (Tha không phải trả lại cho Nhà nước sau khi người được 
cấp chết). Đó là sự thừa nhận quyền sở hữu lâu dài đối với loại 
ruộng đất phân cấp mà trên thực tế Nhà nước không thể thu hồi lại 
được. Tinh trạng lũng đoạn, kiêm tính ruộng đất ở nông thôn thế kỳ 
XVIII được phản ánh trong lời khải của Bùi Sĩ Tiêm: "... Ruộng tư 
đã bị các nhà hào phú kiêm tính thì sự giàu nghèo đã cách biệt. Thế 
mà những người đồng ruộng liền khoảnh lại chỉ chịu phú dịch sơ 
sài, còn con nhà không tấc đất cam dùi thì lại phải chịu nhiều thứ 
trưng thu"'.

Năm 1716, Nhà nước Lê - Trịnh bắt đầu quy định chia đều thuế 
khóa và phú dịch cho cả đinh và điền cùng chịu’.

Năm 1719, chúa Trịnh Cương cho đo đạc ruộng ờ dân gian và 
năm 1721, thi hành đánh thuế ruộng tư: "Nay ruộng ưong nước 
không kể ruộng công hay tư, đều thi hành việc khám xét đo đạc, rồi 
liệu lượng bổ ngạch thuế, để cho giàu nghèo giúp đỡ lẫn nhau, nặng 
nhẹ gánh vác đều nhau, định làm phép thường mãi mãi". Trên tinh 
thần đó, biểu thuế ruộng mới khá chi tiết được ban hành năm 1723. 
Đối với các quan lại và tôn thất thì được miễn thuế ruộng tư với 
diện tích nhất định theo phẩm hàm. Theo sách Cương mục, nhất 
phẩm và nhị phẩm được miễn 25 mẫu, từ tam phẩm đến cừu phẩm 
thì số ruộng tư được miễn thuế cứ theo phẩm trật mà giảm dần mỗi 
ưật 5 mẫu. Các quan hầu ưong cung và phụ nữ ưong họ tôn thất 
được chiếu theo thứ bậc phẩm ưật cho được miễn thuế ruộng tư gấp 
đôi (cao nhất 50 mẫu). Nếu viên quan có nhiều ruộng tư quá hạn 
định [được miễn thuế] thì phải nộp thuế [số ruộng tư vượt mức ấy]. 
Neu có ít ruộng tư hơn mức được miễn thuế thì được cho thêm tiền 
theo phẩm trật’. Riêng đối với vùng Thanh - Nghệ đến năm Canh 
Tý (1780) mới bắt đầu đánh thuế ruộng tư*. Việc đánh thuế ruộng

1. Toàn thư, Bản ký tục biên, Sđd, tập 1, ư. 181.
2. Cương mục, quyển 35, tập II, Sđd, tr. 409.
3. Lịch triều tạp kỷ, tập II, Sđd, ư. 46-47.
4. Cương mục, quyền 45, tập II, Sđd, tr. 750.
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tư là một biện pháp để giải quyết sự bất công do hậu quả của chính 
sách miễn thuế ruộng đất tư ở thời Lê sơ gây ra. Đánh thuế ruộng 
đất tư để tăng nguồn tài chính cho Nhà nước đứng trước thực tế là 
ruộng đất tư ngày càng chiếm ưu thế. Việc miễn thuế ruộng đất tư 
ưên những diện tích nhất định đối với các quan lại, tôn thất, cung 
nữ lại càng tạo điều kiện cho những đối tượng này ưở thành địa 
chủ. Trong quá trình tư hữu hóa, hiện tượng tích tụ ruộng đất, cùa 
cải đã diễn ra. Vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỳ XVIII, trên đất 
Đàng Ngoài đã hình thành hàng loạt địa chủ có trên 100 mẫu 
ruộng, nhiều người có hàng nghìn mẫu ruộng tư. Trong sách Kiến 
văn tiều lục, Lê Quý Đôn cho biết vào khoảng năm Chính Hòa thứ 
20 (1699), ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, có những ngưòi như Huyện 
Lân ở Thiên Bản (Vụ Bản, Nam Định), cống Trung ở Thanh Quan 
(Đông Hưng, Thái Bình), bà Bổi ờ Tứ Kỳ và Hưởng Trật ờ Đường 
An (Hải Dương), người nào cũng khởi gia giàu dữ, vàng bạc tiền 
thóc kể có ức vạn, đất nhiều ruộng tốt khắp một địa phương', số 
địa chủ phi quan lại cũng đã xuất hiện. Trường hợp bà Bổi là một 
điển hình. Theo tấm bia dựng năm 1720, bà Bổi có tới hơn 1.000 
mẫu ruộng, hơn vạn quan tiền, thóc gạo và gia súc nhiều không kể 
xiết. Bà đã cúng cho triều đình 200 mẫu ruộng, chia cho 4 người 
con nuôi mỗi người 50 mẫu và biếu cho làng xã hàng ưăm mẫu. Tài 
liệu bi ký đầu thế kỷ XVIII và gia phả cung cấp hàng trăm trường 
hợp mua bán ruộng đất từ 2-3 mẫu đến 40-50 mẫu. Chẳng hạn, năm 
Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710), gia đình ưng Quận công Đặng Đình 
Tướng bỏ tiền mua một lúc 50 mẫu ruộng ở các xã ừong huyện Phú 
Xuyên (nay thuộc Hà Nội). Năm 1730, nhà họ Phan mua một lúc 
37 mẫu ruộng ở huyện Can Lộc (nay thuộc Hà Tĩnh). Tuy nhiên, số 
ruộng đất của địa chủ thường không tập trung ở một khu vực nhất 
định, mà rải ra ở nhiều cánh đồng thuộc các làng xã khác nhau. Vào 
đầu thế kỷ XVIII, khi mà Nhà nước Lê - Trịnh đã ổn định và củng 
cố thì đồng thời cũng ban hành chính sách nhằm hạn chế sự phát 
triển sở hữu lớn của địa chủ và không để cho những chủ ruộng toàn

1. Kiến ván tiếu lục, Sđd, tr. 465-466. 
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quyền tổ chức kinh doanh theo lối riêng cùa mình, sắc lệnh cấm 
những nhà quyền quý lập trang ưại năm 1711 là một ví dụ.

Như vậy, cho đến đầu thế kỳ XVIII, nhìn đại thể ở địa bàn 
Đàng Ngoài, phân hóa ruộng đất ở nông thôn đã có bước phát triển 
đáng kề. Cùng với quá trình này, hệ quả tất yếu diễn ra là sự phân 
hóa giai cấp cũng được đẩy mạnh thêm một bước. Giai cấp địa chủ 
được tảng cường cả về thế lực kinh tế lẫn chính ưị đồng thời với 
quá ưình bần cùng hóa nông dân. Tuy nhiên, một thực tế ở Đàng 
Ngoài thế kỷ XVIII là sờ hữu lớn của địa chủ khó có điều kiện tồn 
tại lâu dài. Điều này xuất phát từ chù trưorng hạn chế, kiềm chế của 
Nhà nước, mặt khác là ảnh hưởng của những tập tục truyền thống 
(chia đều tài sản cho các con, tục hiến ruộng cho làng xã làm ruộng 
hậu thần, hậu phật...). Qua các bia hậu thần, hậu phật có niên đại 
đầu thế kỷ XVIII có thể thấy rất nhiều chủ ruộng đã hiến cho các 
đền, chùa từ 10 đến 30 mẫu ruộng. Thực tế trên dẫn đến kết quả là 
phân hóa tài sản, phân hóa xã hội và quan hệ giai cấp không phát 
triển tới mức triệt để. Một đại địa chủ có thể đến đòi con cháu lại 
thành các tiểu địa chủ hay thậm chí chi còn là trung nông hoặc tiểu 
nông. Ruộng đất hậu thần, hậu phật vốn là sờ hữu tư nhân của các 
chủ ruộng lại ườ thành tài sản công cộng của làng xã. ở  thế kỷ 
XVII-XVIII, cùng với sự phục hưng của Phật giáo và tục thờ thành 
hoàng làng, số ruộng đất thuộc sở hữu làng xã tăng lên đáng kể. 
Hầu như làng xã nào cũng có ít nhiều ruộng "hậu thần", "hậu phật". 
Số làng sở hữu từ 30 đến 40 mẫu ruộng loại này khá nhiều. Làng xã 
thường dùng nó làm "ruộng thầy", "ruộng học", "ruộng thường" 
hoặc dùng vào việc chung của làng. Nhờ đó mà sinh hoạt và quan 
hệ làng xã vẫn được duy trì bền chặt.

1.2. Nông nghiệp và đời sống nhân dân

Sau khi đánh bại triều Mạc, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh 
với chúa Nguyễn ở Đàng Trong tạm ngừng, lấy sông Gianh làm 
giới tuyến (năm 1672), triều đình Lê - Trịnh đã có nhiều cố gắng 
phục hồi sản xuất nông nghiệp bị tàn phá trong chiến tranh. Năm
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Bính Thân (1596), vua Lê hạ chiếu tha lực dịch cho dân lưu tán 
trờ về trong 3 năm'. Năm 1707, Nhà nước định niên hạn ân tuất 
cho dân phiêu tán: tha phú thuế và dao dịch cho dân phiêu tán 
trong 3 năm; người trờ về mà tình cảnh nghèo khổ được miễn thuế 
hộ trong 3 năm’.

Năm 1730, chúa Trịnh sai quan đi chiêu tập dân lưu tán: làng 
nào dân lưu tán về đúng kỳ hạn, đông đủ sẽ được hậu thưởng, làng 
nào đã hết kỳ hạn mà dân lưu tán chưa ưở về yên nghiệp làm ăn, sẽ 
bị phạt năng’. Việc chiêu tập dân phiêu tán nhằm ổn định xã hội, 
đảm bảo nguồn thuế khóa và sưu dịch cho Nhà nước, đồng thời góp 
phần ổn định và phát triển sản xuất. Năm Giáp Thìn (1664), phủ 
Chúa Trịnh ra lệnh cho Thừa ty các xứ truyền đạt cho các huyện 
quan sở tại kỳ hạn đi khám đê điều: chỗ nào nên sữa đắp thì kê thực 
dâng lên. Công trình nhỏ thì chiếu cho các xã dân những nơi nước 
có thể chảy đến đắp riêng, cho huyện quan đến đôn đốc; công trình 
to thì đợi sai quan đôn đốc làm. Hằng năm việc đắp đê khởi công từ 
ngày 10 tháng Giêng đến trung tuần tháng Ba phải xong*.

Năm Đinh Mão (1687) ười hạn hán nặng, triều đình sai quan 
ưong kinh đi đến các đạo xem xét tình hình đồng ruộng, sai làm xe 
tát nước (cọn nước) để chống hạn’. Năm 1713 trời mưa nhiều, nước 
sông dâng cao gây vỡ đê. Triều đình hạ lệnh cho các xã dân chiếu 
theo số mẫu ruộng và suất đinh ưong hộ nộp tiền để thuê nhân công 
sửa đắp đê điều’. Năm Bính Thân (1716), phủ Chúa lại truyền lệnh 
cho các quan lưu thủ, ưấn thủ về việc kiểm tra khám xét đê điều’. 
Ngoài các biện pháp: chiêu tập dân phiêu tán, xá thuế và một số

1. Toàn thư. quyển 17, tập IV, Sđd, ư. 212.
2. Cương mục, quyển 35, tập II, Sđd, tr. 394.
3. Cương mục, quyển 37, Sđd, ư. 477.
4. Toàn thư, quyển 19, tập IV, Sđd, ư. 304.
5. Cương mục, quyển 34, tập II, Sđd, tr. 357.
6. Cương mục, quyến 35, tập II, Sđd, tr. 403.
7. Lịch triều tạp kỳ, tập I, Sđd, ư. 226-227.
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quy định về đê điều phòng lũ lụt và chống hạn, Nhà nước thòri kỳ 
này không có biện pháp tích cực và hữu hiệu hơn để phát triển sản 
xuất nông nghiệp. Neu như ở thời Trần và thời Lê sơ, Nhà nước cừ 
quan lại chuyên trách về đê điều và nông nghiệp thì đến đây không 
thấy có các chức quan như vậy. Phải đến năm 1741, khi Trịnh 
Doanh lên ngôi chúa mới đặt chức nông quan ở tứ ưấn và bàn việc 
làm đồn điền'.

Đe duy trì và bảo vệ cuộc sống cùa mình, người nông dân Đàng 
Ngoài đã cố gang khai hoang phục hóa mở rộng diện tích canh tác 
nông nghiệp. Họ đã khai phá thêm các vùng bãi bồi ven sông, ven 
biền. Năm Ất Tỵ (1725), Nhà nước Lê - Trịnh đã quy định việc 
khám xét và chia cấp đất bãi ven sông cho dân và tiến hành thu 
thuế’. Do tình ưạng thiếu thốn diện tích ưồng ưọt làm cho mỗi 
người chi có được những mảnh ruộng nhỏ hẹp, những ngưòá nông 
dân ở vùng châu thổ sông Hồng đã phải xen canh tăng vụ, tận dụng 
đến mức tối đa mảnh đất của mình. Mỗi năm thường thu hoạch hai 
hay ba vụ. Các chức quan Hà đạo (quan coi về sông ngòi và đường 
thủy) cũng đã được đặt ra để xem xét bãi bồi ven sông, tình ưạng 
bồi lở hàng năm để kịp thời điều chỉnh thuế khóa và khơi vét cho 
nước lưu thông’.

Nhờ những chính sách khuyến nông cùa Nhà nước Lê - Trịnh 
và sức lao động bền bỉ của người nông dân, những thập niên cuối 
thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, nông nghiệp ờ Đàng Ngoài có 
những tiến bộ đáng kể và nhiều năm được mùa. Công cuộc khai 
hoang ở các vùng ven biển Sơn Nam, ờ các vùng trung du và miền 
núi thuộc Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang... được tiến hành 
khẩn trương. Nhiều làng xã mới được thành lập, diện tích raộng 
đất được mở rộng và ngày càng thu hút dân lưu tán ườ về với 
đồng ruộng.

1. Cương mục. quyển 39, tập II, Sđd, tr. 550.
2. Lịch triều tạp kỷ, tập II, Sđd, ư. 104-105.
3. Lịch triều tạp kỷ, tập II, Sđd, ư. 151-152.
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Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng Đàng Ngoài 
đã đạt đến trình độ khá cao. Phưong pháp cày cấy chủ yếu dựa vào 
sức người. Những nông cụ vẫn hết sức đon giản: cày, bừa, cuốc, 
liềm, hái. Mặc dù tình ưạng nghèo nàn về các công cụ sản xuất 
nhưng người nông dân đã cải tạo được nhiều loại giống lúa phù hợp 
với từng loạt đất và đồng ruộng. Lê Quý Đôn, nhà bác học ở thế kỷ 
XVIII đã cho biết: ở  Đàng Ngoài, ngưòi nông dân đã gieo ưồng 
được 27 giống lúa mùa, 8 giống lúa chiêm, 29 giống lúa nếp. Trình 
độ thâm canh cao, có nhiều giống lúa ngắn ngày. Và: "Các phủ 
Tiên Hưng, Khoái Châu, Lý Nhân, Thiên Trường, Kiến Xương, 
Thái Bình, Nghĩa Hưng cấy lúa chiêm, ruộng đất màu mỡ nghìn 
dặm, đồng bằng muôn khoảnh, một năm cấy được hai mùa, mỗi 
năm sản xuất trị giá hơn 200 quan"'. Ngay ở vùng đất cát Nghệ An, 
nông dân cũng có kỹ thuật gieo ưồng phù hợp: "Đất 12 tổng huyện 
Đông Thành, ưấn Nghệ An đều là đất cát. Dân huyện ấy, theo tục 
truyền, cứ đến tiết mang chủng (tua rua mọc) thì khởi công cày 
bừa, gieo thóc rất dày; ngay ngày gieo giống, lại bừa luôn lần nữa, 
thóc giống với cát lẫn lộn. Không bao lâu, thóc mọc mầm, mưa 
xuống thấm ướt, màu đất bồi bổ cho lúa, lúa mọc lên tốt như cỏ; lại 
bừa lần nữa, mặc dù là đã có lúa. Bừa thế đã không hại lúa, mà lại 
trừ được cò. Khi lúa chín, thu gặt rồi, gốc lúa còn lại không cắt, để 
cho nó thối đi thành phân, bón ruộng càng tốt. Cũng có khi bừa lại, 
hạt thóc rụng xuống, lúa lại mọc, không phải gieo cấy. Một nhà có 
một con ưâu, cày được 10 mẫu ruộng, không tốn công"’.

Ngoài cây lúa, các loại cây lương thực và cây ăn quả khác cũng 
được ưồng phổ biến như: khoai lang, sắn, khoai môn, khoai sọ... 
Cũng theo Lê Quý Đôn, cây ngô cũng được nhập vào Việt Nam hồi 
thế kỷ XVIII. Ông viết: "Hồi đầu Khang Hy (1662-1723), Trần Thế 
Vinh người huyện Tiên Phong (ưấn Sơn Tây) sang sứ nhà Thanh

1. Lê Quý Đôn, Vân đài loại ngữ Uong Lê Quý Đôn toàn tập, tập II, Nxb. 
Vàn hóa, Hà Nội, 1962 (từ sau sách chỉ ghi là Vân đài loại ngữ), ư. 181.

2. Vân đài loại ngữ, tập n, Sđd, ư. 181.
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mới lấy được giống ngô đem về nước"'. Suốt cả hạt Sơn Tây nhờ 
có ngô thay cho gạo... Ngô trồng ở Nghệ An phần nhiều là giống 
ngô trắng; ngô trồng ở Lạng Sơn có đù 5 sắc, còn như giống thục 
thử cao như cây lau, bông to như cái chổi, hạt to như hạt tiêu, có đù 
các sắc: hồng, đen, vàng, đỏ còn gọi là cao lương. Giống ấy ở Sơn 
Tây (Trung Quốc) có nhiều, mà ưấn Thái Nguyên, Lạng Sơn nước 
ta cũng gọi là thục truật... ở  nước Nam ta có 3 giống lương (tiếng 
Việt gọi là kê). Kê được ưồng vào tháng Hai, thu hoạch vào tháng 
Tư. Các loại rau quả cũng được ưồng phổ biến... Cây rau muống 
(úng thái) được ngưòá nông dân thả trên các bè nổi ưên mặt nước 
ao hồ. Cây cà ở đồng bằng Đàng Ngoài được ưồng rất phổ biến và 
năng suất cao. Cũng theo Lê Quý Đôn: "Tổng La Khê, huyện Từ 
Liêm tiếp giáp với xã Đa Sĩ, huyện Thanh Oai, có tục ưồng cà, 
thường hái bán vào giữa tháng Hai đến giữa tháng Năm mới hết, 
một sào cà đến hơn 30 gánh quả, mỗi mẫu thu được 56 quan tiền. 
Sang tháng Sáu lại cấy lúa, thu hoạch số thóc cũng nhiều"’. Các 
loại cây ăn quả khác cũng được trồng nhiều, đã hình thành những 
vùng ưồng cây ăn quả nổi tiếng như: dưa hấu ờ cổ Lộng thành và ở 
La Khê; cà ở An Lãng (Láng) và Đại Lữ; khoai ờ bến Đông Dư; củ 
mài ở làng cổ Pháp; vải quả ờ làng Yên Nhân và Đường Hào 
(Hưng Yên); bưởi ở xã Đông Lao; mít ở Gia Lâm, Đông Ngàn 
(Đông Anh, Hà Nội) và cổ Loa; hồng ở vùng Sơn Tây và Kinh 
Bắc...’. Đã có 7 loại cam, 9 giống chuối. Giống đậu do người Hà 
I ,an đưa vào, lúc đâu mói trổng thừ ỏ  vùng bãi sông Hài Dương, về 
sau nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Các loại rau su hào, bắp cải 
cũng được du nhập vào, góp phần cung cấp những loại thực phẩm 
bổ sung cho ngũ cốc.

ở  vùng khí hậu nóng và ẩm, nên nghề trồng dâu và nuôi tằm 
khá phát triển. Một năm có thể nuôi 8 lứa tằm. Các phủ Tam Đái và

1. Cũng có thuyết nói cây ngô được Phùng Khắc Khoan đi sứ Trung Quốc 
đem về.

2. Vân đài loại ngữ, tập II, Sđd, tr. 339.
3. Vân đài loại ngữ, tập II, Sđd, tr. 192.
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Quảng Oai, trấn Sơn Tây ít ruộng cấy lúa gié, nhiều đồng bãi, nông 
dân thường trồng thục thừ (ngô) và phiên thừ (khoai lang) xen lẫn 
với ưồng dâu'.

Đặc biệt là một số cây công nghiệp cũng được ưồng ờ thế kỷ 
XVIII như cây chè và cây thuốc lào. Theo Lê Quý Đôn, cây chè 
được ưồng phổ biến ở các vùng núi Am Thiềm, Am Giới và Am 
Các, huyện Ngọc Sơn, trấn Thanh Hóa; làng Đồng Lạc huyện Kim 
Hoa; làng Lương Quy huyện Đông Ngàn; làng Chi Nê huyện Mỹ 
Lương; làng Tuy Lai và Thượng Lâm huyện Chương Đức; làng Lệ 
Mỹ và An Đạo huyện Phù Khang...

Cây thuốc lào được du nhập vào nước ta thế kỷ XVII. Từ năm 
Canh Tý niên hiệu Vĩnh Thọ (1660) đời vua Lê Thần Tông, ngưòá 
Ai Lao đem giống cây thuốc ấy đến, dân ta mới trồng. Quan, dân, 
đàn bà, con gái đua nhau hút, đến nỗi có người nói rằng; “Nhịn 
cơm ba ngày còn được chứ một lúc nhịn thuốc thì không được”. 
Năm At Tỵ đời Cảnh Trị (1665), hai lần triều đình hạ lệnh nghiêm 
cấm hút thuốc, lùng bắt những người ưồng thuốc, bán thuốc hay 
hút thuốc mà không tuyệt được. Nhiều người khoét tre làm ống 
điếu hoặc chôn giấu điếu sành xuống đất mà hút...’.

Kỹ thuật nông nghiệp đã bước đầu được tổng kết. ông Trần Cảnh 
(1683-1737) người làng Điền Trì, tổng Đột Lĩnh, huyện Chí Linh (Hải 
Dương) đỗ Tiến sĩ, làm quan đến Lễ bộ Thượng thư đã viết cuốn 
Minh nông phả nói về thời tiết và kinh nghiệm đối với nghề nông. Lê 
Quý Đôn cũng chép vè kỹ thuật xcn canh gổi vụ ưong nông nghiệp 
thời bấy giờ như sau: “Phép làm ruộng cho tốt thì nên ưồng đậu 
xanh trước đã, thứ đến đậu nhỏ và vừng. Các thứ cây ấy trồng vào 
tháng Năm, tháng Sáu. Đen tháng Bảy, tháng Tám thu hoạch xong 
cày lật úp xuống, làm ruộng cấy lúa cho mùa xuân năm sau, thì mỗi 
mẫu thu được 10 thạch thóc. Những cây đậu, vừng cày lên như thế 
sẽ bón cho ruộng tốt ngang với phân tằm hay phân ngưèn’.

1. Kiến văn tiếu lục, Sđd, tr. 338.
2. Vân đài loại ngữ, tập II, Sđd, tr. 159.
3. Vân đài loại ngữ, Sđd, Phẩm vật.
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Tinh hình phát triên của nông nghiệp và mùa màng ở Việt Nam 
thời đó cũng được những người nước ngoài ghi nhận. Giáo sĩ R. 
Marini đến Đàng Ngoài thế kỷ XVIII, đã ghi chép: "Đất đai màu 
mỡ không lúc nào nghỉ sản xuất... người dân hiểu giá trị của ruộng 
đất nên không bao giờ bỏ đất hoang... Mỗi năm họ thường làm 
được 2 đến 3 vụ lúa"'. Thương nhân William Dampier nhận xét; "ở 
vương quốc này có rất nhiều lúa gạo, nhất là ở những vùng đất 
trũng là nơi được tưới bón nhờ vào các con sông dâng lên ưàn ngập 
vào đấy. Người ta gặt một năm hai vụ, và lại rất nhiều thóc là đằng 
khác nếu mưa và lụt đều thuận hòa"’.

Đã có một số năm được mùa lớn. Kỹ thuật thâm canh của nông 
dân Đàng Ngoài đã đạt trình độ khá cao. Tuy nhiên, tình hình nông 
nghiệp không ổn định do hậu quả của các cuộc chiến tranh, nông 
dân lưu tán, nạn lũ lụt, hạn hán và khởi nghĩa nông dân.

Nhà nước Lê - Trịnh đã có một số biện pháp nhàm ổn định tình 
hình nông thôn, tuy nhiên những biện pháp đó chi có tính chất ứng 
phó, manh mún, ứiiếu đồng bộ. Thiên tai, đặc biệt là nạn vỡ đê lũ lụt 
vẫn thường xảy ra. Những năm 1580-1640, có 14 lần thiên tai, ưong 
đó có 6 năm bị vỡ đê gây lũ lụt mất mùa, nạn đói xảy ra. Từ năm 
1680-1740, càng khó khăn hơn, đã xảy ra 24 lần thiên tai, ưong đó 
14 năm có nạn đói lớn, 7 lần thủy tai. Các tài liệu sử biên niên thời 
kỳ này chép những năm mất mùa đói kém và nạn đói đã diễn ra; 
"Tháng Sáu năm Canh Ngọ (1630), thủy tai lớn, nước sông ưàn 
ngập lên làm vờ đê. Nước sông Nhị ưàn ngập, cứa Nam kinh thành 
nước chảy như trút, nhiều người chết đuối. Đê Thanh Trì vỡ, lúa 
thóc bị nước ngâm thối nát, nhân dân bị đói"’. Năm Át Hợi (1695), 
"tháng Giêng mùa xuân, Thanh Hoa có nạn thủy tai, dân bị đói"*.

Chương IV. Tinh hình kinh tế nông nghiệp...

1. R. Marini, Histoire nouvelle et curieuse des royaumes du Tonkin et du 
Lao, Paris, 1966, p. 56.

2. w. Dampier, Relation de voyage au Tonkin en 1688. Revue ìndochinoise 
Tom XI-XII, p. 585.

3. Cương mục. quyển 3 1, tập II, Sđd, tr. 248.
4. Cưcmg mục. quyển 34, tập II, Sđd, ư. 372.
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Năm Quý Tỵ (1713), "từ tháng Sáu đến tháng Chạp không mưa, 
mất mùa, dân bị đói to"'.

Đòi sống của nhân dân còn lệ thuộc một phần lớn vào chế độ 
thuế khóa. Đời vua Lê Thần Tông, năm Vĩnh Tộ thứ 7 (1625) quy 
định biểu thuế, về thuế thân (tiền quý) ở bốn ưấn thì có những mức 
như sau: hạng lính không tòng chinh, mỗi người nộp 3 quan 5 tiền; 
hạng quân mỗi người nộp 1 quan 5 tiền; hạng dân mỗi người nộp 1 
quan tiền 30 đồng; sinh đồ, cựu tướng thần, xã trưởng, hạng lão, 
hạng dưới 18 tuổi, lệnh sử, điển lại, thông lại đưong làm việc và 
nhà sư, đạo sĩ, giáo phường (phường hát) mỗi người nộp 1 quan 
tiền. Người tàn tật bất cụ nộp 8 tiền. Tiền thuế thân của các hạng 
nói trên, mỗi năm chi thu mỗi người 7 phần, miễn cho 3 phần. 
Những quan viên, giám sinh, lão nhiêu, đàn bà góa đều được miễn. 
Các ngạch thuế ruộng đất như ruộng quan điền, ruộng cấp tứ, ruộng 
thế nghiệp, ruộng thông cáo, ruộng chiếm xạ cùng các thuế đất bãi 
dâu, đầm ao đều giao cho bộ Hộ đốc thúc huyện quan thu nộp, 
cũng chỉ thu 7 phần, tha cho 3 phần, để tỏ ý thưong dân...’.

Đến năm Cảnh Trị thứ 2, vua Lê Huyền Tông (1664) lại ban 
hành lệ phú thuế mói. Tiền thuế thân mỗi dân đinh phải nộp 1 quan 
8 tiền; ở các trang ưại mới lập mỗi người 1 quan; dân các sở đồn 
điền 1 quan 2 tiền. Đối vói ruộng quan [quan điền] mỗi mẫu thu 10 
thăng. Các ruộng cấp tứ, ruộng thế nghiệp, ruộng đồn điền, ruộng 
Huy Văn điện thu mỗi mẫu 40 thăng; ruộng thông cáo, ruộng chiếm 
xạ mỗi mẫu 20 thăng. Ruộng công thần, ruộng sứ thần, ruộng tế tự, 
ruộng khẩu phần của binh lính đều được miễn thuế. Ruộng đất tư 
không phải nộp tô. Những người tùy hành của quan văn, nhiêu phu 
cùa các sứ thần, binh lính chí nguyện đều được miễn thuế thân.

Năm Cảnh Trị thứ 8 (1670), Nhà nước Lê - Trịnh lại quy định 
về ngạch tô ruộng như sau:

1. Cương mục, quyển35, tập II, Sđd, ư. 403.
2. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 55.
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- Ruộng công: mồi mẫu 30 thăng thóc, từ 1 quan đến 6 tiền tùy 
theo loại đất;

- Ruộng cấp tứ, ruộng nội điện, ruộng thế nghiệp: mỗi mẫu 10 
thăng thóc, từ 1 quan 3 tiền đến 1 quan tiền tùy theo loại đất;

- Ruộng thông cáo, ruộng chiếm xạ: mỗi mẫu thu 20 thăng 
thóc, từ 6 tiền đến 4 tiền tùy loại đất;

- Các loại ruộng miễn hoàn, ruộng ngoại điền, ruộng muối, 
ruộng cói, ruộng trũng... thu bằng tiền mỗi mẫu từ 6 đến 3 tiền tùy 
từng loại...'. Ruộng tư chưa phải nộp thuế.

Năm 1722, chúa Trịnh Cương cho ban hành phép thuế mới. 
Theo đó, tất cả mọi loại ruộng đất phức tạp trước đó gộp lại dưới 
hai hình thức là ruộng công và ruộng tư:

- Ruộng công: loại 1 vụ thu 8 tiền một mẫu, loại 1 vụ nộp 
1/3, loại 2 vụ nộp 2/3 bằng thóc. Đất bãi công mỗi mẫu nộp 1 
quan 2 tiền...;

- Ruộng tư; loại 1 vụ nộp 2 tiền, loại 2 vụ nộp 3 tiền.

Phép dung thì chia dân đinh thành các hạng: hoàng đinh (từ 17 
- 19 tuổi), chính đinh (20 tuổi trờ lên), tráng hạng (30 tuổi ưở lên), 
lão hạng (50 tuổi trở lên), lão nhiêu (60 tuổi trở lên). Các hạng 
đinh (chính đinh, tráng hạng, lão hạng) phải nộp 1 quan 2 tiền quý 
và 4 bát gạo; những sinh đồ, lão nhiêu và hoàng đinh chi phải nộp 
một nứa.

Biểu thuế ruộng đất năm 1722, đánh một cách đồng loạt, chưa 
phân biệt từng loại ruộng. Đến năm 1728, biểu thuế ruộng lại được 
sửa định lại chi tiết hơn, phân loại ruộng đất thành nhiều hạng nhất 
đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, hạng cao khô, chua mận, lầy lụt đã đánh 
thuế theo từng hạng.

Nhà sừ học Phan Huy Chú nhận xét: "Phép tô đã trải qua hai 
lần xét định như thế thì một tấc đất cũng không sót, không có chỗ

. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 56.
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nào là không đánh thuế"'. Mặc dù mức thuế ruộng tư chi bằng 1/3 
thuế ruộng công nhưng với số lượng lớn đã đem lại nguồn thu đáng 
kể cho ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở đó, mức thuế ruộng công 
năm 1722 cũng giảm gần 60% so với biểu thuế ban hành năm 1670. 
Cũng theo nhận xét của Phan Huy Chú: "Phép tô dung điệu do đời 
Bảo Thái định ra, so với lệ phú thuế của đời Cảnh Trị thì tinh tưòmg 
hơn và thỏa đáng hơn. Tuy ngạch thuế có nặng hơn, nhưng sự châm 
chước thêm bớt đều làm được vừa phải cả. Thuế của nhà vua không 
đánh vào ruộng tư, đó là phép cũ, nay ruộng công ruộng tư đều chia 
bậc mà lấy tô, không ruộng nào không đánh thuế, thì số thu vào 
hằng năm sẽ thêm nhiều; các tạp dịch đều bổ vào các hộ, đó là phép 
cũ, nay chi có mùa đông, mùa hạ mới thu tiền điệu để thuê người 
làm thay, thì có thể bớt được sự thúc giục phiền nhiễu, mà sức dân 
không đến nỗi khốn đốn..."’.

Tuy nhiên, đó chi nói ở góc độ lợi ích của Nhà nước, còn đối 
với người nông dân không có ruộng đất, phải làm tá điền cho địa 
chủ thì mức tô còn phải chịu nặng hơn. Theo các tài liệu bi ký, mức 
tô thông thường là 1 quan 5 tiền đến 3 quan, có khi lên đến 5 hay 8 
quan một mẫu. Theo bàn điều trần của Bùi Sĩ Tiêm năm 1731, thì 
mức tô được tính như sau: "... Lượng định số thóc thu hoạch khác 
nhau, lấy một phần mười nộp thuế, còn bao nhiêu chia đôi, một nửa 
nộp cho chủ ruộng y theo lệ cũ"’. Chế độ thuế là một gánh nặng đối 
với dân.

Thế kỷ XVII đến đầu thế kỳ XVIII, ở vùng Đàng Ngoài tuy 
không trực tiếp nổ ra chiến sự, nhưng cuộc chiến tranh Trịnh - 
Nguyễn cũng đã thu hút mất rất nhiều sức người sức của cho chiến 
ữanh. Thêm vào đó là sự yếu kém trong tổ chức công việc trị thủy, 
thủy lợi của Nhà nước đã dẫn đến tình hình đời sống của nhân dân 
Đàng Ngoài gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vào đầu thế kỷ XVIII,

1. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 59.
2. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 58.
3. Toàn thư, Bàn kỷ tục biên, Sđd, tt. 182.
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tình hình nông thôn có ổn định hom, sừ biên niên chép có nhiều 
năm được mùa to (như năm 1722, năm 1728), nhưng số năm thiên 
tai mất mùa vẫn nhiều hơn. Đời sống vật chất của người dân nông 
thôn rất thiếu thốn, khó khăn. Nhưng một tệ nạn của xã hội nông 
thôn Đàng Ngoài thế kỳ XVIII là nạn cường hào. Năm 1719, triều 
đình Lê - Trịnh sai Ngự sừ đài thông sức cho các ty ở trong kinh và 
ngoài trấn có nêu: "Những bọn cường hào gian hoạt trong làng 
mạc, giảo quyệt đủ ngón, dối ưá ưăm khoanh, chúng lấy thế lực mà 
xừ sự, dùng cách xâm chiếm để lợi mình, bóp nặn kè nghèo nàn, 
khinh rè người ngu tối, hơi có ai trái ý thì chúng vu oan giá họa, 
đưa đến cửa công... Trong các xã thôn còn có những bọn sâu mọt, 
cổ động tụ họp, gây việc lôi thôi, kết đảng chi hai ba người mà mạo 
xưng là cả xã, tiếp nhau kéo đến nha môn, lăn mình vào kiện... 
Chúng tự tiện bán ngôi thứ trong xã và cầm đợ ruộng công lấy tiền, 
thác cớ chi tiêu việc kiện, chi tiêu chỉ ba bốn phần, còn sáu bảy 
phần thì vào túi riêng của chúng..."'.

Bản điều trần của Thái thường tự khanh Bùi Sĩ Tiêm năm 1731, 
đã vạch rõ: "... Xã trưởng, thôn hào đồng tình làm mất mát [tiền 
thuế], yểm hộ bè đảng, che chờ nô bộc, chuyên tính kế ních đầy túi, 
đến nỗi để thiếu tiền công, mong đến lúc trưng thu để mượn cớ 
quấy nhiễu dân. Thậm chí [chúng] bổ tiền thêm gấp 10 lần số phải 
nộp, chuyền tay chia nhau để bò túi riêng. Tiền công sở dĩ thiếu 
nhiều, dân hộ sở dĩ nghèo khổ phiêu lưu, thảy đều bởi cơ ấy"’.

Thiên tai, mất mùa, gánh nặng tô thuế và nạn cường hào ở nông 
thôn đã đẩy người nông dân các làng xã phải bỏ làng ra đi, tạo nên 
tình trạng lưu tán. Từ đầu thế kỷ XVIII, năm Quý Mùi (1703), thiên 
tai hạn hán và nạn đói đã xảy ra, nhân dân phần nhiều phiêu tán, 
triều đình phải xá thuế và miễn dao dịch để chiêu tập dần ưở về. 
Đen những năm 30 cùa thế kỷ XVIII thì nạn phiêu tán vẫn rất trầm 
ưọng. Năm 1730, triều đình sai Nguyễn Công Hãng dẫn đầu một

1. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 103.
2. Toàn thư, Bán kỳ tục biền, tập 1, Sđd, ư. 181.

183



LỊCH S ừ  VIỆT NAM - TẬP 4

nhóm quan trong kinh đi chiêu tập dân phiêu tán, khi đó có đến 527 
làng phiêu tán'. Tmh hình nông thôn Đàng Ngoài còn tiêu điều hơn 
vào nữa sau thế kỷ XVIII.

2. QUÁ TRÌNH KHAI KHẢN ĐÁT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN 
KINH TÉ NÔNG NGHIỆP ở  ĐÀNG TRONG

2.1. Công cuộc khẩn hoang, khai thác đất đai, thành lập 
xóm làng

Từ thế kỷ XI đã có nhiều lớp cư dân từ phía Bắc vào sinh cơ 
lập nghiệp ở vùng đất hai châu Ô và Lý (vùng Quảng Bình, Quảng 
Trị ngày nay). Đen thế kỷ XV, dưới triều vua Lê Thánh Tông (năm 
1471) chính thức đặt hai đạo thừa tuyên: Thuận Hóa và Quảng 
Nam. Nhiều họ tộc từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Cao 
Bằng... vào làm ăn sinh sống ở Quảng Nam. Họ là quan lại, tướng 
sĩ tham gia chiến tranh sau được lệnh ở lại và đưa vợ con vào lập 
nghiệp. Phần lớn số người này là lưu dân nghèo quê đất Bắc, theo 
lệnh triều đình vào Nam lập nghiệp. Có một bộ phận là những người 
Chăm ở lại hợp tác với người Việt cùng khai khẩn đất đai. Nhưng 
vùng đất Thuận Quảng được khai phá quy mô nhất là từ khi chúa 
Nguyễn Hoàng vào ưấn trị năm Mậu Ngọ (1558). Khi vào ưấn thủ 
Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng đã đem theo khá nhiều binh lính, tộc 
thuộc, những người cùng quê hương Tống Sơn và nghĩa dũng đất 
Thanh Hóa. Sách Đại Nam thực lục chép: "Năm 1559. Thanh Hóa 
và Nghệ An bị bão lụt, dân lưu tán xiêu giạt chạy vào Nam"’. "Năm 
Mậu Thân (1608), ở Đàng Trong được mùa to, mỗi đấu gạo giá 3 
đồng. Bấy giờ từ Nghệ An ra Bắc đại hạn, giá gạo đắt, nhiều dân 
xiêu giạt chạy về [với Chúa]"’. Đen cuối thế kỷ XVI, cả vùng Thuận 
Quảng đã có khoảng 1.226 xã, thôn. Từ năm 16(X), khi trò về Nam 
sau một thời gian ra Bắc giúp vua Lê đánh bại nhà Mạc, Nguyễn

1. Cưcmg mục, quyển 37, tập II, Sđd, tr. 477.
2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 1, tập I, Sđd, ư. 28.
3. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 1, tập I, Sđd, ư. 36.

184



Chương IV. Tinh hình kinh tế nông nghiệp.

Hoàng có hẳn chủ trương xây dựng cơ sở cát cứ ở Đàng Trong và có 
chính sách khuyến khích khai hoang, trực tiếp quản lý ruộng đất và 
phát triển nông nghiệp ở vùng đất mới. Ví dụ việc Nguyễn Hoàng 
cho đo đạc ruộng đât cùa cả hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam đê 
tiến hành thu thuế và ổn định sản xuất nông nghiệp.

Khoảng những năm 1653-1657, dưới thời chúa Nguyễn Phúc 
Tần, quân Nguyễn đánh ra Đàng Ngoài, chiếm được 7 huyện của 
trấn Nghệ An, khi rút vào Nam họ đem theo rất nhiều dân thuộc các 
huyện cùa Nghệ An vào sinh sống khai khân đất hoang ở vùng đất 
mới phía Nam. Trong số những người vào theo chúa Nguyễn thòi 
ấy có ông tổ họ Hồ của anh em Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Lữ... Công cuộc khai khẩn đất đai càng được đẩy 
mạnh. Năm 1669, chúa Nguyễn Phúc Tần lại sai đo đạc ruộng đất 
để định tô thuế, sai Hồ Quang Đại dẫn các quan chia nhau bao đạc 
những ruộng đất thực cày của các xã dân các huyện định làm ba 
bậc và chia các hạng mộng mùa thu, đất khô để thu thóc thuế theo 
thứ bậc. Ruộng công thì cho dân chia nhau cày cấy nộp tô, nếu có 
ai khai khẩn đất hoang mà làm thành mộng thì cho trưng làm mộng 
tư (gọi là bản bức tư điền) cho cày cấy mãi mà nộp riêng, xã dân 
không được tranh chiếm. Sử nhà Nguyễn chép: "Từ đó dân hết mối 
kiện, yên phận làm ăn. về sau mộng khẩn ngày một nhiều, lại đặt 
ty nông lại để coi việc thu thuế"'.

Từ lliế kỳ XVIII, đál Tliuậii Quàiig ngày càng đưực inò lộng về 
phía Nam đồng thời cũng càng đẩy mạnh thêm quá trình di dân lập 
ấp mở rộng xóm làng ở Đàng Trong. Nhiều cư dân ở Đàng Ngoài 
do bị áp bức, do chiến tranh loạn lạc, bị mất đất đã di cư vào phía 
Nam khai hoang thành lập nên những làng xóm mới. Những luồng 
cư dân này không chi dừng lại ngay tại vùng đất Duyên hải Nam 
Tmng Bộ ở phía Nam Thuận Quảng mà họ còn đi sâu hơn đến 
miền cực Nam, tại vùng đất Thủy Chân Lạp, tương ứng với vùng 
đất Nam Bộ ngày nay. Lúc đó, ngoài những lưu dân nghèo không

1. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 5, tập I, Sđd, ư. 82.
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CÓ ruộng đất, còn có thêm những binh lính đồn trú và cả những 
nhóm di dân người Hoa đến từ nước Minh cùng góp công vào việc 
khai thác đất đai lập nên những làng xóm ở vùng đồng bằng Nam 
Bộ. Tại đây, các chúa Nguyễn đã có chính sách khai thác rất hữu 
hiệu là khuyến khích những quan lại, địa chủ giàu sản nghiệp ở 
Thuận Hóa chiêu mộ dân phiêu tán suốt từ Bắc Bố Chính ưở vào, 
tiến hành khai phá đất đai, lập nên những làng xóm của người Việt 
cùng những cánh đồng màu mỡ mà cho đến giữa thế kỷ XVIII, ờ 
phía Nam Thuận Quảng đã có tới hàng tràm xã thôn, phường, nậu 
được hình thành. (Xem Chương III: Vùng đất phía Nam thời các 
chúa Nguyễn...).

2.2. Tinh hình ruộng đất

Khi mới vào cai quản hai xứ Thuận - Quảng, Nguyễn Hoàng 
chưa định ngạch thuế khóa cho ruộng đất nông nghiệp. Mỗi năm 
đến mùa gặt xong, Nguyễn Hoàng sai người chiếu số ruộng đất hiện 
cấy mà thu thuế. Đất đai ở Thuận Quảng vẫn thuộc về nhà Lê. Năm 
1586, vua Lê sai quan vào thu thuế, Nguyễn Hoàng lấy lòng thành 
tiếp đãi các viên quan do nhà vua phái vào. Quan thu thuế là Nguyễn 
Tạo không đi khám trực tiếp mà cho các phủ huyện tự làm sổ rồi 
đem về‘. Nhưng từ năm 16(X), Nguyễn Hoàng bắt đầu trực tiếp quản 
lý đất đai ờ Đàng Trong. Tháng Năm năm Mậu Ngọ (1618), Nguyễn 
Phúc Nguyên tiến hành đo đạc ruộng dân (ruộng công của xã dân) 
hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam. Sừ triều Nguyễn chép: "Bấy giờ 
bọn hirnmg lý hào hữu xâm chiếm mat nhiều ruộng công để làm lợi 
riêng. Đen đây sai quan đo đạc ruộng hiện có để thu thuế, dân mới 
hết ưanh nhau, mọi người đều yên nghiệp"’.

Năm 1669, theo lời tâu của Ký lục Võ Phi Thừa, chúa Nguyễn 
Phúc Tần cho Văn thần Hồ Quảng Đại dẫn đầu các quan đi đo đạc 
ruộng đất ở các huyện, "định làm 3 bực và chia các hạng ruộng 
mùa thu, đất khô để thu thóc thuế theo thứ bực. Ruộng công thì cho 
dân chia nhau cày để nộp tô, nếu có người khai khẩn rừng hoang

1. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 1, tập I, Sđd, ư. 32.
2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 2, tập I, Sđd, ư. 40.
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mà cày thành ruộng thì cho trưng làm ruộng tư (bản bức tư điền) 
cho cày mãi mà nộp thuế riêng, xã dân không được tranh chiếm. Từ 
đó dân hết mối tranh kiện, yên phận làm ăn"'.

Như vậy, ruộng công tồn tại chủ yếu ở vùng Thuận Quảng cũ, 
là nơi ruộng đòng nhò hẹp và về cơ bản đã được khai phá từ thời 
Lê. ở  đây cơ cấu xóm làng có nhiều nét giống với Đàng Ngoài. Có 
lẽ ruộng đất công được phân chia theo lệ làng. Theo Lê Quý Đôn, 
thế kỷ XVIII, ở Thuận Hóa mỗi xã dân được chia khoảng 5 - 6  sào 
ruộng công, còn binh lính thì được gấp 3 lần.

Bên cạnh ruộng đất công làng xã còn có loại ruộng gọi là "quan 
điền trang" và "quan đồn điển". Đây là loại ruộng đất thuộc quyền 
quản lý và sử dụng của các chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn dùng loại 
ruộng đất này để cấp cho huân thích, quý thần và các tướng có công 
làm ruộng ngụ lộc. Theo quy định năm 1680, huân thích quý thần 
mỗi người 10 mẫu, chưởng cơ 5 mẫu, cai cơ 4 mẫu, cai đội 3 mẫu, 
nội đội trưởng 3 mẫu rưỡi, ngoại đội trưởng 2 mẫu rưỡi, số còn lại 
cho dân cày mướn, đến mùa lúa chín thu hoạch để sung việc chi 
dùng của Nội phủ’. Theo Lê Quý Đôn: "Chúa Nguyễn lấy [quan 
điển trang, quan đon điền] làm của tư, cho dân cày cấy hoặc thuê 
người cày cấy, mỗi kỳ sai người coi gặt, cho thuyền sung vào kho 
của Chúa, cấp ngụ lộc cho người ữong họ và bề tôi bên dưới"’. Vào 
nửa sau thế kỳ XVIII, ở Thuận Hóa có 6.494 mẫu 3 sào 12 thước 9 
tấc quan đồn điền và 1.524 mẫu 14 thước 4 tấc quan điền trang, số 
ruộng này rải ra ở nhiều huyện, ớ  Quảng Ngãi, Gia Định, Phước 
Long cũng có các đồn điền của chúa Nguyễn. Năm Canh Tuất 
(1790), chúa Nguyễn cho đặt đồn điền ở 4 dinh thuộc Gia Định, sai 
các đội túc trực và các vệ thuyền dinh trung quân ra vỡ ruộng ở 
Vàm Cỏ, đặt làm trại đồn điền, cấp cho trâu bò điền khí và thóc 
ngô đậu giống. Đen ngày thu hoạch đem hết về kho (kho đồn điền).

Chương IV. Tinh hình kinh tế nông nghiệp...

1. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 5, tập I, Sđd, ữ. 82.
2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 5, tập I, Sđd, ư. 92.
3. Phủ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 126.
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Lấy Cai cơ hiệu Tiền dực là Nguyễn Bình trông coi'. Ruộng quan 
điền trang và quan đồn điền được giao cho quân sĩ hoặc ngưòá bị 
tội tù cày cấy, cũng có nơi Chúa phát canh thu tô hoặc thuê người 
cày cấy. Ngoài ra, chúa Nguyễn còn lấy một bộ phận ruộng đất 
công làm ruộng cấp lương cho quan lại và binh lính.

Bộ phận ruộng tư ờ vùng Thuận Quảng cũ được gọi là "bàn bức 
tư điền". Chính sách khuyến khích khai hoang làm ruộng tư của các 
chúa Nguyễn đã kích thích sự phát triển của ruộng tư. Các bàu 
đầm, đất thổ ương chiêm trũng, vùng nhiễm mặn, vùng rừng rú lâm 
lộc đều được khai phá cải tạo hình thành hàng loạt làng xã mới. 
Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, sở hữu ruộng đất tư 
nhân ở vùng Thuận Quảng cũ mang tính phân tán, chủ yếu là loại 
vừa và nhỏ. Năm 1770, chúa Nguyễn cho làm sổ các ruộng họ 
(ruộng tư) ở các huyện xứ Thuận Hóa. Trong lần lập sổ này, Thuận 
Hóa đã có 51 tập sổ ruộng’.

Bằng việc các chúa Nguyễn cho phép các nhà giàu mộ dân 
phiêu tán, từ Bố Chính trở vào đến cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
khai khẩn đất đai, đã nhanh chóng hình thành bộ phận sờ hữu lớn 
về ruộng đất. Đồng thòd nạn kiêm tính ruộng đất cũng phát triển 
nhanh chóng ở vùng đất Nam Bộ. Lê Quý Đôn đã chép: "Phủ Gia 
Định, đất Đồng Nai, từ các cửa biển cần Giờ, Soài Lạp, Cửa Đại, 
Cửa Tiểu toàn là rừng rậm mấy nghìn dặm..., họ Nguyễn chiêu mộ 
dân có vật lực ò xứ Quảng Nam các phủ Điện Bàn, Quảng Ngãi, 
Quy Nhơn cho tới đây, phát chặt mờ mang, hết thảy thành bằng 
phăng, đất đai màu mỡ, cho dân tự chiếm, trồng cau và làm nhà 
cửa... Người giàu ờ các địa phương hoặc 40, 50 nhà, hoặc 20, 30 
nhà, mỗi nhà điền nô hoặc đến 50, 60 người, trâu bò hoặc đến 3(X), 
4(X) con, cày bừa cấy gặt rộn ràng không rỗi..."’. Vùng đất Gia

1. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 5, tập I, Sđd, tr. 265.
2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 11, tập I, Sđd, tr. 173. Theo Lê Quý 

Đôn, ruộng họ tức là ruộng tư - Phù biên tạp lục, Sđd.
3. Phù biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 345.
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Định, Đồng Nai đã xuất hiện hàng loạt địa chủ có số ruộng đất tư 
rất lớn, tới hàng nghìn mẫu.

Theo Lê Quý Đôn, năm Giáp Ngọ (1774), sau khi chiếm được 
Thuận Hóa, triều đình Lê - Trịnh sai quan huyện sức cho các tổng 
xã ở xứ Thuận Hóa kê khai số ruộng đất công tư, ruộng chùa, đất 
bãi màu, quan điền trang, quan đồn điền, ruộng tư các họ, biệt 
trưng, bỏ hoang chưa khẩn... Tính cả một xứ, thực ruộng được 
265.507 mẫu 4 sào 2 thước 3 tấc, trong đó bỏ hoang 112.326 mẫu, 
2 sào, 12 thước. Còn thực cấy là 153.181 mẫu 1 sào 5 thước 3 tấc. 
Xứ Quảng Nam, ruộng thực trưng được 27 vạn mẫu'. Đối với vùng 
đất Gia Định, Đồng Nai là vùng đất tốt bậc nhất nhưng chính quyền 
chúa Nguyễn chi nắm được ừên đại thể số đinh và số thừa. Chẳng 
hạn: huyện Tân Bình, hai thuộc Quy An, Quy Hóa dân đều hơn
3.000 đinh, ruộng đều hơn 5.000 thửa; thuộc Tam Trạch, dân hơn
4.000 đinh, ruộng hơn 5.000 thửa... Nhìn chung ở vùng này tính 
tmng bình mỗi suất đinh có 1 thửa ruộng. Không rõ một thừa diện 
tích là bao nhiêu, chỉ biết mức thuế mỗi thừa ruộng hạng nhất tối đa 
như ở thuộc Phúc Long là 10 hộc thóc’.

2.3. Nông nghiệp và đời sống nhân dân

Đất Đàng Trong nói chung, Nam Bộ nói riêng mới được khai 
phá mở mang từ cuối thế kỷ XVII. Trước đó quang cảnh còn rất 
hoang vu. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes có mặt ò Việt Nam vào 
nửa đầu thế kỳ XVII, sau khi vẽ một bản đồ khá tỉ mỉ nước ta hồi 
đó, đã dừng lại ở Pan Ran (Phan Rang), phía dưới để trắng và ghi: 
"Quạnh hiu thay hoang mạc xứ Nam Kỳ"...’

Còn vùng đồng bàng sông Cửu Long trước khi có sự khai phá 
cũng được một người nước ngoài mô tả như sau: "Từ Chân Bồ

Chương IV. Tinh hình kinh tế nông nghiệp...

1. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ữ. 136.
2. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 140-141,
3. Bản đồ phụ bàn bút ký, Những chuyến đi Trung Quốc và các vương quốc 

khác ở phirơng Đông cùa Alexandre de Rhodes.
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(vùng biển Vũng Tàu) theo hướng Tây Nam hơi chếch về phía 
Nam, chúng tôi đi ngang qua biển Côn Lôn vào cửa sông. Sông này 
có hàng chục cửa nhưng chỉ có thể vào được cửa thứ tư (tức cửa 
sông Tiền lên Mỹ Tho ngày nay), các cửa khác đều có bãi đất nông, 
thuyền không đi lại được. Nhìn lên bờ, chúng tôi thấy toàn những 
cây cổ thụ cao vút, cát vàng, lau sậy trắng, thoáng qua không dễ gì 
biết được lối vào... Khắp nod vẳng tiếng chim hót, tiếng thú kêu. 
Vào nửa đường trong sông có những cánh đồng hoang không một 
gốc cây. Hàng trăm hàng nghìn trâu rừng tụ họp từng bầy. Tiếp đó 
là những con đường dốc đầy tre chạy dài ữăm dặm..."‘.

Các chúa Nguyễn đã có chính sách quan tâm đến nông nghiệp. 
Một loạt các con sông và kênh được đào vét ở vùng Thuận Quảng 
để dẫn nước vào đồng ruộng. Năm Tân Dậu (1681), Nguyễn Phúc 
Tần cho đào 2 con kênh là kênh Trung Đan và Mai Xá. Tiếp đó, 
năm Quý Dậu (1693) lại một lần nữa đào kênh Trung Đan’. Các 
con đập giữ nước và ngăn mặn cũng đã được xây dựng ờ vùng đất 
hẹp và dốc miền Trung.

Do chính sách khuyến khích khai hoang làm thủy lợi của các 
chúa Nguyễn và sức lao động cần cù, dũng cảm của những người 
nông dân đi khai hoang mở đất, sang thế kỷ XVIII, nền nông 
nghiệp ờ Đàng Trong khá phát triển. Những vùng đất hoang vu, ô 
châu đầy thú dữ, sóng gió và bão tố, nắng hạn đã ưở thành những 
cánh đồng phì nhiêu. Theo Lê Quý Đôn, người có mặt ờ Đàng 
Trong hòi cuối tlié kỳ XVIII, Ihl "Khoảng cấc xã An Xá, Tliạch Xá, 
Ba Ngoạt, Đặng Lộc của vùng huyện Lệ Thủy ruộng lúa nghìn 
khoảnh trông bát ngát không thấy bờ. Một xã Phù Tôn dân cư đông 
nhất, ruộng lúa rất tốt"’. Ruộng đất châu Bắc Bố Chính tốt màu, 
mỗi mẫu gặt 120 gánh lúa, hạng kém cũng được 100 gánh, hay 90 
gánh*. Cũng vẫn theo Lê Quý Đôn; "Hai phủ Thăng Hoa, Điện Bàn

1. Châu Đạt Quan, Chân Lạp phong thổ ký.
2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 7, tập I, Sđd, ư. 107.
3. Phù biên tạp lục, quyển 2, Sđd, ư. 105.
4. Phú biên tạp lục, quyển 2, Sđd, ư. 100.
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thì ba xứ Phường Tây, Thu Bồn, Vực Rắn đều là đại đồng điền; phủ 
Quảng Ngãi thì xã Phú Xuân huyện Bình Sơn, xã Phúc Khang 
huyện Chương Nghĩa, đất đai đều gần sông, đất nước tốt lành, đồng 
điền rộng rãi, cao mà bang phang, ước hơn nghìn mẫu, cũng gọi là 
Tiểu Đồng Nai, họ Nguyễn trước lập 72 ưại, chiêu tập dân miền núi 
và khách hộ đến ở làm ruộng, được thóc rất nhiều"', "Vùng Gia 
Định, Đồng Nai là đất tốt bậc nhất, ruộng các huyện thuộc Tân 
Bình, Phúc Long, Quy An, Quy Hóa có cày để cấy, cấy một hộc 
thóc thì gặt được 100 hộc thóc; thuộc Tam Sạch, ưại Bả Canh, châu 
Định Viễn thì ruộng không cày, phát cò rồi cấy, cấy 1 hộc thóc thì 
gặt được 300 hộc"’. Ngạn ngữ từ thời bấy giờ đã nói: "Gia Định 
nhất thóc nhì cau".

Ngoài các loại lúa đã được trồng ưên các cánh đồng Đàng 
Trong gồm 26 giống lúa nếp và 23 giống lúa tẻ, theo Lê Quý Đôn 
vùng Gia Định "Từ cửa biển đến đầu nguồn đi 6, 7 ngày, hết thảy 
là đồng ruộng, nhìn bát ngát, ruộng phăng rất hợp với trồng lúa, 
lúa nếp tè, gạo đều trắng dẻo. Giống lúa tẻ có thứ tên là lúa mắc 
củi, hạt gạo nhỏ mà dài, trắng như bông, rất thơm; có thứ tên là 
nhụ đông, hột to mà trắng; có thứ tên là móng tay, hạt gạo tròn 
trắng, được cơm nhiều mà chắc. Giống nếp thì có thứ tên là nếp 
mướp, hột lớn mà dài, gạo trắng thơm dẻo; có thứ tên là nép mây, 
hột gạo dài lớn, mềm dẻo; có thứ tên là nểp than, hột gạo nhỏ đen, 
mềm dẻo; có thứ tên là nép tre, hột gạo nhỏ như hoa tre, thơm 
dẻo: có thứ tên là nếp sáp. thóc đò hột to. gạo trắng mà thrrm dẻo. 
Các giống đều tháng Năm gieo mạ, mùa thu tháng Bảy thì cấy, 
tháng Một thì gặt..."’.

Ngoài cây lúa, ở Đàng Trong thế kỳ XVII-XVIII, còn có nhiều 
loại cây lương thực và cây con khác. Lê Quý Đôn chép: "Tục 
Thuận Hóa gọi cây ý dĩ là bo bo, hạt vừng là hạt mè, quả gai là trái 
thơm, quả na là mãng cầu, mít nhão gọi là mít ướt, mít dai (không

1. Phũ biên tạp lục, quyên 2, Sđd, ư. 119.
2. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 141.
3. Phù hiên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 346.
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nhão) gọi là mít ráo, xoài lớn gọi là xoài tượng, xoài nhỏ gọi là xoài 
cơm, vừa gọi là móc mít"'. Qua đó có thể khẳng định, thời đó ờ 
vùng Thuận Hóa đã trồng các loại cây lương thực và cây ăn quả 
trên. Người nông dân Thuận Hóa còn trồng nhiều loại khoai, "có 
thứ gọi là khoai sáp đường, nấu lên thì hơi vàng, mềm dẻo như 
sáp; có thứ gọi là khoai đầu hùm, nơi nào cũng có trồng, tháng Tư 
trồng, tháng Một đào, củ to như cái vò, nấu ăn như mùi khoai 
Đông xứ Kinh Bắc; có thứ gọi là khoai gừng, sắc trắng mềm dẻo; 
có thứ gọi là khoai nưa, củ sinh từng bụi rất nhiều, rọc nó có thể 
muối dưa"’. Vùng đất Đàng Trong còn có đủ các loại chuối: chuối 
bụt gọi là chuối nanh lợn, rất ngọt và thơm; chuối hột gọi là chuối 
sứ, có thứ chuối gọi là chuối bà hương, giống chuối tiêu, vị hơi 
chua; có thứ gọi là chuối thanh tiêu, giống chuối tai mèo và hơi 
dài; có thử gọi là chuối giai, giống chuối bụt mà nhỏ, ruột vàng 
mùi ngọt thơm; có thứ gọi là chuối cau, sản ở ưấn Hà Tiên, vỏ 
mỏng ruột vàng vị ngọt’.

Các sản phẩm lương thực khác không kém quan trọng và phát 
triển do tác động của sự tăng lên và sự mờ rộng diện tiêu thụ. 
Ngoài các loại rau, củ giống như ờ Đàng Ngoài nhưng có nhiều 
giống hơn và việc trồng trọt có chuyên canh hơn. Mỗi trấn tự tạo 
cho mình một loại cây đặc sản riêng, chẳng hạn như: bí, dưa bở Bầ 
Rịa; khoai lang, ngô của Biên Hòa; lạc của Gia Định; xoài Bình 
Định; hồ tiêu Hà Tiên; mía Bình Thuận và Quảng Nam; măng cụt 
Vĩnh Long và Biên Hòa. Trong các loại cây này, cây lạc chiếm vị 
trí ngày càng quan trọng. Cây lạc được nhập từ châu Mỹ vào Trung 
Quốc năm 1682, rồi truyền sang Việt Nam và được sử dụng rộng 
rãi tíong đời sống theo nhiều cách thức khác nhau: để ăn, ép dầu... 
Cây mía và các loại cây như thuốc lá, trầu không và cây cau cũng 
được trồng phổ biến ờ vùng đất phương Nam.

Một trong những sàn phẩm từ nông nghiệp ở Đàng Trong là 
mía đường và sàn phẩm đường, mật từ nghề trồng mía. Mía được

1, 2, 3. Phù biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 323-324. 

192



trồng nhiều nhất ở các phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, Quảng Ngãi, 
Quy Nhơn. Nghề trồng mía và nấu đường phát triển ở những vùng 
khô. Đường có nhiều chủng loại: đường phèn, đường phôi, đường 
cát. Đường phổi còn gọi là đường Phổ Đăng, được sản xuất nhiều 
nhất ở phù Điện Bàn. Đường này xốp, nhẹ, mềm, ừắng đóng thành 
phiến, mỗi phiến nặng 1 cân. "Hằng năm châu Xuân Đài và xã 
Đông Thẩm, phủ Điện Bàn phải bán cho triều đình họ Nguyễn có 
kỳ 300 cân, có kỳ 800 cân đường tốt để dùng vào việc cúng lễ, mỗi 
cân 24 đồng... Thôn Nghĩa Lập, huyện Chương Nghĩa nộp thuế (sai 
dư (thuế thân), cước mễ, tiết liệu, sưu lính, tô ruộng) tổng cộng đến 
3.507 chình mật mía"'. Đường còn là sản phẩm xuất khẩu ở Đàng 
Trong. Thương nhân p. Poivre trong chuyến đi Đàng Trong năm 
1744 cho biết, ở đây có khoảng 20.000 tạ đến 60.000 tạ đường, cần 
80 thuyền chở mới hết’.

Cây dâu cũng được ưồng rất phổ biến ở hầu hết các phủ của xứ 
Thuận Hóa, Quảng Nam để cung cấp cho việc chăn tằm, dệt lụa. Cả 
vùng Thăng Hoa, Điện Bàn bắc xứ Quảng vào tới Quảng Ngãi, 
Quy Nhơn ven bờ các dòng sông hầu như làng nào cũng ưồng dâu 
nuôi tằm. Câu chuyện hôn nhân giữa Nguyễn Phúc Lan với cô gái 
ữồng dâu họ Đoàn vùng Duy Xuyên phản ánh vị thế và tính chất 
chuyên canh cây dâu ờ vùng này. Nhờ có nghề ưồng dâu nuôi tằm 
mà nghề dệt lụa, gấm, nhiễu, lĩnh... phát triển rất mạnh ở hầu khắp 
các địa phương ở Thuận Quảng.

Ngoài cây dâu, ở Đàng Trong còn trồng được cây bông và một 
số cây lấy sợi tơ khác phục vụ cho việc dệt lãnh, dệt vải trắng. Lê 
Quý Đôn cho biết, ở xã Thanh Bảo, huyện Mộ Hoa, xứ Quảng Ngãi 
mồi năm người dân xã này phải nộp thay sưu lính 1.170 tấm vải 
trắng’. Cây bông phù hợp với đồng đất và khí hậu khô hạn ở vùng

Chương IV. Tình hình kỉnh tế nông nghiệp...

1. Phủ biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ơ. 340.
2. Dần theo Thành Thế Vỹ, Ngoại thương Việt Nam hòi thế kỳ XVI/, XVỈll 

và đầu XIX, Sđd, ữ. 236-239.
3. Phú biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 333.
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Nam Trung Bộ nên đã được ưồng nhiều từ sớm. Xứ Đàng Trong 
còn có những loại gỗ quý và các loại lâm sản, hương liệu quý giá 
như nhân sâm (ở các xã Phù Lưu, Tiên Lễ châu Bắc Bố Chính), qué 
(Quảng Nam), giáng hương, trầm hương, tốc hương... Những sản 
phẩm từ núi rừng này đã được khai thác và là sản phẩm quý dùng 
để xuất khẩu. Việc khai thác trầm hương, Icỳ nam, ngà voi, sừng 
tê... đã lôi cuốn một bộ phận dân miền núi vào guồng thương mại.

Que là mặt hàng nông sản quý, vốn là sản phẩm tự nhiên của 
rừng núi, công việc khai thác đã thực sự tạo ra vùng nổi tiếng ở miền 
núi và trung du của các phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, Quy Nhơn. Qué 
còn được ưồng nhiều lứiất ở Quảng Nam. Trà Mi là nơi chuyên 
ưồng cây quế. Các nguồn Thu Bồn, Chiên Đàn là nơi nổi tiếng khai 
thác và thu mua quể. Ngoài ra, ở Quảng Ngãi cũng có các nguồn Trà 
Bồng, Thanh Cù là những nơi có sản phẩm từ cây que.

Yen sào cũng là một mặt hàng đặc sản, độc đáo của Đàng 
Trong. Yến sào từ Cù Lao Chàm (Quảng Nam) đến các đảo Thuận 
Hải là hàng thực phẩm cao cấp nộp chính quyền và xuất khẩu. Các 
thương nhân Hoa, Nhật, phương Tây rất ưa chuộng loại tổ yến của 
Đàng Trong. Khai thác tổ yến cũng ườ thành một nghề cho nhiều 
người dân sống ven biển đảo và đem lại lợi nhuận khá hấp dẫn. 
Ngoài ra, nghề đánh bắt cá và khai thác thủy hải sản chắc chắn 
cũng phát triển. Tuy nhiên, chăn nuôi gia súc, gia cầm và kể cả 
nuôi cá nước ngọt mới chi là công việc phụ đối với nhà nông. Chăn 
nuôi chưa ưở thành ngành sản xuất độc lập.

Hồ tiêu cũng là cây cho sản phẩm xuất khẩu quan trọng của xứ 
Đàng Trong. Theo Lê Quý Đôn, cây hồ tiêu có ở các phường và xã 
Mai Xá, tổng Bái Trời, huyện Minh Lirứi (Quảng Trị). Tiêu mọc đầy 
rừng, leo vào các cây mà mọc, tháng Chín có hoa, tháng Một kết 
quả, tháng Năm thì hái. Chúa Nguyễn từng sai người y theo thời 
giá mua chở về cùng với vây cá, yến sào để đổi cho khách buôn'.

1. Phủ biên tạp lục, quyền 6, Sđd, ư. 322. 

194



Tổng Bái Trời và xã Mai Xá đều trồng cây dầu lai, ép lấy dầu, bán 
làm kế sinh nhai'....

Trong một thế kỳ đầu, do các chúa Nguyễn chưa nam được số 
ruộng đất, thuế khóa còn nhẹ nên đời sống của người nông dân đất 
Đàng Trong khá cao. Tác giả Dương Văn An trong sách Ô Châu 
cận lục đã mô tả: "Người sang kẻ hèn, đĩa bát đều vẽ phượng, kẻ 
hơn người kém, xống áo toàn màu đỏ, màu hồng".

Từ năm 1669, sau khi đo đạc ruộng đất, chúa Nguyễn chính 
thức ban hành phép thu thuế. Ruộng công ruộng tư đều được đánh 
thuế theo 3 hạng: Nhất đẳng mỗi mẫu 40 thăng thóc, 8 hợp gạo; 
Nhị đẳng mỗi mẫu 30 thăng thóc, 6 hợp gạo; Tam đang mỗi mẫu 
20 thăng thóc, 4 hợp gạo. Ruộng mùa thu và đất khô thì không chia 
hạng, mỗi mẫu nộp 3 tiền...’. Ngoài ra, người nông dân cày ruộng 
đất công phải nộp các loại: phiến cát, tiền cung đốn, tiền nộp thóc 
vào kho, tiền bao mây, tiền ưình diện.

Quan điền trang và quan đồn điền thì mức thu thuế còn nặng 
hơn nhiều (khoảng 250 thăng/mẫu). Ruộng ờ vùng Gia Định, Đồng 
Nai và vùng cực Nam thì thu theo thừa, mỗi thừa từ 4 đến 10 hộc, 
hoặc từ 2 đến 4 hộc...

Thuế nhân đinh gồm các loại: sai dư, cước mễ, thường tân, tiết 
liệu với mức khá nặng: Tráng hạng 3 quan 3 tiền; Dân hạng: 1 
quan 9 tiên; Lão hạng: 2 quan 1 tiền; Bat cụ: 1 quan 5 tiền 30 đồng. 
Các chức sẳc, con cháu quan viên đều phải nộp. ờ  nhiều nơi, mức 
thuế còn lên đến 4-5 quan. Đối với những người buôn bán và thợ 
thù công cũng phải nộp đủ các thứ thuế khóa khác nhau... Theo Lê 
Quý Đôn, chế độ thuế khóa xứ Thuận Hóa, pháp lệnh rất phiền 
nhiễu, nhân viên thu thúc rất nhiều nên dân cùng nhà nghèo thường 
khổ về nộp gấp bội; mà ưong thì ty lại, ngoài thì quan bản đường 
bớt xén không thể kiểm xét được’. Lệ phú thuế ở xứ Quảng Nam

Chương IV. Tinh hình kinh tế nông nghiệp...

1. Phú biên tạp lục. quyến 6, Sđd, ư.324.
2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 5, tập I, Sđd, ư. 82.
3. Phủ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 134.
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khác với xứ Thuận Hóa. Sự trưng thu so với Thuận Hóa hơi nặng, 
"cho nên kho tàng thu vào rất nhiều, mà bổng lộc quan lại rất nhiều, 
mà dân địa phương ấy nổi loạn trước cả cũng vì cớ ấy"'.

Chính tác giả họ Lê đã từng hỏi một người xứ Quảng Nam thì 
được biết: "Sản vật của dân địa phương ấy (tức Quảng Nam) rất 
nhiều, lệ thuế ấy không phải là quá nặng... nhưng chi khổ về số 
quan lại các nha coi việc trưng thu nhiều lắm, mỗi trường trưng 
thu không dưới mấy chục người, tra thúc đốc soát rất là phiền 
nhiễu, lại truy xét người trốn, người lậu, dụng tình thêm bớt, chi 
sinh sự quấy nhiễu dân thôi"’. Tệ quan liêu ờ Đàng Trong nhũng 
lạm quá lắm, hết thảy bổng lộc đều lấy vào dân, dân chịu sao nổi? 
Đó là một thực tế được chính Lê Quý Đôn - một viên quan ở 
Đàng Ngoài - viết ra!

Tuy nhiên, do điều kiện của vùng đất mới, dân nghèo bị bóc lột 
truy bức bất công có thể bỏ đi tìm vùng đất khác khai hoang, khẩn 
đất lập nghiệp ở nơi khác và sống cuộc đời ít nhiều có tự do hơn, ở 
đó họ chi phải chống chọi với thiên tai và thú dữ. Mâu thuẫn xã hội 
bớt căng thẳng hơn Đàng Ngoài. Đó là lý do làm cho cuộc khủng 
hoảng xã hội ờ Đàng Trong diễn ra muộn hơn so với Đàng Ngoài.

1. Phủ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 162.
2. Phủ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 167.
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S ự  PHÁT TRIÉN CỦA KINH TẾ 
CÔNG THƯƠNG NGHIỆP

Chương V

Trong bối cảnh đất nước bị chia cắt thành hai khu vực Đàng 
Trong - Đàng Ngoài với cuộc hỗn chiến của hai thế lực phong kiến 
Trịnh - Nguyễn kéo dài gần 50 năm, kinh tế công thưong nghiệp ờ 
thế kỳ XVII-XVIIl vẫn có những bước phát triển. Tinh hình quốc tế 
và khu vực cũng có những tác động mạnh mẽ đến kinh tế hàng hóa ở 
thời điểm này. Việc buôn bán cùng những tham vọng mờ rộng thị 
trường ở vùng phương Đông của các quốc gia châu Âu đã gây nên 
nhiều biến động ở khu vực. Các thương thuyền phương Tây và của 
các nước Trung Quốc, Nhật Bản... qua lại thường xuyên không chi 
tạo nên không khí nhộn nhịp tại các bến cảng mà còn thúc đẩy sự 
tăng trưởng của các ngành sản xuất hàng hóa trong nước, mờ ra cơ 
hội cho sự phồn vinh của các đô thị ở thời điểm này.

1. THỦ CÔNG NGHIỆP

1.1. Thủ công nghiệp Nhà nước

Thế kỷ XVII-XVIII, chính quyền Lê - Trịnh ờ Đàng Ngoài và 
chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong vẫn duy trì các công xưởng, 
quan xưởng. Đây là loại hình thủ công nghiệp Nhà nước đã có từ 
thời Lý, đáp ứng nhu cầu về mọi mặt của triều đình như xây dựng 
các đền đài cung điện, khai thác mỏ, đúc tiền, sản xuất vũ khí và 
những đồ dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của tầng lớp quý tộc... 
Nhân công làm việc tại các công xưởng này là những thợ khéo, thợ 
giỏi tại các địa phương trên cả nước, được huy động theo chế độ 
trưng tập với thời gian dài, ngan khác nhau. Trong những xường
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thủ công của Nhà nước, thợ được tổ chức thành đội ngũ như binh 
lính và sản xuất theo hình thức lao dịch, được cấp phát tiền, gạo 
như quân đội. Sách Lê triều hội điển ghi rõ về lưong bổng trong các 
Tượng cục ở Đàng Ngoài như sau: “Những viên thủ mặc và những 
thợ hạng nhất, hạng nhì ở ưong cục, mỗi người được 6 quan tiền 
cổ, 3 mẫu công điền. Neu không có công điền thì cấp cho 3 quan 
tiền cổ và 5 thùng thóc. Những viên phó thủ mặc và thợ hạng ba 
ttong cục, mỗi ngưòá được 4 quan tiền cổ, 2 mẫu công điền. Neu 
không có công điền thì cấp cho 2 quan 2 tiền cổ và 3 thùng thóc”'. 
Những công xưởng lớn, sản xuất những mặt hàng đặc biệt cần thiết 
cho Nhà nước ở thòi kỳ này là: xưởng đóng tàu thuyền, xưởng đúc 
tiền và xưởng đúc súng.

Xưởng đóng tàu, thuyền

ở  Đàng Ngoài, chính quyền Lê - Trịnh thành lập những xưởng 
đóng tàu, thuyền lớn ở Bãi Cháy và Ben Thủy, ở  đây, người ta 
thường xuyên đóng các loại thuyền lớn nhỏ như: thuyền Thi hậu, 
thuyền Hài đạo, thuyền Hải mã, thuyền mui và thuyền Quan hành. 
Loại lớn nhất có chiều dài 67 thước, rộng 10 thước 5 tấc, có 48 cột 
chèo. Thuyền mói hoặc thuyền đem sửa chữa khi xuất xưởng đều 
phải có người của Công phiên kiểm ưa về chất lượng’.

Chúa Nguyễn ở Đàng Trong có những xưởng đóng thuyền có 
quy mô rất lớn. Xưởng Hà Mật có tới 400 thợ, đóng được những 
chiếc thuyền có ưọng tái 4 0 0  tấn. Năm 1674, chúa Nguyễn đã có 
133 chiếc thuyền do các xưởng của Nhà nước đóng’. Người Hà Lan 
dự đoán chúa Nguyễn ở Đàng Trong có đội thuyền gồm khoảng 
230 đến 240 chiếc thuyền, mỗi thuyền có 64 người*.

1. Lê triều hội điền, Tài liệu đã dẫn, ư. 166.
2. Lê triều hội điến, Tài liệu đã dẫn, ư. 152.
3. Vương Hoàng Tuyên, Tinh hình công thương nghiệp thời Lê mạt. Nxb. 

Văn - Sừ - Địa, Hà Nội, 1959, ừ. 18.
4. Li Tana, Xứ Đàng Trong - Lịch sứ kinh té - xã hội Việt Nam the kỷ XVII- 

XV///, Sđd, ư. 69.

198



Chương V. Sự phát triến của kinh tế công thương nghiệp

Xưởng đúc tiền

ở  Đàng Ngoài, chính quyền Lê - Trịnh có hai xưởng đúc tiền ò 
Nhật Chiêu và cầu Giền trong kinh thành Thăng Long. Từ năm 
1760, do nhu cầu về tiền tệ, Nhà nước có cho phép trấn Sơn Tây 
mở thêm tíường đúc. Sau đó, các trấn đua nhau đúc tiền gây nên 
nạn “tiền hoang” chất lượng mỏng, xấu... Trước tình hạng ấy, năm 
1753, Nhà nước ra lệnh đình chi việc đúc tiền tại các trấn, chi để lại 
hai xưởng đúc tiền ở Kinh đô và tăng cường quản lý việc đúc tiền. 
Thời kỳ này xuất hiện rất nhiều loại tiền, chỉ riêng tiền Cành Hưng 
cũng có đến 80 loại'.

Việc đúc tiền ờ Đàng Trong được khởi đầu vào năm 1736 dưới 
thời Nguyễn Phúc Trú. Tiền đồng được đúc ở Cục đúc tiền, tốn 
kém mà không được thông dụng. Năm 1746, Nguyễn Phúc Khoát 
cho mờ Cục đúc tiền ở Lương quán, đúc tiền kẽm Thiên minh 
thông bảo; ưong khoảng từ năm 1746 đến năm 1748, đúc được 
72.396 quan tiền’. Ban đầu tiền được lưu thông với chất lượng đảm 
bảo, sau do số lượng tiền đúc ra không đủ, nhà giàu tranh nhau mờ 
lò đúc tiền kẽm nên dần đến tệ tiền có trộn chì, mỏng, dễ gãy, dân 
chọn bò không sừ dụng nữa. Mùa Xuân năm Bính Thân (1776), sau 
khi quân Trịnh chiếm Thuận Hóa, gom các vật dụng bang đồng của 
họ Nguyễn mở xưởng đúc ở phía hữu trấn dinh, lấy thợ giỏi ở các 
xã, trả lương đúc mỗi tạ 7 quan tiền. Công thức pha chế kim loại 
khi đúc tiền được tính như san: 100 cân đồng + 15,12 cân thiếc + 
43,1 cân chì đúc được 38 quan tiền. Tổng cộng số tiền đúc được tại 
xưởng năm đó là 30.362 quan’.

Xưởng đúc súng

ở  Đàng Trong, chúa Nguyễn đã cho xây dựng xưởng đúc súng 
vào năm 1631, xưởng này vẫn còn di tích là phưòmg đúc ở Huế. 
Sách Đại Nam thực lục ghi: “Đặt ty Nội pháo tượng (thợ đúc súng

1. Đỗ Văn Ninh, Tiền cố Việt Nam, N\b. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, ữ. 101.
2. Li Tana, Xứ Đàng Trong..., Sđd, ư. 44.
3. Phù biên tạp lục, quyền 4, Sđd, ư. 223.
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ở ữong nội) và hai đội tả, hữu pháo tượng. Lấy dân hai xã Phan Xá, 
Hoàng Giang (thuộc huyện Phong Lộc) lành nghề đúc súng sung bổ 
vào”'. Tổng cộng số người trong xưởng là 80 người. Xưởng đúc 
của các chúa Nguyễn được sự trợ giúp về kỹ thuật của một người 
Bồ Đào Nha là Joao da Cruz. Mỗi khẩu đại bác phải dùng số 
nguyên liệu là 15 khối sắt, 10 cân gang, 3 quan 5 tiền than. Súng 
tay đúc 10 khẩu phải dùng 30 khối sắt, 30 cân gang và 10 quan tiền 
than’. Có lẽ chính nhờ xưởng đúc này mà chúa Nguyễn đã có hơn 
2(X) khẩu ưọng pháo vào khoảng năm 1642’, tạo nên được sức 
mạnh về quân sự trong cuộc nội chiến kéo dài gần nửa thế kỷ.

Ngoài những công xưởng trên, ở Đàng Trong và Đàng Ngoài 
đều có những công trường xây dựng lớn, chiêu tập thợ khéo thuộc 
đủ các ngành nghề như thợ mộc, thợ nề, thợ đá, thợ rèn, thợ sơn... 
để xây dựng các đền đài, cung vua, phủ chúa... Họ cũng phải làm 
việc theo chế độ lao động cưỡng bức hằng tháng, có khi kéo dài 
tới vài năm. Các đội thợ vàng bạc, thợ may, thợ chạm khắc 
chuyên làm việc chế tác các đồ trang sức, mũ áo, đồ nghi trượng, 
trang trí nhà cửa cho các quý tộc cung đình... cũng chịu sự quản 
lý chặt chẽ của Hộ phiên. Ví dụ, ở Đàng Ngoài có Cục Quảng 
Đức chuyên sản xuất giấy Đại phương cho cung vua, phủ chúa, ở  
Đàng Trong vào năm 1791, tập trung ở Gia Định có 62 ty phục vụ 
cho chính quyền. Đó là các ty: Ty thợ mộc, Ty thợ làm nhà, Ty thợ 
chạm, Ty thợ bạc, Ty thợ tiện, Ty thợ đúc, Ty thợ may, Ty thợ 
thêu, Ty thợ sơn, Ty thợ cưa, Ty thợ giày, Ty thợ lọng, Ty thợ 
thiếc, Ty thợ lược, Ty thợ lồng đèn...*.

Đen thế kỷ XVII-XVIII, những xưởng thủ công của Nhà nước 
đã có quy mô to lớn hơn, trình độ kỹ thuật cao hơn các công xưởng

1. Đợi Nam thực lục, Tiền biên, quyển 2, tập I, Sđd, ư. 48.
2. Phan Huy Lê, Chu Thiên, Vương Hoàng Tuyên, Đinh Xuân Lâm, Lịch sứ chế 

độ phong kiến Việt Nam, tập in, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1960, ư. 157.
3. Li Tana, Xứ Đàng Trong..., Sđd, ư. 64.
4. Trần Vàn Giàu (chủ biên), Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Sđd, 

ư. 189.
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ở những thời kỳ trước. Tuy vậy, thân phận của những người thợ thủ 
công vẫn bị ràng buộc chặt chẽ bời chế độ lao động cưỡng bức, nô 
dịch; họ không thể phát huy được hết khả năng và trí sáng tạo trong 
lao động, không cung cấp được những sản phẩm với tu cách hàng 
hóa cho thị Uường xã hội.

1.2. Thủ công nghiệp nhăn dân

Các phường, làng thủ công chuyên nghiệp được hình thành từ 
những thế kỷ trước, đến thế kỳ XVII-XVIII, ngày càng được mở 
rộng, phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. 
Đây là thành phần quan trọng nhất trong bộ phận thù công nghiệp 
nhân dân, bời vì tại đây các sản phẩm thủ công được sàn xuất 
hàng loạt với số lượng nhiều và đa dạng. Các phường và làng thủ 
công chuyên nghiệp có truyền thống về tay nghề, kỹ thuật sản 
xuất, được chuyên môn hóa ở một số khâu và có mối liên hệ với 
thị trường trao đổi. Một số mặt hàng thủ công chất lượng cao như 
gốm, tơ, đường... là những sản phẩm được ưa chuộng trên thị 
trường xuất khẩu.

Nghề làm gốm

Đây là nghề thù công có lịch sử phát ưiển lâu đòri ở Việt Nam. 
Các làng gốm có chung một đặc điểm là có tính chuyên nghiệp cao, 
ưong lao động có sự hợp tác giản đơn, sản phẩm đều là hàng hóa 
với loại hình đa dạng.

ở  Đàng Ngoài thế kỳ XVII-XVIII đã tồn tại một số làng gốm 
nổi tiếng như Bát Tràng làm bình, lọ, bát đàn, bát sứ...; làng Thố 
Hà làm đồ sành, chum, vại, tiểu sành; làng Hương Canh làm chum, 
vò, vại... ở  Đàng Trong có những trung tâm sàn xuất gốm như: 
Lộc Thượng, Phú Vinh (Quảng Nam), Mỹ Thiện (Quảng Ngãi), 
Bình Định...'. Nghề gốm lúc này đã được chuyên môn hóa, có 
nhiều sản phẩm đẹp, mẫu mã tinh xảo. Phần lớn sản phẩm được lưu

1. Vương Hoàng Tuyên, Tình hình công thương nghiệp thời Lê mạt, 
Sđd, tr. 8.
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thông tiêu dùng ưong nước. Ben Bát Tràng từ thế kỷ XVIII đã đầy 
ắp hàng hóa, thuyền bè chở hàng tấp nập, một số mặt hàng như bát, 
đĩa, chân đèn, bình, vò đã được các thương nhân nước ngoài mua 
đem đi hàng ửăm chiếc.

Nghề dệt

Đây là một nghề thủ công truyền thống từ lâu đời ở Việt Nam. 
Hăng ưăm năm trước đã có những sản phẩm nổi tiếng được dùng 
làm đồ tiến cống phương Bắc. Đến thế kỷ XVII-XVIII, nghề dệt 
khá phát đạt, những mặt hàng ờ dạng nguyên liệu như tơ và một số 
mặt hàng dệt như lụa trắng, ITnh, gấm, sa... là hàng hóa xuất khẩu 
được các thương nhân phương Tây ưa thích.

ở  Đàng Ngoài, các phường ven Thăng Long như Yên Thái, 
Nghi Tàm, Trích Sài, Trúc Bạch đều nổi tiếng về nghề tơ, dệt lĩnh 
và lụa. Các làng gần Thăng Long như Mỗ, Ỷ La, Hạ Hồi... nghề 
dệt tồn tại như một thứ nghề phụ gia đình, ờ  xứ Đoài có các làng 
như Phùng Xá, Hữu Bang cũng phát triển nghề dệt nhưng chỉ ở quy 
mô nhỏ mỗi nhà vài ba khung cửi. Những bãi bồi ưồng dâu ở ven 
sông Hồng, sông Tô, sông Nhuệ nhiều đời vẫn là nơi cung cấp 
nguyên liệu cho nghề dệt ờ khu vực Thăng Long, tạo nên những 
sản phẩm nổi tiếng như: tơ, lụa trắng, trừu nam, lĩnh hoa, sa nam... 
Có vị ưí ở gần kinh đô - tmng tâm thương nghiệp lớn nhất của cả 
nước cũng là điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, mua bán sản 
phẩm cùa các làng dột lliù công.

ờ  Đàng Trong, Thăng Hoa, Điện Bàn là vùng dệt lụa, vóc lĩnh 
đoạn có hoa và màu rất đẹp. Sản phẩm tơ vùng này là một trong 
những mặt hàng xuất khẩu chính của Đàng Trong sang Tmng 
Quốc, Nhật Bản và châu Âu. ở  Phú Xuân có nghề dệt gấm, sản 
phẩm đặc biệt cung cấp cho chúa Nguyễn ở Đàng Trong, hai xã Vũ 
Xá, Bình Xá ở huyện Lệ Thủy cũng có nghề dệt lụa lâu đời...

Sản phẩm nghề dệt ở thế kỷ XVII-XVIII đã từng được biết đến 
ưên thương trường quốc tế bởi sự độc đáo và chất lượng tinh xảo 
của những người thợ khéo ở các làng nghề. Nhưng do trình độ sản
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xuất ở các làng nghề vẫn hoàn toàn thù công, nhiều noi chi là nghề 
phụ gia đình nên khối lượng sản phẩm không nhiều, ở  thời kỳ này, 
mặt hàng được xuât khẩu nhiều nhất lại là nguyên liệu cùa nghề 
dệt, đó là to sống. To cùa Việt Nam được nước ngoài rất ưa chuộng 
nhưng sản lượng thấp. Các lái buôn nước ngoài muốn cất hàng 
mang đi với số lượng lớn thường phải chờ đợi hàng tháng.

Nghề làm đường

Đây là nghề thù công truyền thống có từ lâu đòi, phục vụ nhu 
cầu thiết yếu cho con người, ờ  thế kỷ XVII-XVIII, nghề làm đường 
phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài nhưng đường ở Đàng 
Trong nổi tiếng hon. Đây là một trong hai mặt hàng xuất khẩu 
chính trong thời kỳ này. ở  Đàng Ngoài, các tỉnh vùng Sơn Nam 
hầu hêt đều có những lò đường thù công, sản xuất với quy mô nhò 
và tiêu thụ ngay tại thị trường địa phương. Phương thức sản xuất 
thủ công còn tồn tại cho đến ngày nay là dùng ưâu bò kéo ép mía 
sau đó nấu thành đường hay mật.

ơ  Đàng Trong, vùng Quảng Nam và Quảng Ngãi là hai trung 
tâm sản xuất đường nổi tiếng. Tại đây người ta đã sản xuất ra loại 
đường cát trăng mịn, tinh khiết, đường phổi thơm ngon, mát, bổ. 
Hang năm, chúa Nguyễn đã thu riêng thuế sản vật cùa nghề đường 
ở Đàng Trong là 48.320 cân đường và 5.300 chình mật'.

Các nghề thủ công khác

Ngoài một số nghề chính kể trên, ở thế kỳ XVII-XVIII còn có 
rất nhiều nghề thủ công tồn tại với quy mô nhỏ, tạo nên những mặt 
hàng phong phú, đa dạng phục vụ chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng 
cùa quảng đại quần chúng nhân dân.

Nghề làm giấy tồn tại ở Việt Nam từ lâu đời, song có lẽ do nhu 
cầu thị trưòmg không lớn nên nó chỉ tập trung ở một số vùng như 
Bưởi, Nghĩa Đô ở Thăng Long; Phú Định, làng Lai ở Hưng Hóa;

Chưcmg V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

I. Trương Hữu Quýnh (chù biên), Đại cương Lịch sứ Việt Nam, Nxb. Giáo 
dục, Hà Nội, 2001, ư. 368.
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Đại Phú ở Quảng Bình; Đốc Sở ở Thừa Thiên.... Sản phẩm của 
những làng này là giấy lệnh, giấy bồi, giấy moi, giấy sắc...

Nghề khắc bản in tưong tmyền có từ thế kỷ XV, đến thế kỷ 
XVII, XVIIl, thợ khắc tập tmng tại hai làng Liễu Chàng và Hồng 
Lục (Hải Dưong). Thợ khắc ván in không chì hành nghề tại địa 
phương mà còn đến kinh thành và mở rộng hoạt động tại các trung 
tâm văn hóa ưên cả nước.

Nghề thêu và nghề làm lọng có ông tổ là Lê Công Hành 
(1606-1661) cũng được phổ biến và phát triển tại Quất Động 
(Thường Tín, Hà Nội) trong thế kỷ XVII.

Nghề thuộc da trâu, bò tồn tại ờ làng Đào Lâm, Trúc Lâm (Hải 
Dương); nghề làm nón ra đời ở Phương Trung (Hà Đông, nay 
thuộc Hà Nội); nghề dệt mã vĩ, nghề thêu ở làng Quàng Xuyên, 
huyện Hương Trà.

Trong loại hình thủ công nghiệp nhân dân có tồn tại tổ chức 
phường, hội. Đây là tổ chức của những người có chung một nghề 
để giúp đỡ lẫn nhau và bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp. Trong một 
phường có thể gồm nhiều gia đình, nhiều cơ sờ sản xuất. Tại những 
cơ sở này lại có quan hệ thợ cả, thợ bạn, có nguyên tắc bảo vệ bí 
mật nghề nghiệp.

1.3. Nghề khai thác mỏ
Đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng và có lịch sử 

phát triển lâu đời ở Việt Nam. Thế kỷ XVII-XVIII, nghề khai mỏ 
nói chung, đặc biệt là khai mỏ đồng, đã thu hút sự chú ý đầu tư của 
Nhà nước, của tư nhân và cả thương nhân nước ngoài.

Khai thác mỏ ở Đàng Ngoài

Đàng Ngoài có tiềm năng khoáng sản phong phú, tập trung chủ 
yếu ờ vùng trang du và thượng du phía Bắc, dọc biên giới Việt - 
Trang. Hàng loạt các mỏ kim loại đã được thăm dò, khai thác Uong 
thời kỳ này. Đó là các mỏ đồng ở một số địa phương như Tuyên 
Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, mò bạc ở Tuyên
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Quang, mỏ vàng, mỏ kẽm, thiếc ở Thái Nguyên. Từ nửa đẩu thế kỳ 
XVII, Nhà nước đã chú ý đến việc khai mỏ để phục vụ chiến tranh 
và quốc dụng. Nhưng do những điều kiện khách quan như cuộc nội 
chiến Lê - Mạc kéo dài gây nên sự bất ổn định ở khu vực miền núi, 
các thổ tù ở đây chỉ chịu sự ràng buộc lỏng lèo nên triều đình 
không thể quản lý điều hành... Việc khai thác ờ các khu mỏ chủ 
yếu còn thả nổi cho tư nhân khai thác tự do rồi nộp cho triều đình 
một phần thuế. Vùng biên giới, người nước Thanh vào khai thác 
trái phép gây nên nhiều sự lộn xộn không thể kiểm soát nổi.

Từ nữa sau thế kỳ XVII đến thế kỷ XVIII, tình hình chính ữị 
tạm then ổn định, Nhà nước có điều kiện quan tâm thích đáng và 
chú ý đầu tư vào công cuộc khai thác. Những hiện tượng tiêu cực 
trong nghề khai mỏ ở vùng biên giới phía Bắc đã dần được khắc 
phục. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa ở Đàng Ngoài cũng là 
động lực thúc đẩy sự phát triển của nghề khai mỏ, đặc biệt trong 
giai đoạn thế kỷ XVIII, Nhà nước bắt đầu quản lý chặt chẽ các 
trường mỏ từ khâu khai thác, sản xuất, vận chuyển, mua bán... Nhà 
nước đã khẳng định độc quyền quản lý việc khai thác các mỏ. Chế 
độ quản giám bắt đầu được thực hiện từ năm 1760. Thành phần của 
các quản giám thuộc ba tầng lớp:

- Các vương hầu, quý tộc;

- Các quan lại ưong triều tự nguyện xin làm;
- Các tliô tù, quan lại ở địa phương có niỏ.

Phan Huy Chú đã đánh giá cao hình thức quản lý này bời trước 
đó các mỏ khai thác “nộp thuế 10 phần chi được 1”. Nhà nước còn 
khuyến khích bằng biện pháp “miễn thuế cho 5 năm, sau đó chiếu 
số sản xuất hằng năm mà bổ thuế. Viên quan nào khai xong mỏ thì 
cho được vĩnh viễn quản giám để họ nỗ lực đôn đốc công việc, làm 
lợi thuế khóa cho Nhà nước” '. Người muốn khai thác bất kỳ mỏ 
nào phải có đơn xin phép và được Nhà nước chấp thuận mới được

. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Quắc dụng chí, Sđd, ư. 78.
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điều hành. Người khai thác phải tự bỏ vốn để chiêu tập nhân công 
và tổ chức khai thác. Nhân công có thể là người Uong nước hoặc 
nước ngoài, số lượng nhân công đã được quy định rõ vào khoảng 
đời Vĩnh Thịnh (1705-1719): mỏ nhiều là 300 người, mỏ vừa là 
200 người và mỏ ít là 100 người. Sau đó vẫn có hiện tượng các mỏ 
ở vùng biên giới mộ quá nhiều nhân công Trung Quốc như người 
Triều Châu, Thiều Châu gây nên tình ữạng mất ổn định ờ vùng 
biên giới, triều đình phải can thiệp, giải tán bớt như trường hợp mò 
bạc Tống Tinh (Cao Bằng, năm 1767).

Năm 1728, bằng việc đấu tranh ngoại giao kết hợp với quân sự, 
triều đình Lê - Trịnh đã đòi lại được mỏ đồng Tụ Long ở vùng 
Tuyên Quang bị nhà Thanh chiếm vào những năm cuối thế kỷ 
XVII. Đây là mỏ đồng quý, có trữ lượng lớn nhất thời bấy giờ. Sau 
một thòá gian bị đình trệ, khoảng từ năm 1756 ườ đi, ngành khai 
thác mỏ được phục hồi. Năm 1757, biên thú châu Vị Xuyên là 
Hoàng Văn Kỳ xin khai lại mỏ Tụ Long. Chúa Trịnh cử thêm quan 
giám đương ở Hộ phiên và quan lưu thủ Tuyên Quang cùng trông 
nom việc khai thác ở đây.

Năm 1757, Huấn Trung hầu Nguyễn Đình Huấn xin khai mỏ 
đồng Sảng Mộc ở Thái Nguyên. Hai năm sau ông lại xin khai hai 
mỏ đồng nữa ở Liêm Tuyền và Yên Hân cũng thuộc Thái Nguyên. 
Năm 1759, Hán Trung hầu Nguyễn Phương Đinh xin khai mỏ đồng 
Trình Lạn ờ Hưng Hóa, quan Đề lĩnh Nguyễn Danh Thưởng xin 
khai mò dong Hoài Viễn à Lạng .Son. ỉ.ini thù Bùi Thế Khanh đímg 
ra xin khai thác ba mỏ trong ba năm: năm 1756, xin khai mò kẽm ở 
Côn Minh, năm 1758, xin khai mỏ vàng ở Kim Mã và Tam Lộng, 
năm 1759, xin khai mỏ thiếc ở Vụ Nông. Năm 1762, Nhà nước cho 
phép khai thác các mỏ đồng, bạc, sắt, diêm tiêu ở Thượng Dã (Thái 
Nguyên), Trình Lạn (Hưng Hóa), Tiên Nông (nay thuộc huyện Tam 
Nông, tinh Phú Thọ)'.

Phương thức khai thác trong các mỏ ở Đàng Ngoài thời kỳ này 
vẫn mang tính chất thủ công. Quặng được đào lên bằng những công

1. Cương mục, quyền 42, tập II, Sđd, tr. 648. 
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cụ thô sơ; sau đó được đãi rồi nấu trong những lò nổi. Với một 
quy trình hoàn toàn thù công như vậy, người thợ không thể khai 
thác hết nguồn tài nguyên trong lòng đất, năng suất lao động chi ở 
mức tối thiểu. Tại các hầm mỏ do những thổ tù thiểu số khai thác, 
phần lớn nhân công là người địa phương. Quan hệ giữa người chủ 
và người thợ là quan hệ thuê mướn nhưng vẫn mang tính chất lao 
dịch kiểu phong kiến.

Tại một số mỏ do thương nhân Trung Quốc đứng ra khai thác ờ 
vùng biên giới phía Bắc, nhân công khai thác phần lớn là ngưcri 
Trung Quốc. Đây là những người Thiều Châu, Triều Châu thuộc 
hai tinh Vân Nam và Quảng Đông sang làm thuê. Những thợ mỏ 
Trung Quốc có tay nghề cao, có kinh nghiệm khai thác, họ cũng 
mang theo phương thức lao động tiến bộ hơn: có sự phân công, hợp 
tác giản đơn trong từng khâu của quá trình khai thác. Chính vì vậy 
năng suất lao động trong các mỏ này cao hơn hẳn. Những sản phẩm 
khai thác trừ đi phần đóng thuế, hầu hết lại bị các thương nhân đem 
về Trung Quốc, đây chính là sự thất thoát về tài nguyên rất đáng 
tiếc mà chính quyền Lê - Trịnh không quản lý được. Tình Uạng 
nhập cư hỗn loạn và việc các phu mỏ ngưòá nước ngoài gây rối trật 
tự trị an ờ các khu vực khai thác cũng khiến Nhà nước phải áp dụng 
nhiều biện pháp để hạn chế số lượng nhân công và hạn chế việc mờ 
rộng phạm vi các mỏ.

Mức thuế Nhà nước định ra cho các mỏ tùy thuộc vào trir lưọng 
và năng suất khai thác tại mỗi mỏ. Sách Cương mục ghi năm 1774, 
Nhà nước “định thuế mỏ đồng Tụ Long mỗi năm thu một vạn 
cân” '. Đây có lẽ là mức thuế cao nhất cho trường mỏ có trữ lượng 
và năng suất cao nhất ờ Việt Nam lúc bấy giờ. Các mỏ khác, ví dụ 
như mỏ thiếc Vụ Nông một năm chỉ nộp thuế 1.200 cân’. Hiện 
chưa có đủ tư liệu để biết được chính xác tổng số thuế các trường 
mỏ ở Đàng Ngoài nộp cho Nhà nước ở thế kỷ XVII-XVIII là bao

1. Cương mục, quyển 44, tập II, Sđd, tr. 711.
2. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Quốc dụng chí, Sđd, ữ. 78.
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nhiêu nhưng chắc chắn đây là phần đóng góp quan trọng cho tài 
chính quốc gia ờ giai đoạn này. Phan Huy Chú đã viết Uong Quốc 
dụng chí rằng: “Việc chi dùng của Nhà nước sở dĩ được dồi dào là 
do thuế ở mỏ nộp đầy đủ”‘.

Từ thể kỷ XVIII, Nhà nước tăng cường kiểm ưa chặt chẽ việc 
mua bán các loại khoáng sản, đặc biệt là đồng, chì, thiếc - những 
kim loại cần cho việc chế tạo vũ khí và đúc ữền. Năm 1720, Nhà 
nước định ra lệ thuế “chuyên mãi” đánh vào những người mua bán 
đồng. Thương nhân muốn buôn bán đồng phải nộp cho quan Giám 
đương 3 thoi bạc để ưở thành “đồng hộ”. Thuyền “đồng hộ” đi qua 
các sở Tuần ty phải nộp tiền là 6 quan, đến mỏ đồng xin phép mua 
một số lượng đồng, quan cai trưng sẽ ghi số lượng vào giấy. Lúc về 
lại phải nộp thuế Tuần ty, về kinh đô cứ 100 cân đồng phải nộp 
thuế 3/10. Từ 1759, chính quyền Lê - Trịnh nắm hẳn độc quyền 
mua bán đồng. Các mỏ phải bán toàn bộ số đồng khai thác được 
cho Nhà nước với giá 20 quan 100 cân.

Do cấu tạo tự nhiên, ờ Đàng Trong không có nhiều khoáng sản, 
mỏ đồng hoàn toàn không có, chì có một số mỏ sắt và mỏ vàng. 
Mỏ sắt có ở xã Phú Bài huyện Phú Vang, ở ưang Điển Phúc thuộc 
Bố Chính. Mỏ vàng ở Đàng Trong có trữ lượng nhiều, phân bố tập 
trung nhất ở nguồn Thu Bồn thuộc huyện Duy Xuyên, phủ Thăng 
Hoa. Xã Nam Phố Hạ huyện Phú Vang cũng có bốn ngọn núi La 
Thiết, Cây Trâm, Cây Bùi, Đồng Giá có sản vàng, ở  phường Phù 
Âu huyện Phú Vang cũng có một trường đãi vàng.

Nhìn chung, Nhà nước quản lý việc khai thác vàng. Các quan 
ờ ty Ngân tượng và ty Nội lệnh sử  ưông nom việc nấu vàng hoặc 
thu thuế, ở  các phủ họ Nguyễn đặt hộ đãi vàng gọi là thực kim hộ. 
Mỗi thuộc hơn 40 thôn, phường, được miễn suất đi lính, cho đi lấy 
vàng’. Mỗi suất chánh hộ phải nộp 3 đồng cân vàng tiền thuế,

1. Lịch triều hiến chưcmg loại chí, tập III, Quốc dụng chí, Sđd, ữ. 78.
2. Phũ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 225.
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khách hộ phải nộp 2 đồng cân vàng mỗi năm. Nếu không nộp 
bằng vàng phải nộp theo giá vàng là 4 quan tiền. Chi riêng trong 
năm Kỷ Sửu (1769) số thuế vàng họ Nguyễn thu được ở 3 phù 
Đàng Trong là:

- Phủ Thăng Hoa 21 hốt, 8 lạng 7 đồng cân 7 phân;

- Phủ Quy Nhơn 20 hốt, 4 lạng 3 đồng cân;

- Phủ Phú Yên 12 hốt.

(Mỗi hốt là 10 lạng, giá tiền 200 quan)'.

Thuế sắt ở xã Phú Bài, huyện Phú Vang hằng năm là 2.000 
khối (mỗi khối cân nặng 25 cân). Xã Điển Phúc, châu Bố Chính 
mỗi năm nộp thuế sẳt 500 khối’. Phương thức khai thác khoáng sản 
ờ Đàng Trong rất thủ công, chủ yếu dựa vào những hộ cá thể khai 
thác bằng những công cụ thô sơ. ở  nguồn Thu Bồn, người dân “đào 
đất lên, làm nhà che lấy và trữ thành gò đống, múc nước rưới vào 
để đãi lấy vàng”’. Trữ lượng vàng ương lòng đất rất giàu, khai thác 
dễ nhưng vì cung cách quá thù công, không có sự hợp tác trong lao 
động khai thác, không có sự cải tiến về công cụ ... nên năng suất rất 
kém: “Một ngày rưới nước đãi đất được một bong bóng trâu vàng 
sổng”*, ở  làng Nam Phố thì phải “đào đất dài 1 trượng, rộng cũng 1 
trượng, sâu trên 2 Uượng thì mới đến chỗ có vàng. Một gánh đất 
mới được 1 phân vàng”’. Đen cuối thế kỷ XVIII, ở Đàng Trong 
mới xuất hiện một vai cơ sớ khai thac tặp trung như mó vàng Nam 
Phố của Cơ Trung hầu hay mỏ vàng ở nguồn Thu Bồn của Ngoại tả 
Trương Phúc Loan. Tại những mỏ này, số nhân công tập trung từ 
vài chục đến vài ưăm người, năng suất khai thác rất cao. Lê Quý 
Đôn dẫn ra trường hợp một nhà giàu tên là Giang Huyền mua một

Chương V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

1. Phú biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 225 - 226.

2. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 224.

3. 4. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, tr. 227.
5. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 244.
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ngọn núi ở nguồn Thu Bồn của Trương Phúc Loan, hằng năm chở 
gần 1.000 thoi vàng đem bán ở Hội An.

Thế kỷ XVII-XVni, khai mỏ đã ưở thành một ngành nghề kinh 
tế quan ưọng, đóng góp lớn về thuế cho thu nhập của chính quyền 
phong kiến. Đây là thời điểm các tài nguyên thiên nhiên được khai 
thác một cách đồng loạt để phục vụ cho nhu cầu kinh tế và đời sống. 
Ngành khai mỏ, đặc biệt là ở Đàng Ngoài, đã có sự du nhập phương 
thức sản xuất mới khá tiến bộ, thể hiện ờ việc trong một vài khâu sản 
xuất đã có sự hợp tác giản đơn. Những yếu tố này tuy chưa được phổ 
biến song ít nhiều cũng có ảnh hường đến trình độ tổ chức và kỹ 
thuật khai thác mỏ nói chung ờ Việt Nam thời kỳ này.

2. THƯƠNG NGHIỆP

Do nhu cầu phát triển của kinh tế hàng hóa ương nước và tác 
động của luồng quan hệ mậu dịch quốc tế, thương nghiệp ở thế kỷ 
XVII-XVIII đã có bước phát triển đáng kể; biểu hiện bằng sự mở 
rộng của mạng lưới chợ địa phương, sự phong phú của lượng hàng 
hóa ữao đổi và đặc biệt là sự tăng trưởng đột biến của hoạt động 
ngoại thương.

2.1. Nội thương

Chợ

ờ  nông thôn chợ là trung tâm kinh tể, ưao đối hàng hóa cùa 
một vùng, của một xã hay của một làng. Người nông dân hay thợ 
thủ công mang đến đây các loại nông sản, lương thực, thực phẩm, 
công cụ lao động, đồ dùng gia đình... Tóm lại là toàn bộ những 
nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu ăn, mặc, ở và lao động sản xuất 
của con người - để mua, bán hao đổi.

Có nhiều hình thức chợ như chợ họp hằng ngày, chợ họp theo 
phiên, chợ họp vào đầu năm hay cuối năm có mang tính chất nghi 
lễ - người đi chợ mua bán để lấy sự may mắn. Địa điểm nhóm họp 
các chợ thường là nơi rộng rãi, tiện đường đi lại, gần nơi tập kết
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hàng hóa như bến sông, trục đường... Thế kỷ XVII- XVIII còn tồn 
tại loại hình chợ Chùa (hay chợ Tam bảo) họp ở sân chùa, ở  đồng 
bằng Bắc Bộ, hầu hết các làng đều có chợ, những chợ vùng (chợ 
lớn) thường có phiên nối tiếp nhau theo kiểu ngày chẵn - lẻ quanh 
năm, người dân một vùng có thể đi hết chợ này đến chợ khác, ở  
những vùng trù phú và đông dân cư, những chợ lớn có phiên chợ 
chính, phiên chợ xép và cả chợ áp phiên để dân chủ động mang 
hàng hóa đến tụ họp. Thí dụ vùng Bắc Giang - Bắc Ninh có những 
chợ vùng lớn như chợ Thương (Bắc Giang), chợ Bắc Ninh, chợ 
Đáp Cầu, chợ Giầu (Tiên Som); chợ Hồ (Thuận Thành); chợ Chờ 
(Yên Phong); chợ Thang (Hiệp Hòa)... Còn có khá nhiều chợ làng 
chủ yếu phục vụ dân ưong xã. Theo sách Lê triều hội điển viết vào 
thế kỷ XVIII, ở Thăng Long khi đó có 8 chợ lớn là chợ Cừa Đông, 
chợ Cửa Nam, chợ Huyện, chợ Đình Ngang, chợ Bà Đá, chợ Vân 
Cử, chợ Bác Cừ, chợ ông Nước.

ở  trung du, vùng núi, mật độ chợ thưa hơn.

Chợ là trang tâm kinh tế của cả một vùng, một tổng hay của vài 
xã họp lại. Hàng hóa chính ở đây là các lâm thổ sản người ta mang 
đến bán hoặc đổi lấy những nhu yếu phẩm mang lên từ miền xuôi.

ở  Đàng Ngoài vào thế kỷ XVII nổi lên hiện tượng chợ Chùa. 
Chợ mang tên đặc biệt như vậy vì hai lý do:

- Chợ họp ở vị trí trước cửa Tam quan hay ở những khu vực 
sẳn, bầi cạnh chùa;

- Thu nhập từ chợ được đưa lại cho chùa quản lý, đất đai xây 
dựng chợ và những đất mọi người cúng thêm cho chợ đều thuộc 
quyền sở hữu của chùa.

Các địa phương muốn có chợ chùa hay muốn biến chợ làng 
thành chợ chùa, phải làm đơn xin chúa Trịnh, thường phải nhờ 
những người quyền thế nói giúp để được chính quyền chuẩn y. Có 
chợ chùa địa phương sẽ tránh được sự phiền hà, quấy rối, o ép về 
thuế và các khoản nộp khác của các cấp chính quyền bên ưên, loại 
trù được việc những kẻ lợi dụng địa vị, chức quyền chiếm chợ làm
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của riêng và sau nữa là có tiền để xây dựng, tu sửa chùa - nơi sinh 
hoạt tôn giáo và văn hóa của cộng đồng làng xã.

Các nhà nghiên cứu, qua những bia ký còn lại, thống kê được 
số lượng khá lớn chợ chùa tồn tại ở thế kỷ XVIII như sau:

- Bắc Ninh: chợ Tam bảo ở xã Hoa Lâm, huyện Đông Ngàn 
(Từ Sơn); chợ Tam bảo ờ xã Ngân Điền, huyện Gia Định (Gia 
Bình); chợ ở chùa Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Lương (Gia 
Bình); chợ Dâu (Thuận Thành); chợ chùa Tam Sơn (Từ Sơn)...;

- Bắc Giang: chợ chùa Đoan Minh, Thổ Hà, huyện Việt Yên; 
chợ Tam bảo ở chùa Phúc Quang (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên); 
chợ chùa Phúc Nghiêm (Yên Dũng); chợ Tam bảo ờ chùa Hưng 
Văn, thôn Chiền, huyện Kim Hoa, phủ Bắc Hà;

- Hải Dương: chợ Tam bảo ở thôn Đồng Đường, xã Tông Xá, 
huyện Giáp Sơn (Kinh Môn); chợ Tam bảo ờ xã Cao Duệ, huyện 
Gia Phúc (Gia Lộc); chợ Mão Điền (Cẩm Giàng);

- Hải Phòng: chợ Lực Hành huyện An Dương, phủ Kinh Môn 
(An Hải);

- Hà Tây (cũ): chợ Tam bảo xã Vân Canh (Quốc Oai); chợ chùa 
Ali, xã Cao Xá, huyện Thanh Oai; chợ chùa Bảo Quốc, xã Bình 
Vọng, phủ Thường Tín;

- Thanh Hứa: chự Tam bào ở xã Nghĩa Trang, huyện Iluàng 
Hóa; chợ Tam bảo ở thôn Nhân Lý, xã Kim Hoạch, phủ Thiệu Hóa; 
chợ Tam bảo ở huyện Hậu Lộc (không rõ tên chùa);

- Hà Tĩnh: chợ Hương cầu ở huyện cẩm Xuyên'.

Còn có rất nhiều chợ chùa ờ các địa phương khác không tìm 
được văn bia nhưng vẫn còn tồn tại đến tận đầu thế kỷ XIX, có chợ 
còn đến ngày nay.

1. Nguyễn Đức Nghinh, “Chợ chùa thế kỷ XVH”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch 
sứ số 4-1979.
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về hoạt động của các chợ chùa ở thế kỷ XVII, qua tấm bia còn 
lại ở đình Thổ Hà được khắc vào năm Chính Hòa thứ 14 (1693) 
người ta có thể thấy được phần nào: “Chợ Tam Bảo một tháng 12 
phiên, bán các đồ sành, gốm. Chợ để thông thương, giao dịch làm 
cho nhân dân yên ổn, vui vẻ với nghề nghiệp” ... “Bọn công thương 
chứa hàng tại chợ chất thành gò đống, tài hóa luôn lưu thông...” '. 
Như vậy, chợ chùa ở thế kỳ XVII cũng là một dấu hiệu của sự phát 
triển kinh tế hàng hóa khá mạnh mẽ ở thế kỷ này. Chợ chùa đã làm 
thay trách nhiệm cùa chợ làng, ườ thành trang tâm giao lưu trao đổi 
buôn bán của cộng đồng.

ở  Đàng Trong, cùng với sự mở mang đất đai, phát triển kinh tế, 
chợ mọc lên rất nhiều tại các địa phương. Các chợ lớn ở mỗi phù 
được Lê Quý Đôn tổng kết như sau:

- Xứ Thuận Hóa (Thừa Thiên - Huế) có 5 chợ: chợ Dinh, chợ 
Sãi, chợ Cam Lộ, chợ Phả Lại, chợ Phú Xuân;

- Phù Thăng Hoa (Quảng Nam - Đà Năng) có 6 chợ: chợ Hội 
An, chợ Khánh Thọ, chợ Chiên Đàn, chợ Phú Trạm, chợ Tân An, 
chợ Khẩu Đáy;

- Phù Quy Nhơn (Bình Định) có 5 chợ: chợ Yên Khang, chợ 
Tiên Yên, chợ Phúc Sơn, chợ Càn Dương, chợ Phúc An;

- Phũ Binh Khung (Khánh Hòa) có 4 chụ: chự Dinh Dliih 
Khang, chợ Tân An, chợ An Dương, chợ Man Giả;

- Phù Diên Khánh (Khánh Hòa) có 3 chợ: chợ Dinh Nha Trang, 
chợ Vĩnh An, chợ Phú Vinh;

- Phù Gia Định (Sài Gòn) có 5 chợ: chợ Lạch Cát, chợ Sài 
Gòn, chợ Phú Lâm, chợ Lò Rèn, chợ Bình An’.

1. Ty Văn hóa thông tin Hà Bắc, Địa chí Hà Bắc, Thư viện Hà Bắc xuất bản, 
1982, tr. 307.

2. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 217- 220.
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Khoảng cuối ứiế kỷ XVIII, Trịnh Hoài Đức trong sách Gia 
Định thành thông chí cho biết, ở vùng Sài Gòn ngày nay có những 
chợ sau: chợ Bến Nghé, chợ Cây Đa, chợ Bến Thành, chợ Bến sỏi, 
chợ Điều Khiển, chợ Thị Nghè, chợ Tân Kiểng, chợ Bình An, chợ 
Lớn, phố chợ Sài Gòn, chợ Nguyễn Thực.

Chợ lớn như chợ Cây Đa: ban đêm có tính chất như chợ đầu 
mối, ban ngày lại là chợ họp bán lẻ thường xuyên. “Chợ Cây Đa ờ 
phía Nam trấn (Phiên An)... người buôn họp chợ ở đấy. Cứ canh tư 
thì ngưcn miền núi cầm đuốc gánh, đội dưa, quả, rau, đậu, đến họp 
chợ ngồi ờ đầu phía Tây, người buôn mua về. Đen sáng ra thì đằng 
đầu chợ phía Nam, phía Bắc đường phố, cá thịt hàng hóa mới đến, 
bày mua bán đến chập choạng tối mới tan” '.

Các luồng buôn bán trao đổi

Sự phát triển của kinh tế hàng hóa ở thế kỷ XVII-XVIII còn 
được thể hiện ở sự hình thành và phát triển những luồng buôn bán 
giữa các địa phương: ở miền xuôi với miền ngược, ở những vùng 
giàu có tài nguyên, nhiều sản vật núi rừng với vùng đồng bằng 
chuyên sản xuất lúa gạo và những sản phẩm thủ công nổi tiếng... 
tạo nên mối liên hệ kinh tế giữa các miền trong nước.

ở  Đàng Ngoài, Kè Chợ đã là đầu mối của hai tuyến buôn bán 
đường dài ngược lên phía Bắc và xuôi xuống phía Nam: Kẻ Chợ - 
Thượng du và Kc Chợ Thanh Nghệ. Từ các ưấn đồng băng, gạo, 
muối, hàng thủ công... tập trung về Kẻ Chợ rồi ngược lên vùng 
Thượng du; sau đó các nông lâm sản như he, gỗ, mật ong, quế, 
hồi... và các loại khoáng sản, ưâu bò lại xuôi về Kẻ Chợ. Từ 
Thanh, Nghệ các thuyền đinh lớn đi theo ven biển rồi ngược sông 
Hồng hay sông Đáy, mang các đặc sản miền Trung và ven biển như 
muối, mắm, cá khô... về đất Kinh kỳ để rồi sau đó lại tỏa đi các 
trấn đồng bằng, đến từng chợ vùng, chợ xã. Các thương nhân 
trường vốn như người họ Phan ờ Trung Liệt (Từ Sơn, Bắc Ninh)

1. Gia Định thành thông chí, quyển 6, Sđd, ư. 183. 
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hay người làng Như Phượng (Văn Giang, Hưng Yên)... là những 
người tham gia ưong những luồng buôn bán đường dài như thế.

Hiện tượng xuất hiện một số làng buôn ờ vùng đồng bằng Bắc 
Bộ cũng chứng tò xu thế phát triển của hoạt động nội thương ờ thời 
kỳ này. Những làng như làng Đa Ngưu (Hưng Yên) chuyên đi buôn 
thuốc bắc ờ khắp mọi miền, đến thế kỷ XIX, một số người đã mờ 
được những hiệu thuốc lớn ở thành phố. Làng buôn Báo Đáp có 
nghề dệt vải và nghề nhuộm nhưng Uong quá trình tiếp xúc với thị 
trường đã tìm ra nguồn lợi lớn hơn từ công việc buôn bán Uao đổi, 
cả làng đã chuyển sang lấy nghề buôn là chính. Đàn ông nơi này 
hầu hết đi buôn bán xa. Những dòng họ còn lại gia phả ương làng 
như họ Phạm, họ Nguyễn... đều mấy đời đi buôn lượt, buôn vải ở 
các ưấn, có người lên tận vùng Hòa Bình hay vào tận miền Trung. 
Thu nhập do buôn bán đem lại chiếm từ 70 - 80% tổng thu nhập 
của gia đình hằng năm. Làng Phù Lưu (Bắc Ninh) cũng là một làng 
buôn tiêu biểu ở xứ Bắc. ở  đây nổi tiếng có chợ Giầu là chợ lớn 
hong tinh, được thành lập từ the kỷ XV. Khi kinh tế hàng hóa phát 
triển, cả làng Phù Lưu đã biến thành một chợ lớn. Người tham gia 
công việc buôn bán ở Phù Lưu chì là phụ nữ nhưng đã mang lại 80 
- 90% thu nhập cho gia đình'.

Lấy chợ làng mình làm tmng tâm buôn bán, người Phù Lưu mờ 
rộng việc buôn bán ra các tỉnh xung quanh, đặc biệt là Thăng Long. 
Mặt hàng buôn bán chính ở Phù Lưu là the, lụa. Người từ khắp các 
vùng Kinh Băc, Hải Dirrmg, .Son Tây, Lạng .Son, Tiiyên Quang. 
Cao Bằng... đều về đây buôn bán trao đổi. Ngoài the, lụa, tại gần 
ba chục quầy hàng cố định ờ chợ Giầu còn có bán đủ loại hàng hóa; 
hàng đồng, hàng thiếc, đồ sứ, vải thâm, vải ừắng, chiếu, võng, củi, 
gạo, giò, chả... phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt mang tính tự cấp 
tự túc của người nông dân.

Ngoài 3 làng Đa Ngưu, Báo Đáp, Phù Lưu ở vùng đồng bàng 
Bắc Bộ, còn có một số làng buôn khác như Đan Loan (Hải Dương);

1. Nguyễn Quang Ngọc, về một số làng buôn ớ đồng bằng Bắc Bộ thế kỹ 
XVIII. XIX, HỘI Sư học Việt Nam, Hà Nội, 1993, ư. 126.
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Đồng Tinh, Xuân cầu (Hưng Yên); Đông Ngạc (Hà Nội)... Nhirng 
làng buôn đa số đều nằm trong vùng kinh tế hàng hóa phát ưiển. 
Tại đây, số ngưòã buôn bán chiếm một ti lệ lớn trong thành phần 
dần cư, họ có thu nhập cao, song khi tích lũy được một số vốn lại 
quay về mua ruộng đất như một thứ của để dành chứ không đầu tư 
mở rộng vốn, tái sản xuất quay vòng vốn... Chính vì vậy, có thề coi 
loại hình làng buôn là một biểu hiện về con đường phát triển quanh 
co của nông thôn Việt Nam thời trung đại‘.

Mặc dù không có nhiều tư liệu trong chính sử để chứng minh 
nhưng ở thế kỷ XVII, XVIII, giữa Đàng Ngoài và Đàng Trong vẫn 
có một luồng buôn bán trao đổi không chính thức, vượt ra ngoài sự 
ngàn cản bởi hai thế lực chính trị đối đầu: họ Trịnh và họ Nguyễn. 
Những ghi chép của Lê Quý Đôn cho thấy các thương nhân Thanh 
- Nghệ và Sơn Nam theo đường biển mang hàng ở phía Bắc vào 
cảng Thanh Hà, từ cửa biển Thanh Hà hàng hóa Đàng Trong lại 
được chuyển ra để Uao đổi ở các chợ Đàng Ngoài: “Chiếu, đường 
từ Quảng Nam chở ra, đồ gốm từ Thổ Ngõa chờ vào”’. Năm Giáp 
Ngọ (1774), khi quân Trịnh vào Thuận Hóa còn tìm được trong kho 
của họ Nguyễn “30 vạn quan xâu bằng mây đều là tiền tốt, một 
đồng không lẫn mới biết từ trước đều do thuyền buôn chở vào 
đấy”. Ngoài ra còn tìm được rất nhiều tiền “Gián” do họ Mạc đúc’. 
Tiền đồng các chúa Nguyễn cho đúc để giảm bớt tiền kẽm chất 
lượng kém trên thị trường Đàng Trong cũng “theo thuyền buôn 
Thanh, Nghệ chạy ra (Đàng Ngoài) hết*.

Từ cuối thế kỷ XVII, ờ Đàng Trong, đặc biệt là vùng Gia Định, 
sự trù phú sẵn có của thiên nhiên cộng với sự ưu việt của chế độ sở 
hữu ruộng đất tư nhân đã tạo nên những bước phát triển đột biến

1. vế một số làng buôn ở đồng bằng Bắc Bộ thể kỷ XVIII, XIX, Sđd, ư. 126.
2. E)ỗ Bang, Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỳ XVII, XVIII, Nxb. Thuận 

Hóa - Họi Khoa học Lịch sử Việt Nam, 1996, tr. 117.
3. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 221.
4. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, fr. 222.
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của sản xuất nông nghiệp. Nguồn thóc gạo dư thừa được đưa ra thị 
trường với khối lượng lớn đã đẩy nhanh sự phát triển cùa kinh tế 
hàng hóa. Vùng Gia Định đã trờ thành đẩu mối của thị trường lúa 
gạo ở Đàng Trong và cả nước. Gạo được chuyên chở từ Gia Định 
ra vùng Thuận Quàng và các loại hàng hóa nhu yếu phẩm lại từ 
Thuận Quảng được mang vào tiêu thụ ở các khu vực phía Nam. 
Một điểm đặc biệt có thể nhận thấy, mặc dù đất nước còn đang bị 
chia cắt bởi các thế lực chính trị đối lập nhưng vẫn có một luồng 
hàng hóa được ưao đổi từ Bắc vào Nam. Công việc của các thương 
nhân Gia Định ờ tuyến buôn bán đường dài này được Lê Quý Đôn 
miêu tả: “Bán thóc gạo ra Phú Xuân để đổi lấy hàng Bắc, lụa lĩnh, 
trừu, đoạn, áo quần tốt, đẹp”‘. Càng về sau, luồng buôn bán thóc 
gạo từ vùng Gia Định ra phía Bắc càng đóng vai ưò quan trọng. 
Khi đất nước thống nhất, thóc gạo Nam Bộ đã có mặt ở khắp các 
thị trường địa phưomg ưên cả nước.

Thế kỳ XVII-XVIII, ờ cả Đàng Trong và Đàng Ngoài, họ 
Nguyễn và họ Trịnh đều thi hành chính sách thuế công thương 
nghiệp, ớ  Đàng Ngoài có 3 loại thuế chính là thuế sản vật, thuế 
tuần ty và thuế chợ. Đối với các loại sản vật, Nhà nước thu thuế 
bàng hai hình thức hoặc bằng hiện vật, hoặc bằng tiền. Những 
ngưòá làm muối và buôn muối phải nộp 2/10 số muối gọi là “muối 
công”. Cứ 100 cân đồng đáng giá 100 quan tiền phải nộp 4 tiền 36 
đồng. Các loại lâm thổ sản như mây, tre, sơn, cói, mật ong... và các 
loại hái sàn như cá, tôm, nước inám dẻu bị dánh Iliué.

Thuế khóa của Nhà nước đánh vào mọi ngành nghề. Sách Việt 
sử thông giám cương mục chép: “Từ năm Giáp Thìn (1724) có lệnh 
xét khắp dân gian hễ thấy ai có nghề nghiệp gì cũng căn cứ vào đấy 
mà đánh thuế”’. Đã có lúc vì không đủ nộp thuế, người dân phải 
phá hủy cả dụng cụ sản xuất: “Vì phải nộp thuế sơn sống mà phải 
đẵn cả cây sơn, vì phải nộp thuế vải lụa mà hủy bỏ khung cửi, thu

Chương V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

1. Phú biên tạp lục, quyển 6, Sđd, tí. 345.
2. Cương mục, quyển 37, tập II, Sđd. tr. 483.
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ứiuế gỗ, nứa mà người ta vứt bỏ cả búa rìu. Thu thuế cá, tôm mà 
người ta cất giấu cả vó lưới” '.

Sách Phù biên tạp lục của Lê Quý Đôn ghi rất chi tiết về số thuế 
sản vật cùa xứ Thuận Quảng, Đàng Trong thời các chúa Nguyễn. Có 
thể thấy được mức thuế khá nặng từ số thuế mà chúa Nguyễn thu ở 2 
trong 9 phủ của xứ Quảng Nam vào năm Kỷ Sửu (1789).

Phủ Số ngưòi 
phải nộp thuế Các loại thuế và tạp vật phải nộp

Thăng Hoa 11.237 Vàng'. 4 đồng cân, 7 ly.

Tiền: 38.072 quan, 7 tiền, 57 đồng 

Gợo: 2.848 bao, 18 thưng, 1 cáp 

Lụa'. 1,545 tấm, 23 thước, 1 tấc, 8 phân

Gia Định 165.069 Vàng'. 56 hốt, 2 lạng, 6 đồng cân, 7 phân, 8 li, 
3 hào

Tiền: 241.995 quan, 6 tiền, 40 đồng 

Gọo'. 18.390 bao, 77 cân, 5 cấp, 3 thược,
136 bát, 6 cáp 

Tcr. 363 tấm, 9 tấc 

Lụa'. 1.017 tấm, 108 thước, 4 tấc 

Vài trắng'. 1. 170 thước 

Hồng hoa'. 90 bao 
Chiêu: 5.460 đôi

Đường: 48.320 cân, 9 lạng, 8 đồng cân 

Mật: 5.300 chình 

Dầu: 8.477 lường 

Sơn sống: 6.528 cân

Nguồn: Phú biên tạp lục, quyến 3, trong Lê Quý Đôn toàn tập, tập I, 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, ư. 178, 182.

1. Cương mục, quyển 37, tập II, Sđd, tr. 483-484. 
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Loại thuế tuần ty thòi kỳ này được Nhà nước mở rộng. Nó đánh 
dấu một bước phát triển cùa quan hệ lưu thông hàng hóa; đồng thòi 
thể hiện sự bóc lột cùa Nhà nước đối vói người buôn bán. Lượng 
thuế thu là 1/40 số lượng hàng hóa, đối vói ưe, nứa thì thu thuế 
1/10. Ban đầu ngạch thuế chỉ có hon 400 loại nhưng đến giữa thế 
kỳ XVIII đã lên tói hàng vạn.

Có thể kể ra một số cửa tuần ty chính vói số thuế mỗi năm 
như sau;

- Tuần Ngã Ngung (Thanh Hóa); 4.430 quan 4 tiền 30 đồng 
tiền quý:

- Tuần Khả Lưu (Nghệ An); 2.267 quan 4 tiền 53 đồng tiền quý:

- Tuần Trình Xá (Son Tây, nay thuộc Hà Nội): 4.334 quan 1 
tiền 50 đồng tiền quý:

- Tuần Cần Dinh (Kinh Bắc): 4.551 quan 5 tiền 19 đồng tiền quý:

- Tuần Xứ Cao Bằng: 49 nén, 9 lạng, 5 đồng, 9 phân bạc tiền quý:

- Tuần Thành (Lạng Son): 81 nén, 1 lạng, 2 đồng cân bạc tiền quý'.

Phan Huy Chú cho rằng, từ khi có thuế tuần ty, “mối lợi buôn 
bán mói bắt đầu sung vào việc chi dùng của Nhà nước”’, nhưng 
cũng nhận định: “Thuế đánh ngày càng thêm nặng”. Hậu quả của 
việc tăng thuế cùng những sự tham nhũng của các quan lại thừa 
hành khiên những người buôn ít vốn phải bò nghiệp, giá cà hàng 
hóa tăng, người buôn phải nợ thuế... Tinh hình ưên đã khiến Nhà 
nước phải có những cải cách. Năm 1663, họ Trịnh cho bãi bỏ 23 sở 
Tuần ty. Năm 1723, bãi bỏ 2 sở rồi chia lại thành 10 sở Tuần ty 
mói. Năm 1743, chúa Trịnh Doanh đã cho đình chì hẳn việc thu 
thuế Tuần ty.

Trên những tuyến đường thông thưong ò Đàng Trong, những 
người buôn xuôi ngược đã phải gánh chịu nhiều thứ thuế do chúa

1. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ư. 82.
2. Lịch triều hiến chưomg loại chí, tập III, Sđd, ư. 75.
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Nguyễn đặt ra. Theo thống kê của Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp 
lục, Đàng Trong có tới 140 sờ Tuần ty' được thiết lập ờ hầu hết các 
phủ, huyện. Đặc biệt là các cửa nguồn thượng du giáp biên giới, 
những Uạm trung chuyển quan trọng trên tuyến buôn bán đồng 
bằng - miền núi... Năm 1774, riêng thuế tuần ty, chúa Nguyễn thu 
được 76.467 quan với hơn 148 lạng vàng, 1.450 lạng bạc và hàng 
nghìn thứ hóa vật’.

Thuế chợ cũng là một hình thức thuế công thương nghiệp tồn 
tại ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài ở thế kỳ XVII-XVIII. Chính 
quyền Lê - Trịnh ưên đất Đàng Ngoài đã thu thuế ờ hầu hết các chợ 
ừong nước. Việc thu thuế chợ kéo theo những sự nhũng nhiễu 
phiền phức của quan lại thừa hành ờ các địa phương đã khiến người 
dân phải chạy chọt để biến “chợ làng” thành “chợ chùa” mong 
ữánh được khoản thuế này. Năm 1727, khi Nhà nước có lệnh “bãi 
bò thuế chợ, chi đánh thuế một số chợ làm thịt ưâu, bò’, việc trao 
đổi buôn bán cùa dân được thuận lợi hơn. Mức thuế ở một số chợ 
ừong kinh thành Thăng Long một năm cụ thể như sau:

- Chợ Của Đông: 318 quan 8 tiền và 100 tấm da ưâu;

- Chợ Cửa Nam: 310 quan 8 tiền và 100 tấm da trâu;

- Chợ Huyện: 310 quan 8 tiền và 100 tấm da ưâu;

- Chợ Đình Ngang: 310 quan 8 tiền và 100 tấm da ưâu;

- Chự Bà Dá: 3 1 0  q u an  8 tièn  và  100 tá in  d a  ư â u ;

- Chợ Ông Nước: 46 quan 8 tiền;

- Chợ Vân Cừ. 19 quan 2 tiền;

- Chợ Bác Cừ. Chưa định ngạch*;

1. Phủ hiên tạp lục, quyển 1, Sđd, ừ. 28.
2. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 203.
3. Lê triều hội điển, Sđd, ữ. 50.
4. Lê triều hội điến, Sđd, ư. 50.
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ở  Đàng Trong, việc thu thuế chợ được duy trì lâu dài. Chi tính 
riêng hai phù thuộc xứ Quảng Nam đã có số lượng chợ thu thuế 
như sau;

- Phú Thăng Hoa: chợ Hội An tiền thuế 49 quan, chợ Khánh 
Thọ tiền thuế 45 quan, chợ Chiên Đàn tiền thuế 48 quan, chợ Phú 
Trạm tiền thuế 255 quan, chợ Tân An tiền thuế 70 quan, chợ Khẩu 
Đáy tiền thuế 309 quan,

- Phù Quv Nhơn: chợ Tiên Yên tiền thuế 48 quan, chợ Phúc 
Son tiền thuế 176 quan, chợ Kiều Dưong tiền thuế 51 quan, chợ 
Phúc Yên tiền thuế 55 quan'.

Thuế chợ cùng với các loại thuế sản vật, thuế tuần ty là những 
đóng góp đáng kể cùa kinh tế thưong nghiệp cho nền tài chính quốc 
gia ở thế kỳ XVII, XVIIl.

Các đô thị

Hình thành ờ những thời điểm khác nhau nhưng đến khoảng thế 
kỷ XVII-XVIII, một loạt các thành thị đã khởi sắc ở cả Đàng Trong 
và Đàng Ngoài, tạo nên những tác động đáng kể đối vói sự phát 
triển của kinh tế hàng hóa, đánh dấu một bước sự phát triển trong 
lĩnh vực nội thưong và ngoại thương của đất nước. Đó là Thăng 
Long, Phố Hiến, Vị Hoàng... ở Đàng Ngoài; Phú Xuân, Thanh Hà, 
Hội An, Bến Nghé... ở Đàng Trong.

- Thăng Long

Thăng Long hay Kẻ Chợ vốn là trung tâm kinh tế, văn hóa - 
Kinh đô của đất nước từ triều Lý (1010). Kinh đô Thăng Long 36 
phố phường triều Hậu Lê vừa là thủ phủ chính trị của Đàng Ngoài 
với những cung vua, phủ chúa tráng lệ nguy nga vừa là trung tâm 
kinh tế bao gồm những phường thủ công chuyên nghiệp và khu vực 
buôn bán trao đổi sầm uất. Các phường thủ công tập trung ở vùng 
ven trung tâm như phường Yên Thái làm giấy; phường Thụy

1. Phù biên tạp lục, Sđd, tr. 218-219.
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Chương dệt lụa, vải; phường Mã Vĩ làm đồ đài, đồ hát tuồng; 
phường Đông Tá làm nghề bạc; phường Nam Ngư làm sơn; 
phường Ngũ Xã đúc đồng... Ngoài một số phường thủ công còn có 
một số phường buôn bán như phường Đồng Xuân, phường Đông 
Tác, phường Gia Ngư, phường Hội Vũ, phường Kim cổ... Những 
phường thủ công hoặc buôn bán ở Thăng Long đều có những cửa 
hàng nhò. Phường thủ công bán sản phẩm tại chỗ do phường sản 
xuất ra, phường buôn thường bán chuyên một số mặt hàng; ví dụ 
như: Hàng Lược, Hàng Hài, Mã Mây, Hàng Tre, Hàng Muối...

Quy mô của thành phố Kẻ Chợ - Thăng Long ờ thế kỷ XVIII 
được Alexandre de Rhodes miêu tả “dài bằng sáu nghìn bước và 
rộng cũng khoảng như vậy. Phố phường rất rộng và có thể cho 10 
hay 12 con ngựa qua lại dễ dàng” ', ông còn cho rằng dân số Thăng 
Long lúc này có thể tới 1 triệu người (?). Những ngày chợ phiên, 
dân các làng ở ngoài thành Thăng Long đem hàng hóa vào các chợ 
ưong thành ưao đổi, mua bán.

Mạng lưới chợ ở Thăng Long dày đặc, trài rộng khắp thành phố. 
Những phố lớn, nổi tiếng thường bị đáiủi thuế. Chợ thường họp ở 
những khu vực trung tâm, hoặc các cửa ô nơi có bãi đất rộng. Tại 
đây có những lều quán dựng sẵn, song phần lớn người dân đến họp 
chợ mua bán náo nhiệt ở khu vực chợ ngoài ười. Có những chợ họp 
hàng ngày, có chợ họp theo phiên chẵn, lẻ xen kẽ nhau. Chợ Bạch 
Mã ở Thăng Long được coi là 1 ưong 8 cảnh điển hình của bộ mặt 
thành phố thời kỳ này. Năm 1736, sứ thần Trung Quốc là Ngụy Tiếp 
đến đây đã làm thơ tả: “Bán buôn lũ lượt trập trùng chen đua...”. 
Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tùy bút đã tả cảnh chợ Bạch Mã mua 
bán huyên náo; trong đó có cả những kẻ bất lương móc túi, ưộm cắp. 
Những người nước ngoài đến đây dự đoán rằng: “Có tới 50 nghìn 
người bán lẻ và bán lẻ ờ nhiều địa điểm ưong thành phổ. Vì thế có 
thể kết luận là số người tới mua thì đông vô lưòmg”’. Do vị trí đầu

1. Lịch sứ vương quốc Đàng Ngoài, Sđd, ữ. 16.
2. Lịch sứ vương quốc Đàng Ngoài, Sđd, ư. 17.
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mối cùa trục giao thông, có mật độ cư dân đông đúc và là thú phủ 
hành chính của chính quyền Đàng Ngoài nên lượng hàng hóa tiêu 
thụ ở Thăng Long rất lớn và phong phú, trong đó chù yếu là hàng 
nông sản và hàng hóa thủ công nghiệp. Các thuyền buôn của 
thương nhân trong nước và nước ngoài cập bến Đông Hà môn (phố 
Hàng Chiếu ngày nay), nơi tiếp xúc với sông Hồng. Từ bến này, 
hàng hóa được bốc dỡ có thể đem bán ngay tại Thăng Long hoặc 
chuyển đi những địa phương khác. Thăng Long - Hà Nội ở thế kỳ 
XVII-XVIII chính là nơi tập kết, trạm trung chuyển quan ưọng cho 
các luồng giao thương với đồng bàng Bắc Bộ, vùng thượng du và 
vùng miền Trung Thanh - Nghệ.

Chương V. Sự phát triến của kinh tế công thương nghiệp

Một cảnh của Thăng Long thê kỳ XVII

(Tranh vẽ thế kỷ XVII trong "Description du royaume de Tonquin" của 
Baron, R.I., 1914).
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- Phố Hiển

ở  Đàng Ngoài, Phố Hiến được coi là nơi đô hội ửiứ hai sau 
Thăng Long: “Thứ nhát Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiểrí”. Phố Hiến có 
vị trí tự nhiên thuận lợi bời nằm ngay cạnh một con sông lớn (sông 
Hồng) và không cách quá xa kinh thành Thăng Long. Chính sách 
hạn chế không cho người nước ngoài đến buôn bán trực tiếp ở 
Thăng Long mà chi được phép cư ngụ và lập thương điếm ở Vạn 
Lai triều (tức Phố Hiến) của chính quyền Lê - Trịnh cũng tạo điều 
kiện thuận lợi cho Phố Hiến phát triển trờ thành một trung tâm 
buôn bán ờ thế kỷ XVII-XVIII.

Phố Hiến và vùng ngoại vi có ưên 20 phường, ríong đó có 8 
phường  thủ công như phường  làm nồi đất, phường  Hàng Giường, 
phường  Hàng Ván, phường  Hàng Sũ, phường  Hàng Sơn, phường  
Hàng Nón... Một số phường  chuyên buôn bán như phường  Hàng 
Cau, phường  Hàng Cá, phường  Hàng Cháo... Những phường  thủ 
công và buôn bán của Phố Hiến trong thời kỳ thịnh đạt có mô hình 
như ở Kẻ Chợ. Điểm đặc biệt ở Phố Hiến là có khá nhiều người 
nước ngoài đến đây cư ngụ hoặc qua lại buôn bán. Người Trung 
Quốc là cư dân có mặt ờ đây sớm nhất và lâu dài nhất. Họ tập trung 
sống ở khu Bẳc Hòa. Tài liệu văn bia cho biết tên của nhiều người 
Trung Quốc thuộc các dòng họ như Lâm, Sái, Mã, Hồng, Khang, 
Phố, Bàn... cúng tiền công đức cho các chùa, đền. Ngoài ra ở Phố 
Hiến, người ta còn thấy sự có mặt của người Nhật, người Anh, 
người Pháp, người Hà Lan, người Xiêm, người Mã Lai và người Bồ 
Đào Nha... Sau ngưòd Trung Quốc, lái buôn Hà Lan là người có 
mặt đều đặn và gắn bó với việc buôn bán trao đổi ở Phố Hiến hơn 
cả. Hartsinck là một thương tứiân Hà Lan đã mở một thương điếm 
cho Công ty Đông Ấn của Hà Lan tại Phố Hiến từ năm 1637. Đến 
năm 1673, Công ty Đông Án của Anh cũng được chúa Trịnh cho 
phép đặt một cơ sờ giao dịch tại đây.

Có thể xem Phố Hiến như một thị trấn thương mại với vai trò 
đặc biệt nổi trội của người Hoa, một điểm dừng chân cho khách 
buôn nước ngoài trên đường thâm nhập vào thị trường Kẻ Chợ - 
Thăng Long ờ Đàng Ngoài.
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- Hội An

ở  Đàng Trong, hầu hết các trung tâm buôn bán lớn hình thành 
và phát triển ờ thế kỳ XVII, XVIII đều gắn vói hoạt động ngoại 
thương: những phố - cảng nổi tiếng ờ vùng Thuận - Quảng như Hội 
An, Thanh Hà; những thương cảng nhộn nhịp ờ vùng Nam Bộ như 
Cù Lao Phố, Mỹ Tho, Hà Tiên, Ba Thác...

Hội An là một đô thị - thương cảng hình thành vào khoảng 
cuối thế kỳ XVI đầu thế kỷ XVII. Hội An còn có tên gọi là Hải 
Phố, người nước ngoài gọi là Fai Fo. Đây là một cảng sâu, tàu bè 
vào ra thuận lợi. Nằm bên bờ sông Thu Bồn, Hội An có vị trí giao 
thương thuận tiện với miền thượng du và vùng đồng bằng Quảng 
Nam. Hội An rất gần cửa biển Đại Chiêm và không xa dinh trấn 
Quảng Nam - thủ phủ thứ hai của Đàng Trong. Bởi vậy, Hội An 
chính là vị trí lý tường cho một thương cảng quốc tế ở thời điểm 
này. Từ cuối thế kỳ XVI, các thương nhân phương Tây tràn đến 
phương Đông theo các ưào lưu kiếm tìm thị trường của chủ nghĩa 
tư bản. Đây cũng là thời điểm triều Minh bãi bỏ lệnh cấm vận với 
các nước Đông Nam Á nên Hội An đã trở nên thích hợp với vị trí 
trung chuyển hàng hóa của các thương nhân Trung Quốc, Nhật 
Bản và trở nên thịnh vượng.

Một nhà sư Trung Hoa là Thích Đại Sán đến Hội An vào thế kỷ 
XVII đã mô tả: “Hội An là nơi mã đầu tập hợp hàng hóa ngoại 
quốc Một con điròmg lón chạy thẳng dọc bò sông, dài chìmg 3. 4 
dặm, hai bên phố xá khít rịt nhau” '. Các thương nhân nước ngoài 
đến đây rất thỏa mãn với những sản vật phong phú ở xứ này như: 
lụa, trầm hương, kỳ nam, xạ hương, quế, yến sào, đường, gạo, 
vàng, cau, hồ tiêu... Lê Quý Đôn ở thế kỳ XVIII, đã thuật lại lời 
một thương nhân Trung Hoa: “Thuyền từ Sơn Nam về chi mua 
được một thứ củ nâu, từ Thuận Hóa về cũng chì mua được một thứ 
hồ tiêu. Còn từ Quảng Nam (tức Hội An) về thì hàng hóa không thứ 
gì không có. Phàm hóa vật sàn xuất ờ các phủ Thăng Hoa, Điện

Chưomg V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

1. Hải ngoại kỷ sự, Sđd, ư. 154.
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Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Khang và dinh Nha Trang, 
đường bộ, đường thủy, đi ngựa đến hội tập ờ phố Hội An. Trước 
đây hàng hóa nhiều lắm, dù một trăm chiếc tàu to chờ cùng một lúc 
cũng không hết được” '. Trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, Hội 
An còn là địa điểm giao thương không chính thức của các thương 
nhân Đàng Trong và Đàng Ngoài. Thuyền buôn Thanh - Nghệ bất 
chấp lệnh cấm, thi thoảng mang hàng hóa vào rồi buôn đồ đồng, 
tiền đồng chở ra Bắc. Hàng hóa các nước mang đến được tiêu thụ 
nhanh, lãi nhiều. Hàng nhập ở Hội An chủ yếu là hàng Trung Quốc 
gồm các nhu yếu phẩm như vải vóc, sa, đoạn, gấm... các vị thuốc 
Bắc, giấy, chè, đồ khô như mứt lê táo, kim tuyến, ngân tuyền, giày, 
đồ sứ... Đây chính là những mặt hàng phục vụ cho quảng đại quần 
chúng. Hàng phương Tây chù yếu là kim loại như: đồng, sắt, chì, 
đồ ưang sức... phục vụ cho nhu cầu sản xuất vũ khí của chính 
quyền và nhu cầu về đồ xa xi cùa tầng lớp quý tộc. Mỗi năm Hội 
An có hội chợ trong khoảng gần 4 tháng. Người Hoa và người Nhật 
là những thương nhân nước ngoài có mặt ở Hội An từ rất sớm, họ 
được chúa Nguyễn ưu đãi cho ở thành hai phố riêng biệt ở Hội An. 
Ngoài việc buôn bán trực tiếp, họ còn là người môi giới, phiên 
dịch... cho các lái buôn nước khác trong các dịch vụ thương mại 
với người Việt. Thương nhân các nước Indonesia, Malaysia, Xiêm 
La, Miến Điện, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp đều đã có mặt ở 
Hội An trong thế kỳ XVII, XVIII. Họ có thể là đại diện cho các 
công ty hoặc hoạt động riêng lè ưong những thời hạn dài. ngắn 
khác ở Hội An, nhưng sự có mặt của họ đã thể hiện tính đa dạng 
ưong màu sắc bức tranh một thương cảng quốc tế ở vùng biển 
Đông Nam Á ưong hai thế kỷ XVII - XVIII.

Chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã chọn Hội An làm địa điểm giao 
thương với nước ngoài. Hội An được hình thành chù yếu do nhu 
cầu kinh tế, hoàn toàn độc lập với các cơ quan hành chính của Nhà 
nước, ờ  Hội An có một sở tuần ty thường trực và cơ quan thuế vụ 
của chính quyền (Tàu vụ) chi đến thu thuế các tàu buôn nước ngoài

1. Phú biên tạp lục, quyền 4, Sđd, ư. 234. 
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trong những mùa buôn bán. Số thuế chúa Nguyền thu được trong 
một năm được Lê Quý Đôn ghi chép trong Phù biên tạp lục. “Năm 
Tân Mão (1771), tàu buôn các nước đến Hội An là 16 chiếc, tiền 
thuế là 30.800 quan. Năm Nhâm Thìn (1772), số tàu đến là 12 
chiếc, tiền thuế là 14.300 quan. Năm Quý Tỵ (1773), .số tàu đến là 
8 chiếc, tiền thuế là 13.200 quan”'.

Hội An là một đô thị - thươtig càng có vai trò kinh tế quan 
trọng ở Đàng Trong vào những thế kỷ XVI, XVII, XVIII. Cuối thế 
kỷ XVIII, Hội An bị sa sút một phần do chiến tranh liên miên khiến 
việc buôn bán giao lưu hàng hóa bị gián đoạn. Điều kiện tự nhiên 
biên đôi không thuận lợi cũng ảnh hưởng nhiều đến vận mệnh của 
thưorng cảng Hội An. Cảng Cửa Đại ngày càng bị thu hẹp và các 
lạch sông lúc lở, lúc bồi với xu hướng cạn dần. Hội An không còn 
là một cảng biển cho các thuyền buôn nước ngoài và trong nước ra 
vào thuận tiện nữa. Lúc này, Đà Nẳng đã nổi lên với những ưu thế 
về tự nhiên. Chính sách hạn chế chi cho phép các tàu nước ngoài 
cập bên một cảng duy nhất là Đà Nằng của triều Nguyễn càng 
khiến Hội An trở nên tiêu điều vắng vẻ. Những hình ánh phố 
phường buôn bán sầm uất, tàu bè ra vào tấp nập chỉ còn lại trong ký 
ức lịch sử của một thời đã qua.

Chương V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

Đường vào Hội An 
(Tranh của dòng họ Chya, Nhật Bản)

I. Phù hiên  tạp lục, quyên 4, Sđd, ư.232.
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- Phổ cảng Thanh Hà

Thanh Hà vốn là một làng nhỏ nằm ở tả ngạn sông Hương, có 
vị trí “ữên bến dưới thuyền”, ở  đây có chợ, cư dân tham gia nhiều 
vào hoạt động buôn bán. Phố cảng Thanh Hà được hình thành ưên 
cơ sờ cảng và chợ Thanh Hà ở thời điểm chúa Nguyễn Phúc Lan 
dời đô từ Phước Yên vào Huế (1636)'. Cư dân sống ờ Thanh Hà, 
ngoài người Việt, phần lớn sống bằng nghề buôn bán còn có nhiều 
Hoa thương. Gia phả họ Trần, họ Lâm ở Thanh Hà cho biết tổ tiên 
của họ từ Phúc Kiến, Hoa Nam có mặt ở Thanh Hà vào thế kỷ 
XVIII. Hoa kiều tập trung ờ “Phố Khách Đại Miiứi”.

Theo ký ức (được lưu truyền) của người dân địa phương, phố 
Thanh Hà ban đầu chi là một dãy nhà ưanh hướng mặt về phía 
Đông, sau này (khoảng đầu thế kỳ XVIII) mới được xây dựng 
thành hai dãy nhà ngói hai bên đường. Trong hồi ký của người 
Pháp là p. Poivre khi đến Huế năm 1749 đã nói đến việc ông ta 
thuê một nhà ngói ở đây. Vai trò thương cảng của Thanh Hà đã 
được khẳng định bởi là một điểm đến tíong lịch trình của các 
thương gia Trung Quốc. Lê Quý Đôn đã thuật lại lời một lái buôn 
họ Trần: “Từ Quảng Châu do đường biển đến trấn Thuận Hóa, 
được gió thuận thì chì 3 đêm, vào cửa Eo, đến phố Thanh Hà ở Phú 
Xuân...”’. Mặt hàng có giá ưị xuất khẩu nhiều nhất ở phố Thanh 
Hà là hồ tiêu và cau. Đây chính là hai sàn vật chính ở vùng Thừa 
Thiên. Hồ tiêu là món hàng chiến lược mang lại nguồn lợi lớn nên 
các chúa Nguyễn đã không cho phép người dân mua bán trực tiếp 
với thương nhân nước ngoài. Nhà nước thu mua hằng năm vào 
tháng Năm: “Hạ lệnh cho dân tùy vốn nhiều ít mà chia bao, họp 
định giá mua lấy, một gánh hồ tiêu thì trả 5 quan tiền, chờ về phố 
Thanh Hà bán cho khách Tàu, không cho dân địa phương bán 
riêng”’. Sách Phủ biên tạp lục còn cho biết về giá hồ tiêu và cau ở

1. Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XV//, XVIII, Sđd, ư. 99.

2. Phũ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ơ. 234.
3. Phũ biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 322.
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thời điểm này: “Hồ tiêu 100 cân làm 1 tạ, giá 5, 6 quan”, “cau 
cũng rẻ, 10 quà to chỉ giá 3 đồng tiền” ... Hàng nhập ở Thanh Hà 
chù yếu là nhu yếu phẩm như sa, đoạn, vải vóc, giấy, đồ sứ, thuốc 
bắc, hoa quả khô... Hàng nhập (cùa phương Tây) từ Hội An mang 
về đến Thanh Hà đã có lãi suất rất lớn: “Nồi đồng, mâm đồng do 
tàu phương Tây chờ đến bán bình thời kể có đến hàng nghìn, hàng 
vạn, người Bắc khách buôn về phố Thanh Hà bán, thường được 
lợi gấp đôi” '.

Với thị trường nội địa, Thanh Hà cũng là trung tâm ưao đổi ờ 
vùng Thừa Thiên. Gạo từ Đồng Nai, Gia Định hằng năm vào mùa 
gió Đông Nam được chờ ra để cung cấp cho việc tiêu dùng, dự trữ 
của triều đình và nhân dân ưong vùng. Các sản vật ờ vùng Trung, 
Hạ Lào và vùng Trấn Ninh theo sông Hiếu về đến Thanh Hà. Các 
sản phẩm thủ công ờ địa phương đã từng nổi tiếng như gấm vóc, sa, 
trừu của Phú Xuân, nón Triệu Sơn, chiếu Phong Điền, đồ đồng 
Mậu Tài, Dương Xuân... cũng được tụ họp ưao đổi ở các chợ như 
chợ Mai, chợ Hôm, chợ Chiền, chợ Phiên, chợ The Lại, chợ Xước, 
chợ Cầu, chợ Thanh Hà... Những sản vật được nước ngoài ưa 
chuộng như hồ tiêu, cau, dầu rái... là mặt hàng có giá và được tập 
trung nhiều nhất để xuất khẩu.

Thanh Hà ờ thế kỷ XVII, XVIII chính là một đô thị thịnh vượng 
bên cạnh đô phủ Phú Xuân. Nó không những đóng vai ưò hậu cần 
trực tiếp cho nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt của triều đình mà lượng 
hàng hóa bán mua cùng số thuế thu được còn đóng góp nguồn tài 
chính đáng kể cho chíidi quyền họ Nguyễn ờ Đàng Trong.

- Sài Gòn - Gia Định

Sài Gòn - Gia Định xưa kia là một vùng đất sình lầy, hoang hóa 
nằm giữa lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm cỏ Đông. Đây là 
vùng đất trên danh nghĩa thuộc Chân Lạp nhưng đã được các nhóm 
cư dân người Việt, Chăm, X’Tiêng, Mạ, Hoa... khai phá. Đến thời 
các chúa Nguyễn, Sài Gòn đã mang dáng dấp của một đô thị và giai

1. Phù biên  tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 326.
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đoạn thế kỷ XVII-XVIII có thể coi là giai đoạn hình thành của đô 
thị trẻ và lớn nhất ở khu vực phía Nam này.

Năm 1623, vua Chân lạp Chey Chettha II đã cho chúa Nguyễn 
đặt một đồn thu thuế ở Ben Nghé (Sài Gòn ngày nay). Năm 1698, 
chúa Nguyễn bắt đầu cho lập phủ Gia Đ ịnh '. Thời điểm năm 1698 
được coi là năm khai sinh của đô thị Sài Gòn.

"Đất Gia Định có 5 trấn là Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, 
Định Tường, Hà Tiên, người bản thổ thường gọi đất Biên Hòa là 
Đồng Nai, Bà Rịa, đất Phiên An là Ben Nghé, Sài Gòn, đất Định 
Tường là Vụng Cù, Mỹ Tho, đất Vĩnh Thanh là Long Hồ, Sa Đéc, 
đất Hà Tiên là Cà Mau, Rạch Giá - đó là gọi theo lỵ sở"’.

Sau khi phủ Gia Định được thành lập, ruộng đất khai khẩn của 
dân đã được ghi vào sổ điền, bộ phận dân cư trong các phường ấp, 
xã thôn cũng được ghi vào sổ đinh để chúa Nguyễn quản lý và thu 
thuế. Những người Hoa ở Quảng Tây và Quảng Đông đã đến nước 
ta vào khoảng năm Kỷ Mùi (1679) và được chúa Nguyễn cho phép 
cư trú cùng cư dân người Việt, khai phá mở chợ, lập phố ở vùng 
này, nay được lập thành xã Thanh Hà và xã Minh Hương. Theo 
một số nhà nghiên cứu, dân số ở phủ Gia Định khi mới thành lập có 
khoảng 200.000 dân’.

Đất Gia Định có hai mặt đông, nam giáp biển, có tất cả 17 cửa 
biến. Đe phát triển vùng đất màu mõ, có vị trí giao thưong thuận 
lợi, chúa Nguyễn đã cho chiêu nạp thêm dân các xứ Quảng Nam, 
Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn vào đây để mở mang, khai phá. 
Đây là những người "có vật lực", gặp điều kiện thiên nhiên thuận 
lợi họ đã nhanh chóng trở thành các điền chù. Chúa Nguyễn còn có 
chính sách khuyến khích phát triển thương mại, coi đó là thế mạnh 
để phát triển tiềm lực kinh tế, đối chọi với chính quyền Lê - Trịnh ở

1. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 7, tập I, Sđd, ư. I I I .
2. Gia Định thành thông chí, quyền 2, Sđd. tr. 3 1.
3. Địa chí văn hóa Thành phổ Hồ Chí Minh. Sđd, tr. 157.
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Đàng Ngoài. Thành tựu của công cuộc khẩn hoang cùng với việc 
mờ mang thương nghiệp đã khiến sản phấm lúa gạo  dồi dào ở 
Đàng Trong trở thành hàng hoá trên thị trường cả nước và khu 
vực. Theo ghi chép của Lê Quý Đôn, người Gia Định đem gạo bán 
ra Phú Xuân và người ở các vùng trong cả nước cũng đến Gia Định 
mua gạo. Giá gạo về đại thê là: "một tiền quý' mua được 16 đâu 
thóc, mỗi đấu bằng 3 bát gạt miệng cùa Hộ phiên, thành 30 bát 
quan đồng. Một quan tiền được 300 bát quan đồng, giá thóc rè 
chưa nơi nào được như th ế" '. Cung cách mua bán cũng là kiểu làm 
ăn lớn, rất thuận tiện, cời mở. "Sau khi mặc cả thành giá, người bán 
hàng tự sai người nhà khuân hàng xuống thuyền"’.

Các trấn của Gia Định đều có những phố chợ hoạt động buôn 
bán khá sầm uất.

ở  trấn Biên Hòa V'iệc buôn bán trao đổi ờ khu vực Cù Lao Phố 
diễn ra sôi nổi. Đây là nơi tập trung các nhóm người Hoa đã theo 
Trần Thượng Xuyên đến cư trú từ năm 1679. ớ  Cù Lao Phố, ngoài 
những thuyền buôn Trung Quốc qua lại thường xuyên còn có người 
Nhật, ngưòá Mã Lai và người châu Âu lui tới. Trịnh Hoài Đức đã tả 
lại trong sách Gia Định thành thông chí: "Từ trước tàu buôn đến 
đấy, bở neo đã xong, thuê phố ở trọ, tất đến chủ nhà hàng kê khai 
hàng hóa cả thuyền, đưa nộp giao cho cửa quan, rồi chủ hàng định 
giá mua cà, xấu tốt xô bồ không ứ đọng. Ngày trở buồm về, gọi là 
"hồi Đường" (vè nước Irung Quóc), càn dung hang gi, cùng phái 
khai rõ trước kỳ, chù hàng chiếu theo đơn, hẹn mà thu mua thay 
cho, chù khách hai bên cùng tiện, đơn hàng tính trà xong, người 
khách cứ việc đờn ca chơi nhởi... Chỉ đợi đến kỳ hạn chở đầy sung 
sướng quay về mà thôi"’.

Sản phẩm chính cùa Biên Hòa là đường cát. Đường cát được 
sản xuất ở huyện Phúc Chính. "Chỉ tính số đường cát bán cho các

Chưưng V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

1. 2. Phú biên tạp lục, quyên 2, Sđd, tr. 124.
3. Gia Định thành thông chí, quyên 1, Sđd, ư. 24-25.
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thuyền buôn, mỗi năm có thể lên đến 50 vạn cân, mà mỗi 100 cân 
thì có lệ phải tăng thêm 5 cân"‘.

Trấn Phiên An ở phủ Gia Định tập trung khá nhiều chợ lớn như 
chợ Cây Đa (Thung Dung thị), chợ phố Ben Thành, chợ phố Lịch 
Tân ở phía Tây sông Bình Dương, chợ Điều Khiển, chợ Nguyễn 
Thực, chợ Tân Cảnh (chợ Quán), phố Sài Gòn... Phổ Sài Gòn được 
Trịnh Hoài Đức miêu tả ương Gia Định thành thông chí: "Đường 
phố lớn, thẳng suốt 3 phố đến tận bến sông, ngang ở giữa có một 
đường dưới ven sông, một đường đều cùng xâu suốt nhau như hình 
chữ điền. Mái nhà liền nhau, góc nhà cụng nhau, người Kinh, người 
Trung Quốc ở lẫn với nhau, dài độ 3 dặm, buôn bán các thứ gốm, 
đoạn, đồ sứ, các thứ giấy, các thứ châu báu. Hàng sách, hiệu thuốc, 
phố chè, hàng miến, bến sông phía Nam, phía Bắc không thứ gì là 
không có"’.

ờ  hai huyện Bìrứi Dương và Tân Long "dân ờ đông đúc, phố 
chợ liền nhau, nhà gỗ, nhà ngói san sát"’. Người dân ờ đây thông 
thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài.

Trên sông Tân Bình (tục gọi là sông Ben Nghé): "Tàu buôn của 
nước nhà cùng của các nước, thuyền biển, thuyền sông, ghe xuồng 
nối nhau, buồm chen chúc là một nơi đại đô hội"*. Cửa biển cần 
Giờ ven sông Tân Long điếm chợ trù mật...

Trấn H à Tiên ở phía Tây thành G ia D ịnh cũng là nơi 
"thuyền Quỳnh Châu ờ Quảng Đông thường đến đậu ờ hải đảo 
để mua hải sâm, bong bóng cá, lẫn với dân ta, buồm, thuyền 
liền nhau"’. Vùng Đông Hồ "thuyền biển buồm neo chen nhau, 
khách buôn tụ tập"’ .

1. Gia Định thánh thông chí, quyển 3, Sđd, tt. 159.
2. Gia Định thành thông chí, quyển 6, Sđd, ư. 187.
3. Gia Định thành thông chí, quyển 4, Sđd, ư. 150.
4. Gia Định thành thông chí, quyển 2, Sđd, fr. 32.
5. 6. Gia Định thành thông chí, quyển 2, Sđd, ư. 69.
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Trấn Định Tường có phố chợ Mỹ Tho, nơi tập trung những 
người Hoa di cư theo đoàn quân của Dương Ngạn Địch đến đây từ 
năm 1679. "Phố chợ Mỹ Tho, nhà ngói đục chạm, chèo đi lại như 
mắc cửi, phồn hoa huyên náo, là một nơi đại đô hội"'. Chợ Phú 
Lương, chợ Hưng Lợi... là những địa điểm tập trung gạo và các mặt 
hàng lương thực, hải sản cùa nhân dân ương vùng.

Trấn Vĩnh Thanh có hai chợ lớn là chợ Long Hồ và chợ Sa 
Đéc. Nơi đây "chỗ thì bán lụa đoạn, đồ dùng Nam - Bắc, chồ thì 
bán các thứ như dầu rái, than gỗ, mây tre, muối mắm, trên bờ dưới 
sông hàng hóa choáng mất"’.

Năm 1772, sau khi đánh thắng quân Xiêm, Nguyễn Cừu Đàm 
(tướng cùa chúa Nguyễn) đã cho xây dựng hệ thống thành lũy ờ 
Gia Định. Các sách sừ đều gọi đây là lũy Bán Bích. Lũy Bán Bích 
có độ dài 15 dặm, bao quanh khu vực Đồn Dinh, các doanh trại, 
kho tàng... cùa họ Nguyễn. Từ đây (1772) theo các nhà nghiên 
cứu, "địa phương Sài Gòn trở nên thành phố với đầy đủ ý nghĩa 
của danh xưng này"’. Nghĩa là Sài Gòn vừa được xây dựng với 
quy mô một thủ phủ hành chính của chính quyền họ Nguyễn, vừa 
là trung tâm thương nghiệp với các phố chợ mua bán sầm uất ở 
Đàng Trong.

Từ 1776 đến 1788, Sài Gòn luôn ở tíong tình trạng bị xáo ưộn 
bới cuộc chiến giữa quân Tây Sơn và họ Nguyền. Năm 1788, 
Nguyễn Ánh chiếm được Sài Gòn, dùng nơi này làm địa bàn xây 
dựng lực lượng về mọi mặt chống lại quân Tây Sơn với sự ủng hộ 
của tư bản Pháp.

Năm 1790, Nguyễn Ánh đã huy động tới 3 vạn dân phu xây 
thành bát quái bằng đá ong theo kiểu Vauban. Đây là đợt xây

1. Gia Định thành thông chí, quyến 6, Sđd, ư. 197.
2. Gia Định thành thông chí, quyền 6, Sđd, ư. 200.
3. Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Sđd, ư. 162.
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dựng với quy mô lớn đầu tiên ở Sài Gòn - Gia Định với rất nhiều 
dinh thự, công xưởng như xưởng thủy, xưởng voi, trường thuốc 
súng, sứ quán, trường tiền... diễn ra vào thập niên cuối cùng của 
thế ký XVIII.

2.2. Ngoại thuxmg

Trước thế kỳ XVII, với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam đã có 
quan hệ ưao đổi với bên ngoài. Nhưng ngay ưong thời kỳ kinh tế 
phát đạt như thời Lý - Trần, việc trao đổi cũng chỉ quanh quẩn với 
một số nước láng giềng như Trung Quốc, Mã Lai, Xiêm, Java... qua 
các trung tâm bạc dịch trường ờ vùng biên giới hay hải đảo. Khi 
triều Lê Trung hưng, ngoại thương trở nên sầm uất. Bên cạnh 
những đối tác truyền thống đã có những đại biểu cùa chủ nghĩa tư 
bản phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, 
Pháp, Mỹ... qua lại buôn bán ờ Việt Nam. Nguyên nhân khách quan 
của sự phát triển này là ảnh hưởng cùa công cuộc tìm kiếm thị 
trường cùa chủ nghĩa tư bản; nguyên nhân chù quan là sự phát triển 
của kinh tế hàng hóa trong nước và dụng ý của chính quyền phong 
kiến. Từ đầu thế kỷ XVII, cả ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, chính 
quyền phong kiến đều thi hành chính sách mở cửa về ngoại thương 
với ý đồ lợi dụng các nước phương Tây để phát triển về quân sự và 
kinh tế. G. Tabulê ưong chi chép Công ty An Độ và Đông Dương 
đũ nhận xét: "Những lũiili cliúu xứ Nam Kỳ cũng như những lãnh 
chúa xứ Bắc Kỳ lấy làm hài lòng thấy những người châu Âu tới 
nước họ buôn bán"'. Các chúa còn nhiều lần viết thư và gửi tặng 
phẩm cho viên Toàn quyền hay người đứng đầu các công ty từng 
có quan hệ buôn bán để bày tỏ nhiệt tình sẵn sàng tiếp đãi các 
khách buôn ngoại quốc. Việc nắm bắt thời cơ sử dụng ngoại thương 
như một đòn bẩy tăng thêm nội lực được thực hiện có hiệu quả đặc 
biệt ở Đàng Trong.

1. G. Tabulê, Công ty Ản Độ và Đông Dương, Tư liệu dịch, Khoa Sừ, Đại 
học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội.
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Quan hệ buôn bán với các nước phương Đông

Do điều kiện địa lý, từ lâu Việt Nam đã có quan hệ buôn bán 
với các nước láng giềng và một số nước trong khu vực phương 
Đông. Bên cạnh yếu tố địa lý, sự gần gũi về chùng tộc, sự tương 
đông về văn hóa... đã tạo nên sự gắn kết truyền thống khiến dân các 
nước qua lại trao đôi, mua bán thường xuyên, cời mở. Thế kỳ 
XVII, XVIII, quan hệ buôn bán giữa Việt Nam với hai nước Trung 
Quốc và Nhật Bàn có sự phát triển đặc biệt.

- Buôn bán với Trung Quốc

Trung Quốc là nước láng giềng có quan hệ lâu đời với Việt 
Nam. Từ phía Bắc theo đường bộ và đường biển, các lái buôn 
Trung Quốc đã đến Việt Nam, sự có mặt cùa họ trên địa bàn của 
người Việt đã trờ nên khá quen thuộc. Không ít những người trong 
sô họ ở lại làm ăn sinh sống trên đất Việt Nam. Vào thế kỷ XVII, 
lực lượng Hoa kiều được bổ sung bằng những đợt di cư lớn của các 
thần dân trung thành với triều Minh không muốn ở lại Tố quốc với 
chính quyền triều Thanh. Hoa kiều ở Việt Nam làm rất nhiều nghề 
nhưng phổ biến nhất là buôn bán. Các lái buôn Trung Quốc và các 
Hoa thương thực sự đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động 
thương nghiệp ở Việt Nam trong các thế kỷ XVII, XVIII và nửa 
đâu thế kỷ XIX. Việc trao đôi buôn bán trên tuyến đường bộ của 
các thương nhân Trung Quốc và Việt Nam diễn ra thường xuyên tại 
các  th ị trân  d ọ c  b iên  g iớ i ở  Đ àng  N go ài. H àn g  h ó a  trao  đ ô i c h ù  yêu  
là khoáng sản và lâm thô sản ở Việt Nam, hàng nhập vào là các loại 
nhu yếu phẩm của Trung Quốc. Các thương nhân Trung Quốc thâm 
nhập theo đường bộ phải dừng lại ở trạm An Thường để chờ làm 
các thù tục kiểm tra khám xét, sau đó mới được vào nội địa. Khi 
vào Kẻ Chợ, họ chỉ được phép trú ngụ tại vùng Khuyến Lương 
(Thanh Trì, Hà Nội).

Các lái buôn Trung Quốc đến Việt Nam theo đường biển cũng 
rất thuận tiện. Hầu hết các thuyền buôn bán đều xuất phát từ các địa 
phương như Quảng Châu, Triều Châu, Thiều Châu, Phúc Kiến... 
Mùa gió Đông Bắc, thuyền từ Quảng Châu đến Sơn Nam chỉ mất 4
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ngày, đến Thuận Hóa chi mất 6 ngày', ở  Đàng Ngoài, các thuyền 
buôn đi theo cửa sông Bạch Đằng, cửa sông Thái Bình hay cửa 
sông Đáy để đến Phổ Hiến hay Kẻ Chợ. ờ  Đàng Trong, các thuyền 
buôn thường cập bến cửa Eo hay cửa Đại Chiêm để lên phố Thanh 
Hà hoặc Hội An buôn bán. Thế kỷ XVII, những người Trung Hoa 
di cư được chúa Nguyễn cho phép cư trú khai khẩn đất hoang vùng 
Đông Phố - Đồng Nai. Nhiều làng Minh Hương, nhiều phố, chợ 
của người Hoa đã được hình thành. Cũng ở thòri điểm này tại Đàng 
Ngoài, chính quyền Lê - Trịnh có sự quản lý việc nhập cư của 
người Hoa và việc vào ra buôn bán của các thương nhân Trung 
Quốc chặt chê hơn. "Các lái buôn phương Bắc đến trú ngụ nếu 
không có người quen biết hướng dẫn không được tự tiện vào Kinh 
Thành"’. Những người Hoa đã được phép nhập tịch "người nào đã 
biên tên vào sổ sách nước ta thì từ ngôn ngữ đến đồ mặc, nhất luật 
phải theo phong tục nước ta"’. Cộng đồng người Hoa ở cả Đàng 
Trong và Đàng Ngoài luôn sẵn sàng làm hậu thuẫn cho các thương 
nhân Trung Quốc để họ dễ dàng thâm nhập và mờ rộng việc làm ăn 
buôn bán.

Hàng hóa các thương nhân Trung Quốc mang đến trong thế kỳ 
XVII, XVIII được Lê Quý Đôn ghi lại trong sách Phù biên tạp lục 
theo lời kể của Trần Dung người Quảng Đông: "Hàng mang đến thì 
sa, đoạn, gấm, vóc, vải, các vị thuốc (Bắc), giấy vàng bạc, hương 
vòng, các thứ đồ giấy, kim tuyến, ngân tuyến, các thứ phẩm, y 
phực, giày, lát, nhung, dơ ra, kính, pha lê, quạt, giáy, bút, mực, kim, 
cúc áo, các thứ bàn ghế, các thứ đèn lồng, các thứ đồ đồng (mâm 
đồng, nồi đồng), các thứ đồ sứ, đồ sành. Đồ ăn uống thì các loại 
như lá chè, cam, chanh, lê, táo, hồng, bánh, miến, bột mỳ, ưám 
muối, đầu thái (bắp cải), trứng muối, tương gừng, tương ngọt, đậu 
phụ, rau kim châm, mộc nhĩ, nấm hương. Các thứ hàng trên bán rất 
chạy và nhiều lời"*. Hàng các lái thương Trung Quốc mua về cũng

1. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 234.
2, 3. Ctỉơng mục, quyển 34, tập II, Sđd, ư. 373.
4. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 235.
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được thống kê ti mỉ, có giá mua từng loại như cau 3 quan 1 tạ, hồ 
tiêu 12 quan 1 tạ, sa nhân 12 quan 1 tạ, đậu khấu 5 quan 1 tạ, 
đường phèn 4 quan 1 tạ, đường trang 2 quan 1 tạ...'.

Qua lại buôn bán thường xuyên, quen thuộc phong thổ địa hình, 
những thương nhân người Hoa thường biết mang đến những mặt 
hàng Nhà nước cần mua để được giảm thuế và những mặt hàng 
được thị trường ưa chuộng lại có lãi suất cao nhất. Những mặt hàng 
họ mua đem về nước hoặc chở đi bán tại các nước khác cũng đem 
lại những món lợi nhuận lớn. Tác giả Nara Shuichi khi nghiên cứu 
vê việc "buôn bán tơ lụa giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thế kỳ 
xvir đã có kết luận: Trong khoảng thời gian từ 1641 đến 1682, 
"hơn 40% số tơ nhập vào Nhật do các thương nhân Trung Quốc 
mang đến từ Việt Nam. Điều đó có nghĩa rằng Việt Nam là một 
miền xuất cảng quan trọng đối với các thương nhân Tmng Quốc"’.

Thương nhân người Hoa ở Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài nói 
chung đều được chính quyền ưu đãi nhiều mặt: thuế xuất, nhập của 
các tàu thuyền Trung Quốc bao giờ cũng thấp hơn mức thuế của các 
tàu buôn phương Tây. Lái buôn Tmng Quốc được tự do đi lại, giao 
thiệp mua bán với người Việt không bị cấm đoán, điều kiện thuê nhà, 
cư trú khá dễ dàng. Phần đông những người Hoa tham gia trực tiếp và 
đô n g  đ ảo  trong  lĩnh vực th ư o n g  m ại. H ọ  là chủ  nhữ ng  m ôi hàng , là 

người đứng ra thu gom hàng, là người đứng ra phiên dịch, môi giới 
cho người Việt và lái buôn phương Tây. Chúa Nguyễn ờ Đàng Trong 
còn sừ dụng những người Hoa làm việc trong các Tàu ty. Vai trò của 
thương nhân người Hoa trong hoạt động thương nghiệp ở thế kỷ 
XVII, XVIII rất lớn, nhiều khi họ đã gây sự lũng đoạn ưên thị trường.

1. Phũ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 234-235.

2. Nara Shuichi, “Buôn bán tơ lụa giữa Việt Nam và Nhật Bản ưong thế kỷ 
XVH” , trong Phố Hiến, Sở Văn hóa Thông tin Hải Hưng, Hài Dương, 
1994, tr. 166.
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Thương nhân người Hoa thường sống tập trung tại các đô thị lớn như 
Thăng Long, Phố Hiến, Hội An, Thanh Hà, Trấn Biên, Phiên Trấn, Hà 
Tiên, Gia Định,...

- Buôn bán với N hật Bản

Từ thế kỳ XVI, do chính sách cấm thông thương của triều 
Minh, các thương nhân Nhật Bản bắt đầu rời Trung Quốc đến buôn 
bán tại Việt Nam và một số nước Nam Dương. Ban đầu thuyền 
buôn của Nhật tới Đàng Trong sau đó mới ra Đàng Ngoài. Trong 
khoảng từ năm 1604 đến năm 1635, có hom 100 thuyền Nhật đến 
Việt Nam buôn bán, có những thuyền được chính phù Nhật cấp 
giấy thông hành (Shuinjo), có những thuyền không có giấy. Ngay 
cả khi chính quyền Nhật ban lệnh cấm các loại thuyền Nhật Bản ra 
nước ngoài buôn bán, các thương gia Nhật vẫn có mặt tại Hội An.

Chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã dành nhiều sự ưu đãi cho các 
thương gia Nhật. Nguyễn Hoàng đã chủ động gửi thư cho chính 
phủ Tokugawa, trong khoảng từ năm 1601 đến năm 1606, hằng 
năm hai bên vẫn trao đổi thư từ. Nguyễn Hoàng còn nhận phái viên 
Hunamoto Yabeije làm con nuôi. Năm 1619, Nguyễn Phước 
Nguyên còn gả con gái cho một thương gia Nhật Bản tên là Araki 
Sotaao'. Người Nhật ờ Đàng Trong được phép mở cửa hàng, lập 
phố buôn bán ở thương cảng Hội An. ở  thời điểm này, các thuyền 
buôn của Nhật Bản lui tới Đàng Trong và Đàng Ngoài tấp nập bởi 
ở đây họ không chi mua được các đặc sàn của Việt Nam, mà còn 
mua tất cả các loại hàng hóa của Trung Quốc và các nước Đông 
Nam Á với mức thuế thấp.

Những hàng hóa người Nhật mang đến là đồng, lưu huỳnh, vũ 
khí, tiền đồng, vải bông, giấy, yên ngựa. Trong các hàng hóa này.

1. Li Tana, Xứ Đàng Trong..., Sđd, ư. 94. 

238



đồng là mặt hàng được chính quyền các chúa Nguyễn ưa chuộng 
nhất và mang lại lãi suất cao nhất cho các thưomg gia Nhật Bản.

Hàng hóa người Nhật mua về, ở Đàng Ngoài là tơ, vải thô, lụa, 
vải thưa, bạch đậu khấu, quế, thuốc nhuộm; ở Đàng Trong là các 
loại tơ lụa, vải thô, long não, lô hội, trâm hương, da cá mập, đường 
phổi, mật ong, hồ tiêu, song mây'.

Những người Nhật sống và làm ăn buôn bán ờ Hội An đã có 
đóng góp nhiều cho việc xây dựng các chùa chiền ở đô thị cảng 
này. Việc buôn bán của người Nhật với Đàng Trong thật sự phát 
đạt trong thế kỳ XVII.

Chương V. Sự phát triển ciia kinh tế công thương nghiệp

C hùa Cầu, H ội An (Q uảng Nam ) 

Anh: Nguyễn Văn Kự.

I . Li Tana, Xứ Đàng trong..., Sđd, tr. 97.
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Quan hệ buôn bán với các nước phương Tây

- Buôn bán với Bồ Đào Nha

Các giáo sĩ và thương nhân Bồ Đào Nha là những người 
phương Tây đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Người Bồ Đào Nha lúc 
này không những dựa vào thế lực của Giáo hội cho phép họ được 
toàn quyền truyền đạo Gia Tô ở phương Đông mà họ còn là đại 
biểu cho một nền hàng hải khỏe mạnh đang phát triển ở phương 
Tây. Người Bồ Đào Nha đã đến buôn bán ờ Hội An từ đầu thế kỷ
XVI. Cho đến thế kỷ XVII, cùng với người Nhật và người Trung 
Quốc, họ vẫn là những đại biểu chính ở đô thị này. Các lái buôn 
Bồ Đào Nha đến Việt Nam buôn bán không đại diện cho một công 
ty hay một hội buôn có tính chất quốc gia như các thương nhân 
phương Tây khác. Họ không xin ở lại cư trú hoặc mở thương điếm 
mà thường qua tầng lớp môi giới trung gian để thu gom hàng hóa 
hoặc giao dịch. Các thương nhân Bồ Đào Nha đã mua chuộc chính 
quyền Đàng Trong bằng cách mang đến bán các loại vũ khí và 
nguyên liệu cần cho chính quyền như diêm sinh, kẽm, đồng... Họ 
còn mang đến cả thợ kỹ thuật là Joao da Cruz dạy cho chúa 
Nguyễn kỹ thuật đúc súng và sau này đã mờ một xưởng đúc súng 
ở Đàng Trong. Họ đã đứng ra giúp chúa Nguyễn về vũ khí trong 
cuộc chiến chống lại họ Trịnh ờ Đàng Ngoài. Chúa Nguyễn vì sự 
giúp đỡ trực tiếp này nên đã rất nể trọng các thương nhân Bồ Đào 
Nha. Khi Bồ Đào Nha và Hà Lan có sự cạnh tranh khốc liệt ở thị 
trường Việt Nam, chúa Nguyễn đã đứng về phía người Bồ. Chúa 
Nguyễn từng cho phép người Bồ xây dựng những cơ sở kinh 
doanh ờ Đà Năng như lập phố, xây các kho tàng nhưng người Bồ 
không thực hiện dự định này‘.

1. Lưu Trang, “Vài nét về địa bàn Đà Năng thế kỷ XVI, xvn ”, Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sứ, số 5, 2003.
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Người Bồ Đào Nha mang đến Đàng Trong và Đàng Ngoài các 
loại hàng hóa: vũ khí, diêm sinh, chì, kẽm, đồng, cánh kiến, đồ sứ. 
Họ mua về các loại hàng hóa: tơ lụa, đường, trầm hương, kỳ nam 
và cá khô.

Tàu thuyền cùa người Bồ Đào Nha đều đến từ căn cứ mà họ 
chiếm được là Ma Cao, hàng hóa mua cũng được chở về Ma Cao 
nên chịu mức thuế như thuyền Ma Cao (thuế nhập 4.000 quan, thuế 
xuất 400 quan).

Sang thế kỷ XVII, nước Hà Lan đã áp đảo được ưu thế hàng hải 
của người Bồ, họ có ý định mờ rộng buôn bán ờ Đàng Trong. Các 
thương nhân Bồ Đào Nha yêu cầu chúa Nguyễn không cho Hà Lan 
vào thị trưòmg Đàng Trong nhưng các chúa Nguyễn không nghe mà 
còn viết thư mòá các lái buôn Hà Lan đến. Người Hà Lan sau đó 
không thành công ưong công cuộc mậu dịch với Đàng Trong nên 
bỏ đi. Người Bồ Đào Nha vẫn ở lại tiếp tục công cuộc buôn bán.

- Buôn bán với Hà Lan

Các lái buôn Hà Lan biết đến thị trường Đàng Trong qua các lái 
buôn người Nhật. Năm 1618, chúa Nguyễn (Nguyễn Phúc Nguyên) 
gửi thư cho Công ty Đông Ân Hà Lan (V.o.c.) ở Malacca (Malaysia) 
đ ê  ngh ị họ  tớ i F)àng T ro n g  b iiô n  hán  Đ ây  là lú c  q u an  hệ g iữ a  Hà 

Lan và thị trường Trung Quốc đang căng thảng. Hà Lan muốn tìm 
được một khu vực buôn bán đóng vai trò trung gian giữa vùng 
biển Đông Nam Á và Trung Hoa. Địa điểm này phải đáp ứng 
được nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của Hà Lan và mua được các loại 
hàng hóa của Trung Quốc. Năm 1633, người Hà Lan đã tới Hội 
An thăm dò thị trường và gửi quà biếu lên Sãi vương. Năm 1636, 
Công ty Đông Án của Hà Lan quyết định mờ một thương điếm ở 
Quảng Nam do Abraham Duijcker trông nom. Trong tháng 6-1636 
đã có 2 chiếc tàu Hà Lan là Warmont và Le Grod đến cửa Hàn.

Chương V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp
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Chúa Nguyễn tiếp đãi tử tế hứa sẽ cho tàu Hà Lan vào buôn bán 
tự do và miễn thuế; nhưng khi lái buôn Hà Lan đặt vấn đề đòi 
món nợ về hàng hóa của một con tàu bị đắm thời gian trước, chúa 
Nguyễn không chịu.

Đầu năm 1637, chiếc tàu Groll cùa Công ty Đông Án do Carel 
Hartsinck chi huy đã đến Đàng Ngoài. Tại đây, những người Nhật 
đã giúp Hartsinck tiếp xúc với chúa Trịnh Tráng. Chúa Trịnh đã 
đón tiếp nhiệt tình và cho phép Hà Lan được tự do buôn bán ở 
Đàng Ngoài. Trong bức thư gửi cho Toàn quyền Hà Lan ở Đài 
Loan ngày 24-7-1649, chúa Trịnh đã tỏ ý muốn ngưòri Hà Lan đến 
buôn bán ở Đàng Ngoài và khen ngợi sự khéo léo cư xử của 
Hartsinck. Mặc dù các đại biếu của v.o.c. đã dùng mọi thủ đoạn 
mua chuộc, họ vẫn không được chúa Trịnh cho phép lập thương 
điếm ở Thăng Long như mục tiêu ương chiến lược buôn bán lâu dài 
mà họ đã đặt ra. Cũng như các lái buôn phương Tây khác, Hà Lan 
chi được phép xây dựng thương điếm tại Phố Hiến. Sau đó mấy 
năm, vào năm 1644, chúa Trịnh đã cho phép người Hà Lan lập một 
thương điếm tại kinh đô Thăng Long. Đen năm 1663, thương điếm 
đóng cửa nhưng sau 2 năm lại hoạt động trở lại. Trong 4 năm từ 
năm 1637 đến năm 1640, Hartsinck trở thành giám đốc đầu tiên của 
v.o.c. tại thương điếm Phố Hiến'. Đây là bước khới đầu phát đạt 
tại Đàng Ngoài của các thương nhân Hà Lan. Việc buôn bán này 
thực chất là sự tíao đổi giữa hai thương điếm của Công ty Đông Án 
Hà Lan tại Nhật là Hirodo và thương điếm Phố Hiến tại Đàng 
Ngoài. Người Hà Lan mua bạc của Nhật để thanh toán cho các loại 
tơ (trong đó có cả tơ Việt Nam và tơ Trung Quốc), các loại lụa, 
quế, sa nhân, đồ gốm... mua tại Đàng Ngoài.

1. Nguyễn Quang Ngọc, “E)ôi nét về Công ty Đông Ân Hà Lan và thương điếm 
Phố Hiến” ưong Phố Hiến, Sđd.
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Những hàng hóa này được buôn bán, thu gom tại thương điếm 
của họ ở Phố Hiến, Thăng Long và đem bán cho người Nhật ngay 
tại nước Nhật. (Lúc này nước Nhật đang thực hiện việc đóng cừa 
không cho tàu thuyền ra nước ngoài và không cho thương nhân 
phương Tây đến Nhật. Hà Lan do sự khôn khéo đã trở thành 
thương nhân phương Tây được độc quyền buôn bán ở Nhật). Theo 
ghi chép (sổ theo dõi việc buôn bán cùa các nước) của Công ty 
Đông Án Anh ờ Phố Hiến, các tàu Hà Lan đều đến từ Batavia, số 
hàng hóa cụ thể mà họ mang đến được ghi ờ ngày 22-8-1672 như 
sau; "3 tàu Hà Lan đến từ Batavia, mang theo 300 peculs diêm tiêu, 
5.000 viên đạn tròn, 6 triệu đồng tiền Nhật Bản và 10.000 lạng bạc. 
Lúc trờ về chất đầy đồ gốm Việt Nam"'. Các thương nhân Hà Lan 
đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ những thương vụ buôn bán 
này. Trong khi đang làm ăn phát đạt ở Đàng Ngoài, các lái buôn Hà 
Lan vẫn chú ý đến thị trưòng Đàng Trong, nơi đối thủ của họ là 
những thương nhân Bồ Đào Nha chiếm ưu thế. Nhưng việc buôn 
bán cùa lái buôn Hà Lan với Đàng Trong không được suôn sè, các 
chúa Nguyễn tỏ ra nghi ngờ vì các lái buôn Hà Lan làm ăn thịnh 
vượng ở Đàng Ngoài. Năm 1641, hai chiếc tàu Hà Lan bị đắm ở Cù 
Lao Chàm bị chính quyền tịch thu hàng hóa và bắt giữ các thủy thủ. 
Ọuan hệ trờ nên căng thẳng, các lái buôn Hà Lan buộc phải đóng 
cửa thương điếm ở Hội An, còn chúa Nguyễn tuyên bố sẽ không 
miễn thuế cho thuyền Hà Lan nữa. Đe có thể độc chiếm thị trường 
Đàng Ngoài, các lái buôn Hà Lan đã lợi dụng cuộc chiến tranh giữa 
hai tập đoàn Trịnh - Nguyễn để mua chuộc chính quyền họ Trịnh 
bằng sự giúp đỡ về quân sự. Không chi bán cho họ Trịnh vũ khí, lái 
buôn Hà Lan còn nhúng tay vào các hoạt động quân sự trực tiếp 
chống lại họ Nguyễn ờ Đàng Trong. Trong các năm 1642, 1643,

1. Anthoyny Paơington, “Những tài liệu của Công ty Đông Án Anh liên 
quan đến Phố Hiến Đàng Ngoài” trong Phổ Hiến, Sđd, tr. 151.
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quân Hà Lan có các chiến hạm quân sự liên minh với quân Đàng 
Ngoài nhiều lần tấn công vào Đàng Trong nhưng đều bị thất bại. 
Những thất bại này đã làm giảm uy tín của Hà Lan ở Đàng Ngoài 
và tạo nên một thế đối đầu giữa Hà Lan với Đàng Trong. Họ Trịnh 
không còn ưu ái với người Hà Lan tíong các hoạt động thương mại 
nữa. Việc buôn bán của Hà Lan ở Đàng Ngoài gặp khó khăn hơn. 
Sau một thời gian, quan hệ buôn bán của Hà Lan với Đàng Trong 
được nối lại vào năm 1651. Chúa Nguyễn ký với Hà Lan một Hiệp 
ước thương mại và thả hết những lính Hà Lan bị bắt giữ. Song việc 
buôn bán ờ Đàng Trong cũng không thuận lợi, Hà Lan phải đóng 
cửa thương điếm ờ Hội An vào năm 1654. Thòi điểm này, Công ty 
Đông Àn Hà Lan đã bộc lộ nhiều hạn chế và không cạnh hanh nổi 
với Công ty Đông Án Anh ở thương trường châu Á. Thương điếm 
Phố Hiến của người Hà Lan gặp nhiều khó khăn trong việc kinh 
doanh, năm 1663 phải tạm thời đóng cửa.

Sau 13 đời giám đốc, thương điếm Phố Hiến của người Hà Lan 
tồn tại đến năm 1700 thì đóng cửa. Người Hà Lan chính thức rời 
khỏi Việt Nam.

- Buôn bán với Vương quốc Anh

Công ty Đông Ần của Anh bát đầu chú ý đến Việt Nam từ thế 
kỳ XVII. Năm 1613, một chiếc thuyền của Anh do thương nhân 
Peacok làm chủ mang theo Quốc thư của Hoàng gia và một số tặng 
vật, xuất phát từ thương điếm Hirađô của Anh ở Nhật đến Hội An. 
Chúa Nguyễn nhận tặng vật, tiếp đãi tử tế và mua một số vải, da 
của người Anh. Nhưng không may khi trở về những người ưên 
thuyền bị quân lính Đàng Trong tàn sát. Năm 1616, người Anh đến 
Đàng Ngoài buôn bán nhưng không thu được kết quả. Hơn 50 năm 
sau, năm 1672, người Anh trờ lại Đàng Ngoài. Chiếc thuyền Zant 
do Thuyền trưởng Parrick chi huy mang theo thư của Toàn quyền
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Anh ở Bantam (Indonesia) gửi cho chúa Trịnh. Đến đầu năm 1673, 
thương nhân Gyfford mới gặp được chúa Trịnh. Chúa Trịnh cho 
phép người Anh được đến buôn bán ờ Đàng Ngoài và đặt một 
thương điếm ớ Phố Hiến, sau đó chuyển lên Kẻ Chợ. Trên thương 
trường phương Đông, các lái buôn phương Tây luôn cạnh ưanh 
nhau dữ dội. Các lái buôn Anh và Hà Lan kình địch về mọi mặt ở 
thị trường Đàng Ngoài. Công ty Đông Án cùa Hà Lan đã gặt hái 
được nhiều thành công hơn Công ty Đông Án của Anh. Những tài 
liệu lưu ưữ của Công ty Đông Án Anh có thể cho thấy được hoạt 
động buôn bán của những thương nhân Anh ờ Đàng Ngoài, những 
khó khăn do sự khan hiếm hàng hóa và phương thức buôn bán phải 
thông qua chính quyền sờ tại: "Hằng năm, khoảng một vài nghìn 
tan (tơ lụa) do nhà vua cung cấp, trả đổi cho số hàng hóa đã bị lấy 
đi. Số còn lại nhận được là do tiền đặt trước cho những người thợ 
dệt, thông qua các nhân viên được bổ nhiệm. Ví dụ, vào tháng 10 
năm 1676, người Anh giao 2.342.000 tiền đồng cho Domingo Hiên 
Thọ như là tiền trả trước cho 4.630 tấn (hàng tơ lụa). Trong cả hai 
năm 1676 và 1677, Bantam đã ra lệnh cho chuyển về điểm giao 
nhận cuối cùng là London số hàng 30.300 tấm, năm 1678 là 34.300 
tấm, năm 1679 là 26.800 tấm và xấp xi 145.700 tấm trong năm 
1683"'. Tơ lụa là mật hàng chính mà các lái người Anh tìm mua, 
ngoài ra họ còn mua tơ sống, xạ hương và đặc biệt là các loại đồ 
sơn mài theo kiểu cách mà họ đặt sẵn. Năm 1682, London đã đặt số 
hàng sơn mài trị giá 500 reals. Năm 1684, Công ty Anh gửi lên 
Thăng Long một số đồ gỗ như khung giường, bàn, ghế được sản 
xuất theo kiểu thủ công ở Anh để các thợ thủ công Thăng Long 
sơn, sơn thiếp sau đó vẽ chim, hoa... rồi họ tháo rời, đóng gói đem

Chương V. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp

1. Theo ghi chép của Journal Registers (Sổ ghi chép hằng ngày) của thương 
điếm Đàng Ngoài. Xem Anthoyny Paưington, “Những tài liệu của Công 
ty Đông Án Anh...”, Sđd, tr. 154 - 155.
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về nước Anh. Năm 1687, "London đặt các loại khung ghế, bát pha 
rượu, bát ăn, khay, hộp, tủ, khung giường, hòm có ngăn kéo... Tổng 
cộng là 7.814 chiếc"'. Các thuyền buôn Anh còn tập trung tại Phố 
Hiến hàng chục vạn bộ đồ gốm Bát Tràng để chở đi bán tại Bantam 
và Modrues’. Do những khó khăn trong công việc buôn bán như 
hàng hóa đắt đỏ, việc thu gom không được tiến hành trực tiếp mà 
phải qua các quan lại địa phương, việc thu hồi nợ không có sự bảo 
đảm của hệ thống luật pháp..., người Anh đã phải đóng cửa thương 
điếm ờ Đàng Ngoài vào năm 1697. Từ đó, thi thoảng mới có một 
tàu Anh đến Đàng Ngoài và đến năm 1720 thì chấm dứt hăn.

Thất bại ừong công cuộc mậu dịch ở Đàng Ngoài, người Anh 
hy vọng vào việc trao đổi buôn bán với Đàng Trong. Năm 1695, 
Thomas Bouyear đến Đàng Trong ưên chiếc tàu Delphin mang 
theo thư của Giám đốc Công ty Đông Ấn Anh gửi cho chúa 
Nguyễn. Bouyear muốn điều ưa tình hình buôn bán ờ Đàng Trong 
và yêu cầu chúa Nguyễn dành cho người Anh một số quyền lợi 
ưong công việc mậu dịch. Sau 7 tuần chờ đợi, lái buôn Anh mới 
được chúa Nguyễn tiếp đón. Chúa Nguyễn chưa dứt khoát về việc 
có cho người Anh lập thương điếm hay không. Những hàng hóa 
thuyền Anh mang đến bị trả lại, nợ đọng và thanh toán không sòng 
phăng. Lái buôn Bouyear đã chán nàn bò đi.

Năm 1702, Công ty Đông Ẩn Anh ưắng ượn chiếm đoạt đảo 
Côn Lôn, nơi có vị trí chiến lược ưên đường hàng hải quốc tế. Năm 
1703, quân chúa Nguyễn phối hợp với những người Mã Lai ưên đảo 
đánh đuổi quân Anh, thu toàn bộ hàng hóa, kho tàng.

1. Anthoyny Farrington, “Những tài liệu của công ty Đông Ấn Anh...”, 
Sđd, tr. 151.

2. Nguyễn Thừa Hỳ, “Phố Hiến qua các nguồn tư liệu nước ngoài” trong 
Phố Hiến, Sđd, ư. 87.
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Năm 1764, tàu Pocock đến bán hàng và mua hàng ở Đàng 
Trong trong thời gian 5 tháng. Nãm 1777, người Anh lại ghé Đàng 
Trong khi quân Tây Sơn đã chiếm được chính quyền. Nguyễn Nhạc 
cho phép họ ở lại Đàng Trong buôn bán nhưng vì điều kiện chiến 
tranh không dễ dàng cho hoạt động mậu dịch nên họ không lưu lại. 
Trong báo cáo gửi về Ân Độ năm 1778, Chapman, một phái viên 
cùa Anh đã đề nghị lập một căn cứ ở Đàng Trong. Tư bản Anh lúc 
này đang mở rộng thị trường, phát triển thế lực ở Ấn Độ nhưng đã 
bộc lộ âm mưu xâm lược Việt Nam.

- Buôn bán với Pháp

Trước khi các thưorng nhân Pháp chính thức có mặt ở Việt 
Nam, họ đã được các giáo sĩ ưong Hội truyền giáo hải ngoại cung 
cấp rất nhiều thông tin về thị trưòng và hoạt động buôn bán ở đây.

Năm 1669, một chiếc tàu cùa Công ty Đông Án chở theo vài 
giáo sĩ Pháp đến xin thông thương. Lúc này ở cả Đàng Trong và 
Đàng Ngoài đều đang thi hành chính sách cấm đạo. Các giáo sĩ đã 
phải đóng vai các thương nhân để vừa giảng đạo vừa điều tra buôn 
bán. Các giáo sĩ ở Pháp vì muốn dựa vào tài trợ của chính quyền tư 
bản và muốn lấy hoạt động buôn bán để ngụy trang cho hoạt động 
truyền giáo nên ra sức vận động triều đình Louis XIV và tòa thánh 
La Mã đặt quan hệ thông thương với Việt Nam.

Năm 1680, một chiếc tàu cùa Pháp lên đường tới Việt Nam với 
số vốn 3.000 Réaux (tiền Hà Lan) hàng hóa. Tới Bantam, tàu được 
thương điếm Pháp bổ sung số vốn vay là 20.000 Ecus. Khi tàu đến 
Đàng Ngoài, Chappelin biếu chúa Trịnh cùng các quan rất nhiều 
quà cáp. Hàng hóa mang theo bán rẻ hơn các lái buôn Anh. Do 
quan hệ tốt, họ đã được chúa Trịnh đón tiếp tử tế và cho mở thương 
điếm tại Phố Hiến. Chappelin trờ về Bantam đầu năm 1689, tàu 
mua về chủ yếu là xạ hương và tơ lụa. Chiếc tàu thứ hai của Pháp
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là Saint Joseph khởi hành từ Xiêm đi Đàng Ngoài vào năm 1682. 
Tàu có mang theo thư của vua Louis XIV gửi chúa Trịnh. Chúa 
Trịnh Căn có gửi thư phúc đáp và tặng lại quà. Thương điếm Phố 
Hiến của Pháp ở Đàng Ngoài hoạt động buôn bán không có hiệu 
quả. Hoạt động của thương điếm còn dính dáng quá nhiều đến hoạt 
động truyền giáo nên không khỏi bị nghi kỵ. Năm 1682, Công ty 
Đông Án Pháp đã rút lui khỏi Phố Hiến.

ở  Đàng Trong, từ cuối thế kỷ XVII, tư bản Pháp đã có ý dòm 
ngó đảo Côn Lôn. Năm 1675, một thương nhân Pháp tên là Leroux 
đã đề nghị Pháp nên chiếm lấy hòn đảo này. Năm 1686, Công ty 
Đông Ấn của Pháp phái Véret sang nghiên cứu về việc mở một 
điểm buôn bán của công ty ở Đàng Trong. Véret đề nghị chiếm lấy 
đảo Côn Lôn vì nơi này nằm trên con đường hàng hải quốc tế, tàu 
bè qua lại tiện lợi. Tại đây có thể dễ dàng mua bán các loại hàng 
hóa của Trung Quốc và của các nước Đông Nam Á. Nhưng Pháp 
chưa kịp thực hiện thì quân Anh đã nhanh chân hơn.

Sang thế kỷ XVIII, tiidi hình ngoại thương của Việt Nam với 
các nước phương Tây sa sút dần. Thương điếm của các công ty tư 
bản tại các thành phố lớn như Phố Hiến, Hội An, Thăng Long lần 
lượt đóng cửa. Chi còn lại các lái buôn Anh và Bồ Đào Nha, Trung 
Hoa với các chuyến buôn bán lẻ té. Liíc này, người Pháp vẫn kiên 
trì đặt quan hệ buôn bán và nhanh chóng tính đến việc điều ưa tìrứi 
hình cho cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa.

Năm 1737, dựa theo những tài liệu báo cáo điều ưa của các 
thương nhân giáo sĩ, Toàn quyền Pháp ờ Pondichéry là Dumas đã 
trình lên vua Pháp Louis XIV một dự án kế hoạch xâm nhập vào 
Đàng Ngoài. Phái viên Dumont của Công ty Đông Ẩn cũng có báo 
cáo đề nghị Pháp chiếm lấy Cù Lao Chàm ở vùng biển Hội An. 
Trước đề nghị ngày càng ráo riết có phần tô vẽ thêm về tương lai
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tốt đẹp ở thị trường Việt Nam cùa giáo sĩ và thương nhân, triều 
đình Pháp cũng có kế hoạch về việc điều tra để tiến tới một cuộc 
xâm lược giành thuộc địa. Năm 1748, Pierre Poivre - một thương 
nhân kiêm giáo sĩ được triều đình Pháp cừ sang thâm nhập thị 
trường Đàng Trong, p. Poivre đã có một bàn báo cáo rất ti mi về vị 
trí địa lý, tình hình chính trị, thuế khóa, phong tục, sàn vật, con 
người... ở Đàng Trong. Poivre nêu rõ sự thực trong hoạt động 
thương mại cùa các thương nhân ngưòri Hoa và người Trung Quốc 
ờ đây. Poivre cho rằng đây là một thị trường béo bở cho người 
Pháp khai thác, kiếm lợi. Một nãm sau (1749), Poivre lại được cừ 
đến Đàng Trong trên chiếc tàu Mochault; chúa Nguyễn tiếp đãi từ 
tế và xem các loại hàng hóa ông ta mang đến. Do việc mua bán 
phiền hà, các hàng hóa cùa p. Poivre bị mất vào tay các quan lại 
thừa hành rất nhiều. Tàu của p. Poivre có mua được một số hàng 
hóa như tơ, đường... song không thể bù được những khoản lỗ. 
Trong bản tường ưình sau này, p. Poivre đề nghị chính phù Pháp 
lập một căn cứ quân sự ờ cửa biển Đà Nằng. Việc buôn bán của 
Công ty Đông Án Pháp với Đàng Trong và Đàng Ngoài đã chấm 
dứt. Nhưng các giáo sĩ là những người thúc đẩy và tiếp tay cho 
chính phủ Pháp tiến hành nhímg hoạt động xâm lược ưên đất Việt 
N am . V iệc  các  g iáo  s ĩ  và tư  bàu  P h áp  g iú p  đ ỡ  N g u y ễn  A n h  đ án h  lại 

quân Tây Sơn chính là bước triển khai thực hiện âm mưu đó.

Anh hưởng của ngoại thương đối với sự phát triển của kinh 
tếthếkỷXVII-XVỈII

Thế kỳ XVII-XVIII, ngoại thương Việt Nam đã có những bước 
phát ưiển vượt bậc. Bên cạnh những mối giao thương truyền thống 
với một số nước láng giềng có chung biên giới hay một số nước 
Đông Nam Á gần gũi, đã xuất hiện những đối tác là đại biểu của 
các thế lực tư bản phương Tây. Việc mở rộng quan hệ ngoại thương

Chương V. Sự phát triến của kinh tế công thương nghiệp
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đã kích thích một số ngành kinh tế trong nước phát triển, đặc biệt là 
các nghề thủ công như ươm tơ, dệt, gốm, làm đường... Các sản vật 
tự nhiên ưong nước được xuất khẩu nhiều và có giá trị cao hơn. Sự 
khởi sắc của nền kinh tế hàng hóa làm cho sản xuất thủ công và sản 
xuất nông nghiệp ở Việt Nam bớt đi tính tự cấp tự túc lạc hậu. Việc 
mua bán ưao đổi của người nước ngoài cũng đẩy nhanh sự lưu 
thông hàng hóa trong nước, thúc đẩy hoạt động và tàng thêm vốn 
liếng, kinh nghiệm cho các thương nhân người Việt. Tiếp xúc với 
chù nghĩa tư bản phương Tây còn làm cho một số thị trường cùa 
nước ta ưở nên phồn thịnh, hiện đại hơn. Lượng thuyền nước ngoài 
ra vào tấp nập tại các bến cảng không chi mang đến luồng sinh khí 
mới cho hoạt động ngoại thương mà thực sự số thuế cảng, thuế 
hàng hóa thu được góp phần không nhỏ cho nền tài chính quốc gia.

Ngoại thương Việt Nam có bước phát ưiển mạnh mẽ ở thế kỷ
XVII. Nhưng từ cuối thế kỳ XVII sang đầu thế kỳ XVIII, lượng 
thuyền buôn phương Tây đến Việt Nam thưa thớt dần. Người Anh 
rời bỏ Đàng Ngoài vào năm 1697, 3 năm sau là người Hà Lan, 
người Pháp, ở  Đàng Trong, tại cửa Hội An năm Tân Mão (1771) 
có 16 thuyền cập bến, năm Nhâm Thìn (1772) có 12 thuyền, năm 
Quý Tỵ (1773) còn có 8 thuyền...'. Nguyên nhân cùa hiện tượng 
này có các yếu tố chủ quan và khách quan.

Nguyên nhân chù quan chính là ở những hạn chế ưong chính 
sách và cách thức tiến hành ngoại thương của cả Đàng Trong và 
Đàng Ngoài. Các lái buôn phương Tây khi đến Việt Nam buôn bán 
đều rất khó chịu về những thể lệ và cách thức phiền hà trong hoạt 
động ngoại thương. Điều họ ngại nhất là những quy định, luật lệ 
không được thể hiện bằng những văn bản chính thức cùa Nhà nước. 
Ví dụ, lễ vật ra mat ở xứ sở khác như thủ tục ngoại giao thì ở đây

1. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 232. 
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lại rất quan trọng. Nó tùy thuộc vào lòng tham và ý thích cùa các 
nhân vật cầm quyền mà người phương Tây thấy khó đáp ứng nổi. 
Thù tục đánh thuế cũng hết sức tùy tiện, thuyền phương Đông và 
phương Tây có mức thuế khác nhau. Tiền thuế nhiều hay ít không 
phụ thuộc vào lượng hàng hóa mang đến mà tùy thuộc vào sự ưa 
thích cùa nhà cầm quyền với những hàng hóa đó. Sự độc quyền 
trong mua - bán của các tầng lớp quý tộc đã tạo điều kiện cho quan 
lại thừa hành sách nhiễu, tham ô, gây nên nhiều thiệt hại cho các 
thương thuyền phương Tây. Các lái buôn muốn mua được nhiều 
hàng chiến lược như tơ, đường... phải đặt tiền trước và không được 
mua trực tiếp ở dân. Sự độc quyền này của Nhà nước đã nhiều lần 
làm lỡ thời cơ buôn bán gây nên những thiệt hại không nhỏ cho các 
công ty tư bản.

Thế kỷ XVII, khi cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn diễn ra ác liệt 
chính là lúc ngoại thương rất phát triên. Trong gần nửa thế kỷ kéo 
dài cuộc chiến tranh, họ Trịnh và họ Nguyễn đều ra sức tìm kiếm 
sự chi viện quân sự bên ngoài. Các loại vũ khí như súng, đạn dược, 
thuốc nổ hay các nguyên liệu như diêm tiêu, chì, kẽm... là những 
mặt hàng chính quyền đặt mua cùa các công ty. Các lái buôn 
pliưưiig Tây déii Viột Nam Lioiig Lliời diẻm Iiày không nhàm buôn 
bán vũ khí nhưng để việc buôn bán thuận lợi, họ phải mang đến 
những loại hàng chiến lược này và sau đó còn nhúng sâu vào các 
hoạt động vũ trang hòng chiếm độc quyền trên thị trường. Khi 
chiến tranh kết thúc, chính quyền phong kiến ờ cả Đàng Trong và 
Đàng Ngoài đều kém mặn mà với các công ty tư bản.

về khách quan, tại các nước phương Tây, sang thế kỷ XVII, 
tình hình chính trị không ổn định. Các cuộc chiến ưanh giành giật 
thuộc địa giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, giữa Anh và Pháp; các 
cuộc cách mạng tư sản ở mỗi nước cũng gây nên những biến động

Chương V. Sự phát triển ciía kinh tế công thương nghiệp
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lớn về chính trị làm cho tình hình buôn bán của công ty tư bản bị 
ảnh hưởng. Trong lúc mệt mỏi vì những khó khăn trong kinh 
doanh, lúc này ngay sát Việt Nam, thị trường Trung Quốc lại hé mở 
ở Quảng Đông. Đây là thị trưòng khổng lồ hứa hẹn nhiều tiềm năng 
mà các lái buôn phương Tây vẫn luôn nhằm tới. Tất cả những yếu 
tố khách quan và chủ quan tác động trong một thời điểm đã khiến 
các công ty tư bản lần lượt chuyển hướng rồi bỏ thị tnròmg Đàng 
Trong và Đàng Ngoài. Nen ngoại thương nhất thời hưng khởi đã 
suy tàn vào cuối thế kỷ XVIII.
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Chương VI

BƯỚC ĐÀU KHỦNG HOẢNG 
CỦA CHẾ Đ ộ  PHONG KIẾN ở  ĐÀNG NGOÀI 

NỬA ĐÀU THẾ KỶ XVIII

1. TÌNH HÌNH KINH TÉ, XÃ HỘI, CHÍNH TRỊ

1.1. Nạn chiếm đoạt ruộng đất của giai cẩp địa chủ

Thế kỳ XVIII, trên địa bàn Đàng Ngoài, hai bộ phận mộng đất 
chính thuộc sở hữu Nhà nước và sở hữu tư nhân tồn tại và tác động 
lẫn nhau. Nhà nước vẫn là người quản lý hệ thống ruộng đất bao 
gồm ruộng đồn điền, ruộng quan điền, ruộng đất công làng xã... 
Ruộng đất công của làng xã chính là bộ phận quan họng nhất mà từ 
đầu triều Lê, Nhà nước phong kiến trung ương luôn cố gắng để có 
thể kiểm soát khống chế được một cách trực tiếp; nhưng cho đến 
thế kỷ XVI, mộng đất công của làng xã ngày càng có hiện tượng bị 
thu hẹp dần. Nguyên nhân có nhiều, ví dụ như chiến ưanh, loạn lạc 
khién Nhà nước phải có sự đãi ngộ bằng việc phong cấp mộng đất 
cho các tướng sĩ có công; hay việc Nhà nước phải tiếp tục phong 
cấp đất đai cho các quý tộc công thần để luôn nhận được sự ủng hộ 
của họ. Nhưng nổi bật nhất trong thế kỷ XVIII là việc giai cấp địa 
chù bằng nhiều hình thức đã ra sức lấn chiếm mộng đất công. Sự 
thu hẹp diện tích mộng đất công ở các làng xã thể hiện xu thế phát 
triển của chế độ tư hữu về mộng đất ưong thế kỳ XVIII.

Tiếp tục chính sách lộc điền, ưu đãi đối với các binh lính tham 
gia chiến tranh của triều Mạc, chính quyền Lê - Trịnh cũng thi hành 
việc chia mộng cho binh lính, tướng sĩ. Năm 1728, chúa Trịnh định 
lệ “nhất binh” được cấp khoảng 5 mẫu mộng hạng nhất, hoặc 6
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mẫu ruộng hạng nhì hay 7 mẫu ruộng hạng ba'. Những mộng để 
cấp này đều lấy ở “quan điền” trong xã. Một sắc lệnh của họ Trịnh 
nói rõ: “Xứ nào có quan điền thì có thể lấy lính để sung vào đội 
ngũ, rồi cấp quan điền cho họ làm khẩn lương”’. Lệ này quy định 
cho quân đội thuộc Tứ ưấn. Phép mộ lính ở Tứ ưấn được quy định 
năm 1728 như sau: “Phàm người nào thân thể sức vóc khỏe mạnh, 
tình nguyện đi lính thì được phép nộp đơn, đợi lệnh xét duyệt, sẽ 
sung bổ vào đội ngũ cấp cho mộng công để làm lương ăn”’. Binh 
lính Tứ trấn cũng được Nhà nước cấp cho 5 mẫu mộng từ tuất, 
mộng này cũng lấy ở quan điền.

Ruộng công ở các làng xã còn bị Nhà nước dùng để cấp cho 
các quan viên trong bộ máy Nhà nước như các sứ thần, các quan lại 
xuất thân từ khoa bảng. Thí dụ quan Chánh sứ thì được cấp 50 mẫu 
mộng, còn các tùy tùng trong sứ đoàn được cấp 10 mẫu. Quan Nhất 
phẩm được cấp từ 25 đến 30 mẫu, còn Cừu phẩm được cấp 7 mẫu... 
Cũng từ quỹ đất công này, Nhà nước dùng để ban thường cho các 
công thần cùng con cháu và gia đình họ. Có những dòng họ công 
thần được ban cấp hàng ưăm mẫu mộng ngụ lộc. Trường hợp 
Thăng Quận công Tạ Niên ở xã An Xuyên, Yên Khánh, Ninh Bình 
được phong 300 mẫu tư điền và 3 mẫu mộng thù mộ do có công 
lớn tíong trận chiến chống lại triều Mạc*, hay tmờng hợp dòng họ 
Đinh ở Hàm Giang (Cẩm Giàng - Hải Dương) có Lộc Quận công 
Đinh Văn Tá được phong 300 mẫu mộng thế nghiệp, Hiền Quận 
công Đinh Văn Vĩ được 100 mẫu...’ là những ví dụ điển hình.

1. Cương mục, quyển 37, tập II, Sđd, ư. 465-466.
2. Lịch triều tạp kỳ, quyển 3, tập II, Sđd, tr. 20, 53.
3. Cương mục, quyển 36, tập II, Sđd, ư. 460.
4. Nguyễn Cảnh Minh, “Chúa Trịnh với các cuộc chiến tranh phong kiến 

và phong trào nông dân...” trong Chúa Trịnh - vị trí, vai trò lịch sứ, 
Ban Nghiên cứu và Biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học, 1995.

5. Tmơng Hữu Quýnh, ‘Tình hình chế độ ruộng đất ở nước ta thế kỳ 
XVIH”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6, 1982.
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Ngoài ra, Nhà nước còn cấp ruộng cho các trường Quốc học và 
Hương học, cấp ruộng Tam bảo cho các chùa... cũng nhằm vào 
ruộng công điền ờ các làng xã.

Việc ban cấp ruộng đất cho nhiều đối tượng khác nhau với số 
lượng ngưòri được ban cấp không nhỏ đã làm cho ruộng đất công 
cùa các làng xã bị thu hẹp dẩn, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống 
cùa người nông dân xưa nay chỉ trông vào việc canh tác ưồng cấy 
trên đồng ruộng ờ các làng xã.

Chính sách thuế khóa nặng nề với việc duy trì những hình thức 
thuế lạc hậu càng gây thêm những khó khăn cực khổ cho nông dân. 
Cuộc chiến tranh phong kiến kéo dài nhiều thập niên đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho địa chủ phong kiến địa phương mở rộng và đẩy 
mạnh việc “chiếm công vi tư”. Không chỉ dùng uy lực và sức mạnh 
kinh tế xâm lấn ruộng công, giai cấp địa chù còn dùng nhiều thù 
đoạn mua bán và cướp đoạt trắng trợn ruộng đất tư của nông dân 
nghèo. Những năm lụt, hạn, mất mùa đói kém đã đẩy người nông 
dân vào cảnh cơ hàn, xiêu tán là những cơ hội thuận lợi cho địa chủ 
mở rộng quá ưình kiêm tính ruộng đất ở xã, thôn. Trong một chi dụ 
được ban ra vào cuối năm Quý Mão (1723), Trịnh Cương đã phải 
công nhận “ruộng tư của họ phẩn nhiều lọt vào tay nhà hào phú”, 
“hạng cùng dân ngày một quẫn bách” '. Tình trạng các nhà giàu đua 
nhau chiếm đoạt ruộng đất công của làng và dùng mọi thù đoạn 
chiếm đoạt ruộng đất tư để lập trang trại đã được ghi rất nhiều 
trong các sách sử ở thời kỳ này. Sách Cương mục ghi: “Những nhà 
quyền quý, thế hào, phần nhiều nhận ruộng đất cùa mình ờ đâu, 
thiện tiện lập ưang trại ở đấy”’. Cho đến cuối thế kỳ XVII đầu thế 
kỳ XVIII, trên đất Đàng Ngoài đã xuất hiện hàng loạt địa chù có sở 
hữu lớn về ruộng đất. Lượng phú hào có trên 100 mẫu ruộng có rất

Chương Vỉ. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...

1. Lịch triều tạp kỷ, quyển 3, tập II, Sđd, ư. 63.
2, Cưtmg mục, quyền 35, tập II, Sđd, tr. 399.
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nhiều, cá biệt có người còn có hơn 1.000 mẫu đất'. Tinh trạng địa 
chủ cường hào ờ các làng xã chiếm đoạt ruộng đất công và ruộng 
đất cùa dân xiêu tán, dân ở các làng xã lo sợ đất công bị Nhà nước 
sử dụng quá nhiều cho việc ban cấp, nuôi binh lính, v.v... đã dẫn 
đến hiện trạng ruộng đất các làng xã khai báo không chính xác, phú 
thuế bị ẩn lậu nhiều... Năm 1711, phủ Chúa cho ban hành phép 
“quân điềrí'. Theo chính sách này, những người đã có ruộng lộc 
hay ruộng tư đã đủ mức đều không được chia ruộng công làng xã. 
Dân đinh từ 18 tuổi được chia ruộng nhưng khi hết tuổi lao động 
(60 tuổi) phải trả lại ruộng cho làng. Với những ruộng đã được chia 
theo khẩu phần khi cần thiết đặc biệt có thể bán hay cầm cổ và có 
quyền chuộc lại.

Cũng ờ thời điểm này, Nhà nước còn ban hành lệnh cấm các nhà 
hào phú được lập hoặc mở rộng trang hại: “Cấm các nhà quyền quý 
thế gia, các quan viên, các nha môn và các người hào phú không 
được nhân dịp những xã dân vì nghèo đói phải xiêu giạt mà mua 
ruộng đất (của họ) chiếm làm của riêng, tự tiện lập ữang trại, rồi 
chứa chấp những kẻ ưốn ưánh, dùng làm người ờ riêng để cấy hồng 
cho mình. Neu ai đã từng thiết lập ưang trại ở xứ nào rồi thì cho 
phép tự mình triệt đi, hạn trong 3 tháng...”’. Không chỉ ở vùng đồng 
bằng (nội trấn), nơi chế độ tư hữu mộng đất đã trở thành xu thế ngày 
càng mở rộng, phát triển mới có nạn tập tmng mộng đất vào tay các 
địa chủ mà ờ vùng rừng núi (ngoại trấn), mộng nương canh tác ít ỏi 
của đồng bào các dân tộc ít người cũng bị chiếm đoạt. Theo Ngô Thì 
Sỹ, riêng ở trấn Lạng Sơn, thế kỳ XVIII, có khoảng 13.143 mẫu đất 
rải rác của người Thổ và người Nùng cũng bị các nhà giàu làm khế 
ước giả để chấp chiếm, phần còn lại bị bỏ hoang, người dân không 
đủ sức để canh tác vì quá đói khổ, chết đói đầy đường’. Những sắc

1. Đại cương Lịch sử Việt Nam, Sđd, tập I, ư. 355.
2. Lịch triều tạp kỳ, quyển 2, tập I, Sđd, ư. 186.
3. Ngô Gia Văn Phái, dẫn theo Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, 

Sđd, ư. 189.
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lệnh về ruộng đất của chúa Trịnh ban hành là nhằm thể hiện quyền 
lực tập trung của Nhà nước đối với bộ phận ruộng đất công của 
làng xã; nó còn nham giải quyết mâu thuẫn giữa sự ổn định và 
vững mạnh của Nhà nước Trung ương tập quyền dựa ưên chế độ 
công hữu về ruộng đất với sự phát triển tất yếu của xu thế tư hữu về 
ruộng đất ở thế kỷ XVII, XVIII. Đánh giá về hiệu quả cùa những 
chính sách này, Phan Huy Chú cho rằng không có ý nghĩa đáng kể 
vì ruộng công chi còn nhiều ờ trấn Sơn Nam, nhưng Ngô Cao Lãng 
ương Lịch triều tạp kỳ lại cho rằng chính sách này cũng hạn chế 
được phần nào sự kiêm tính của tầng lớp địa chủ ở các làng xã.

1.2. Nông nghiệp đình trệ, công thương nghiệp sa sút, ngưòi 
dân đói khổ lưu vong

Trong thời thịnh trị, các chúa Trịnh như Trịnh Tùng, Trịnh 
Tráng, Trịnh Cương, Trịnh Căn... cũng đã từng có những chính 
sách tiến bộ nhằm phát ưiển kinh tế, đem lại sự phát triển phồn 
vinh cho đất nước, tạo nên sự ổn định về trật tự xã hội. ở  thời Trịnh 
Cương, chính sách quân điền và sự ngàn cấm việc lập ưang trại của 
các nhà hào phú đã hạn chế được phần nào tình ưạng “chiếm công 
vi tư” ruộng đất cùa giai cấp địa chủ ờ xã thôn. Việc bãi bỏ phép 
thuế Bình lệ đã lỗi thòá thay vào đó là chính sách Tô, Dung, Điệu, 
thu thuế ruộng tư... cũng đem lại một phần thu nhập về tài chính 
c h o  đ â t Iiưỏc và sự  cô n g  b ă n g  c h o  n g ư ờ i n g h èo . N g o à i ru, ch ín h  
sách khuyến nông, sửa đắp đê điều, chẩn cấp cứu đói... cũng góp 
phần tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, giảm nhẹ thiên tai, tíợ 
giúp cho người nghèo ữong lúc khó khăn cùng cực... Các chúa 
Trịnh như Trịnh Tráng, Trịnh Tạc, Trịnh Càn, Trịnh Cương... là 
những người có công trong việc thực hiện chính sách mở rộng buôn 
bán với các nước phương Tây như Hà Lan, Anh, Pháp... ở Đàng 
Ngoài thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII. Chính sách này đã có tác 
động mạnh mẽ đến sự phát triển của công thương nghiệp ưong 
nước, mở ra chiều hướng thầm nhập của hàng hóa nước ngoài vào 
thị trường Việt Nam và đưa hàng nông sản, hương liệu, các sản 
phẩm thủ công nghiệp của Việt Nam ra thị trường khu vực và thế

Chương VI. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...

257



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 4

giới. Thế nhưng, kể từ thời Trịnh Giang (1729-1740), khi bộ máy 
chính quyền có dấu hiệu suy đồi, các chúa mải mê ăn chod hưởng 
lạc, không còn ưách nhiệm với nước, với dân, ngược đãi các công 
thần và sử dụng những bầy tôi xiểm nịnh... Những chính sách 
chính trị và kinh tế của họ Trịnh không còn ý nghĩa tích cực đối 
với xã hội mà nó lại nảy sinh những yếu tố tiêu cực, gây tác hại 
đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội và ảnh hưởng xấu đến đời 
sống nhân dân.

Chính sách quân điền năm 1711 thu hẹp mộng đất công, người 
được chia mộng có quyền mua bán cầm đợ nhưng do bộ máy chính 
quyền ở địa phương đã bị cường hào lũng đoạn nên người dân chi 
được nhận nhũmg phần xương xẩu. Lời khải của Bùi Sĩ Tiêm dâng 
lên chúa Trịnh vào năm 1731 đã nêu rõ thực ưạng này: “Những 
người không nộp dung, điệu nhận hết mộng tốt, người chịu nặng 
thuế má, dao dịch chi nhận được loại mộng thừa, gày xấu mà 
thôi...” '

Tô đánh vào mộng đất canh tác ờ thời Lê - Trịnh cũng có xu 
thế ngày càng nặng. Năm Mậu Thân (1728), Trịnh Cương định lại 
phép tô mộng. Tmớc đó chi có mộng công phải thu tô mỗi mẫu 8 
tiền. “Nay cho quan đi khám xét mộng tốt, xấu để chia làm 3 bậc 
đánh thuế tô”’. Mức thuế cụ thể như sau:

- Ruộng công: Nhất đẳng mỗi mẫu 1 quan cổ tiền;
Nhị đẳng mỗi mẫu 8 tiền;

Tam đang mỗi mẫu 6 tiền.

- Ruộng tư: Nhất đẳng mỗi mẫu 3 tiền;

Nhị đẳng mỗi mẫu 2 tiền;

Tam đẳng mỗi mẫu 2 tiền.

1. Hậu Lê thời sự kỷ lược, dẫn theo Trương Hữu Quýnh trong “Tình hình 
chế độ ruộng đất ở nước ta thế kỷ XVIH”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, 
số 207, 1982, tr. 59.

2. Cương mục, quyển 37, tập II, Sđd, tr. 465.
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Sách Cương mục còn nhận xét: “Phép đánh thuế này nặng hơn 
phép cũ” '. Nhưng chỉ sau 7 năm, đến đời Trịnh Doanh (1742), “vì 
việc chi dùng trong nước không đủ nên bầy tôi trong phù Chúa xin 
bô sung mỗi mẫu nộp 30 đồng”’. Đối với công thương nghiệp, ban 
đầu khi mới giành được chính quyền từ tay họ Mạc, họ Trịnh có 
giảm nhẹ một số thuế khóa để thu phục lòng người và ổn định ưật 
tự xã hội. Khi chính quyền đã được củng cố, chính sách thuế khóa 
siét chặt dần để cung cấp cho nhu cầu xa xi của triều đình và phủ 
Chúa cùng chu cấp cho nhu cầu chiến tranh. Nguyên tắc ờ thời 
chúa Trịnh Cương là: “Lượng số chi trước rồi định số thu của dân 
sau” đã làm cho sự đóng góp của nhân dân trở nên vô tận. Thuế sản 
vật thu bằng tiền và hiện vật. Tất cả các mặt hàng lâm thổ sản như 
tre, gỗ, nứa, lá, mật ong, sừng tê, ngà voi... cùng các loại tôm, cá, 
mắm, muối... nếu thu lượm, khai thác hay sản xuất chế biến đều 
phải nộp thuế theo một tỳ lệ quy định, ví dụ sản xuất muối phải 
nộp 2/10... Từ năm 1727, chúa Trịnh có lệnh xét khắp dân gian, 
ai có nghề nghiệp gì cũng căn cứ vào đó để đánh thuế. Việc trưng 
thu quá mức cùng nạn hà hiếp nhũng nhiễu của hàng ngũ nha lại 
đã khiến những người sản xuất thủ công phải lâm vào tình trạng tự 
phá hủy cả nguồn nguyên liệu và công cụ sản xuất để khỏi phải 
nộp thuế. Loại thuế tuần ty đánh vào những hoạt động lưu thông 
buôn bán. Ban đầu ngạch thuế chi gồm 400 mặt hàng nhưng đến 
giừa ửié kỹ X V Ill, con số mại hàng bị Nhà nước đánh Lhué đa lẽn 
đến hàng vạn. Chính Phan Huy Chú - người ban đầu tán thành 
việc đặt ra các loại thuế - đã phải kêu lên: “Thuế tăng gấp bội như 
thế thì người buôn sao không bị khốn, các hàng hóa làm gì giá 
chẳng cao vọt lên”’.

về ngoại thương, sang thế kỷ XVIII, khi cuộc nội chiến đã két 
thúc, nhu cầu quân sự không còn quan trọng như trước nữa thì Nhà 
nước phong kiến cũng kém mặn mà với phương Tây. Những khó

1. Cương mục, quyển 37, tập II, Sđd, ư. 465.
2. Cương mục, quyển 39, tập II, Sđd, ư. 562.
3. Lịch triều hiến chương loại chí, tập III, Sđd, ữ. 83.
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khăn ữở ngại về luật lệ phiền phức, sự độc quyền cùng thái độ tham 
lam vô nguyên tắc của hàng ngũ quan lại thừa hành làm cho các lái 
buôn nước ngoài phải nản chí. Khi sản xuất nông nghiệp và thủ công 
nghiệp nghiệp ừong nước bị suy giảm, việc buôn bán không mang 
lại hiệu quả như mong muốn cũng là lúc thị trưòmg khổng lồ Trung 
Quốc được mỡ cừa - tàu thuyền của phương Tây qua lại buôn bán ở 
Việt Nam cũng thưa thớt dần. Người Anh rời bỏ Đàng Ngoài vào 
nàm 1637, 3 năm sau, người Hà Lan và người Pháp cũng ra đi. Nền 
ngoại thương cuối thế kỷ XVIII đã đi vào sa sút, điêu tàn.

Không chỉ bị tước đoạt ruộng đất và bị đè nặng bởi gánh nặng 
thuế khóa, người dân ờ thế kỷ XVIII còn bị đe dọa thường xuyên 
bởi hiểm họa thiên tai. Khi Nhà nước phong kiến đã từ bỏ vai ưò 
kinh tế tích cực, lơ là trách nhiệm trước cộng đồng thì những công 
trình công cộng như đê điều và các hệ thống thủy lợi sẽ bị hư hỏng 
và xuống cấp nghiêm trọng. Thiên tai mặc sức hoành hành, bão lụt, 
đê vỡ, hạn hán... diễn ra thường xuyên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. 
Theo thống kê của Tổng cục Khí tượng thủy văn, trong thế kỷ 
XVIII, riêng ở Đàng Ngoài có 16 năm xảy ra nạn lụt, vỡ đê và 10 
năm bị hạn hán'. Trận lụt năm Quý Tỵ (1713) được ghi lại trong 
sách Cương mục: “Lúc ấy mưa dầm không ngớt, nước các sông 
tràn ngập, vỡ đê các ưấn Sơn Tây, Sơn Nam, Thanh Hoa, mấy vạn 
nhà bị nước cuốn đi mất, dân bị đói”’. Năm 1735, vỡ đê ờ xã Bộ 
Đầu và Võng Xuyên (vùng huyện Thường Tín và Phúc Thọ thuộc 
Hà Nội ngày nay). Năm Kỷ Dậu (1739), vỡ đê Cự Linh: “Trong 
thành nước sâu đến 3 thước, nhà công hàng phố, phường xóm đều 
bị đổ nát, đê các nơi vỡ rất nhiều”’. Năm 1766, vỡ đê ở các hạt 
thuộc Kinh Bắc; năm 1773, thủy tai lớn ở Đồng Trịnh, các lộ 
Thường Tín, ứng Thiên và Lý Nhân hơn 1.000 nhà bị nước cuốn 
tan nát, thóc lúa bị ngập lụt... Sự bất lực của con người trước

1. Tổng cục Khí tượng thủy văn, Lịch sứ khí tượng thủy văn, Phần biên niên, 
Hà Nội! 1995.

2. Cương mục, quyển 35, tập II, Sđd, ư. 403.
3. Toàn thư, Bản kỳ tục biên, tập 1, Sđd, ư. 163.
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những tai họa thiên nhiên càng làm cho cuộc sổng của họ bị dồn 
vào bước đường cùng. Nạn đói đã xảy ra liên tục trong suốt thế kỳ
XVIII. Có thể kể ra những năm đói được ghi lại trong các sách sừ 
như; 1703, 1712, 1713, 1722, 1728, 1741, 1757, 1774, 1776, 
1777... Bão lụt, mất mùa là nguyên nhân chính gây nên nạn đói 
song có những năm hạn hán cũng gây nên tai họa khùng khiếp. 
Năm Quý Tỵ (1713): “Lúc ấy đã lâu không mưa, giá thóc gạo cao 
vọt, dân gian có người phải àn vỏ cây, rễ, cỏ, chết đói đầy đường, 
làng xóm tiêu điều hiu quạnh” '. Chính quyền họ Trịnh cũng đã thi 
hành một số biện pháp cứu đói như giảm tô thuế, phát chẩn gạo, 
nấu com, cháo cứu đói... nhưng chi là những giải pháp tạm thời, 
không giải quyết được tận gốc cùa vấn đề.

Sưu cao, thuế nặng, đói kém, mất mùa..., người nông dân 
không còn có thể sống được trên mảnh đất cùa ông cha, họ phải dăt 
díu nhau tha phưorng cầu thực. Nạn xiêu tán của các làng xã ở thế 
kỳ XVIII đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Theo thống kê của 
chính quyền vào năm 1730, số làng xiêu tán là 527 làng. Đen năm 
1741, con số đã tăng lên gấp bội. Số làng xã xiêu tán gần hết: 1.730 
làng, xiêu tán một phần; 1.961 làng, nghĩa là hon 1/3 tổng .số làng 
xã hiện có ở Đàng Ngoài lúc đó’. Sách Cương mục ghi lại hình ảnh 
khùng khiếp cùa những năm 1740-1741: “Dân phiêu tán dắt díu 
nhau đi kiếm ăn đầy đường. Giá gạo cao vọt, 100 đồng tiền không 
được một bữa no. Nhân dân phần nhiều phái ăn rau, ăn cú, đén nồi 
ăn cả thịt rắn, thịt chuột, chết đói chồng chất lên nhau, số dân còn 
lại 10 phần không được một. Làng nào vốn tiếng trù mật cũng chỉ 
còn độ năm, ba hộ thôi”’. Nhà nước đã phải phân ra 4 loại dân xiêu 
tán để có kế hoạch chẩn cấp, chiêu dụ dân về:

Hạng thứ nhất: Dân xiêu tán mất tích;

Hạng thứ hai: Dân xiêu tán chi còn một, hai, mất.

1. Cương mục, quyển 35, tập II, Sđd, tr. 402.
2. Đại cương lịch sứ Việt Nam, tập I, Sđd, tr. 398-399.
3. Cưmg mtic, quyển 39, tập II, Sđd, ư. 551-552.
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Hạng thứ ba: Dân nghèo khổ, vong mạng, sắp đi đến xiêu tán;

Hạng thứ tư: Dần chưa phải xiêu tán, chưa đến mức bần cùng 
nhưng đã có tình trạng tệ hại'.

Ngay từ đầu thế kỷ XVIII (năm 1707), chính quyền họ Trịnh 
cũng đã lo lắng đến tình trạng xiêu tán của dân, song các biện pháp 
như giảm thuế và dao dịch trong 5 năm, miễn thuế hộ 3 năm..., 
cũng không kéo được người dân trở về quê hưomg bản quán khi 
mộng đất của họ bỏ hoang mà họ không còn đủ sức để canh tác duy 
trì sự sống. Tình trạng nông dân phá sản lưu vong tiếp tục kéo dài 
cho đến hết thế kỷ XVIII, đây là tình trạng chung của xã hội Đàng 
Ngoài từ miền xuôi lên miền ngược. Nông nghiệp bị đình đốn, 
công thưong nghiệp sa sút, xóm làng tiêu điều, người dân chết đói 
đầy đường; nhixng người còn sống sót kéo nhau từng đoàn tha 
phương cầu thực... Thực trạng này là hậu quả của chế độ áp bức 
bóc lột phong kiến nặng nề. Những mâu thuẫn trong xã hội được 
bộc lộ và phát triển lên đinh điểm, tạo điều kiện chín muồi cho sự 
bùng nổ của phong ưào nổi dậy của nông dân khởi nghĩa rộng lớn 
từ giữa thế kỷ XVIII.

1.3. Bộ máy quan liêu mục nát

Chính quyền Tmng ương ờ thời Lê - Trịnh về hình thức bên 
ngoài gôm hai bộ phận Triâii đình và PhÌ! Chúa, nhưng thực chât là 
thống nhất quyền lực về bên phù Chúa. Năm 1718, Trịnh Cương 
đặt thêm lục phiên tương đương với 6 bộ, lập ra ngũ phù và phù 
liêu... thực chất là vô hiệu hóa triều đình vua Lê và tập tmng hết 
quyền lực về tay họ Trịnh (xem Chương II, mục Thể chế chính trị 
Đàng Ngoài).

Những thay đổi, cải cách có làm tăng thêm tính tập tmng cùa 
bộ máy Tmng ương do họ Trịnh quản lý nhưng về hình thức, hệ 
thống quan lại thêm cồng kềnh phức tạp. Hệ thống chính quyền địa 
phương đại khái cũng như đầu triều Lê nhưng đổi Đạo thành Trấn,

1. Toàn thư, Bán kỹ tục biên, tập I, Sđd, tr. 163. 
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sau đó là huyện, châu, xã... Đứng đầu hệ thống quan lại địa 
phương là Trấn thủ. Chức này đặc biệt quan ưọng nên chỉ con cháu 
chúa Trịnh được nắm giữ. Những trấn thù nội trấn thường kiêm 
lĩnh cả các trấn ngoại trấn ở vùng biên cảnh xa xôi. ờ  5 ngoại tran 
như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Yên 
Quảng, mọi công việc chi thu vào Trấn ty. Các chức thừa, hiến, 
phù, huyện, châu... đều bị bãi bỏ. Chính chế độ kiêm nhiệm này đã 
gây nên nạn quan liêu. Quan trấn thù ở trong kinh hay nội trấn 
không nắm được tình hình bên ngoài nơi rừng núi mà mình quản 
lĩnh, chỉ cử tay sai trông nom, thu thuế, nhận bổng lộc mà thôi. 
Việc quản lý lỏng lèo ớ vùng biên viễn chi thể hiện sự bạc nhược 
của triều đình Lê - Trịnh và đã gây nên nhiều hậu quả tai hại trong 
việc tranh chấp bảo vệ đất đai thuộc lãnh thô Đại Việt.

Các chức quan lại điều hành ở các địa phương như huyện, 
xã... vẫn giữ như đầu triều Lê. Với ngạch xã trưởng, đơn vị thấp 
nhất nhưng rất quan trọng ờ địa phương, họ Trịnh có chú ý cùng 
cố nhưng ngày càng lỏng lèo, tha hóa. Từ năm Long Đức (1733) 
trờ đi, việc khảo hạch để lựa chọn xã trưởng bị bãi bỏ, bọn cường 
hào trong các thôn, xã cũng nhũng loạn, hoành hành làm khổ 
người dân để chiếm đất, lạm thu phú thuế... Hiện tượng này 
chứng tỏ sự suy yếu, lung lay của hệ thống quan lại hành chính 
địa phương thời Lê - Trịnh.

Chính quyền Lê - Trịnh với tổ chức quan lại hết sức cồng kềnh: 
một bên chỉ có hư danh (triều đình vua Lê), một bên nắm hết thực 
quyền (phủ Chúa) đòi hòi phải có sự tuyển dụng liên tục để bổ sung 
vào bộ máy chính quyền. Chi riêng một đợt cuối năm 1674, bộ Lại 
đã tuyển bổ số lượng là 1.239 người'. Việc học, việc thi ở thời Lê 
Trung hưng vẫn được tiến hành liên tục với 80 khoa thi, 851 Tiến 
sĩ, nhưng chốn quan trường ở thời Lê - Trịnh đã nảy sinh nhiều tệ 
nạn. Bắt đầu từ việc học trò học để đi thi. Theo điều lệ thi cử được 
đặt ra từ đầu triều Lê, thí sinh nào muốn được vào các trường thi

Chương Vỉ. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...

, Lịch  s ừ  chê độ  phong  kiên ..., tập III, Sđd, ư. 71.
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đều phải qua các kỳ khảo hạch tiến hành từ xã lên huyện, lên phủ, 
lên ty... rồi mới được vào trường thi. Những người được vào 
trường thi đều phải qua nhiều kỳ tuyển chọn ở địa phương chứng 
thực là loại học trò “thông văn lý”. Từ năm 1750, theo sáng kiến 
của tể thần trong phủ Chúa, hễ người nào nộp 3 quan tiền gọi là 
tiền “Thông kinh” sẽ không phải ữải qua các kỳ khảo hạch khó 
khăn, nghiễm nhiên được vào thi. Với những hạng “sinh đồ 3 quan” 
như thế, trường thi trở thành cái chợ để “mua quan”: “Dầu bọn đồ 
tể, lái buôn cùng trẻ con khi đi thi không câu nệ mượn người làm 
gà hoặc đem sách vở vào trường...” '. “Thi hành việc này chỉ cốt 
thu được nhiều tiền mà không đếm xỉa đến người nào thực có 
học”’. Việc gian lận ương thi cử, dựa thế ông cha cho con cháu thi 
đỗ nhan nhản ghi trong các sách sừ. Nhà nước cho phép công khai 
mua chức tước, ờ  thời Trịnh Giang, năm 1736, có sắc lệnh: “Quan 
và dân đều được phép [và] nộp tiền sẽ được cất nhắc hao cho chức 
phẩm. Các quan trong ữiều ban từ lục phẩm trở xuống, ai nộp 600 
quan tiền sẽ được thăng chức một bậc. Nhân dân ai nộp 2.800 quan 
được bổ thụ Tri phủ, nộp 1.800 quan được bổ thụ Tri huyện”’ (Xem 
chương XII, mục Giáo dục thi cử ở Đàng Ngoài).

Những lần xảy ra thiên tai, hạn hán, dân mất mùa đói kém mà 
kho tàng dự trữ đã ưống rỗng, Nhà nước lại có “sáng kiến” tổ chức 
việc bán chức tước bàng thóc. Năm Quý Tỵ (1713): "Hạ lệnh cho 
quan hoặc dân nộp thóc, sẽ lượng theo số thóc mà trao cho chức 
tước, phẩm hàm, rồi đem số thóc ấy ra phát chẩn”*. Năm Tân Mùi 
(1721), khi giá gạo cao, Nhà nước cũng kêu gọi “quan và dân 
người nào nộp thóc hoặc tiền sẽ thăng bổ cho quan chức...”’. 
Không chỉ “bán quan, mua chức” lúc Nhà nước gặp khó khăn về 
lương thực, tệ nạn này đã trở thành một phương thức tăng thu nhập

1, 2. Cương mục, quyển 39, tập II, Sđd, ư. 541.
3. Cương mục, quyển 38, tập II, Sđd, ư. 499.
4. Cương mục, quyển 35, tập II, Sđd, ư. 402.
5. Cương mục, quyển 35, tập II, Sđd, ư. 423.
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về tài chính cho bộ máy chính quyền sâu mọt. Năm Canh Ngọ 
(1760), “hơi được mùa, triều đình hạ lệnh người nào có nộp 6 vạn 
bát quan thóc sẽ cho làm Tri phù, 4 vạn bát quan thóc sẽ bô làm 
Tri huyện”'. Trong khoảng từ năm 1736 đến năm 1740, Trịnh 
Giang đã 4 lần cho phép quan lại được nộp tiền để thăng chức và 
người dân nộp tiền để bổ làm quan.

Đại biểu tối cao của Nhà nước phong kiến và giai cấp thống trị 
ờ Đàng Ngoài ưong thế kỳ XVII, XVIII chính là các chúa Trịnh. 
Kết thúc cuộc chiến với Đàng Trong từ cuối thế kỷ XVII, đến giữa 
thế kỳ XVIII, các chúa Trịnh đã có một số chính sách nhàm ổn định 
ưật tự xã hội, chấn chinh bộ máy cai ưị từ Trung ương đến địa 
phương. Trong 11 đời chúa Trịnh trị vì cũng có những người có tài 
năng, tỏ ra có trách nhiệm với vị trí tối cao, ưông nom quàn lý đất 
nước, lo phát triển về kinh tế, công thương nghiệp, giữ gìn sự ổn 
định xã hội... Nhưng sau này, kể từ chúa Trịnh Giang, các chúa 
Trịnh ngày càng lún sâu vào cuộc sống ăn chơi, sa đọa, đẩy đất 
nước và người dân vào cảnh lẩm than.

Trịnh Cương - người vốn được coi là sáng suốt, có nhiều cải 
cách về thuế khóa, tài chính, biết sử dụng nhân tài... cũng là người 
say mê với việc xây dựng đền chùa, cung điện. Năm Giáp Ngọ 
(1714), Trịnh Cương bắt dân 3 huyện Gia Định, Lang Tài và Quế 
Dương sửa chùa Phúc Long ớ ưấn Kinh Bắc. Công việc sứa chữa 
tốn kém và kéo dài tới 6 năm bị triều thần phản đối, Trịnh Cương 
mới cho bãi bỏ. Trong năm Đinh Mùi (1727), hàng loạt chùa chiền, 
cung điện lại được khởi công xây dựng nhân chuyến tuần du về 
phía Tây của chúa Trịnh. Đó là công trình xây dựng cung Nghĩa 
Sơn, xây chùa Độc Tôn và chùa Tây Thiên. Những công trình được 
giao cho quan lại trông coi và họ tha hồ vơ vét tiền của của ngưòi 
dân. Nhân dân 8 huyện bị huy động, phục dịch khổ không kể xiết. 
Việc xây dựng hành cung cổ Bi ờ quê ngoại là ý tường hình thành 
một cách tùy hứng của chúa Trịnh Cương cũng gây nhiều tai ương

I . C ương m ục. quyển 42, tập II, Sđd, ư. 642.
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cho người dân. Trịnh Cương muốn xây dựng một hành cung với 
các phủ đệ ở đất quê mẹ chỉ trong thời hạn 1 tháng. Để có vật liệu 
xây dựng một cách kịp thời, phủ Chúa kêu gọi các quan địa phương 
cung tiến gỗ quý sẽ được phong thưởng. Người dân địa phương và 
dân các vùng lân cận vừa bị mất đất, vừa phải chịu lao dịch nặng 
nề. Trong nạn lụt năm 1729, hành cung bị ngập nước, chúa Trịnh 
ngay lập tức bắt dân lo sửa chữa hành cung và đường sá để phục vụ 
cho chuyến du ngoạn đã định sẵn. Những chuyến tuần du liên tục 
của chúa Trịnh khắp các vùng có danh lam thắng cảnh để thỏa mãn 
sở thích cá nhân thật sự đã làm hao tổn về tài chính quốc gia và gây 
cho người dân nhiều nỗi nhọc nhằn vì phải phục dịch, hao người, 
tốn của.

Trịnh Giang lên nam quyền bính đã phá tan nhiều thành quả cải 
cách của cha và các bậc công thần ở đời trước. Sự bất tài đã khiến 
Trịnh Giang nghi kỵ, ưả thù, mưu sát nhiều bậc công thần tài giỏi 
như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn... Trịnh Giang uy hiếp vua 
Lê, tin dùng hoạn quan, nịnh thần như Hoàng Công Phụ lũng đoạn 
triều đình và phủ Chúa. Sách Cương mục đánh giá về tư chất cùa 
Trịnh Giang như sau: “Giang chơi bời xa xỉ phóng túng, cùa cải 
ngày một hao mòn, bán quan mua tước, không việc gì không làm”'. 
Là ngưòri nam quyền hành cao nhất, điều khiển cả cung Vua, phù 
Chúa nhưng “Giang ngày càng tối tăm mê hoặc, sắp đặt công việc 
lẫn lộn sai lầm”’. Thời Trịnh Giang, hoạn quan hoành hành ương 
phủ Chúa, gian thần sát hại người ngay thẳng, triều chính rối ren 
không ai lo. Bộ máy Nhà nước như một cỗ xe mục nát. Trịnh Giang 
là bạo chúa hoang dâm vô độ nhất trong dòng họ Trịnh. Trịnh 
Giang tự chế ra lễ nhạc và định ra nhiều nghi thức cầu kỳ ương các 
cuộc tuần du. Những chuyến du ngoạn khắp các danh lam thắng 
cảnh, đến các hành cung chơi bời, kéo theo hàng đoàn xe ngựa tùy 
tùng đã tiêu phí tiền của Nhà nước không sao kể xiết. Trịnh Giang 
cũng là người đam mê xây dựng phủ đệ và chùa chiền, ở  đất quê 
ngoại của Trịnh Giang là xã Tử Dương, huyện Đông Yên và xã My

1, 2. Cương mục, quyển 38, tập II, Sđd, ư. 499. 
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Thứ, huyện Đường Hào (nay thuộc Hưng Yên), Trịnh Giang cho 
xây dựng rất nhiều phú đệ nguy nga tráng lệ. ờ  quê Hoàng Công 
Phụ là Quế Trạo (Kinh Bắc), Trịnh Giang cũng cho xây dinh thự để 
thinh thoảng viếng thăm. Cung Thường Trì ở xã Hoàng Mai là một 
công trình đặc biệt ngầm ở dưới đất, Trịnh Giang xây vào cuối đời 
để ẩn náu, sau lần bị sét đánh với ám ảnh sẽ bị trời “quá báo”.

Số chùa chiền Trịnh Giang xây không kém gì cha. Năm Canh 
Tuất (1730), Trịnh Giang cho tu sừa, mở rộng 2 ngôi chùa đều thuộc 
trấn Hải Dương là Quỳnh Lâm ở Đông Triều (nay thuộc Quáng 
Ninh) và chùa Sùng Nghiêm ở Chí Linh. Để làm việc này, chính 
quyền đã huy động người dân 3 huyện Đông Triều, Thủy Dương và 
Chí Linh. Quan quân đã “bắt dân khơi đường sông để việc vận tải 
được lưu thông, dân phải kéo gỗ, xe đá, thường có hàng vạn người 
làm ngày đêm không nghi”‘. Người ta còn phải dỡ gỗ ờ các phù đệ 
Cô Bi thả xuôi theo sông đê dùng vào việc xây dựng hai ngôi chùa. 
Đẻ có đũ đồng đúc bức tượng Di Lặc lớn ờ chùa Quỳnh Lâm, phủ 
Chúa còn kêu gọi các quan nộp đồng, ai góp nhiêu sẽ được thăng 
quan tiên chức. Năm 1736, Giang lại cho khởi công xây dựng hai 
ngôi chùa lớn: chùa Hộ Thiên ở tran Kinh Bấc và chùa Hương Hải ở 
trấn Hải Dương. Người dân địa phương và dân các vùng lân cận phải 
chịu lao dịch vất vả đe phục vụ trên các công trình xây dựng hằng 
năm trời. Các loại nguyên liệu xây dimg nhir gô, đ.n.. đirợc huy 
động từ những vùng xa xôi như Thanh Hóa, Nghệ An... tốn kém 
tiên cùa và gây nhiều cực nhọc vất vả cho người dân.

ở  thời kỳ nhà Trịnh có nhiều chúa đóng góp cho sự nghiệp 
trung hưng cùa đất nước với những gương mặt như Trịnh Tùng, 
Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương..., bên cạnh các chúa này là 
quần thần sáng suốt như Nguyễn Quán Nho, Đặng Đình Tướng, 
Nguyễn Quý Đức, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãng... Họ là 
những người định ra kế sách sửa đổi quan chế, cải cách hành 
chính, mờ mang công thương nghiệp, chấn chỉnh thuế khóa....

I. C ưm ig m ục, quyên 37, tập II, Sđd, ư. 478.
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duy trì được sự ổn định trong xã hội. Khi triều chính thối nát, các 
chúa suy đốn chi lo ăn chơi hưởng lạc cũng là lúc hàng ngũ quan 
lại được chúa trọng dụng đầy rẫy những người xu nịnh, bất tài, 
tham lam vô độ. Những người đại thần tài giỏi, trung thành như 
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãng... bị các hoạn quan xúm vào 
hãm hại. Theo nhận xét của Lê Quý Đôn ữong sách Kiến văn tiểu 
lục, đội ngũ quan liêu thời Lê - Trịnh có số lượng không nhiều so 
với số lượng quan lại ở thời Hồng Đức; nhưng tíong đó số người 
có tước vị bổng lộc mà không hoạt động gì lại tăng lên rất nhiều, 
khiến cho bộ máy quan chức ờ thời kỳ này cồng kềnh và mang 
nặng tính quan liêu.

Trong bộ máy chính quyền ở thời Lê - Trịnh, vai ưò của võ 
quan được đề cao. Quân đội được ưu ái nhiều, nhất là đội ngũ quân 
Thanh - Nghệ phục vụ ừong cung Vua, phủ Chúa mà ngưcũ thời 
bấy giờ gọi là “Kiêu binh”, ở  triều đình cũng như ưong phủ Chúa, 
tầng lớp quan lại cao cấp liên kết thành bè phái để mưu lợi riêng. 
Những hoạn quan như Hoàng Công Phụ, Đỗ Thế Giai, Thượng thư 
Lê Hy... làm mưa làm gió gây rất nhiều tai họa. Cuối đời Trịnh 
Giang, “Hoàng Công Phụ cùng thân đảng lộng hành ừộm cầm 
quyền... Không ngày nào không có đại thần bị đuổi, bị giết. Ngoài 
ra lại có bị mật cáo phải tội, những kẻ thù oán nhau lại dùng kế 
hãm hại nhau. Nhiều nhà hj bắt bớ gia sản hết sạch” '.

Trong các xã, thôn, tệ tham nhũng áp bức dân chúng của cường 
hào quan lại địa phương ngày thêm ưầm trọng. Việc kiện tụng ở 
các địa phương chồng chất không sao giải quyết được. Các quan ở 
Ngự sử đài cho rằng nguyên nhân chính là: “Bọn cường hào giải 
quyết ở ương hương đảng, gian giảo, nhiều mưu mẹo, biến báo dối 
ưá ưăm khoanh... lấn lướt đè nén những người nghèo khó, thế cơ, 
khinh lờn bắt nạt những người tối tăm đần độn. Hễ điều gì không 
như ý chúng thì vu oan giá họa, lôi đến cửa công”’. Địa chủ cường

1. Bản kỷ tục biên, tập I, Sđd, ư. 238.
2. Lịch triều tạp kỳ, quyển 2, tập I, Sđd, ư. 290.

268



hào cướp đất của dân nghèo, gian lận thuế khóa, gây chia rẽ, rối ren 
ở các làng quê. Người dân nghèo von đã liên tục bị thiên tai, lại bị 
bức bách khốn quẫn hoặc bò làng, bỏ quê tha phương cầu thực hoặc 
tụ tập chống lại chính quyền. Đây chính là nguyên nhân của phong 
trào nổi dậy rầm rộ và quyết liệt cùa nông dân giữa thế kỷ XVIIl ở 
Đàng Ngoài.

2. PHONG TRÀO NÓI DẬY CỦA NÔNG DÂN

2.1. Những cuộc nổi dậy đầu thế kỷ XVIII

Những cuộc nổi dậy của nhân dân Đàng Ngoài bắt đầu nổ ra lè 
tẻ từ cuối thế kỳ XVII. Sang đầu thế kỳ XVIII, ngưcri ta vẫn thấy 
những cuộc bạo động với quy mô nhỏ nổ ra cả ờ miền xuôi và miền 
ngược. Năm Giáp Ngọ (1714), người vùng biển Yên Quảng (Quảng 
Ninh) nồi dậy bạo động. Lưu thủ Văn Đình Nhậm đàn áp, bắt và 
giết hơn 70 người. Năm Tân Sửu (1721), thổ tù ngưỏri Thái là Đèo 
Mỹ Lâm ở châu Chiêu Tấn (nay thuộc Sìn Hồ, tinh Lai Châu) nổi 
lên chống lại triều đình. Những người nổi dậy đã chiếm Lai Châu 
làm căn cứ, sau đó đánh sang châu Quỳnh Nhai. Họ Trịnh đã cừ 
ngay quân lên đàn áp và chiêu dụ nhưng không được nên năm sau 
phải cừ Nguyễn Thành Lý đem binh lên tấn công. Lực lượng quân 
nổi dậy lúc này bị suy yếu do những mâu thuẫn nội bộ phải chạy 
tàn mát lên vùng biên giới Việt - Tning. Năm 1724. ngtrời dân 
thiểu số ở Cao Bằng cũng theo nhau nổi dậy, Đốc tran Nguyễn Thọ 
phải xin quân Thái Nguyên sang chi viện để đàn áp lực lượng nổi 
dậy. Năm Giáp Dần (1734), thổ tù thiểu số ờ Lạc Thổ, trấn Thanh 
Hóa (nay thuộc Lạc Sơn, Hòa Bình) cũng nồi dậy chống lại chính 
quyền họ Trịnh. Lưu thù Nguyễn Thọ Trường phải cầu xin viện 
binh của chính quyền Trung ương để đàn áp.

Nổi bật ừong những cuộc nổi dậy đầu thế kỷ XVIII, là cuộc nổi 
dậy cùa nhà sư Nguyễn Dương Hưng vào tháng Chín năm Bính 
Thìn (1736). Lúc này ở vùng Thái Nguyên và Sơn Tây, người dân 
đang sôi sục khí thế chống đối triều đình. Sách sừ ghi lại rằng 
“trộm cướp các xứ nổi lên như ong”. Chính quyền họ Trịnh lo sợ
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nên đã phải “đặt đồn hỏa hiệu ở trên các núi, bắt dân ngày đêm 
canh gác”‘. Nguyễn Dương Hưng đã tập họp hàng nghìn người 
nông dân nghèo, lưu vong cùng những tầng lớp bất mãn với chế độ 
của họ Trịnh nổi dậy chống lại chính quyền. Những người nổi dậy 
đã lấy vùng núi Tam Đảo làm càn cứ rồi mờ rộng ảnh hường ra 
những vùng lân cận. Nguyễn Dương Hưng còn xưng vương hiệu và 
sắp đặt quan chức, khẳng định sự đối đầu với chính quyền Lê - 
Trịnh. Đốc đồng Sơn Nam là Nguyễn Bá Lân cùng một số tướng 
khác được lệnh của triều đình đến đàn áp. Sau một thời gian giằng 
co, cuối năm 1737, cuộc nổi dậy của Nguyễn Dương Hưng đã bị 
dập tắt.

Tháng Chạp năm Mậu Ngọ (đầu năm 1739), các tôn thất nhà 
Lê là Lê Duy Mật, Lê Duy Quy, Lê Duy Chúc cùng một số triều 
thần là Phạm Công Thế, Vũ Thước, Lại Thế Te mưu đồ khởi binh, 
đốt kinh thành, lật đồ họ Trịnh. Kế hoạch bị bại lộ, Phạm Công Thế 
bị giết, những người khác phải chạy ưốn. Lê Duy Mật đến Thanh 
Hóa vận động nông dân khởi nghĩa chống lại họ Trịnh. Đây là một 
cuộc khởi nghĩa lớn ờ thế kỷ XVIII kéo dài hơn ba chục năm.

2.2. Phong trào nổi dậy bùng nổ và lan rộng

Như ngọn lửa cháy âm ỉ từ những năm cuối của thế kỷ XVII 
đôn năm Kỷ Mùi (1739), phong trào khởi nghĩa cùa nông dân ờ 
Đàng Ngoài đã thực sự bùng nổ. Ban đầu là những cuộc nổi dậy 
nhỏ lẻ nhưng lan nhanh như một phản ứng dây chuyền tại các vùng 
quê, từ đồng bằng đến miền thượng du. Người dân An Lịch do Đỗ 
Te khởi xướng nổi dậy chiếm giữ ưấn Sơn Dương (Tuyên Quang), 
người xã Bình Nho theo Nho Bồng giữ huyện Phượng Nhãn (Bắc 
Giang). Một người dân ở xã Ngân Già là Bắc lôi kéo mọi người nổi 
dậy chiếm giữ huyện lỵ Nam Chân, ở  Thái Bình, người xã Dũng 
Thủy chiếm giữ huyện Thư Trì, người xã Hoàng Xá chiếm giữ 
huyện Đông Quan. Trong giai đoạn 1739-1740, phong trào trờ nên

1. Cương mục, quyển 38, tập II, Sđd, ư. 500. 
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rộng khắp. Theo dòng biên niên sử có thể điểm lại những cuộc khởi 
nghĩa diễn ra rầm rộ từ giữa thế kỷ XVIIl:

Năm 1738-1770: Khởi nghĩa Lê Duy Mật;

Năm 1739-1741: Khởi nghĩa Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ;

Năm 1740: Khởi nghĩa Vũ Đình Dung;

Năm 1740-1742; Khởi nghĩa của Toàn Cơ;

Năm 1740-1751: Khởi nghĩa Nguyền Danh Phương;

Năm 1740; Khởi nghĩa của Te, Bồng;

Năm 1740-1741: Khởi nghĩa của Thoan, Thiều ờ Hưng Hóa;

Năm 1741-1751: Khởi nghĩa cùa Nguyễn Hữu cầu;
Năm 1744-1752: Khởi nghĩa cùa Tương ở Sơn Tây, nay thuộc 

Hà Nội.

Điển hình nhất trong giai đoạn đẩu là cuộc khởi nghĩa cùa hai 
anh em Nguyễn Tuyển và Nguyễn Cừ ở trấn Hải Dương.

Cuộc nổi dậy của Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ

Trấn Hài Dương lúc này bao gồm các tỉnh Hải Dương, Kiến 
An, Thái Bình. Đây là địa bàn xảy ra nạn đói cực kỳ nghiêm trọng 
trong thê kỳ XVIII Nguyen Tiiyên và Nguyễn Cìr quê à làng Ninh 
Xá, phù Nam Sách, ưấn Hải Dương. Nguyễn Tuyển xuất thân trong 
hàng ngũ quan lại nhưng chán ghét chính quyền họ Trịnh nên từ 
quan về quê tụ tập dân nghèo nổi dậy. Quân nổi dậy lấy vùng Chí 
Linh làm căn cứ. Từ đây, đầu năm 1740, quân nổi dậy tiến đánh 
huyện Gia Bình, trấn Kinh Bắc. Quân triều đình do Nguyễn Trọng 
Uông chì huy bị đánh bại, tướng chết, quân lính bỏ chạy.

Giữa năm 1740, nghĩa quân tiếp tục đánh lan sang trấn Sơn 
Nam ở các huyện Thượng Phúc, Phú Xuyên sát phía Nam thành 
Thăng Long. Quân triều đình vất vả lắm mới đánh đuổi được quân 
nổi dậy về phía bên kia sông Hồng. Từ đại bản doanh của Nguyễn 
Tuyển ở vùng Chí Linh, đại bản doanh của Nguyễn Cừ ở huyện Gia

271



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẠP 4

Trịnh đã hai lần tấn công ở Yên Lạc và Bạch Hạc, dùng mưu kế 
mai phục mới diệt được đạo quân này. Tướng Nguyễn Diên chạy 
vào Nghệ An, sau tiếp tục liên kết với Nguyễn Hữu cầu duy trì 
cuộc chiến đấu chống chính quyền họ Trịnh đến tận năm 1751.

Cuộc nỗi dậy của Vũ Bình Dung

Trong năm 1740, ở vùng Sơn Nam xuất hiện một cuộc khởi 
nghĩa lớn do Vũ Đình Dung khởi xướng. Vũ Đình Dung người làng 
Cà Đông, nay thuộc xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tinh Nam 
Định. Ông sinh ra trong một gia đình khá giả, là người tinh thông 
võ nghệ và có lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ người nghèo. 
Bất bình với chính sách bóc lột của chúa Trịnh, ông đã lãnh đạo 
nhân dân ờ 7 làng Cà, 3 làng Hóp' nổi lên chống thuế. Khu vực 
hoạt động của nghĩa quân là hai huyện Nam Chân và Giao Thủy 
(Nam Định). Đây là vùng cửa sông Hồng nhiều bùn lầy và đất phù 
sa. Vũ Đình Dung là người khởi xướng, là thủ lĩnh tối cao của 
nghĩa quân. Xung quanh ông có các tướng giỏi như Đoàn Danh 
Chấn, Tú Cao, Nguyễn Bạch Sen, Vũ Đình Sừ, Trần Thị Hạnh và 
Chánh Đoài, Lê Kiều, Tổng Tam, Đinh Bắc, anh em Nguyễn Quý 
Minh và Nguyễn Quý Đức’. Tháng Giêng năm Canh Thân (1740), 
nghĩa quân uy hiếp Châu Ninh, Đốc lĩnh Hoàng Kim Trảo được cừ 
đi đánh dẹp bị thua chết tại trận. Vùng căn cứ của nghĩa quân được 
chia làm 3 cụm như các cứ điểm quân sự. Cụm phía Nam do Vũ 
Đình Dung trực tiếp chi huy ờ khu vực 6 làng Cà. Đại bản doanh 
của ông đóng trên khu đất rộng khoảng 6 mẫu còn có tên gọi là Đồn 
Quan. Cụm phía tây bắc do Tú Cao chi huy. Cụm phía đông bắc do 
Đoàn Danh Chấn chi huy gồm 3 làng Hóp, nay là xã Nam Quang’.

1. Tức các làng Cà Đông, Cà Đoài, Cà Trung, Cà Hậu, Cà Phan, Cà Trú, Cà 
Nguyễn, Cà Trai và Hóp Đông, Hóp Ngọn, Hóp Giữa. Theo Lê Xuân 
Quang, “Cuộc khời nghĩa Vũ Đình Dung ờ ưấn Sơn Nam hồi thế kỷ 
XVIII”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ, số 5-1982.

2, 3. Lê Xuân Quang, “Cuộc khởi nghĩa Vũ Đình Dung ở trấn Sơn Nam hồi 
thế kỷ XVHI”, Tài liệu đã dẫn.
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Vùng căn cứ của nghĩa quân đóng ở nơi bùn lầy khiến cho tượng 
binh và kỵ binh, hai đội quân luôn chiếm ưu thế trong các cuộc 
chinh phạt của chúa Trịnh không thể hoạt động được. Quân Trịnh đã 
6 lần tiến công khu căn cứ của nghĩa quân mà không thu được thắng 
lợi. Trong lúc còn đang ở thế giằng co với lực lượng khởi nghĩa của 
Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ - Vũ Trác Oánh ở Hải Dương, chúa 
Trịnh quyết định quay sang đàn áp “giặc Ngân Già”, tức lực lượng 
nổi dậy của Vũ Đình Dung ờ vùng Sơn Nam với mục đích ngăn chặn 
sự hiệp đồng hỗ ượ giữa hai lực lượng và thực hiện chiến thuật “bè 
đũa từng chiếc”. Quân Trịnh phải thay đổi chiến thuật, một mặt cho 
quân đóng chốt, bao vây các cứ điểm của nghĩa quân, mặt khác dùng 
các thủ đoạn mua chuộc như: lệnh cho quân đội không được cướp 
phá tài sản cùa dân, hứa hẹn ưả lại điền sản cho các nhà hào phú, ban 
quan tước cho ngưòá có công... Ket quả quân Trịnh đã được đội 
hương binh của một số làng xã hỗ ượ và tầng lớp địa chủ ở địa 
phương ủng hộ về tài chính, hậu cần...

Tháng 12-1740, Trịnh Doanh đích thân chỉ huy quân đội cùng 
một số tướng như Đinh Văn Giai, Nguyễn Đình Hoàn, Vũ Tất 
Thận, Trương Khuông dốc toàn lực tổng tiến công vào căn cứ Ngân 
Già. Quần Trịnh xuất phát từ Hiến doanh (lỵ sở của trấn Sơn Nam), 
chiều đến sông Vị Hoàng, sớm hôm sau đến Lạc Đạo (Giao Thủy, 
Nam Định). Cánh tả dơ Trương Khuông chi huy bị nghla quân 
chống ưả quyết liệt. Sừ cũ ghi rằng; “Gặp quan quân chúng liền vác 
dao xông vào chém bừa bãi, các tướng nhiều lần bị thua” '. Toán 
quân của Đình Hoàn đã đánh tập hậu vào căn cứ, đốt phá các ấp 
ưại, khói lửa ngút ười. Quân Vũ Đình Dung ờ thế bị bao vây bốn 
mặt và tấn công dồn dập nên tan tác, người chết thây chồng chất. 
Một số tướng lĩnh của nghĩa quân bị giết. Cuộc khởi nghĩa đã bị 
dập tắt. Chúa Trịnh Doanh ngay sau đó ra lệnh phải bỏ tên xã Ngân 
Già và đặt lại là Lai Cách để xóa đi nỗi ám ảnh về cuộc nổi dậy 
quyết liệt ở vùng Sơn Nam của Vũ Đình Dung.

1. C ương m ục, quyến 38, tập II, Sđd, ư. 531.
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Các cuộc nỗi dậy ở vùng trung du và thượng du

Cũng ưong khoảng những năm 40 của thế kỷ XVIII, trên miền 
trung du và thượng du đã xuất hiện một số cuộc nổi dậy của các tho 
tù chống lại chính quyền Lê - Trịnh. Cuộc nổi dậy của Toàn Cơ ờ 
vùng Lạng Sơn kéo dài ưong hai năm từ năm 1740 đến năm 1742, 
đã khiến họ Trịnh phải đối phó khá vất vả. Những người nổi dậy 
không chi hoạt động ờ các châu, huyện mà đã nhiều lần uy hiếp và 
có lần chiếm cứ trấn thành Lạng Sơn là Đoàn Thành, giết chết Trấn 
thủ Ngô Đình Thạc. Nghĩa binh làm chủ ưấn lỵ trong vài tháng. 
Tháng 3 năm 1741, khi quân Trịnh tấn công căn cứ Gia Phúc của 
Nguyễn Cừ, Nguyễn Cừ đã chạy lên vùng Lạng Sơn, phối hợp với 
thổ tù Toàn Cơ tiếp tục hoạt động. Sau khi đã dẹp xong các cuộc 
khởi nghĩa lớn ở vùng Sơn Nam, họ Trịnh kéo quân lên đàn áp 
cuộc nổi dậy của Toàn Cơ ở vùng Lạng Sơn. Không chống chọi nổi 
với thế lực quân sự của họ Trịnh do tướng Nguyễn Đăng Hiển cầm 
đầu, nghĩa binh tan vỡ, thủ lĩnh Toàn Cơ phải chạy trốn ra vùng 
Yên Quảng và bị bắt ở vùng núi Hoành Bồ.

ở  ưấn Hưng Hóa lúc này cũng có cuộc nổi dậy của đồng bào 
dân tộc sách Đông Quang, huyện Trấn An (nay thuộc tinh Yên Bái) 
do hai thủ lĩnh là Thoan và Thiều cầm đầu. Nghĩa binh đốt phá các 
châu, huyện rồi tiến sang vây hãm cả vùng Đại Đồng thuộc ưấn 
Tuyên Quang. Họ Trịnh phái viên Lưu thù Văn Đình Dấn mang 
quân tới đàn áp.

Te và Bồng là hai thủ lĩnh cầm đầu cuộc nổi dậy của người dân 
Yên Lạc ở trấn Hưng Hóa (Vĩnh Phúc ngày nay). Các nghĩa binh 
đã hoạt động mạnh ờ vùng núi Sơn Tây, đe dọa sự tồn tại của chính 
quyền địa phương ở vùng này. Họ Trịnh phải cử Thể quận công Vũ 
Tá Lý điều binh đen đàn áp mới dập tắt được. Một ữong những bộ 
tướng của Te là Nguyễn Danh Phương tạm thời giả hàng, sau đó 
ông tiếp tục dựa vào địa thế hiểm ưở của núi rừng Tam Đảo để 
củng cố lực lượng, ưở thành thủ lĩnh của một cuộc khởi nghĩa lớn 
sau này.
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Cũng ờ thời điểm này, còn một số cuộc nổi dậy với quy mô nhỏ 
cùa đồng bào ở vùng núi xã cần Dinh, huyện Bảo Lộc, trấn Kinh 
Bắc (nay thuộc Bắc Giang) nổ ra vào năm 1743. Nghĩa binh tiến 
lên phía Bắc uy hiếp trị sở trấn Lạng Sơn, giết Đốc trấn Vũ Tá 
Vĩnh và Đốc trấn Trần Công Hàn.

ờ  Thái Nguyên và Cao Bằng, những thủ lĩnh dư đảng của triều 
Mạc cũng nhân cơ hội nhân dân bất bình với chính quyền Lê - 
Trịnh, nổi lên hoạt động.

Nhân dân ở vùng thượng du Hưng Hóa, Thanh Hóa cũng tham 
gia rất tích cực trong hai cuộc khởi nghĩa lớn kéo dài của hai thủ 
lĩnh kiệt xuất Hoàng Công Chất và Lê Duy Mật. Đây là 2 trong 4 
cuộc khởi nghĩa lớn nhất, tiêu biểu nhất trong phong ưào khởi 
nghĩa nông dân ở thế kỷ XVIII.

Các cuộc khời nghĩa nổ ra dồn dập từ giữa thế kỳ XVIIl lan 
rộng ở khắp địa bàn Đàng Ngoài đã khiến chính quyền họ Trịnh vô 
cùng lo lắng. Để đối phó với tình trạng rối ren này, họ Trịnh đã 
tăng cường thêm lực lượng quân đội, xây dựng các đội hương binh 
ở làng xã, tăng thêm thuế về nông nghiệp và các loại thuế công 
thương nghiệp để bổ sung vào nguồn tài chính đang ngày càng 
thiêu hụt. Việc phòng thù kinh ihùnh được ráo riết tăng cường. Ilui 
viên Đại thần là Vũ Tất Thận và Nguyễn Quý Cảnh được giao đặc 
trách về quân đội và các đội hương binh ở ngoài thành. Các điểm 
chốt ưong thành được canh giữ nghiêm ngặt. Các thành lũy ở phía 
bên ngoài được củng cố vững chắc, ngoài ra còn dựng thêm một 
hàng rào gỗ, tre có 8 cửa ra vào, đặt lính kiểm soát thường xuyên. 
Các đội vệ binh ở các trấn luôn thường trực để đề phòng Trung 
ương điều động khi nguy cấp. Ke hoạch phòng bị về mọi mặt của 
chính quyền chứng tỏ những cuộc nổi dậy đồng loạt và liên tục của 
nông dân Đàng Ngoài ở giữa thế kỷ XVIII đã thực sự đe dọa sự tồn 
tại của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh.

Chương VI. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...
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2.3. Những cuộc nổi dậy tiêu biểu cho phong trào nổi dậy của 
nông dân giữa thế kỷ XVIII

Cuộc nỗi dậy do Lê Duy Mật lãnh đạo (1738-1770)

Cuối năm Mậu Ngọ (1738), ữong triều đình Lê - Trịnh có một 
âm mưu lật đổ họ Trịnh, cướp kinh thành do một số người trong tôn 
thất nhà Lê là Lê Duy Mật, Lê Duy Chúc, Lê Duy Quy được sự ủng 
hộ của một số triều thần bị phát giác. Các nhân vật khác bị bắt và 
chết chi còn lại Lê Duy Mật sau khi chạy thoát vào vùng cẩm  
Thủy, Thanh Hóa đã tập hợp dân nghèo khỏri binh chống lại chính 
quyền họ Trịnh. Nghĩa binh đã xây dựng căn cứ tại vùng Ngọc Lâu 
(Thạch Thành, Thanh Hóa). Từ đó, cuộc nổi dậy do Lê Duy Mật 
lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, có tính chất quần chúng rộng rãi hòa 
chung vào làn sóng đấu ưanh của phong trào nông dân khởi nghĩa 
đương thời.

Sau 2 năm tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ, đầu năm 1740, 
nghĩa quân bắt đầu mờ rộng hoạt động ra vùng Hưng Hóa, Sơn 
Tây. Nhân dịp này Lê Duy Mật có truyền đi một bài hịch vạch tội 
họ Trịnh và kêu gọi nhân dân đấu ưanh lật đổ chính quyền họ 
Trịnh. Giương ngọn cờ “phò Lê diệt Trịnh”, với ý thức mình là tôn 
thất nhà Lê nhưng ông xác định mình chi là người gánh vác trách 
nhiệm, còn quảng đại nhân dân mới là người làm nên sự nghiệp;

“Nhà đại hạ mới nghiêng nghiêng xuống, gắng sức cột kèo.

Dòng trung lưu đang cuồn cuộn trôi, ra tay cầm bánh lár.

“... Nay dù chang sớm loạn, oán ẩy biết bao giờ trà đặng.

Vậy ta phải liều mình vượt biển gang sức qua non.

Mạng Khâm sai sưcmg nhuộm lá cờ

Đoàn trung nghĩa gió lay con mác”'.

1. “Hịch Lê Duy Mật kể tội họ Trịnh”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 108, 1968. 
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Nghĩa quân tiến đánh các huyện Tiên Phong (Hưng Hóa), Phúc 
Lộc (Quảng Oai - Sơn Tây nay thuộc Hà Nội). Trận này nghĩa binh 
đụng độ với Đốc lãnh Sơn Tây mới được họ Trịnh bổ nhiệm là 
Trần Đình Miên. Bồi tụng Nguyễn Bá Lân đem quân và voi chiêu 
tập thêm hương binh ở 3 huyện vừa chống ưả, vừa phủ dụ chiêu 
hàng. Quân Trịnh bắt được một số nghĩa binh. Lê Duy Mật chì huy 
lực lượng còn lại theo đường thượng đạo rút về đất Thanh Hóa.

Tháng 10 năm 1741, Lê Duy Mật mở cuộc tấn công sang vùng 
Sơn Tây lần thứ hai. Theo ghi chép của sách Cương mục: Nghĩa 
quân tiến quân “theo đường An Hóa, Phụng Hóa thuộc Thiên Quan, 
vượt qua Mỹ Lương và Minh Nghĩa kéo ra quãng sông Đà, sông 
Thao” '. Thống lãnh đạo Thanh Hoa là Đặng Đình Mật đã được họ 
Trịnh giao cho đổc suất quân các đạo An Sơn, Mỹ Lương và 
Chương Đức đem quân đi đánh dẹp. Nghĩa quân đã chiếm cứ được 
khu vực Sơn Tây, xây dựng nhiều thành lũy và đồn sở phòng thủ. 
Biết không thể dễ dàng triệt hạ được căn cứ của nghĩa quân, quân 
Trịnh đã phải dùng chiến thuật đánh bất ngờ. Sách Cương mục ghi: 
“Đình Mật nhân lúc không ngờ, đương đêm tiến quân sát đến đòn 
lũy của Duy Mật, phá vỡ được ba trùng lũy cùng vài chục sờ đóng 
quân”’. Lê Duy Mật phải rút đại quân tạm lánh lên vùng Văn Lãng 
(Thái Nguyên), sau lại quay về căn cứ Ngọc Lâu ở Thanh Hóa. Tại 
đây, Lê Duy Mật xưng là Thiên Nam Đe tử, khẳng định sự đối đầu 
với chính quyền họ Trịnh.

Sau khi đánh bật được lực lượng của Lê Duy Mật ra khỏi Sơn 
Tây, được sự khích lệ của chúa Trịnh, Đặng Đình Mật tiếp tục truy 
kích quân khởi nghĩa tại vùng căn cứ lâu dài ở Ngọc Lâu. Nghĩa 
quân buộc phải rút lui vào Nghệ An, đóng quân ở động cổ Nam. 
Sau một then gian ngắn, nghĩa quân ườ lại đất Thanh Hóa, chiếm 
cứ huyện Lôi Dương, phá đồn quân Trịnh ở Bái Thượng, chuẩn bị

, 2. C ương m ục. quyển 39, tập II, Sđd, ư. 552.
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qua đò Lương Giang tiến về An Trường. Đặng Đình Mật được triều 
đình bổ sung thêm quân do hai tướng là Nguyễn Nghiễm và Hà 
Huân chỉ huy, vây đánh nghĩa quân tại xã Thịnh Mễ, huyện Lôi 
Dương. Duy Mật dẫn quân chạy lên vùng núi Lang Chánh.

Thời điểm này, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ đang bùng nổ một 
loạt các cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ, ưong đó đáng kể nhất là hai cuộc 
khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu ở vùng Hải Dương và Nguyễn 
Danh Phương ờ ưấn Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Triều đình Lê - 
Trịnh phải tập trung vào việc đàn áp những cuộc khởi nghĩa này và 
lo bảo vệ chính quyền Tmng ương ở Thăng Long nên không thể 
quan tâm nhiều đến vùng đất Thanh Hóa. Lợi dụng thời cơ này, Lê 
Duy Mật mở rộng hoạt động khắp vùng trung du, thượng du và 
miền Tây Bắc Thanh Hóa. Nghĩa quân chiếm lại vùng căn cứ Ngọc 
Lâu và còn phối hợp với cuộc nổi dậy của thủ lĩnh Tương ờ huyện 
Mỹ Lương, mở rộng hoạt động. Trong vòng 3 năm ở Thanh Hóa, 
thi thoảng Lê Duy Mật lại cho quân mở một đợt tấn công ra vùng 
Sơn Tây, tiêu diệt lực lượng quân Trịnh và gây thanh thế... Năm 
1752, sau khi đã dẹp xong các cuộc khởi nghĩa lớn ở vùng đồng 
bằng Bắc Bộ, chúa Trịnh cử Đàm Xuân Vực và Nguyễn Nghiễm 
kéo quân vào đàn áp cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật. Lê Duy Mật 
lúc này đang hiệp đồng chiến đấu cùng thủ lĩnh Tương. Tương bị 
quân Trịnh giết, Lê Duy Mật lại phải rời bỏ căn cứ Ngọc Lâu lần 
thứ hai để rút lui lên vùng thượng du Thanh Hóa.

Trong khoảng 10 năm, từ năm 1752 đến năm 1763, nghĩa quân 
đã thực sự làm chủ vùng thượng du Thanh Hóa và tiến sâu vào đất 
Quỳ Châu, Tương Dương, Nghệ An. Đây là thời kỳ dài nghĩa quân 
vừa đánh phá mở rộng địa bàn, khống chế chính quyền sở tại vừa 
thực hiện việc củng cố lực lượng, xây dựng căn cứ địa. Lê Duy Mật 
đã cho thi hành một số biện pháp nhằm cải thiện đời sống cho nhân 
dân như đào kênh, mờ chợ. Nghĩa quân dựng lò rèn vừa sản xuất vũ 
khí vừa làm ra các loại nông cụ cho dân nghèo. Nhân dân vùng 
Hoan, Ái từ người Kinh đến người thiểu số nô nức ủng hộ nghĩa
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quân. Các thổ tù thiểu số đem lực lượng Thổ binh tham gia quân 
khới nghĩa. Tháng 6 năm 1763, nghĩa quân tổ chức cuộc tập kích 
quân Trịnh ở phù Trấn Ninh và châu Trịnh Cao. Năm 1764, Lê 
Duy Mật đã xây dựng một khu căn cứ mới ờ núi Trình Quang (phù 
Trấn Ninh). Đây là khu vực quân sự hành chính với những cứ điểm 
được xây dựng vững chắc và quy mô. Sách Cương mục đã mô tả: 
“Duy Mật đặt làm nội phủ và ngoại phù, bốn mặt ngoại phũ chia ra 
đặt 16 đồn ải, có lũy vững, hào sâu, có nơi đứng cao để nhòm ngó, 
có điếm canh ở đường sá, phòng bị cẩn thận, chặt chẽ” '. Từ căn cứ 
này, nghĩa quân khống chế cả một khu vực rộng lớn từ vùng 
thượng du Nghệ An, Thanh Hóa lên đến khu vực ưấn Hưng Hóa. 
Nghĩa quân đã nhiều lần mờ những cuộc tập kích vào các đồn, ưại, 
lỵ sờ của chính quyền và quân đội họ Trịnh ở vùng Thanh - Nghệ 
và Hưng Hóa. Trong năm 1764, Lê Duy Mật còn bí mật cho người 
vào liên hệ với họ Nguyễn ờ Đàng Trong để mưu đồ diệt họ Trịnh 
nhưng việc không thành. Lúc này chính quyền họ Trịnh đã dập tắt 
được hầu hết những cuộc khởi nghĩa lớn ờ Đàng Ngoài. Chi còn lại 
Lê Duy Mật ở vùng Thanh Hóa là mối lo duy nhất nên chúa Trịnh 
có điều kiện dồn toàn bộ binh lực để đàn áp. Họ Trịnh cừ Đàm 
Xuân Vực thống suất đội quân của hai xứ Thanh - Nghệ tùy nghi 
xử trí chống lại các cuộc tấn công của nghĩa quân. Quân Lê Duy 
Mật chiếm cứ lâu dài ở Trấn Ninh. Tháng 5 năm 1767, nghe tin 
Trịnh Duanh mál, Trịnh Sâin lẽn diay, nliâii cư liội chính quyền cỏ 
những thay đổi, Duy Mật kéo quân mang theo đàn voi chiến ưàn 
xuống hai huyện ờ đồng bằng Nghệ An là Hương Sơn và Thanh 
Chương. Viên đòn thù Hà Lãm không địch nổi với nghĩa quân phải 
bỏ chạy. Trịnh Sâm phải điều Nguyễn Nghiễm hiệp suất cùng Bùi 
Thế Đạt ứng cứu. Nghĩa quân lại rút về vùng căn cứ ở Trấn Ninh. 
Đi theo nghĩa quân lúc này có nhiều bộ tộc người Thái, người Lào 
ở châu Quỳ, châu Trà, châu Cao, châu Hợp - thuộc vùng biên giới. 
Hoạt động của nghĩa quân Lê Duy Mật lúc này đã ướ thành mối 
nguy hiểm đối với chính quyền họ Trịnh ở phía Nam. “Trịnh Sâm

1. C ương m ục, quyển 42, tập II, Sđd, ư. 656.
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nhận thấy rằng: nếu không diệt trừ được Duy Mật, chung quy vẫn 
làm ngăn ườ cho vùng Hoan, Ái (tức Thanh Hóa - Nghệ An)”'. Kế 
hoạch tiêu diệt cuộc khởi nghĩa đã được họ Trịnh chuẩn bị khá chu 
đáo ưong 2 năm. Năm 1767, Trịnh Sâm triệu Nguyễn Nghiễm, Bùi 
Thế Đạt về Kinh đô để trình bày về tưorng quan lực lượng, tình thế 
và khả năng đàn áp... ưong trận quyết chiến nhằm tiêu diệt bằng 
được nghĩa quân. Bùi Thế Đạt đã trình bày về việc dựa vào địa thế 
thủy, bộ để chuyển quân và vận tải lương thực... Mục tiêu của quân 
Trịnh lúc này là Trấn Ninh. Quân Trịnh được tăng cường thêm
5.000 quân ưấn giữ những nơi xung yếu. Thuyền bè ở hai ưấn 
Thanh - Nghệ được điều động để vận chuyển tích trữ lương thực 
vào kho Vĩnh Dinh và Sa Nam ở Nghệ An. Trong thời gian chuẩn 
bị về lực lượng và hậu cần, họ Trịnh vẫn cừ Tham nghị Nghệ An là 
Nguyễn Mậu Dĩnh đem sắc thư đến dụ hàng Lê Duy Mật nhưng 
không thành công.

Cuộc tấn công với quy mô lớn của quân Trịnh vào căn cứ của 
nghĩa quân Lê Duy Mật bắt đầu vào cuối năm Kỷ Sửu (1769). 
Quân đội của 3 ưấn đã được triều đình điều động ương ưận đánh 
lớn này. Đạo quân của Nghệ An do Bùi Thế Đạt chỉ huy tiến đánh 
theo đường Trà Lân. Nguyễn Phan thống lãnh đạo Thanh Hoa, 
Hoàng Đình Thể thống lãnh đạo quân của Hưng Hóa. Đây là những 
tướng giỏi của họ Trịnh, đều đã có kinh nghiệm ương những ưận 
giáp mặt với nghĩa binh của Lê Duy Mật. Hai đạo quân Thanh, 
Nghệ do Bùi Thế Đạt và Nguyễn Phan chi huy bám sát sườn núi 
tấn công vào càn cứ Tương Ban (Mai Sơn - Hưng Hóa) và căn cứ 
Bạn Xung (Trấn Ninh, Nghệ An). Nghĩa quân Lê Duy Mật dựa vào 
địa thế hiểm yếu, núi cao rừng sâu chống cự quyết liệt nhưng cũng 
không giữ được hai căn cứ này. Quân Trịnh tiến sâu vào sát căn cứ 
Trình Quang, chia đặt doanh hại bao vây lâu dài. Quân Duy Mật cố 
thủ, quân Trịnh không tiến hơn được. Lúc này Hoàng Ngũ Phúc 
phải giờ thủ đoạn mua chuộc dụ hàng Thế Thiều - một viên tướng 
đồng thòi là con rể Lê Duy Mật đang ờ ưong thành. Thế Thiều

1. C ương m ục, quyển 43, tập II, Sđd, ư. 668.
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cùng đồng bọn manh tâm phản bội, mờ cửa thành ngoài cho quân 
Trịnh tiến vào. Chúng bắc thang ưèo lên bắn vào trong thành, tiếng 
súng suốt ngày đêm không ngớt. Bị tấn công bất ngờ và dồn dập, 
nghĩa quân lâm vào tình trạng rối loạn, không thể cầm cự được lâu 
dài. Trong thế thua phẫn uất và tuyệt vọng, thù lĩnh Lê Duy Mật 
cùng vợ con tự sát. Quân Trịnh thu gom vô số tài sản, voi ngựa, vũ 
khí của nghĩa quân. Cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật kéo dài 32 năm 
bị quân Trịnh đàn áp dứt điểm trong trận tấn công dữ dội vào căn 
cứ Trình Quang.

Cuộc nỗi dậy của Hoàng Công Chất (1739-1769)

Cuối năm Mậu Ngọ (đầu nàm 1739), khi ở vùng Hải Dương có 
khởi nghĩa của anh em Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ tại Ninh Xá, nổi 
dậy cùa Vũ Trác Oánh tại làng Mộ Trạch; ờ vùng Sơn Nam cũng 
nổ ra một cuộc khởi nghĩa lớn do lãnh tụ nông dân là Hoàng Công 
Chất khởi xướng.

Thời kỳ đầu, nghĩa quân hoạt động ờ Sơn Nam, vùng đất có địa 
thế rộng rãi, nhiều cỏ rậm, bùn lầy rất thích hợp cho lối đánh linh 
hoạt kiểu du kích của các nghĩa binh. Trong khoảng thời gian từ 
năm 1739 đến 1741, Hoàng Công Chất đã phối hợp hoạt động với 
các thủ lĩnh nổi tiếng ở vùng Sơn Nam như anh em Nguyễn Tuyển 
- Nguyễn Cừ, thủ lĩnh Vũ Đình Dung ờ Ngân Già... làm cho quân 
Tiịnh lliál đicn bát đào. Năm 1740, klii Dốc lãnìi Hoàng Kim Trảo 
không thể chống cự được, khẩn cấp yêu cầu triều đình trung ương 
chi viện, họ Trịnh đã mờ một cuộc hành quân đánh dẹp rất quy mô. 
Sách Cương mục còn ghi: “Quan quân chia làm 3 đạo tiến đi càn 
quét: Cao Quận công Trịnh Kính tiến theo thượng đạo ven núi; 
Trình Quận công Hoàng Công Kỳ tiến theo tả đạo ven sông; Nhạc 
Thọ hầu Phạm Trần Tông tiến theo hữu đạo ven sông, cho phép các 
tướng đều được tùy tiện thi hành mọi việc. Khi việc trấn áp không 
có hiệu quả, họ Trịnh liên tục thay đổi các tướng cầm quân. Bắt đầu 
bằng việc triệu Trinh Kính về, dùng Trần Tông quản lãnh thay quân 
của Trịnh Kính. ít lâu sau lại cho Khoản Trung hầu Nguyễn Trọng 
Cảnh thay Trần Tông, đóng đồn chống cự với lực lượng nghĩa quân
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tại các huyện Thượng Nguyên; lại sai Đốc trấn Vũ Tá Liễn và 
viên quan giữ việc phủ dụ là Đỗ Doãn Thành hội họp quân lính 
đón đánh ở Đông An, nhưng không thắng được” '. Đây là thời 
điểm họ Trịnh cùng lúc phải đối phó với một làn sóng đã trở thành 
cao trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài. Riêng ở phía Đông 
Nam, quân Trịnh đã phải đối phó với hai cuộc khởi nghĩa lớn của 
Nguyễn Hữu cầu và Hoàng Công Chất. Năm 1743, chúa Trịnh 
Doanh cừ Trương Nhiêu tập trung quân vây đánh lực lượng của 
Hoàng Công Chất; nhưng lối vận động bí mật của nghĩa quân ưên 
một vùng rộng lớn khiến quân Trịnh vất vả mà không tiêu diệt 
được.

Vào cuối năm 1743, sau cuộc đọ sức kéo dài, thủ lĩnh Hoàng 
Công Chất dùng kế hoãn binh, giả xin hàng để củng cố chinh đốn 
lực lượng. Chúa Trịnh buộc Hoàng Công Chất phải giải binh và 
quy hàng tại phủ Chúa. Hoàng Công Chất cự tuyệt chiếm lấy phủ 
Khoái Châu tiếp tục cuộc chiến đấu lâu dài. Sách Cưcmg mục ghi 
nhận rằng “giặc cỏ” “Hoàng Văn Chất - một tay kiệt hiệt nhất”'. 
Trận đụng độ cuối năm 1743, quân Trịnh do một loạt tướng chỉ huy 
là: Nguyễn Đình Hoàn, Trần Huy Mật, Đinh Văn Giai... quân 
Hoàng Công Chất thua tại Đỗ Xá (Hưng Yên) nhưng căn cứ ở Khoái 
Châu vẫn được giữ vững. Nghĩa quân tiếp tục duy trì những cuộc tấn 
công chớp nhoáng kiểu du kích, khiến quân Trịnh đối phó cực kỳ 
khó khăn. Cuối năm 1745, ưong một trận tập kích, nghĩa binh đã bắt 
sống Tran thù Sơn Nam Hoàng Công Kỳ. Trong năm 1748, các 
nghĩa binh phối hợp với quân của Nguyễn Hữu cầu khuấy động 
vùng Sơn Nam, có lần bao vây và tấn công ở ưấn thành. Sau trận 
thất bại ở Bồ Đề cuối năm 1748, Nguyễn Hữu cầu đưa quân về phối 
hợp hoạt động với nghĩa quân Hoàng Công Chất ở vùng Thần Khê, 
Thanh Quan. Quân Trịnh do Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc 
chỉ huy mở cuộc tấn công ở bến đò Hoàng Giang. Nghĩa quân đánh 
nhau với quân Trịnh ở Nam Xang, Bình Lục, Mã Não, Hương Nhi,

1. Cương mục, quyển 38, tập II, Sđd, ư. 518.
2. Cưcmg mục, quyển 39, tập II, Sđd, tr. 569.
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Quang Dục, Lộng Khê... Trước sự tấn công liên tục với hỏa lực lớn, 
lực lượng nghĩa quân không chống cự nổi phải rút chạy. Nguyễn 
Hữu Cầu rút vào Nghệ An, Hoàng Công Chất lại rút về Thanh Hóa 
và hoạt động tại vùng thượng du cho đến nãm 1751.

Vào khoảng thời gian này, các cuộc khởi nghĩa lớn ở Đàng 
Ngoài đã bị họ Trịnh đàn áp gần hết. Hoàng Công Chất phải duy trì 
lực lượng nghĩa quân ở vùng núi Hưng Hóa xa xôi ưong điều kiện 
rất khó khăn. Tại đây nghĩa quân đã liên kết với lực lượng cùa thù 
lĩnh người Thái tên là Thành, dựa vào núi rừng hiểm trở để hoạt 
động với sự ủng hộ cùa đồng bào các dân tộc thiểu số. Tháng 6 
năm 1751, họ Trịnh cừ Lê Đình Chân cùng Phan Cảnh lấy thêm 
quân ở vùng Tuyên Quang bao vây nghĩa quân. Thù lĩnh Thành bị 
bắt và bị giết, Hoàng Công Chất rút lui lên châu Ninh Biên đóng ở 
động Mãnh Thiên (Lai Châu). Tại đây, khi được các thù lĩnh người 
Thái là Ngải và Khanh cầu cứu, nghĩa binh Hoàng Công Chất đã 
đánh tan quân Phẻ cứu dân, bảo vệ miền biên giới cùa Tổ quốc. 
Quân Phẻ đóng trong thành Tam Vạn, nghĩa quân đã bao vây tiêu 
diệt chúng ờ khu vực cánh đồng Pú vằng (Mường Thanh) Điện 
Biên. Sau khi giải phóng nhân dân các dân tộc khỏi quân Phẻ, 
Hoàng Công Chất chiếm cứ thành Tam Vạn và còn xây thêm một 
tòa thành khác kiên cố hơn gọi là thành Chiềng Lê (nay thường gọi 
là Bản Phủ) ờ xã Noọng Hẹt. Thành hiện nay vẫn còn di tích. Lực 
lượng nghĩa quân được bố sung rất nhiều người thuộc thành phần 
dân tộc thiểu số như: ngưòi Lự, người Thái, người Lào'.

Trong khoảng từ năm 1754 đến năm 1769, Hoàng Công Chất 
một mặt củng cố căn cứ ở Mường Thanh, một mặt mờ rộng địa bàn 
hoạt động ra toàn vùng Tây Bắc và một phần Thượng Lào, uy hiếp 
miền sông Thao và miền trung du. Nghĩa binh Hoàng Công Chất đã 
đứng về phía đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Bắc, phá 
tan âm mưu đe dọa và sự quấy rối của quân Mãn Thanh cùng hàng 
loạt bọn cướp dọc vùng biên giới. Mười châu thuộc phủ Yên Tây là

1. Đặng Nghiêm Vạn - c ầ m  Trọng, “Những hoạt động của Hoàng Công 
Chất Uong thời kỳ ở Tây Bẳc”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 81, 1965.
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Chiêu Tấn, Quỳnh Nhai, Lai Châu, Luân Châu, Quảng Lăng, 
Hoàng Nham, Hợp Phì, Lễ Toàn, Tuy Phụ, Khiêm Châu đã bị 
nghĩa quân thu phục (trong đó có 6 châu sau này thuộc đất Vân 
Nam). Một số vùng đất thuộc tỉnh sầm Nưa và Phong Sa Lỳ (nay 
thuộc Lào) cũng nằm ưong sự quản lý của nghĩa quân. Từ căn cứ 
Trình Quang ờ Trấn Ninh, nghĩa binh của Lê Duy Mật đã phối hợp 
hoạt động với Hoàng Công Chất, khống chế miền thượng du Thanh 
- Nghệ và miền Hưng Hóa, uy hiếp triều đình bằng cách mở những 
cuộc tấn công vào vùng sông Thao và Scm Tây.

Cuối năm 1767, nghĩa quân Hoàng Công Chất từ các căn cứ ờ 
Tây Bắc tiến xuống chiếm châu Mộc (Sơn La), châu Mai (Hòa 
Bình) rồi chia quân tiến sâu vào vùng thượng du và trung du 
Thanh Hóa. Lúc này lực lượng nghĩa quân đã có tới 2 vạn người'. 
Nghĩa quân chiếm các sách, động Quan Gia, cổ Lũy, Thiết úng, 
Ái Chừ và Bất Một thuộc Thanh Hóa; sau đó đánh úp huyện 
Phụng Hóa, châu Lang Chánh và chuẩn bị kế hoạch tấn công An 
Trường. Trước thế mạnh như vũ bão của quân khởi nghĩa, chính 
quyền họ Trịnh phải điều quân đội từ trung ương cùng quân bàn 
bộ các vùng Hưng Hóa, Thanh Hóa hợp lực chống đỡ. Nghĩa quân 
Hoàng Công Chất lại rút lui.

Mùa xuân năm 1768, chúa Trịnh Sâm giao cho Nguyễn Đình 
Huấn thống lãnh các đạo Thanh Hoa, Sơn Tây và Hưng Hổa, đem 
quân đánh Mường Thanh. Quân của Nguyễn Đình Huấn cùng hội 
với quân của Trấn thù Hải Dương Phạm Ngô cầu, Phan Lê Phiên và 
Nguyễn Xuân Huyên để hiệp đồng tác chiến. Nguyễn Đình Huấn 
trên đường đi, đóng quân ở Việt Sơn để chuẩn bị cho đủ lương thực, 
khí giới. Dân ương vùng tỏ rõ thái độ “bất hợp tác” bằng cách bỏ 
ưốn, không chịu cung cấp lương thực, thực phẩm cho quân Trịnh. 
Nguyễn Đình Huấn thấy tình hình khó khăn, báo về phủ Chúa. Chúa 
Trịnh liền bổ Đoàn Nguyễn Thục lên thay. Cuối năm 1768, Hoàng 
Công Chất bị bệnh qua đời, con là Hoàng Công Toàn tiếp tục chi

1. C ương m ục, quyển 43, tập II, Sđd, ư. 678.
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huy nghĩa quân. Sau khi chuẩn bị đầy đủ lực lượng, lương thực, khí 
giới, đầu năm 1769, Đoàn Nguyễn Thục cùng Vũ Huy Đình, Nguyễn 
Trọng Hoành đốc thúc đại quân tiến vào đất Mường Thanh. Công 
Toán cố thủ ờ Thẩm Cô và bố tn nghĩa quân mai phục những nơi 
hiểm yếu. Trước sức tấn công quá mạnh của quân Trịnh, các căn cứ 
của nghĩa quân lần lượt bị đánh tan. Công Toàn chạy thoát, thành trì 
bị san phăng. Quân Trịnh đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Hoàng 
Công Chất ưên vùng đất biên cương vào năm Kỳ Sừu (1769).

Cuộc nỗi dậy của Nguyễn Danh Phương

Nguyễn Danh Phương còn có tên là Danh Ngũ, quê ở xã Tiên 
Sơn, huyện Yên Lạc, trấn Sơn Tây (nay thuộc huyện Yên Lạc, 
tinh Vĩnh Phúc), ông vốn là một trí thức theo nho học, đã từng 
tham gia cuộc nổi dậy của Đỗ Te ờ vùng Sơn Tây. Sau khi cuộc 
nổi dậy của Đỗ Tế bị dập tắt, năm 1740, ông tập hợp một số nghĩa 
quân chiếm cứ vùng Tam Đảo để tích trữ lương thảo, xây dựng 
lực lượng chống lại chính quyền họ Trịnh.

ở  Đàng Ngoài lúc này, phong ưào khởi nghĩa nông dân đang 
khiến họ Trịnh vô cùng lúng túng. Chính quyền Trịnh phải tập 
trung đối phó với hai cuộc khởi nghĩa lớn ở vùng Đông Nam là 
khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu và khởi nghĩa của Hoàng Công 
Chất nên có ý lơ là coi thường cuộc nổi dậy của Nguyễn Danh 
Phương ờ Sơn Tây. Cliúu Tiịnh Duanli dã nới vóri cấc quan trong 
triều: “Danh Phương chẳng qua chi là tên giặc tự giữ một xó mà 
thôi”. Nhân cơ hội này, Nguyễn Danh Phương một mặt đem vàng 
bạc đút lót trong phủ Chúa rồi dâng biểu xin hàng, mặt khác mờ 
rộng hoạt động, lấy núi Ngọc Bội (giữa hai huyện Bình Xuyên và 
Tam Dương - Vĩnh Phúc) làm đại bản doanh. Tại đây, Danh 
Phương khẳng định thế đối chọi với triều đình Lê - Trịnh bằng cách 
tự xưng là Thuận Thiên Khải Vận, xây dựng cung điện, đặt quan 
chức, quy định xe cộ... như một triều đình thu nhỏ.

Hoạt động quân sự của Nguyễn Danh Phương được mở đầu 
bằng việc đánh phá các châu, huyện ờ vùng Việt Trì. Cuối năm 
1744, nghĩa quân tấn công huyện Bạch Hạc (Vĩnh Tường, Vĩnh
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Phúc). Đốc suất ưấn Sơn Tây là Văn Đình ức đem vài vạn quân 
vây đánh nhưng nghĩa quân đã phá vòng vây rút về căn cứ ở xã 
Thanh Lãng (Vĩnh Phúc). Quân số nghĩa binh theo Nguyễn Danh 
Phương lúc này có khoảng 1 vạn người. Sau khi tổ chức “triều 
đình”, Nguyễn Danh Phương cho bố trí lực lượng quân sự phòng bị 
rất cẩn thận ưong khu vực kiểm soát, từ đông bắc ưấn Sơn Tây và 
một phần thuộc ưấn Thái Nguyên. Một loạt đồn ải được xây dựng 
để bảo vệ căn cứ trung tâm như đồn Hương Canh (Yên Lãng) được 
gọi là Trung đòn, đồn úc Kỳ ở huyện Tư Nông (nay thuộc Bắc 
Giang) gọi là Ngoại đồn và một loạt đồn bốt nhỏ xung quanh gọi là 
Chi đồn. Từ nhíhig căn cứ đóng quân này, nghĩa binh của Nguyễn 
Danh Phương đã kiểm soát được toàn bộ khu vực xung quanh. Một 
kế hoạch đánh lâu dài được thực thi rất bài bản. Tại những vùng 
nghĩa quân kiểm soát được, Nguyễn Danh Phương cho thu các loại 
thuế mò, thuế lâm sản như chè, gỗ, nứa... Nghĩa binh còn tích cực 
khai phá, cày ruộng, tự cung tự cấp về lương thực, thực phẩm và có 
kế hoạch tích trữ lương thảo để phòng bị lâu dài.

Vào khoảng năm 1748, ở vùng Sơn Tây, mặt bắc do Nguyễn 
Danh Phương trấn giữ, mặt nam là vùng hoạt động quấy rối liên tục 
của thủ lĩnh Tương và Lê Duy Mật. Triều đình đã cừ Hoàng Ngũ 
Phúc đưa quân đi đàn áp nhưng đều thất bại, cuối năm lại cừ Đinh 
Văn Giai lên thay làm Trấn thủ Sơn Tây nhưng vẫn không ưấn áp 
nổi, nhiều nơi nghĩa quân còn dùng tiền bạc mua chuộc được quân 
Trịnh. Nghĩa quân hoạt động liên tục, hầu khắp các huyện ờ trấn 
Sơn Tây, Hưng Hóa như Tam Đái, Lâm Thao, Đà Dương và một số 
huyện thuộc Thái Nguyên, Tuyên Quang. Phong trào ngày càng lớn 
mạnh, uy thế của thủ lĩnh Nguyễn Danh Phương lừng lẫy. Sách 
Cương mục ghi: “Thế giặc ngày càng vững vàng, hơn 10 năm ưòd, 
Danh Phương nghiễm nhiên là một nước đối địch với triều đình”'. 
Nghĩa quân luôn ở thế chủ động ưên địa bàn Sơn Tây. Trong một 
lần quân Trịnh bao vây bất được hai em cùa Danh Phương là Văn 
Bi và Văn Quảng, quân Danh Phương lập tức vây chặt quân Trịnh

1. C ương m ục, quyển 41, tập II, Sđd, ư. 606.
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ở Thanh Lãng, buộc chúng phải thả người mới giải vây cho đi. 
Trước thất bại liên tục của quân triều đình, mùa xuân năm 1751, 
Trịnh Doanh phái tự mình cầm quân đi đánh dẹp. Đây là cuộc 
chinh phạt có quy mô lớn và tổ chức chu đáo. Đe chấn chinh lại kỳ 
luật và vực dậy tinh thần chiến đấu cho quân triều đình, Trịnh 
Doanh ban bố 37 điều quân luật. Bốn đạo quân được điều lên Sơn 
Tây do Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Nghiễm và Đoàn Chú chi huy. 
Đoàn quân chủ lực do Trịnh Doanh trực tiếp chi huy đi vòng lên 
đường Thái Nguyên “lừa lúc không ngờ, đương đêm đánh úp đồn 
Úc Kỳ” rồi sau đó tiến sát đến đồn Hương Canh. Nghĩa quân lâu 
nay hoạt động tự do trong vùng rừng núi hiểm ườ, đánh bại được 
quân Trịnh liên tục nên cũng sơ suất chủ quan. Bị đánh bất ngờ và 
thất thù ở căn cứ đầu tiên, nghĩa quân chống trả quyết liệt, quân 
Trịnh phải dừng lại không tiến lên được. Trong hàng ngũ quân 
Trịnh có một tướng kiệt xuất là Nguyễn Phan đã xoay chuyển được 
tình thế, liều chết xông vào căn cứ cùa nghĩa quân ờ Hương Canh. 
Trước sức tấn công 0 ạt của quân Trịnh, Nguyễn Danh Phương phải 
rút lên căn cứ Đại Đồn ở núi Ngọc Bội. Đồn Ngọc Bội là căn cứ 
thù hiêm cùa nghĩa quân, xung quanh núi cao hiểm ưở, trên các núi 
đều có bố ưí súng phòng thủ, các cửa ngõ đều lấp cả. Quân Trịnh 
với giáo mác, súng cùng đồng loạt xông lên khiến nghĩa quân 
không kịp chống đỡ, thế trận bị tan vỡ. Nguyễn Danh Phương rút 
lui nhimg bị băt ờ  xã Tĩnh Luyện, huyện Lập Thạch. Cuộc khời 
nghĩa lớn nhất ờ vùng Sơn Tây đã bị dập tắt vào năm 1751.

Cuộc nỗi dậy của Nguyễn Hữu cầu

Nguyễn Hữu cầu quê ở làng Lôi Động, huyện Thanh Hà, trấn 
Hải Dương. Làng Lôi Động còn có tên là làng Đồng Nổi, gọi là 
Đồng Nổi vì quanh làng sông ngòi, đầm bao bọc, dân trong làng 
một số làm nghề đánh cá, một số làm mộng, đời sống rất cơ cực. 
Thuở nhỏ Nguyễn Hừu cầu đã nổi tiếng là một thiếu niên hiếu 
động, ngay thẳng, chuộng nghĩa.

Khi Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ dựng cờ khởi nghĩa ờ vùng 
Ninh Xá, Nguyễn Hữu cầu đã mang theo một đội nghĩa binh đến

Chương Vỉ. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...
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xin nhập hội. Với tài năng và tn' thông minh, ông được thủ lĩnh 
Nguyễn Cừ yêu quý gả con gái cho và ườ thành một tướng lĩnh 
trong đội quân của Nguyễn Cừ. Năm 1741 khi Nguyễn Cừ bị bắt, 
nghĩa binh tan rã, Nguyễn Hữu cầu đã nhóm họp số binh mã còn 
lại, chiếm lấy vùng Đồ Sơn để lập căn cứ. ông chính là người đảm 
nhận sứ mệnh duy trì cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại chính 
quyền họ Trịnh ở ưấn Hải Dương.

Đồ Sơn là vùng có địa hình hiểm trở, là vị ưí chiến lược rất 
quan ưọng, nối đất liền với vùng biển cả, từ đấy có thể tòa ra vùng 
biển xung quanh hoạt động. Tại vùng cửa biển này thuyền bè đi qua 
đều có thể ghé vào. Đồ Sơn có đảo Cát Bà chắn trước mặt, chân núi 
giáp biển đều có dải đá ngầm theo nước thủy triều lên xuống có thể 
lộ ra hoặc khuất đi. Nguyễn Hữu cầu đóng quân ở núi Ngọc, nơi 
đây người ta gọi là Đồn Cao. Khu vực núi Chòi Mòng, đình thôn 
Nam (khu Vạn Sơn), đình thôn Đông (khu Duyên Hải) đều là 
những địa điểm đóng quân. Tại đây, Nguyễn Hữu cần không cho 
xây dựng những thành lũy kiên cố mà chủ trương dựa vào địa hình 
để vận động linh hoạt. Ngày nay ở nhũmg khu vực như Bàng La 
(thuộc quận Đồ Sơn), Đại Hợp, Lũ Phong, Ngũ Phúc, Ngũ Đoan, 
Hòn Nghĩa (nay thuộc An Thụy, thành phố Hài Phòng) vẫn còn dày 
đặc nhCrng di tích và nhiều truyền thuyết dân gian về hoạt động của 
nghĩa quân'. Nguyễn Hữu cầu được người dân ờ đây gọi là “Quận 
He" vì ông là người bơi lội rất giói, người dân muốn ví ông với Cá 
He, một loài cá khỏe có sức mạnh ở biển và điều đặc biệt là loại cá 
này không bao giờ làm hại người đi biển. Những nghĩa binh của 
ông cũng là những người ở vùng sông nước nên có đặc điểm rất 
giỏi thủy chiến.

Thời điểm Nguyễn Hữu cầu khởi binh là lúc vùng Sơn Nam 
đang bị nạn đói hoành hành. Dân chúng chết đói đầy đường, bỏ 
làng xiêu tán... Chính bởi thấu hiểu nỗi cơ cực của người dân nên 
ông đã tổ chức cướp thuyền buôn gạo của phú thương chia cho

1. Nguyễn Lệ Thi, ‘Tìm hiểu dấu vết của Nguyễn Hữu cầu và cuộc khởi nghĩa 
của ông hồi thế kỷ XVHT’, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 151 nàm 1973.

290



người nghèo. Dân Đồ Sorn biết om và kéo nhau đi theo nghĩa quân 
hàng nghìn, hàng vạn người. Nghĩa quân còn tô chức nuôi cá, rèn 
vũ khí để tự Uang bị...'.

Trận đánh lớn đầu tiên cùa nghĩa quân diễn ra vào tháng 4 năm 
1742. Nghĩa binh dùng thuyền chiến kéo đi đánh phá ờ xã Lão 
Phong, huyện Nghi Dưomg (Kiến Thụy, Hải Phòng ngày nay). 
Quân Trịnh do Đốc lãnh Trịnh Bảng chi huy ra nghênh chiến. Hữu 
Cầu cho 10 chiến thuyền đánh nhau với quân Trịnh rồi giả vờ thua 
chạy, lừa quân Trịnh đến trận địa đã bố trí sẵn. Quân Trịnh Bảng 
thừa thắng đuổi theo đến cửa biển Giai Môn, vào bến sông Cát Bạc. 
Đây là thời điểm triều cường, gió thổi mạnh, bến sông Cát Bạc lại 
nhỏ nên thuyền chiến của ưiều đình điều khiển rất khó khàn, buộc 
phải đậu lại ở bờ sông. Lúc này cầu mới cho hom 1(M) thuyền nhỏ 
cùa nghĩa quân ra đánh phá dữ dội. Quân Trịnh bị phá tan, viên 
tướng chi huy bị thưomg và bị bất. Chiến thắng đầu tiên đã khiến 
cho tên tuổi Nguyễn Hữu cầu được lan truyền rộng khắp. Nguyễn 
Hữu Cầu tự xưng là Đông Đạo tồng quốc bảo dân đại tướng quân, 
chiếm cứ vùng biển Đồ Som và Vân Đồn làm căn cứ’.

Hoạt động của nghĩa quân Nguyễn Hữu cẩu nổ ra ờ địa bàn vốn 
đã có rất nhiều cuộc nổi dậy khiến chính quyền họ Trịnh hết sức lo 
lắng. Bộ phận quân thường trực ở ưấn Hải Dương lập tức được điều 
động đến trấn áp. Mùa hè năm 1743, Hoàng Công Kỳ và Trần Cảnh 
chỉ huy 29 cơ thuyền, hợp lực với đạo quân thủy cùa Nguyễn Đăng 
Hiển rầm rộ tiến vào khu vực Đồ Sơn. Trước thế lực quá mạnh của 
quân Trịnh, Nguyễn Hữu cầu tạm cho quân rút lui để bảo toàn lực 
lượng. Sau trận càn quét, quân Trịnh lại ưở về kinh sư, vùng Yên 
Quảng lại trờ thành nơi vùng vẫy của nghĩa quân. Tháng 7 năm đó, 
Nguyễn Hữu cầu cho quân bao vây huyện Thanh Hà hằng tuần. 
Hoàng Công Kỳ cùng đám quân ưấn thủ sợ hãi xin triều đình cứu

Chưomg VI. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...

1. Nguyễn Lệ Thi, “Tim hiểu dấu vết của Nguyễn Hữu cầu và cuộc khởi 
nghĩa cùa ông hồi thế kỳ XVIH”, Sđd.

2, Cương mục, quyền 39, tập II, Sđd, tr. 567.
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viện. Quân Hoàng Ngũ Phúc được điều đến ứng cứu nhưng bị nghĩa 
quân đón đầu chặn lại ở huyện Vĩnh Lạc (Ninh Giang - Hải Dương, 
Vĩnh Bảo - Hải Phòng). Hoàng Công Kỳ nhân lúc nghĩa quân phải 
ứng phó với viện binh đã phá vòng vây, kéo sang hợp binh với Ngũ 
Phúc. Quân của Nguyễn Hữu cầu phải rút về căn cứ. Hoàng Ngũ 
Phúc cho quân tiến đánh Đồ Sơn nhưng bị thất bại, một trong những 
tướng chi huy là Trịnh Bá Khâm bị chết ưong ữận phục kích khi 
quân Trịnh định vượt qua đầm lầy để tiến vào căn cứ. NghTa quân đã 
đánh tan cuộc truy lùng của quân Trịnh, bảo vệ được vùng căn cứ.

Tháng 6 năm sau (1744), Ngũ Phúc được bổ sung thêm quân 
quyết định mở đợt tấn công lần thứ hai, lần này quân Trịnh đã tiến 
sát và bao vây căn cứ của Nguyễn Hữu cầu ở Đồ Sơn. Trong thế bị 
bao vây nhưng với tài thao lược, Nguyễn Hữu cầu vẫn quyết định 
giành thế chủ động; ông cho quân liều chết phá vòng vây tiến sang 
vùng Kinh Bắc. Lúc này quân Trịnh do phải tập tmng đối phó ở 
vùng Hải Dương nên sơ hở ở vùng Kinh Bắc. Sách Cương mục ghi; 
Nghĩa quân “chiếm cứ sông Thọ Xương, đắp lũy ở hai bên bờ sông 
để giữ, từ Quế Nham đến Khê Kiều đều cắm kè bằng gỗ, bày la liệt 
hơn vài trăm chiến thuyền, đồn lũy liên lạc” '. Tại ưấn Kinh Bắc, 
Trần Đình cẩm  vừa tiến quân đến chợ Trai ở xã Yên Ninh, huyện 
Yên Dũng bị nghĩa quân chặn đánh tan tác. cẩm  rút quân về đóng 
ở Thị Cầu. Nghĩa quân thừa thắng đuổi theo tấn công vào thành 
Kinh Bắc, tung lừa đốt doanh tíại. Quan lại ương thành vứt cả ấn 
tín bò chạy. Với ưận thắng lớn này, nghĩa quân đã chiếm được ữấn 
thành Kinh Bắc, sát cạnh ngay với kinh thành Thăng Long. Triều 
đình Lê - Trịnh rơi vào tình trạng bị uy hiếp nghiêm trọng. Quân 
đội lập tức được phái đi đóng chốt tại các điểm phòng ngự ở xã 
Vân Canh, xã Nhân Mục và cầu Yên Quyết. Hoàng Ngũ Phúc được 
lệnh kéo quân về trấn giữ ở Vũ Giàng. Trước sức tấn công như vũ 
bão của phong ưào khởi nghĩa, chính quyền họ Trịnh quyết tâm 
dồn binh lực để đàn áp Nguyễn Hữu cầu bằng mọi giá. Để tham 
gia cuộc hành quân này, 10 viên đại tướng, 64 viên tướng hiệu với

1. C ương m ục, quyển 40, tập II, Sđd, ư. 574.
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hom 12.700 quân đã được huy động. Lực lượng quân Trịnh chia làm 
5 đạo quân do Hoàng Ngũ Phúc và Trưomg Khuông làm Tổng chi 
huy. Quân Trịnh đã lấy lại được thành Kinh Bấc. Quân Hoàng Ngũ 
Phúc chặn ngang sông đê bịt đường rút cùa nghĩa quân. Quân của 
Trương Khuông theo đường Yên Dũng đánh phía trước với tướng 
Trịnh Phương làm tiên phong. Sách Cương mục ghi chép rất kỹ về 
diễn biến cùa ưận đánh này: “Hữu cầu giữ nơi hiểm trờ đặt quân 
mai phục, bề ngoài phô hương quân gầy còm để làm ra sức yếu” '. 
Quân Trịnh mắc mưu, kéo nhau truy đuổi, dẫn thân vào trận địa 
bày sẵn của nghĩa quân. Bổn đạo quân của họ Trịnh bị tiêu diệt, tan 
vỡ. Trận Ngọc Lâm đã chứng tỏ tài năng kiệt xuất cùa thù lĩnh 
Nguyễn Hữu cầu và sức chiến đấu phi thường của lực lượng nghĩa 
quân. Các thù lĩnh địa phương như Hòa Dưỡng, Đàn Kiệt, Đoan 
Nhật đem các hương binh đến hội quân cùng Nguyễn Hữu cầu ở 
xã Bình Ngô. Thanh thế nghĩa quân thêm lừng lẫy. Họ Trịnh kiên 
trì việc truy đuổi và đàn áp quân khởi nghĩa nhưng sau mỗi thất bại 
lại thay quân đổi tướng. Đinh Văn Giai thay Trương Khuông làm 
Thống lĩnh quân cũng bị đại bại ở trận Xương Giang. Hữu cầu lại 
kéo quân bao vây ưấn thành Kinh Bắc. Các tướng Đào Xuân Vực, 
Hoàng Ngũ Phúc, Nguyễn Danh Lê phải tập trung lực lượng, phối 
hợp chặt chẽ mới giải vây được thành Kinh Bắc. Sau ưận này, 
Trịnh Doanh đã cừ Hoàng Ngũ Phúc làm Thống lãnh đạo Kinh 
Băc, Phạm Đình Trọng làm Hiệp trần Hài Dưomg và giao cho đặc 
trách theo dõi để diệt trừ bằng được thủ lĩnh Nguyễn Hữu cầu. 
Phạm Đình Trọng là người đồng hương cùng học với Nguyễn Hữu 
Cầu nhưng trong cuộc chiến này đã ưở thành “khắc tinh” của nhau 
ưên hai chiến tuyến. Ngoài quân lính tập trung của ưiều đình, 
Trọng còn cho chiêu tập thêm đinh ưáng của 4 huyện Tứ Ký, Vĩnh 
Lại, Thượng Hồng, Thanh Hà, lập thành 4 cơ nghĩa binh để tham 
gia đàn áp. Tmh thế đã có vè bất lợi, Nguyễn Hữu cầu làm cuộc 
chuyển quân từ Kinh Bắc ưở về vùng Đông Bắc. Quân Trịnh đã 
theo dõi mai phục đánh úp đội chiến thuyền chờ của cải, lương thực

Chương Vỉ. Bước đầu khủng hoảng của chế dộ phong kiến...

1. Cương mục, quyển 40, tập II, Sđd, ư. 578.
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của nghĩa quân. Đe có thời gian củng cố lực lượng và làm chùng 
bớt khí thế đàn áp của quân Trịnh, Nguyễn Hữu cầu đã thực hiện 
sách lược cẩu hòa. ông đã dùng vàng bạc đút lót quyền thần Đỗ 
Thế Giai và Nội giám trong phủ Chúa để xin hàng. Trịnh Doanh 
đồng ý, ban cho cầu hiệu là Ninh Đông tướng quân và phong cho 
tước Hương Nghĩa hầu, sau đó hạ lệnh cho cầu về kinh sư nhưng 
Cầu thác cớ không về. Nhân lúc chúa Trịnh đang phủ dụ và Cầu 
không dứt khoát hàng, Phạm Đình Trọng cho quân đến đánh úp căn 
cứ của Cầu. Việc giả hàng hòa hoãn chấm dứt, Nguyễn Hữu cầu lại 
lãnh đạo nghĩa quân tiếp tục cuộc chiến đấu. Trong thời gian từ 
1746 đến 1748, nghĩa quân đã hai lần tiến đánh Sơn Nam khiến 
quân Trịnh phải điều viện binh đến cứu ượ. ở  cả hai lần này, thủ 
lĩnh Nguyễn Hữu cầu đều có sự liên kết hiệp đồng với các nhóm 
nổi dậy tại các địa phương nên việc tác chiến và rút lui đều linh 
hoạt, gọn nhẹ, hiệu quả.

Họ Trịnh vốn coi ữọng đất Sơn Nam, Trịnh Doanh đã từng nói 
đây là nơi “nhân dân đông đúc, sàn vật phong phú” và chỉ thị về 
việc tạm gác việc đàn áp các cuộc nổi dậy ở vùng Sơn Động để tập 
tmng bình định vùng đất này'. Cuối năm 1748, trong trận đánh ở 
Cẩm Giàng, quân của Nguyễn Hữu cầu bị thua. Với chí quật 
cường, Cầu quyết định lợi dụng việc quân Trịnh vừa thắng sẽ chủ 
quan sơ hờ để mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào kinh thành. 
Nghĩa quân hành quân trong đêm đê rạng sáng đen được vùng Bồ 
Đề, sau đó vượt sông vào Thăng Long. Được tin cấp báo, Trịnh 
Doanh phải đích thân chi huy quân đội chống cự bảo vệ kinh thành. 
Phạm Đình Trọng kéo quân về hiệp đồng tấn công phía .sau. Cuộc 
tấn công vào kinh thành của nghĩa quân đã bị thất bại, lực lượng 
tổn thất nhiều. Thời gian sau đó, Nguyễn Hữu cầu phối hợp với 
Hoàng Công Chất hoạt động tại các huyện Thần Khê, Thanh Lan 
(Tiên Hưng, Thái Ninh thuộc Thái Bình). Với quyết tâm phải tiêu 
diệt bằng được cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu, cuối năm 
1749, quân Trịnh đã tổ chức hội quân ờ Bồ Đe. Hoàng Ngũ Phúc

1. C ương m ục, quyển 40, tập 11, Sđd, ữ. 596.
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và Phạm Đình Trọng vẫn làm Thống lãnh 3 đạo quân này. Trong 
hàng ngũ tướng ITnh cầm quân của họ Trịnh, Phạm Đình Trọng là 
một tướng giỏi. Sách Cương mục ghi về nhân vật này như sau: 
“Đình Trọng cầm quân có kỷ luật, hễ trận nào Hữu cầu gặp Đình 
Trọng liền bị thua. Các tướng lúc bấy giờ, Hữu cầu chỉ sợ có Đình 
Trọng mà thôi” '. Mặc dù quân Trịnh đã đánh thắng được quân khởi 
nghĩa nhiều trận liên tiếp trong năm 1750 nhưng hoạt động của 
nghĩa quân Nguyễn Hữu cầu vẫn là nỗi ám ảnh thường trực với 
chính quyền họ Trịnh bởi ông là người qua bao thất bại không hề 
gục ngã và luôn được sự ùng hộ cùa quần chúng nhân dân. Trong 
chính sừ, Nguyễn Hữu cầu được thể hiện như một nhân vật huyền 
thoại: “Hữu cầu tuy thường bị thua đau, chỉ một thân thoát nạn, 
nhưng hễ giơ tay hô một tiếng, thì chốc lát lại sum họp như mây, vì 
thế có thể tung hoành ở mặt đông bắc, làm tên giặc kiệt hiệt một 
đời”’. “Khi ra trận một mình cưỡi ngựa, cầm siêu đao đi lại như 
bay, quân sĩ không ai là không sợ hãi, chạy giạt, đến các tướng 
cũng phải tránh uy phong cùa hắn”’.

Cuộc tông tấn công cùa quân Trịnh vào căn cứ của Nguyễn Hữu 
Cầu được bắt đầu vào đầu năm Tân Mùi (1751). Đạo quân chủ lực 
tiến theo sông Hoàng Giang qua huyện Nam Xang, huyện Bình Lục. 
Tại xã Mã Não, Hương Nhi một ưận đánh lớn đã xảy ra, quân Hữu 
Cầu yếu thế, không địch nổi lực lượng hùng mạnh cùa quân Trịnh 
n êu  phủi rú t lui. Q u ân  T rịn h  tiuy  đ u ô i đ án h  nhuu vùi trận  trên  đ ịa  bàn  
xã Quang Dực (huyện Vĩnh Lại, trấn Hải Dương) vào xã Lộng Khê 
(huyện Phù Dực, tỉnh Thái Bình). Thủ lĩnh Hoàng Công Chất dẫn 
quân chạy vào Thanh Hóa, Nguyễn Hữu cầu đến đất Nghệ An. Tại 
đây ông gặp Nguyễn Diên, một người bạn từ thuở hai người còn 
chiến đấu trong hàng ngũ của Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ. Nguyễn 
Diên đã hết lòng giúp đỡ quân sĩ của Nguyễn Hữu cầu về lương 
thảo cũng như vũ khí. Nguyễn Hữu cầu đóng quân ở huyện Nam

1. Cương mục, quyển 41, tập II, Sđd, tr. 608.
2. Cương mục. quyền 40, tập II, Sđd, tr. 597.
3. Cương mục, quyển 41, tập II, Sđd, tr. 608.
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Đường (Nam Đàn, tinh Nghệ An). Phạm Đình Trọng dẫn quân Trịnh 
đuổi theo vào Nghệ An, vây đánh nghĩa quân ở Nam Đường. Hữu 
Cầu dẫn quân vượt biển định ưở về hoạt động ở Hải Dương nhưng 
bị gió bão nên phải lánh vào địa phận Hoàng Mai (Quỳnh Lưu - 
Nghệ An). Tại đây ông đã sa vào tay quân Trịnh, Phạm Đình Trọng 
bắt Hữu Cầu về Thăng Long. Những ngày bị giam trong ngục ông đã 
làm bài Chim trong lỗng. Đây là một bài thơ tiêu biểu cho tinh thần, 
ý chí bất khuất của một thủ lĩnh nông dân:

“...Bay thang cánh muôn trùng Tiêu Hán 

Phá vòng vây bạn với Kim ớ”.
Thủ lĩnh Nguyễn Hữu cầu đã bị chính quyền họ Trịnh xừ tử 

cùng Nguyễn Danh Phương ở vùng Sơn Động vào tháng 3 năm 1751.

Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu cầu nằm ương làn sóng các 
cuộc khởi nghĩa dâng cao giữa thế kỷ XVIII. Nó mang những nét 
đặc sắc riêng mặc dù chi tồn tại chưa đầy 10 năm. Thủ lĩnh của 
phong ưào là một người kiệt xuất, tài giỏi mưu lược. Với khẩu hiệu 
“lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, ông đã được đông đảo quần 
chúng nông dân tin yêu, họ đi theo quân khởi nghĩa để đánh đổ 
chính quyền họ Trịnh, tự cứu vớt lấy cuộc sống đã bị dồn đến cùng 
cực đói khổ. Với chiến thuật luôn nhằm vào chỗ sơ hở của đối 
phương, lực lượng nghĩa quân luôn giành thế chù động tiến công, 
kể cả sau những thất bại, ương hoàn cảnh hiểm nguy... Cuộc khởi 
nghĩa của Nguyễn Hữu cầu đã thực sự làm cho họ Trịnh khốn đốn, 
khiếp sợ. Cuộc đời của Nguyễn Hữu cầu cho đến lúc chết vẫn tỏ rõ 
chí khí của một người anh hùng, đã để lại nhiều giai thoại, sổng 
mãi trong sự tưởng nhớ của người dân ven biển Sơn Nam.

Giữa thế kỷ XVIII, phong ưào nông dân bùng nổ ờ Đàng 
Ngoài. Bắt đầu từ những cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ phát triển thành
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hàng loạt những cuộc khởi nghĩa lớn, diễn ra đồng thời ờ khắp địa 
bàn trung du, đồng bằng, miền núi, ven biển... Lực lượng chính của 
phong ưào là những người nông dân cực khổ, bị tước đoạt ruộng 
đất, gặp cành thiên tai lụt lội, hạn hán, phải chịu sự áp bức bóc lột 
nặng nề của chính quyền phong kiến... Đói khổ và lưu vong là tình 
trạng phổ biến cùa người nông dân ờ thế kỳ XVIII và việc vùng dậy 
đấu tranh đòi quyền sống nham vào hệ thống chính quyền của họ 
Trịnh và bè lũ địa chù, cường hào ở địa phương chính là sự phản 
kháng quyết liệt của người nông dân. Tham gia phong ưào khởi 
nghĩa nông dân còn có một số tầng lớp trong xã hội như: trí thức 
phong kiến, thương nhân, thợ thủ công... Những người có chung sự 
bất mãn với chính quyền hoặc cũng là nạn nhân của sự áp bức bóc 
lột phong kiến. Phong trào không chi lôi cuốn hàng chục vạn nông 
dân nghèo miền xuôi ờ các ưấn Đàng Ngoài mà còn phát triển ưên 
địa bàn miền núi, kéo theo hàng vạn nhân dân các dân tộc ít người 
tham gia, ủng hộ.

Những cuộc nổi dậy của nông dân ở thế kỷ XVIII đã tan công 
vào hệ thống chính quyền địa phương và đe dọa, uy hiếp cả chính 
quyền Trung ương của họ Trịnh ở Kinh đô.

Mục tiêu chính của phong trào là đánh đổ chính quyền phong 
kiến đã ưở nên sa đọa, thối nát của họ Trịnh, đem lại quyền lợi cho 
nông dân. Hầu hết các cuộc khởi nghĩa giữa thế kỷ XVIII ở Đàng 
Ngoài đều nêu cao khẩu hiệu “phù Lê. diệt Trịnh”. Một số cuộc 
khởi nghĩa đã đề ra ý “ninh dân”, “bảo dân”... trong khẩu hiệu đấu 
ưanh của mình. Cuộc khởi nghĩa lớn của Nguyễn Hữu cầu ở vùng 
Sơn Nam đã từng thực hiện việc “lấy của nhà giàu chia cho người 
nghèo”: nhưng những động thái này chi là sách lược nhằm lôi kéo, 
tập hợp quần chúng để thực hiện ý đồ lật đổ họ Trịnh của những 
người lãnh đạo chứ nó không mang tính chống phong kiến triệt để 
nhằm xây dựng một chế độ xã hội mới tiến bộ hơn.

Phong trào nông dân khởi nghĩa giữa thế kỷ XVIII tuy sôi nổi, 
rộng khắp, có cuộc khởi nghĩa đã kéo dài được rất lâu như cuộc 
khởi nghĩa do Lê Duy Mật lãnh đạo (32 năm) nhưng cuối cùng đều 
phải chịu thất bại bởi sự đàn áp của chính quyền phong kiến.

C h ư ơ n g  VI. Bước đầu khủng hoảng của chế độ phong kiến...
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Nguyên nhân chủ yếu là phong ừào tuy mạnh mẽ, lan rộng song 
vẫn mang nặng tính tự phát riêng lẻ trong từng địa phương. Người 
nông dân với điều kiện sản xuất và sinh hoạt mang tính cá thể và 
phân tán vốn rất khó tập hợp lại thành một khối đoàn kết vững 
chắc. Lãnh đạo phong ưào dù là những ưí thức phong kiến (như 
Nguyễn Danh Phương, Lê Duy Mật) hay các thủ lĩnh nông dân kiệt 
xuất như Nguyễn Hữu cầu cũng không có được một tầm nhìn của 
giai cấp tiến bộ để có thể thống nhất, tập hợp các nghĩa binh nông 
dân lại ương một lực lượng to lớn hơn. Trong từng thời điểm, một 
số cuộc khời nghĩa cũng có sự liên hệ với nhau, ví dụ Hoàng Công 
Chất liên hệ với các tù trưởng thiểu số ở miền Tây Bắc, Nguyễn 
Hữu Cầu ở miền ven biển liên kết với Hoàng Công Chất đang ở 
miền núi Thanh Hóa, v.v... Song đó chỉ là những liên minh tự phát, 
tạm thời chứ không phải sự hợp lực để ưở thành lực lượng lớn 
mạnh, phát triển hơn về chất lượng. Chính sự hoạt động riêng lẻ 
mang tính địa phương, thiếu tổ chức và thiếu sự lãnh đạo thống 
nhất đã khiến quân Trịnh dùng sách lược đối phó dần với từng cuộc 
khởi nghĩa và dập tắt dần phong ưào.

Tập đoàn phong kiến Lê - Trịnh ở thế kỷ XVIII đã lâm vào tình 
ưạng khủng hoảng nhưng vẫn có trong tay một lực lượng quân đội 
mạnh. Tính về số lượng và vũ khí, quân Trịnh đều hơn hẳn so với 
các nghĩa binh áo vải, ưang bị chủ yếu là giáo, mác. Lực lượng “ưu 
binh” được tuyển dụng riêng để bảo vệ chính quyền Trung ương 
được ưu đãi nhiều mặt nên rất trung thành, thiện chiến...

Với một lực lượng quân sự vượt trội so với nghĩa quân, họ 
Trịnh dù phải khó khăn vất vả trong việc đàn áp nhưng cuối cùng 
cũng dập tắt được phong trào khởi nghĩa. Mặc dù phong ưào nông 
dân khởi nghĩa ở thế kỷ XVIII thất bại nhưng đã buộc chúa Trịnh 
phải có những chính sách nhượng bộ với nhân dân. Làn sóng dữ 
dội của khởi nghĩa nông dân ở giữa thế kỷ XVIII dẫu đã bị chặn lại 
nhưng cũng báo hiệu sự sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chính 
quyền Lê - Trịnh vào những năm cuối thế kỳ khi phong ưào nông 
dân Tây Sơn triệt để hơn, mạnh mẽ hơn, bùng nổ và lan rộng ương 
phạm vi toàn quốc.
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Chương VII

KHỦNG HOẢNG CỦA CHÉ ĐỘ PHONG KIÉN 
NỬA SAU THÉ KỶ XVIII

1. KHỦNG HOẢNG TIÉP TỤC DIỄN RA ở  ĐÀNG NGOÀI

1.1. Kinh tế - xã hội

Vào đầu thập kỳ 60 cùa thế kỷ XVIII, sau khi dập tắt được một 
số cuộc khỏi nghĩa của nông dân ở vùng đồng bằng Đàng Ngoài, 
Trịnh Doanh đã ban hành nhiều chính sách nhằm khôi phục nền sản 
xuất nông nghiệp, đưa nông dân lưu tán trở về với đồng ruộng, ổn 
định tình hình nông thôn. Năm Nhâm Thân (1752), phù chúa sai các 
quan Vũ Công Trấn và Đỗ Duy Kỳ đi chiêu tập phù dụ dân các lộ 
Son Tây và Sơn Nam. Tiếp đó, năm 1753, phủ chúa lại bàn về việc 
lập đồn điền ở các lộ trên. Sử cũ chép: "Các lộ vùng đông, nam từng 
bị binh lửa, ruộng đất phần nhiều bỏ hoang. Trước đây đã hạ lệnh 
cho quan sở tại đặt thêm lính đồn điền để khai khẩn... lấy quân lính 
đi đánh giặc đã được rút về, phân phối đi cày cấy ở các lộ"'. Năm 
1754, triều đình Lê - Trịnh cho đặt quan khuyến nông ở các lộ: 
"Trước đây, triều đình lấy cớ rằng ruộng ở các lộ phần nhiều bỏ 
hoang nên hạ lệnh cho quan sở tại cùng người đầu hàng chia nhau 
cày cấy. Có nhiều người lính canh khai khẩn, về sau, nào nhận tranh, 
nào nhận chiếm, không thể nào xét rõ được. Đến đây trong nước gần 
được bình định, dân phiêu tán lần lượt trở về, bèn đem hết ruộng ấy 
trả lại cho dân, hạ lệnh cho quan đại thần giữ chức khuyến nông, 
chia nhau đi đốc suất, định lại cõi mốc, xét xừ kiện tụng, quân bình 
mua bán. Duy ruộng công cùng ruộng của người phạm tội, ruộng

1, Cương mục, quyền 41. tập II, Sđd, tr. 620,

299



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 4

thừa đã tịch thu sung công thì tự quan cày cấy; những người đầu 
hàng cũng chuẩn cho ưở về quê quán, giao trả lại điền sản. Tô thuế 
ở các đạo còn bỏ thiếu chồng chất từ năm Nhâm Tuất (1742) đến 
năm nay (1754) gồm 13 năm, đều được miễn"'.

Năm 1755, triều đình cũng định rõ lệnh đắp đê: Công trình nhỏ 
thì bắt dân bồi đắp khi việc làm mộng đã thư nhàn; nếu là công 
trình lớn thì trừ cho dân tiền thuế điệu’. Triều đình cũng có chính 
sách khuyến khích nhân dân phục hóa, miễn giảm thuế khóa để 
phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Từ những chính sách khá tích cực kể trên (chủ yếu ban hành 
dưới thời chúa Trịnh Doanh; 1740-1767), tình hình kinh tế Đàng 
Ngoài đã có một vài thập niên ổn định. Những tài liệu lịch sử còn 
lại cho thấy dưới thời Lê Cảnh Hưng (1740-1786) đã có những năm 
được mùa, đời sống khá ổn định. Theo ghi chép của Phạm Đình 
Hổ, khoảng năm Giáp Ngọ đời Cảnh Hưng (1774), "mấy năm được 
mùa liền, các cửa hàng hóa, vật giá rất rẻ, một đồng kẽm hai cái kẹo 
đưòmg; mà hai bát nước chè tưoi, hai miếng trầu cau, giá cũng chỉ 
có một đằng kẽm. Có người không khát lắm thì lấy một đồng kẽm 
mua một bát nước chè tươi và một miếng trầu; bánh điểm tâm cũng 
chỉ vài đồng. Ai vào hàng cơm, tùy thích ăn no hết sức, chi mất độ 
mười đồng kẽm mà thôi"’.

Tuy nhiên, với chính sách ưu đãi bầy tôi có công trong các cuộc 
đánh dẹp khởi nghĩa nông dân, chúa Trịnh Doanh cho phép "bầy tôi 
về hàng võ người nào có quân công vẫn cấp cho dân lộc''*. Do 
chính sách ưu đãi này mà số ruộng đất phong cấp cho các công thần 
lại nhiều hơn trước. Sừ cũ chép: "Năm Tân Tỵ (1761), Trịnh Doanh 
nghĩ đến công lao bầy tôi giúp đỡ phò lập lên ngôi chúa, bèn phong 
thái ấp cho họ, có người nhiều, người ít khác nhau. Những người

1. Cương mục, quyển 41, tập II, Sđd, tr. 625.
2. Cương mục, quyển 41, tập II, Sđd, ư. 629.
3. Phạm Đình Hổ, Vũ trung tùy bút, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1972, ư. 83.
4. Cương mục, quyển 41, tập II, Sđd, ư. 633.
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được phong là bọn Trịnh Đạc, Vũ Tất Thận, Nguyễn Quý Cảnh, 
Nguyễn Đình Hoàn, Giáp Nguyễn Khoa, Vũ Đình Trác, Trương 
Khuông, Trịnh Trụ, Đinh Văn Giai và Nguyễn Công Thái, gồm 10 
người"'. Nhưng do mộng đất công đã bị tư hữu hóa nhiều nên 
chính sách này có nhiều mâu thuẫn. Đen năm Bính Thân (1776), 
chúa Trịnh lại phải ban lệnh rút bớt lộc điển, người có công được 
thưởng bằng tiền thay cho mộng đất. Sử cũ chép: "Năm Bính Thân 
(1776) rút bớt lộc điền... hồi đầu quốc triều (tức triều Lê) thế 
nghiệp điền, lộc điền đều có quy chế nhất định. Sau khi tmng hưng, 
bổng lộc hoặc thường cấp đều lấy ờ kho công, ít dùng mộng công 
để cấp. Từ năm Bảo Thái (niên hiệu Dụ Tông), Long Đức (niên 
hiệu Thuần Tông) đến nay, việc ban cấp mồi ngày một nhiều, còn 
như tự  sự, huệ lộc, sứ  lộc, ngụ lộc và bách công ngụ lộc đều cấp 
bằng mộng, có khi cấp phát quá lạm, cho nên một nửa thuế mộng 
thuộc về tư gia, mà kho công không có của thừa để tích trữ. Bầy tôi 
ương triều bàn định, cho rằng việc điều động quân lính chi phí khá 
nhiều, cần nên giảm bớt việc cấp phát. Bời thế, những điền lộc nào 
không hợp với quy chế đều bớt đi, còn điền lộc nào vẫn được cấp 
thì cấp thay bằng tiền công, mỗi mẫu mỗi năm cấp cho 2 quan"’

Nạn kiêm tính và ẩn lậu mộng đất cuối thế kỷ XVIII diễn ra 
khá ưầm trọng. Năm Quý Tỵ (1773), Lê Quý Đôn cùng với Phạm 
Huy Đĩnh được lệnh chúa Trịnh đi khám xét tình hình mộng đất và 
hộ tịch ờ Sơn Nam đã phát giác được hơn 9.000 mầu mộng lậu 
thuế’. Đơn từ kiện cáo về việc kiêm tính và ẩn lậu mộng đất nhiều 
đến mức chúa Trịnh Sâm trong năm đó đã phải ban bố 7 điều 
nghiêm cấm cho ương kinh và ngoài ưấn, ương đó có hai điều là 
"Cấm nhân dân không được tố cáo mộng ẩn lậu" và "Cấm nhà 
quyền thế không được chiếm bậy mộng của dân"*.

1. Cương mục, quyển 42, tập II, Sđd, tr. 643-644.
2. Cương mục, quyển 44, tập II, Sđd, tr. 121.
3. Cương mục, quyển 44, tập II, Sđd, tr. 706.
4. Cương mục, quyền 44, tập II, Sđd, tr. 704.
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Ngô Thì Sỹ (1726-1780) dâng điều trần về việc chiêu dụ lưu 
dân khẩn ruộng hoang có nhận xét: "Gần đây việc dân, việc ruộng 
nhiều chỗ thiếu sót, chính sách điều hòa bớt chỗ nhiều, bù chỗ ít 
chưa được thực hành. Những nhà hào mục và nhà giàu, nhân lúc 
dân điêu tàn, mộng bỏ hoang liền phá bờ đi lấn chiếm làm của 
riêng. Có một số xã thôn tuy đã coi là mất tích, nhưng nếu có người 
dân nào ườ về thì mộng vẫn không đòi lại được. Thóc lúa thu nhập 
đều vào tay các tư gia, các họ lớn. Ruộng công thì vì lâu năm 
không còn vết tích gì cũng bị họ chuyền tay bán đi. Có khi họ còn 
ẩn lậu cả công điển công thổ, không nộp thuế, tự cày cấy làm giàu, 
thóc lúa thu hoạch nhà nước không được gì cả..."'. Cũng vẫn theo 
Ngô Thì Sỹ, có những nơi như ưấn Lạng Sơn, "mộng đất một nửa 
bị bọn ngoan xảo chuyền tay nhau bán, bọn cường hào kiêm tính; 
một nửa thì bỏ hoang"’.

Phan Huy Chú (1782-1840) cũng nhận xét về tình hình mộng 
đất cuối thế kỳ XVIII rằng: "Quy chế mộng đất ờ Bắc Hà tuy sổ 
sách thiếu sót không thể khảo rõ, nhưng đại khái thì bỏ mộng mặc 
cho dân xâm chiếm lẫn nhau"’.

Một ương những nhân tố hết sức quan ưọng đảm bảo sự phát 
triển của kinh tế nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng là vấn 
đề trị thủy, thủy lợi. Những công việc đắp mới và tu bổ đê điều, xây 
kè cồng dọc theo các hệ thong sông ờ Đàng Ngoài không được Nhà 
nước Lê - Trịnh quan tâm thích đáng. Năm Đinh Hợi (1767), triều 
đình có quy định lại thể lệ khoán đê điều nhưng các công việc cụ 
thể thì hầu như bỏ mặc cho các địa phương. Nạn vỡ đê, lũ lụt và 
hạn hán liên tiếp xảy ra và ngày càng trầm trọng. Điển hình nhất là 
trận lụt làm vỡ đê xảy ra năm Quý Tỵ (1773). Năm ấy nước sông 
Nhị Hà lên cao làm vỡ đê Đông Trạch (thuộc huyện Thanh Trì, Hà 
Nội ngày nay), các lộ Thường Tín, ứng Thiên và Lỵ Nhân hơn một

1, 2. Ngô Thì Sỹ, “Điều trần về việc chiêu dụ dân khẩn ruộng hoang”, trong 
Ngô Thì Sỹ, Nxb. Hà Nội, 1987, tr. 173-174.

3. Lịch triều hiến chưcmg loại chí, tập III, Sđd, ư. 70.

302



nghìn ngôi nhà bị nước cuốn tan nát, thóc lúa bị ngập hết"'. Đe 
khắc phục tình trạng đê điều vỡ lở, Nhà nước Lê - Trịnh chi có 
cách hạ lệnh cho dân nộp tiền cùa để mộ dân đắp đê. Những người 
có tiền cùa nộp thì được trao cho quan tước’. Như vậy, Nhà nước 
chỉ còn biết dựa vào hảo tâm cùa các nhà giàu để có tiền của tu bổ 
thêm đê điều.

Hết lũ lụt lại đến nạn hạn hán. Sách Cương mục cùa triều 
Nguyễn chép nhiều năm bị hạn hán nghiêm trọng làm mât mùa như 
năm 1768, "hạn hán, dân bị đói to. Nghệ An và các trấn Kinh Bắc, 
Sơn Tây, Sơn Nam giá gạo cao vọt, nhân dân đói khô, một ưăm 
đồng tiền không đủ một bữa ăn no"’. Năm 1774, tháng Ba, Nghệ 
An bị mất mùa, nhiều người bị chết đói*. Tháng Bảy năm Bính 
Thân (8-1776), “mùa thu, hạn hán, mất mùa, giá gạo cao, mà ruộng 
chiêm thì khô nè, công việc làm ruộng khó được tiện lợi. Người 
sang trọng phải nhòm từng cửa để xin làm thuê hoặc vay mượn mà 
cũng không đắt, họ họp nhau ăn cắp ăn trộm, nên dân không được 
yên nghiệp làm ăn"’. Năm 1777, mùa hạ tháng 6, "Nghệ An bị đói 
luôn mấy năm liền, thây chết đói nối liền nhau"’. Triều đình Lê - 
Trịnh phải sai các quan Nguyền Đình Diễn và Ngô Phúc Lâm trích
15.000 quan tiền và 15 vạn bát quan thóc trong kho ra phát chẩn. 
Triều đình Lê - Trịnh cũng cho thi hành biện pháp cứu đói do 
Nguyễn Lệ đệ trình gồm 4 điều:

1. Dời dân đói đến Thanh Hoa khai khẩn ruộng đất;

2. Mở cửa biển cho các thuyền buôn vận tải;

3. Mở đường châu Quy Hợp cho phép dân được thông hành 
buôn bán;

Chương VII. Khủng hoảng của chế độ phong kiến...

1, 2. Cương mục, quyển 44, tập II, Sđd, ư. 708.
3. Cương mục, quyển 43, tập II, Sđd, tr. 681.
4. Cương mục, quyển 44, tập II, Sđd, tr. 709.
5. Cương mục, quyển 44, tập II, Sđd, tr. 729-730.
6. Cương mục, quyển 45, tập II, Sđd, tr. 735.
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4. Cho phép thuyền buôn chở gạo đến trao đổi và được 
miễn thuế'.

Tháng 8-1778, dân bị đói to. Sách Cương mục chép: "Triều 
đình mua vét thóc gạo ờ tứ trấn và Thanh - Nghệ, vận tải vào Động 
Hải (thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình ngày nay). Thóc gạo khô 
ướt không đều, thành ra mục nát không thể ăn được, vứt bò đi đến 
quá nửa. Những thứ tích trữ ờ dân gian hầu như nhẵn nhụi. Thêm 
vào đấy luôn mấy năm hạn hán mất mùa, giá gạo cao vọt, một chén 
nhỏ gạo trị giá một tiền, đầy đường những thây chết đói..."’.

Năm Bính Ngọ (1786) tháng Ba, dân bị nạn đói, "tháng này, giá 
gạo cao vọt, dân trong kinh kỳ và tứ trấn bị đói to, thây chết nằm 
liền nhau. Trịnh Khải hạ lệnh chiêu mộ nhân dân, ai nộp của sẽ trao 
cho quan chức, nhưng không ai hưởng ứng. Bèn dùng sắc lệnh bắt 
ức nhà giàu để lấy tiền chia ra phát chẩn"’.

Trước tình hình kinh tế suy sụp như vậy, chính quyền chúa 
Trịnh cũng có một số biện pháp cứu vãn, nhưng hầu hết không có 
hiệu lực. Năm 1773, Trịnh Sâm sai Nguyễn Nghiễm làm Trường 
Yên đồn điền sứ đi chiêu mộ dân nghèo ra đắp đê ngăn nước mặn, 
khai khẩn vùng ven biển phủ Trường Yên (Ninh Bình ngày nay). 
Năm 1776, chúa Trịnh Sâm lại sai các trấn chiêu mộ dân nghèo làm 
phu khai khẩn đất hoang, cứ mỗi người phu nhận 5 mẫu mộng, 
được cấp ữâu bò, điền khí, 15 quan tiền và hằng năm phái nộp cho 
Nhà nước 250 thăng thóc. Chúa Trịnh cũng cho quan đi chiêu tập 
dân lưu vong trở về sản xuất... Nhưng những biện pháp khẩn 
hoang, chiêu tập dân lưu vong này đều không có kết quả và không 
thể nào phục hồi lại được nền kinh tế nông nghiệp đang bị phá hoại. 
Nông nghiệp bị đình đốn khiến cho thủ công nghiệp và thương 
nghiệp cũng không thể phát triển được. Vào cuối thế kỷ XVIII,

1. Cương mục, quyển 45, tập II, Sđd, tr. 735.
2. Cương mục, quyển 45, tập II, Sđd, ư. 741.
3. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 779.

304



hoạt động buôn bán cùa thưorng nhân phưorng Tây với Đàng Ngoài 
cũng sa sút. Cùng với sự suy giảm của thưorng mại Biển Đông, tàu 
buôn các nước không tới Đàng Ngoài, các cảng thị vốn một thời 
sầm uất như Thăng Long, Phố Hiến nay cũng nhanh chóng tàn lụi 
và bị nông thôn hóa. Nạn đồng ruộng bỏ hoang, nông dân lưu tán, 
chết đói trở thành phổ biến ờ nông thôn Đàng Ngoài. Trong bàn 
điều trần về việc chiêu dụ lưu dân khẩn ruộng hoang gửi lên chúa 
Trịnh, Ngô Thì Sỹ cho biết rằng:

- Bốn trấn ở vùng đồng bằng trung tâm Đàng Ngoài (Kinh Bắc, 
Sơn Nam, Hải Dương, Sơn Tây) có 9.668 xã thôn thì trong đó có 
đến 182 xã xiêu tán hoàn toàn; 443 xã xiêu tán nhưng còn có thể 
chiêu tập được; 373 xã xiêu tán và đã nhập vào các xã khác; 78 xã 
cùng khổ chưa thu được thuế. Tổng cộng là có đến 1.076 xã xiêu 
tán và cùng khổ không thu được thuế tô, dung, điệu, số xã này 
tương đương với số xã của một trân lớn;

- Trấn Thanh Hoa có 1.393 xã thì xiêu tán mất 297 xã;

- Trấn Nghệ An có 706 xã thì xiêu tán mất 115 xấ.

Tinh hình các vùng biên trấn cũng không sáng sủa hơn. Riêng 
trấn Lạng Sơn có 15 xã (Ma Sừ, Thạch Ngạo, Hóa Nhân, Trân Quả, 
Xuân Viện, Bác Viện, Đạt Tín, Vân Nham, Hậu Nông, Châm 
Quyển, Lâm Kha, Vạn Bản, Miêu Duệ, Quy Hậu, Can Khê), nhân 
dân xiêu tán chưa trở về. Những xã khác tỷ lệ đồng ruộng bỏ hoang 
vẫn còn nhiều như xã Chi Lăng mới khai khẩn được ba đến bốn 
phần mười diện tích. Dân lưu vong ở đây chiếm tới một nửa dân số. 
Tình trạng mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên và rất nghiêm 
ưọng, dân chúng "phải ăn rau cỏ sống và nấu củ nâu lên mà ăn 
cũng không thể sống nổi. Họ dắt díu nhau đi đầy đường, thây chết 
đói chồng chất"’.

Chương VII. Khủng hoảng ciia chế độ phong kiến...

1. Trần Thị Băng Thanh, Ngô Thì Sỳ, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 1987, ữ. XIA.
2. Ngô Thì Sỹ, “Bài khải về việc khu sừ nơi biên trấn”, trong Ngô Thì Sỹ, 

Sđd, ư. 187.
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Như vậy, sự khủng hoảng kinh tế - xã hội đã rộng khắp từ các 
trấn trung tâm vùng đồng bằng đến vùng Thanh - Nghệ và miền núi 
phía Bắc cùa Đàng Ngoài.

1.2. Chính trị

về chính trị, khủng hoảng trước hết thể hiện ở sự phá vỡ cơ chế 
hai chính quyền cùng song song tồn tại vua Lê - chúa Trịnh. Năm 
1767, Trịnh Doanh chết, con là Trịnh Sâm lên nối ngôi. Trịnh Sâm 
là người cứng rắn, thông minh quyết đoán. Từ nhỏ Trịnh Sâm đã 
được học tập đến nơi đến chốn: xem khắp kinh sử, biết làm thơ và 
có đủ tài văn - võ. Nhưng Trịnh Sâm cũng lại là người lòng dạ hẹp 
hòi, đố kỵ tài năng và tàn bạo. Ngay khi Trịnh Sâm mới lên ngôi 
chúa thì đã xảy ra cuộc mưu sát của Trịnh Đệ nhằm tranh đoạt ngôi 
báu. Trịnh Đệ là em ruột Trịnh Sâm, mật mưu với Phan Huy Cơ, 
Dương Trọng Khiêm và Nguyễn Huy Bá định đến ngày 24 tháng 
Chín năm Đinh Hợi (1767) sẽ giết anh để cướp ngôi. Nhưng âm 
mưu bại lộ, Trịnh Sâm bắt Đệ giam vào ngục tối và giết chết Phan 
Huy Cơ cùng đồng đảng. Hai năm sau, năm 1769, Trịnh Sâm lại 
cùng với đám tay chân là hoạn quan Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Huy 
Đĩnh tìm cách sát hại thái tử Lê Duy Vĩ. Duy Vĩ, con vua Lê Hiển 
Tông (1740-1786) là người thông minh, khảng khải có chí khôi 
phục lại thực quyền của vua Lê. Trịnh Sâm ganh ghét tài năng, đức 
độ và địa vị của thái tử Duy Vĩ nên đã vu tội cho thái tử, sai người 
bắt giữ, truất ngôi rồi tống giam, bức tử ở ương ngục. Tháng Tám 
năm Kỷ Sửu (1769), Trịnh Sâm cho lập Lê Duy Cận là con thứ của 
vua Lê Hiển Tông lên làm thái tử. Trong lúc Trịnh Sâm tùy tiện 
thay đồi ngôi thái tử "bỏ vua này, lập vua khác, bạo nghịch giết 
vua", thì vua Lê Hiển Tông chỉ còn tồn tại như là bù nhìn. Lê Hiển 
Tông là một ông vua ở ngôi tương đối lâu, trị vì ương 47 năm 
(1740-1786). Bí quyết của ông vua này trước sự lấn lướt của các 
chúa Trịnh là sống nhàn hạ, không quan tâm gì đến chính sự, mọi 
việc đều do nhà chúa quyết định. Dưới thời chúa Trịnh Doanh, vì 
tin vào phúc đức của nhà vua nên chúa Trịnh cố gắng tôn phò. Sau 
khi Trịnh Doanh chết, con là Trịnh Sâm lên ngôi chúa thì quan hệ
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giữa nhà chúa với triều Lê không còn như trước nữa. Lê Hiển Tông 
lúc nào cũng tò ra thâm trầm kín đáo, người ta không thấy góc 
cạnh. Nhìn bề ngoài không có thái độ phản ứng đối với các hành 
động lấn bức của Trịnh Sâm. Vua thường nói: "Trẫm rủ áo chắp tay 
nhờ nghiệp đã sẵn, cần gì đọc sách, chỉ hát múa, ăn chcú để tiêu 
khiển mà thôi". Trong thực tế lúc đó, Lê Hiển Tông bị lâm vào thế 
hoàn toàn vô hiệu hóa. Ngay cả đến con mình mà vua cũng không 
bảo vệ nổi. Mâu thuẫn giữa vua Lê và chúa Trịnh đã đến cực điểm 
nhưng vua Lê không thể làm gì được, chi lo giữ lấy mạng sống của 
mình để duy ưì hương hỏa cùa họ Lê mà thôi.

Năm Canh Dần (1770), quân Trịnh dẹp được nghĩa quân Lê 
Duy Mật, buộc Duy Mật tự từ. Từ đó Trịnh Sâm tỏ ra kiêu mãn, tự 
cho rằng mình có công lớn, bốn cõi yên ổn hơn hẳn mọi đời chúa 
trước, tự tiến phong là Đại Nguyên soái tong quốc chính Thượng sư 
Thượng phụ Duệ đoán văn công võ đức Tĩnh vương. Đe khuếch 
trương thanh thế, năm Giáp Ngọ (1774), chúa Trịnh sai Hoàng Ngũ 
Phúc đem đại quân vượt sông Linh Giang (sông Gianh) vào đánh 
chúa Nguyễn ờ Đàng Trong. Trịnh Sâm cũng thân cầm quân kéo 
vào Thuận Hóa. Quân Trịnh chiếm được Thuận Hóa và đặt quan 
cai trị đất Thuận Quảng. Sau chiến thắng này, Trịnh Sâm càng kiêu 
căng thỏa mãn và lao vào con đưòmg ăn chơi hưởng lạc. Neu như 
cung điện cùa vua Lê ngày càng tiêu điều, hư hỏng xuống cấp thì 
phú chúa Trịnh lại được xây dựng nguy nga tráng lệ. Trịnh Sâm 
còn cho xây dựng rất nhiều cung điện, đền đài ở những nơi danh 
thăng để làm chốn du ngoạn. Chi phí cho các cuộc du ngoạn rất xa 
xỉ tốn kém. Mỗi tháng ba bốn lần chúa Trịnh ngự ra chơi cung 
Thụy Liên bên bờ Hồ Tây, bắt quân lính đứng hầu quanh bờ hồ, lấy 
bọn nội thần (hoạn quan) bịt khăn, mặc áo đàn bà trưng đủ mọi thứ 
hàng hóa quanh bờ hồ để bán. Nhạc công ngồi ưên gác chuông 
chùa Tran Quốc hay trong bóng cây để thỉnh thoảng hòa vài khúc 
nhạc. Hằng năm đến tết Trung thu, chúa Trịnh sai phát gấm trong 
cung ra làm hàng trăm hàng nghìn chiếc đèn lồng, mỗi chiếc giá 
đến mấy chục lạng bạc, để heo quanh bờ Long Trì... Suốt đêm chúa

307



LỊCH Sử' VIỆT NAM - TẬP 4

tôi quan hầu và phi thiếp vui chơi ca hát'. Trịnh Sâm còn cho quan 
lại tịch thu những loài "trân cầm, dị thú, cổ mộc, quái thạch", 
những chậu hoa cây cảnh quý giá của dân gian đem về bày la liệt 
trong phủ chúa. Bọn quan lại, tôi tớ thừa hành lại nhân đó ức hiếp, 
cướp đoạt của dân, gây ra rất nhiều tệ nạn. Thậm chí có nhiều nhà 
phải chặt cây cảnh, phá núi non bộ... để tránh khỏi tai vạ’.

Trịnh Sâm mê đắm một cung nhân có nhan sắc là Đặng Thị 
Huệ và phong người này làm tuyên phi. Thị Huệ được ở cùng một 
nơi với chúa y như vợ chồng nhà thường dân. Trịnh Sâm nghe và 
làm theo mọi yêu cầu, sờ thích của Thị Huệ và có việc gì cũng nói 
với Thị Huệ. Dựa vào sự sủng ái đặc biệt của chúa Trịnh đối với 
Thị Huệ, anh em bà con họ Đặng cậy thế, tự do hoành hành ngang 
ngược bất chấp kỳ cương phép nước. Nạn ngoại thích lộng hành 
ngày càng trầm trọng. Tiêu biểu nhất cho những hành động ngang 
ngược tàn bạo cùa bọn này là Đặng Mậu Lân - em trai ruột của 
Đặng Thị Huệ. Quần áo, xe kiệu của Lân đều rập theo vua chúa. 
Hằng ngày Lân đem vài chục tay chân cầm gươm vác giáo nghênh 
ngang đi khắp phố phường kinh ấp cướp bóc, cưỡng hiếp phụ nữ 
giữa ban ngày, chúa Trịnh biết sự việc nhưng vẫn làm ngơ. Thị Huệ 
còn hỏi con gái yêu của chúa cho em ưai mình, chúa không muốn 
gả con gái cho một kè tàn bạo bất lương, nhưng vì nể lời năn nỉ của 
Thị Huệ mà phải nhận lời cho tiến hành lễ cưới nhưng với điều 
kiện Lân không được phép .sống chung ngay với quận chúa. Đe 
chiếm đoạt quận chúa, Đặng Mậu Lân đã giết chết viên tướng tâm 
phúc do chúa Trịnh sai đi theo bào vệ con gái. Nhưng do sự can 
thiệp của Thị Huệ, Đặng Mậu Lân không bị trị tội chết mà chỉ phải 
đày đi xa. Pháp luật bị xem thường ngay trong phủ chúa!

Cũng do sự yêu ghét thiên lệch ương cung mà dẫn đến tình 
trạng hanh chấp ngôi thế từ và nạn phe cánh trong triều và ngoài 
trấn. Trịnh Khải (trước có tên là Tông) vốn là con hai lớn của chúa

1. Phạm Đình Hổ, “Chuyện cũ trong phủ chúa”, trong Tang thương ngẫu 
lục, Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 1960, tr. 19-20.

2. Phạm Đình Hổ, Vũ trung tùy bút, Sđd, ư. 20-22.
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Trịnh với bà phi tên là Ngọc Hoan. Nhưng vì chúa Trịnh không yêu 
quý người phi này nên còn chần chừ chưa muốn lập Trịnh Khải làm 
thế từ, mặc dù Trịnh Tông (tức Khải) đã đủ 15 tuồi, rất khôi ngô 
khỏe mạnh. Đen khi Đặng Thị Huệ sinh được con trai là Trịnh Cán 
thì chúa Trịnh tò ý yêu quý đặc biệt. Thị Huệ mưu giành ngôi The 
từ cho con mình là Cán. Ngôi thế tứ không sớm được quyết định 
khiến trong triều, ngoài trấn lòng người ly tán, chia làm hai phe 
phái. Phe Đặng Thị Huệ đứng đầu là Quận công Hoàng Đình Bảo 
mưu lập Trịnh Cán lên ngôi chúa. Phe Trịnh Khải liên kết với các 
quan ở trấn ngoài như Nguyễn Lệ (Trấn thù Sơn Tây), Nguyễn 
Khấc Tuân (Trấn thú Kinh Bắc)...

Năm 1780, nhân khi chúa Trịnh Sâm ốm nặng, Trịnh Khải 
cùng với gia thần là Đàm Xuân Thụ và bọn đầy tớ nhỏ là Thế và 
Thẩm bàn mưu bí mật chứa sẵn binh khí, chiêu mộ dũng sĩ, chờ cơ 
hội đến thì đóng cừa thành lại, giết Đình Bảo, bất giam Đặng thị, 
rồi phi báo cho quan hai ưấn Sơn Tây, Kinh Bắc đem quân về hộ 
vệ lên ngôi chúa. Nhưng âm mưu bị bại lộ, Trịnh Khải bị bắt giam, 
bọn tay chân Đàm Xuân Thụ, Thế và Thẩm... đều bị giết. Nguyễn 
Lệ, Nguyễn Khắc Tuân bị hạ ngục'. Âm mưu khởi sự cùa Trịnh 
Khải tuy bị thất bại nhưng mâu thuẫn giữa hai phe phái vẫn rất gay 
gắt và luôn chờ dịp là bùng nổ.

Mấy năm liền Trịnh Sâm đau ốm luôn và bệnh tình ngày càng 
nguy kịch. Sâm rất sợ gió và ánh nắng nên phải luôn ở ương cung 
cửa đóng kín mít và thắp nến suốt ngày đêm. Từ đó mọi việc triều 
chính hầu như đều do Hoàng Đình Bảo và Đặng Thị Huệ quyết đoán 
cả. Các quan triều thần và ngay cả những người thân quý của chúa 
Trịnh cũng chỉ được gặp mặt chúa một năm một lần, còn các quan 
văn võ phần nhiều không hề thấy mặt chúa. Vì vậy "việc của phù 
chúa ngưòri ta ví như việc thiên tào, sự ngăn cách ngày càng tệ"’.

1. Cương mục. quyển 45, tập II, Sđd, tr. 752-753.
2. Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thắng chí, tập 1, Nxb. Văn học, Hà Nội 

1987, tr. 33.
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Tháng Mười năm Tân Sửu (11-1781), Trịnh Sâm cho lập 
vương từ Trịnh Cán làm thế từ, lúc ấy Cán mới 5 tuổi. Trịnh Sâm 
dùng Huy Quận công Hoàng Đình Bảo làm A bảo để nuôi dưỡng 
giúp đỡ Cán. Từ đó Đặng Thị Huệ ở ương cung xếp đặt mọi công 
việc, bè đảng của Thị Huệ đều giữ địa vị trọng yếu, mà Cán lại là 
người thơ ấu nối nghiệp, nên lòng người đều lo ngại. Tháng Chín 
năm Nhâm Dần (10-1782), Trịnh Sâm chết, Trịnh Cán được lên nối 
ngôi chúa, được lập làm Điện đô vương; Tuyên phi Đặng Thị Huệ 
cùng tham dự xét đoán công việc chính trị, có Hoàng Đình Bảo và 
6 vị triều thần khác (Trịnh Kiều, Nguyễn Hoàn, Phan Lê Phiên, Lê 
Đình Chân, Trần Xuân Huy, Tạ Danh Thùy) làm việc giúp rập 
Trịnh Cán. Lúc bấy giờ, Cán còn nhỏ tuổi lại có bệnh, "lòng người 
nôn nao lo sợ, ương ưiều đình, nơi thôn dã ai cũng biết họa loạn 
xảy ra chì trong khoảng sớm tối. Hoàng Đình Bảo một mình 
chuyên nắm chính quyền ưong nước, hắn vẫn giữ thái độ thản 
nhiên không để ý gì cả. Còn bọn Trịnh Kiều và Nguyễn Hoàn sáu 
người chi làm cho đủ ngạch viên chức mà thôi"'.

Việc chuyên quyền của Hoàng Đình Bảo làm cho những mâu 
thuẫn trong phủ chúa càng sâu sắc thêm và dư luận nhân dân ương 
kinh thành, ngoài các ưấn rất xôn xao, không sao ngăn cấm được.

Trong tình hình triều chính như vậy, quân lính Tam phủ tỏ ra 
bất bình và họp nhau mưu nổi dậy lật đổ phe phái Hoàng Đình Bào, 
phế bỏ Trịnh Cán, phò lập Trịnh Khải lên ngôi chúa. Dưới thời Lê - 
Trịnh, từ những năm Thận Đức (1600) và Hoằng Định (1600-1619) 
đòri vua Lê Kính Tông về sau, định quy chế rằng các quân Túc vệ ở 
kinh chuyên dùng binh 3 phủ thuộc Thanh Hoa (Thiệu Thiên, Hà 
Trung và Tĩnh Gia, tinh Thanh Hóa ngày nay) và 12 huyện thuộc 
Nghệ An (gồm 6 huyện thuộc phủ Đức Quang: Thiên Lộc, La Sơn, 
Chân Phúc, Thanh Chương, Hương Sơn, Nghi Xuân; 2 huyện thuộc 
phủ Diễn Châu: Đông Thành, Quỳnh Lưu; 2 huyện thuộc phủ Anh 
Đô: Hưng Nguyên, Nam Đường và 2 huyện thuộc phủ Kỳ Hoa:

1. Cương mục, quyển 45, tập II, Sđd, tr. 759. 
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Thạch Hà, Kỳ Hoa). Binh lính ờ Thanh - Nghệ được tin tưởng, trao 
cho việc bảo vệ kinh thành gọi là ưu binh và được ưiều đình ưu đãi. 
Chính quân lính Tam phù đã giúp triều Lê - Trịnh đánh bại triều 
Mạc và chống lại quân chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Nhưng trong 
thời kỳ cuối thế kỳ XVIII, chính quân lính Tam phù này đã gây rối 
loạn trong kinh thành và làm cho phủ chúa Trịnh và ngôi vị nhà 
chúa bị mất. Phan Huy Chú đã viết: ''Thời Trung hưng chi lấy binh 
lính ờ 3 phù xứ Thanh Hoa và 12 huyện xứ Nghệ An. Sau khi diệt 
Mạc mới có ngạch nhất binh ờ bốn trấn. Vì hai xứ Thanh -Nghệ là 
nơi căn bản, binh hai xứ ấy đã cùng chịu gian lao nên được coi thân 
như nanh vuốt, đối đãi như ruột thịt, ưu binh được coi trọng hơn 
nhất binh, bởi sự thế lúc bấy giờ phải thế. Nhưng quân lính cậy 
công mà coi thường pháp luật, được nuôi lâu ngày mà sinh ra thói 
kiêu, từ khoảng giữa thời Trung hưng về sau, quân lính thành ra 
khó kiềm chế..."'.

Dựa vào lòng bất bình cùa mọi người, Trịnh Khải liền cho tay 
chân ra liên kết với ưu binh mưu khởi sự, giành lại ngôi chúa. Quân 
lính Tam phù họp nhau ờ chùa Khán Sơn cử Nguyễn Bằng (người 
xã Nộn Liễu, huyện Nam Đường, phù Anh Đô, ưấn Nghệ An) làm 
người đứng đầu, cùng nhau uống máu ãn thề, hẹn nhau hễ nghe 
thấy hiệu ưống ừong phù đường sẽ nhất tề kéo nhau vào phủ chúa 
lật đổ Trịnh Cán.

Ngày 24 tháng Mười năm Nhâm Dần (11-1782), theo hiệu 
trống, quân Tam phủ kéo nhau vào phủ chúa, giết chết Hoàng Đình 
Bảo và em là Hoàng Lương, phế Trịnh Cán xuống làm Cung Quốc 
công rồi lập Trịnh Khải lên làm chúa, hiệu là Đoan Nam vương. 
Trịnh Khải tuy đã được lập làm chúa, nhưng tò ra bất lực không thể 
nào kiềm chế nổi kiêu binh. Họ kéo nhau đi phá dinh thự Quận Huy 
(Hoàng Đình Bảo) "không còn lấy một mành ngói" và phá nhà cửa 
của những người thuộc phái Đặng Thị Huệ, làm náo động cả kinh 
thành. Quân sĩ lại đòi chúa Trịnh phong chức tước, thưởng tiền bạc

Chương VU. Khủng hoảng của chế độ phong kiến...

1. Lịch triều hiến chương loại chí, tập IV, Binh chế chí, Sđd, tr. 3.
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và cấp cho mỗi người một đạo sắc phong chưa đề tên để họ tự do 
ban cho thân thuộc hay bán cho người khác. Từ đấy "kiêu binh" 
ngày càng càn rỡ, lộng hành, cướp bóc, phá phách khắp mọi phố 
phường, thôn xóm ở kinh thành, không ai chế ngự nổi. "Kiêu binh" 
còn kéo vào ngục thất thả Duy Kỳ, Duy Lưu, Duy Chi là những con 
cùa Thái từ Duy Vĩ trước đây bị Trịnh Sâm giam cẩm, ép chúa 
Trịnh phải phế bỏ thái tử Duy Cận xuống làm Sùng Nhượng công 
và lập Hoàng tôn Lê Duy Kỳ làm Hoàng tự tôn... Do đó binh lính 
thường kiêu căng nói rằng: "Các ngôi đế vưcmg đều từ ưong tay 
chúng tôi mà ra cả!".

Trịnh Khải sau khi lên ngôi chúa, một mặt đàn áp phe phái đối 
lập, một mặt đưa tay chân vào nắm giữ những ưọng chức ưong phủ 
chúa. Nguyễn Lệ, trước làm Tư giảng của Trịnh Khải, sau ra Trấn 
thù Som Tây, nay được giữ chức Thượng thư bộ Lại làm công việc 
Tham tụng: Dương Khuông là cậu ruột của Trịnh Khải, giữ chức 
quyền Phù sự. Hai người này đều "không có tài cán đức vọng, mà 
lại hay tự cậy mình là người tài năng, nên người có kiến thức đều 
lấy làm lo ngại"'.

Chúa Trịnh Khải cùng với Nguyễn Lệ và Dương Khuông lo tìm 
cách chế ngự "kiêu binh". Nhân có 4 người lính ức hiếp vay tiền 
của hiệu buôn ở phố Đông Hà, Nguyễn Lệ sai bắt và xử chém. 
Quân sĩ đều tức giận cho là giết người một cách quá đáng, nhưng 
do chính quân sĩ đã phát giác rồi nên chi cúi đầu nghe lệnh. Bọn 
Nguyễn Lệ thấy vậy, tự cho quyền uy của mình đã vững vàng, bảo 
với nhau rằng: "Từ đây ta có thể cứ giữ pháp luật mà thi hành"’. 
Năm 1784, lấy cớ là "kiêu binh" mưu tôn phò vua Lê nắm quyền 
nhất thống thiên hạ, giành lấy quyền bính nhà chúa, chúa Trịnh sai 
Nguyễn Triêm đem quân đến bao vây nội điện vua Lê, bắt 7 người 
về phủ xử chém. Hành động khủng bố ấy làm cho quân lính tức 
giận đến cực độ. Ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn (1784), 
"kiêu binh" kéo nhau đến vây nhà Nguyễn Lệ, Dương Khuông,

1. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 768.
2. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 769.
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Nguyễn Triêm, đòi bắt giêt đê trả thù, nhưng Khuông và Triêm đã 
trốn vào trong phù chúa, còn Nguyễn Lệ thì cải trang theo đưòmg 
tẩt chạy lên Son Tây. Quân sĩ tranh nhau phá hủy nhà cửa cùa bọn 
này, rồi reo hò ầm ĩ vác siêu đao đi thăng vào trong phù lùng tìm 
bọn Khuông và Triêm. Trịnh Khải và Dương Thái phi phải lạy xin 
đem một nghìn lạng bạc, ba vạn quan tiền chuộc mạng cho Dương 
Khuông là em ruột Thái phi, còn Nguyễn Triêm buộc phải giao cho 
quân lính hành hình ngay trước phủ chúa. "Kiêu binh" còn buộc 
chúa Trịnh bãi chức Nguyễn Lệ, Dương Khuông và đền mạng cho 
7 người lính bị giết. Từ sau vụ binh biến thứ hai này, "quyền bính 
về tay quân sĩ, chúng uy hiếp áp bức bọn quan lại, động một tí là 
dọa sẽ phá nhà, giết chết. Thậm chí việc thay đổi tướng tá văn ban, 
võ ban cũng đều do miệng quân sĩ nói ra mới xong, công việc trong 
nước không thể xoay xở thế nào được"'.

Nguyễn Lệ trốn lên Sơn Tây bàn với em là Nguyền Điều đang 
giữ chức Trấn thù Sơn Tây mưu hợp binh bốn trấn (Hưng Hóa, Sơn 
Tây, Kinh Bắc, Hải Dương) định ngày kéo về kinh thành "giết tên 
đầu sò cùa đảng kiêu binh mà buộc chúng vào kỳ luật"’. Ke hoạch 
bàn định xong, Nguyễn Lệ mật báo cho Trịnh Khải biết, chuyên 
chờ vàng bạc ương phủ chúa ra các ưấn, cho Thái phi, Vương từ, 
Cung tần cải trang trốn trước ra huyện Thượng Phúc (Thường Tín 
nay thuộc Hà Nội). Còn Trịnh Khải thì hẹn ngày 28 tháng Giêng 
nhuận năm Giáp Thìn (1784) sẽ lẻn trốn xuống bển Thanh Trì, ở đó 
có thuyền cùa Hoàng Phùng Cơ đón về Hién dinh (Phố Hiẻn, Hưng 
Yên). Ngày 1 tháng Hai quân bốn ưấn sẽ đột nhập vào kinh thành 
tiêu diệt "kiêu binh". Nhưng kế hoạch ấy đã bị binh lính Tam phù 
biết trước, ngày đêm canh giữ quanh phủ chúa, không cho chúa 
Trịnh trốn thoát, nên các ưấn cũng phải bãi binh.

"Từ đay, quân sĩ mỗi khi ra ngoài kéo từng đoàn hàng trăm 
hàng nghìn người, tung hoành nơi thôn xóm, tự ý cướp bóc thả cửa. 
Quàn sĩ nào đi đường một mình, tliường bị dân quê đón đường giết

Chương VII. Khủng hoảng của chế độ phong kiến...

1. Cương mục, quyền 46, tập II, Sđd, tr. 771.
2. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 772.
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chết. Quân và dân coi nhau không khác gì giặc cướp thù hằn"'. 
Những cuộc binh biến và sự lộng hành của binh lính Tam phủ 
chứng tỏ sự đổ nát của chính quyền vua Lê - chúa Trịnh, làm cho 
chính sách trọng võ của họ Trịnh bị phá sản, chỗ dựa cuối cùng của 
chính quyền Lê - Trịnh bị tan rã.

Tháng Tư năm Giáp Thìn (6-1784), chúa Trịnh bổ dụng Bùi 
Huy Bích giữ chức hành Tham tụng (quyền làm công việc Tham 
tụng); Trưomg Đăng Quỹ và Trần Công Sán giữ chức Bồi tụng. Khi 
đó quân sĩ Tam phủ kiêu ngạo ngang ngược ngày một quá, mỗi khi 
phủ chúa có xếp đặt việc gì, họ họp nhau chê bai bàn tán, quan văn, 
quan võ chỉ chịu bó tay. Bùi Huy Bích cũng không thể nào khắc 
phục được tình thế đổ nát của chính quyền chúa Trịnh. Trong tờ 
khải dâng lên chúa Trịnh, Đông các Đại học sĩ Phạm Nguyễn Du 
nhận xét "4 việc cẩn kíp" phải sừa đổi trong chính sự của nhà chúa:

1. Đối với quân sĩ: ít lâu nay chính lệnh về quân ngũ đổ nát, 
lòng lèo;

2. Đoi với quan chức: gần đây điều lệ ngày một thêm nhiều, 
bọn điêu toa dựa vào điều lệ mà xét xử một cấch gượng ép, có khi 
một việc kiện mà chia ra tố cáo ở hai ty, dân bất đắc dĩ kêu cả lên 
Ngự sử, Ngự sử lại không căn cứ theo đạo lý, chỉ dung túng người 
dưới theo ý riêng làm việc thiên tư, tiếng gọi là chiếu theo điều lệ, 
mà thực là ưái với điều lệ...;

3. Đối với dân: hiện nay tập tục bạc bẽo, nói càn nói gở xâm 
phạm đến người ưên, tuyên truyền vu vơ, làm mê hoặc dân chúng...;

4. Đối với sĩ tử. Mở nhiều đường ngang tắt cầu may, đặt ra 
phép "tam quan sinh đồ" (người nào nộp 3 quan tiền "thông kinh" 
sẽ được gọi là sinh đồ và được đi thi Hương, miễn phải khảo hạch), 
lấy đỗ nhũng lạm, đến nỗi có người đỗ Hương cống mà chưa thông 
nghĩa lý câu văn; vừa đỗ Hương cống xong, liền ngấp nghé để chực 
làm quan, không được làm quan thì lui về làm đơn từ hoặc làm nha 
lại, hạng Hương cống như thế, chiếm gần một nửa sĩ số ương cả

1. Cưcmg mục, quyển 46, tập II, Sđd, ư. 773. 
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nước; hạng sinh đồ còn kém hơn. Đến như hạng học trò mới học 
cũng không có người tiêu biểu để làm thay..."'.

Thêm vào đó, các cuộc khởi nghĩa, bạo động vẫn không ngừng 
nổ ra. Năm 1770, chính quyền chúa Trịnh mới dập tắt được cuộc 
khởi nghĩa Lê Duy Mật sau 32 năm hoạt động thì đến tháng 8 năm 
1778 ở vùng đồng bằng ven biển Đông Bắc đã nổ ra cuộc khởi 
nghĩa to lớn ở Thục Toại, Nguyễn Kim Phâm và Trần Xuân Trạch 
cầm đầu. Bấy giờ luôn mấy năm bị mất mùa đói kém, dân chúng 
nghèo đói ờ miền Đông đã lẻ tè tụ họp nhau lại bạo động. Thục 
Toại - người Yên Quảng (Quảng Ninh ngày nay) cùng với Nguyễn 
Kim Phẩm và Trần Xuân Trạch - người Sơn Nam hô hào tụ họp 
dân chúng hàng vạn người tiến đánh Yên Quảng. Viên Trấn thù là 
Đặng Đình Viện bị nghĩa quân bắt. Trấn thủ Hải Dương là Nguyễn 
Địch Bàn không dám tiến đánh. Chúa Trịnh sai Nguyễn Đăng Đàn 
ra làm Trấn thủ Yên Quàng thay cho Đình Viện nhưng Đăng Đàn 
cũng không dám tiến đánh nghĩa quân, chỉ giữ thành cố thủ. Nghĩa 
binh vượt biển tiến vào hoạt động ở trấn Sơn Nam, từ cửa Lác tiến 
đến Giao Thủy (tức vùng huyện Giao Thủy và Xuân Trường tỉnh 
Nam Định ngày nay). Trấn thù Ngô Đình Hoành đã đánh lui được 
nghĩa binh đến sông Ngô Đồng. Đình Hoành cho quân đuổi theo thì 
bị nghĩa binh phản công, bị đại bại. Nghĩa quân thừa thắng tiến đến 
xã Thận Vi, huyện Thượng Nguyên (phía nam huyện Mỹ Lộc, tỉnh 
N am  D ịn h ) c h ia  q u ân  đ i đ án h  p h á  các  ncTÌ. C ác  tirớ ng  d o  ch ú a  T rịn h  
phái xuống như Thân Xuân Thự, Nguyễn Phan, Hoàng Phùng Cơ 
phối hợp thủy bộ binh cùng tiến binh nhưng đều không dám đánh, 
chúa Trịnh phải cử Trịnh Tự Quyền xuống làm Hiệp đốc lãnh giúp 
sức đàn áp. Căn cứ Thận Vi bị đánh phá, nghĩa binh rút lui ra ngoài 
biển, đóng đồn liên kết với nhau, đón cướp các nơi, khi ẩn khi hiện 
không nhất định, về sau chúa Trịnh phái thêm Hoàng Đình Bảo 
kéo binh thuyền từ Nghệ An ra hợp lực đàn áp. Cuộc khởi nghĩa
tan rã dần’.

1. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 111.
2. Cương mục, quyển 45, tập II, Sđd, tr. 742-743.
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Cuộc khởi nghĩa của Thục Toại bị đàn áp thì năm 1785 ở Yên 
Quảng lại nổ ra một cuộc khởi nghĩa lớn do Thiêm Liên cầm đầu. 
Thiêm Liêm là người Yên Quảng hô hào tụ tập dân chúng ở ngoài 
biển, có vài ưăm chiếc thuyền hoạt động rất mạnh ở vùng ven biển 
đông bắc. Một thủ lĩnh nông dân ở Sơn Nam tên là Sơn người 
huyện Thần Khê (nay thuộc huyện Hưng Hà, tinh Thái Bình) đem 
nghĩa binh gia nhập vào với nghĩa quân của Thiêm Liên, làm cho 
thanh thế nghĩa binh bùng dần mãi lên. Vì thế, dân ven biển vùng 
đông nam bị rối loạn'.

ở  vùng đồng bằng và trung du, thượng du còn có nhiều cuộc 
khởi nghĩa khác như cuộc khởi nghĩa của thủ lĩnh Dụ cầm đầu ở 
Sơn Nam; nghĩa quân do Đinh Văn Tú cầm đầu ở châu Bảo Lạc, 
ưấn Kinh Bắc (huyện Lạng Giang, tinh Bắc Giang ngày nay); khởi 
nghĩa của Hoàng Văn Đồng ở ưấn Tuyên Quang... Các cuộc khởi 
nghĩa trên cuối cùng đều bị đàn áp, nhưng nó đã làm suy yếu, lay 
chuyển tận gốc rễ chính quyền chúa Trịnh - vua Lê ở Đàng Ngoài. 
Nguyễn Hữu Chỉnh, một viên tướng của nhà Trịnh bỏ vào Đàng 
Trong theo hàng quân Tây Sơn đã nhận định: "Nay ờ Bắc Hà, quân 
lính thì kiêu ngạo, tướng súy thì lười biếng, triều đình lại không có 
kỳ cương gì"’. Sự khủng hoảng toàn diện của xã hội phong kiến 
Đàng Ngoài cuối thế kỷ XVIII, đã là tiền đề thuận lợi cho sự thắng 
lợi mau chóng của nghĩa quân Tây Sơn khi Nguyễn Huệ đem quân 
ra B ăc  v ào  tháng  7 năm  1786.

2. KHỦNG HOẢNG ở  ĐÀNG TRONG

2.1. Chính trị

Đàng Trong là vùng đất mới khai phá, đồng bằng Nam Bộ đất 
đai phì nhiêu và còn để hoang hóa nhiều vì thế đã giúp các chúa 
Nguyễn duy trì được sự phát triển và ổn định về kinh tế và xã hội 
ương một thời gian dài. Sự phát triển của xã hội và chính trị Đàng

1. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 779.
2. Cương mục, quyển 46, tập II, Sđd, tr. 781.
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Trong đã đạt đến đình cao thời trị vì của Nguyễn Phúc Khoát 
(1738-1765). Sau khi xưng vưong, Nguyễn Phúc Khoát cho đổi 
Chính dinh làm Đô thành và xây dựng ở Phú Xuân nhiều lâu đài, 
cung điện theo quy mô một đế đô. Nhũng lâu đài cung điện này 
“cao rực rỡ, mả giải võ, tường bao quanh, cửa bốn bề, chạm khắc 
vẽ vời, khéo đẹp cùng cực. Các nhà đều lát nền bằng đá, trên lát 
ván kiền kiền, những máng xối đều làm bàng kẽm để hứng nước; 
trồng xen cây cối, cây vả, cây mít đều to mấy ôm. Vườn sau thì núi 
giả đá quý, ao vuông hồ quanh, cầu vòng thủy tạ; tường ưong 
tường ngoài đều xây dầy mấy thước, lấy vôi và mảnh sứ dấp thành 
hình rồng phượng, lân hổ, cò hoa. ơ  thượng lưu và hạ lưu Chính 
dinh đều là nhà quân bày hàng như bàn cờ...” '. Đó là chưa kể lâu 
đài dinh thự cùa quý tộc quan lại nam “la liệt ở hai bên bờ thượng 
lưu sông Phú Xuân và hai bờ sông con bên hữu phù Cam”, ở  
thượng lưu, hạ lưu phía trước Chính dinh thì “phố chợ liền nhau, 
đường cái đi ở giữa, nhà cửa chia khoảng tiếp nhau, đều là mái 
ngói...”’. Trong những lâu đài dinh thự ấy, chúa Nguyễn cùng tộc 
thuộc và quan lại sống rất xa hoa. Theo chế độ triều phục do chúa 
Nguyễn Phúc Khoát quy định thì quan lại từ Chưởng dinh cho đến 
Cai đội về bên võ, từ Quản bộ cho đến Huấn đạo về bên văn đều 
mặc quần áo bằng vóc đoạn, quan lại cao cấp hơn đều mặc áo thêu 
hình rồng và sóng, đội mũ có dát vàng bạc... Nhà sử học Lê Quý 
Đôn chép: “Thuận Hóa được bình yên đã lâu, công tư đều dồi dào, 
mặc dùng tươi đẹp, lại trải qua thời Nguyễn Phúc Khoát hào phóng 
bắt chước nhau, làm thành thói quen, quan viên lớn nhỏ không ai là 
không nhà cừa chạm gọt, tường vách gạch đá, the màn trướng đoạn, 
đồ đạc đồng thau, bàn ghế gỗ đàn gỗ ưắc, chén mâm đồ sứ đồ hoa, 
yên cương vàng bạc, y phục gấm góc, chiếu đệm mây hoa, phú quý 
phong lưu, đua nhau khoe đẹp. Những sắc mục ở dân gian cũng 
mặc áo đoạn hoa bát ty và áo sa, lương, địa làm đồ mặc thường, lấy 
áo vải áo mộc làm hổ thẹn. Binh sĩ đều ngồi chiếu mây, dựa quả 
tựa hoa, ôm lò hương cổ, hãm chè hảo hạng, uống chén sứ bịt bạc

Chương VIỉ. Khủng hoảng của chế độ phong kiến...

1, 2. Phú biên tạp lục, quyển 3, Sđd, tr. 112.
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và ống nhổ thau, đĩa bát ăn uống thì không cái gì là không phải 
hàng Bắc, một bữa cơm ba bát lớn. Đàn bà con gái thì đều mặc áo 
the là và hàng hoa, thêu hoa ở cổ tròn. Coi vàng bạc như cát, thóc 
gạo như bùn, xa xi rất mực”'.

Trải qua 8 đời chúa, đến đây vương triều các chúa Nguyễn lại 
bị nạn quyền thần lộng hành. Năm At Dậu (1765), Nguyễn Phúc 
Khoát chết, con hai thứ 9 được lập làm thái từ là Hiệu tôn Dương 
còn thơ ấu mà Hoàng từ cả là Chương cũng đã mất. Hoàng tử thứ 
hai là Nguyễn Phúc Luân cũng rất khôi ngô. Theo lẽ thường thì 
ngôi chúa phải được ưao cho Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương hoặc 
Hoàng từ Nguyễn Phúc Luân. Nguyễn Phúc Khoát khi còn sống đã 
có ý lập Phúc Luân nên đã sai một thầy học nổi tiếng là Trương 
Văn Hạnh dạy dỗ chu đáo. Nhưng khi Nguyễn Phúc Khoát mất, 
tình hình thay đổi. Trương Phúc Loan âm mưu với một số triều 
thẩn bỏ di mệnh, phế Phúc Dương, lập người con thứ của Nguyễn 
Phúc Khoát là Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi chúa. Nguyễn Phúc 
Luân không được lập mà còn bị bắt giam rồi lo buồn mà chết khi 
mới 33 tuổi. Nội hữu Trương Văn Hạnh, thầy dạy của Phúc Luân 
cùng Thị giảng Lê Cao Kỳ... đều bị Phúc Loan ám hại. Từ đó 
Trương Phúc Loan tự xưng là Quốc phó, một mình chuyên quyền 
quyết định mọi việc. Những kẻ thân cận của Trương Phúc Loan 
nắm giữ mọi chức vị ương triều. Hai con ưai của Phúc Loan đều 
lấy công chúa họ Nguyễn và giữ chức Chưởng quản và Cai cơ. 
Không chi thao túng về chính ưị, Trương Phúc Loan còn nắm giữ 
nguồn tài chính của cả xứ Đàng Trong. Trương Phúc Loan một 
mình ăn ngụ lộc 5 cửa nguồn lớn: nguồn Sái và Thu Bồn ở Quảng 
Nam; nguồn Trà Vân, Trà Dinh ờ Bình Định; nguồn Đồng Hương ở 
Khánh Hòa. Mỗi năm thu thuế từ 5 cửa nguồn này đến 200 lạng 
bạc, nhưng họ Trương chì nộp cho Nhà nước từ 1 đến 2 phần 10, 
còn lại vào túi riêng của Loan 4-5 vạn quan tiền. Loan còn làm cai 
Tầu vụ, quản cơ Trung tượng, quản Hộ bộ và các việc khác, số thu

1. Phù biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 335. 
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nhập cũng đến 4, 5 vạn quan tiền. Vàng bạc, châu ngọc, vật báu, 
gấm vóc, vườn mộng, nhà cửa, tôi tớ, ngựa trâu, không biết bao 
nhiêu mà kể. Lính sở quản mỗi năm nộp đến 5 gánh nặng dây mây 
để thay những dây xâu tiền cũ đã mục nát. Sau mùa mưa lụt mùa 
thu, những rưomg hòm ở vườn Phấn Dương bị thấm ướt, Loan 
thường cho đem vàng bạc bày lên chiếu mây phơi, sáng loáng cả 
sân'. Trương Phúc Loan là kè tiêu biểu nhất cho sự tham lam bạo 
ngược và biển lận của tầng lớp quan lại Đàng Trong ở thời kỳ suy 
thoái. Tuy rằng của cải tích lũy đầy nhà như vậy, nhưng Loan vẫn 
không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào, một hành động ti tiện nào để 
bòn rút làm giàu thêm. Hang ngày, gia đình Loan ăn ba bữa mà chỉ 
phát cho nhà bếp có bốn tiền. Người đầu bếp ra chợ dùng uy thế 
cùa chủ, ức hiếp mua rẻ hay thậm chí cướp đoạt hắng trợn hàng 
hóa của dân...’. Nhiều thương nhân ngoại quốc đã từng bị Loan 
quỵt tiền. Trương Phúc Loan “ngày càng kiêu rông, tham lận tàn 
nhẫn, làm bậy không sợ ai, người đời bấy giờ gọi Loan là Trương 
Tần Cối”’.

Trong ưiều đình của Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777) lúc đầu 
còn có Lại bộ Thượng thư kiêm Tào vận sứ Nguyễn Cư Trinh là 
người cương trực, có uy tín và tài năng ngăn cản kìm nén bớt sự 
lộng quyền cùa Trương Phúc Loan. Nhưng mùa Hạ năm Đinh Hợi 
(1767), Nguyễn Cư Trinh qua đời lúc mới 52 tuổi. Thế là từ đó 
trong triều không còn ai dám ngăn cản việc làm càn rỡ của Phúc 
Loan nữa. Phúc Loan càng ra sức làm nhiều việc phiền nhiễu, 
chẳng còn kiêng nể gì: bán quan buôn tước, ăn tiền tha tội, hình 
phạt phiền nhiễu, thuế má nặng nề, thần dân cực khổ và căm giận. 
Những người có tâm huyết và tài năng như Tôn Thất Dục, tinh 
thông kinh sử thuật số và âm nhạc thì bị Loan tìm cách hãm hại. 
Quan trường thối nát đã biến thành nơi bóc lột làm giàu của quan 
lại. Với chế độ bán quan buôn tước, quan lại kém tài ít đức dùng

1, 2. Phú biên tạp lục, quyển 3, Sđd, tr. 336.
3. Đại Nam liệt truyện, Tiền biên, quyển 6, tập I, Sđd, ư. 202.
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tiền cùa bóc lột được để tiến lên mãi trên bậc thang chính trị và địa 
chù phú hào cũng dùng tiền của bóc lột được để mua quan tước, gia 
nhập vào bộ máy quan liêu. Lê Quý Đôn nhận xét: “Các dinh ở 
Thuận Quảng đặt ty lại và chức sắc bản đường các phủ huyện, số 
người rất nhiều, khiến họ thu tiền thóc đinh điền, lấy ở các lại các 
chức cũng không phải là nhẹ”'.

Năm 1751, Nguyễn Cư Trinh khi còn làm Tuần phủ Quảng 
Ngãi đã dâng thư lên Nguyễn Phúc Khoát về tình trạng đau khổ của 
dân gian tíong đó nhận định: “Việc hại dân ngày nay thì cấp lính, 
nuôi voi, nộp án, ba việc ấy là trước hết, ngoài ra những phí quá lệ 
rất nhiều... Dân Quảng Ngãi chịu thống thuộc nhiều nơi, đã chịu 
lệnh các nha trường sai dư, lại chịu lệnh các nha trường điền tô, lại 
chịu lệnh các nha biệt tái, biệt nạp, lại chịu lệnh các nha viên vi từ, 
lại chịu lệnh bản phù, lại chịu lệnh quan lại nha môn, lại chịu lệnh 
các sai nhân, lại chịu lệnh của người đi sàn ngang dọc, há không 
phải mười con dê đến chín người chăn, nghèo khổ thất nghiệp rất là 
đáng thương”’. Chính quyền các cấp từ phủ, thuộc, phường, nậu, 
xã... ườ nên rất cồng kềnh. Theo Lê Quý Đôn: “... Tính cả ương 
hai xứ, quan bản đường chính ngạch vẫn nhiều, đặt thừa quá lạm và 
tướng thần xã trưởng nhiều gấp đôi, không thể kể xiết”. Do chế độ 
nộp tiền để lĩnh chức “mà mọi người tranh nhau nộp tiền lĩnh bằng, 
đến nay có chỗ một xã có đến 16 hay 17 tướng thần, hơn 20 xã 
ư ư ở n g , đ ều  đ ư ợ c  làm  v iệc” ’ .

Số quan lại tăng lên không ngừng trong lúc mục đích của ké 
làm quan chỉ là việc đốc thúc thuế khóa, bóc lột vơ vét của dân. 
Đen cuối thế kỷ XVIII, bộ máy Nhà nước quân chủ quan liêu ở 
Đàng Trong đã ưở thành bộ máy ăn bám vô cùng nặng nề, một 
gánh nặng đè lên đầu nhân dân lao động. Lê Quý Đôn nhận xét 
rằng: “Xứ Quảng Nam sự trưng thu so với Thuận Hóa hơi nặng,

1. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 149.
2. Phũ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 200.
3. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 148.
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cho nên kho tàng thu vào rất nhiều, bổng lộc quan lại rất nhiều, mà 
dân địa phương ấy nổi loạn ưước cả cũng vì cớ ấy” '. Một người 
vốn là tham mưu của chúa Nguyễn - Lê Công Minh nhận xét; 
“Những người Nguyễn Phúc Thuần tin dùng, thứ nhất là Quốc phó 
Trương Phúc Loan tham của, thấy lợi thì tranh trước, nhà chứa 
vàng bạc của cải vô số mà còn không vừa; lại dùng hai người cậu, 
một là Chưởng thủy cơ Nguyễn Noãn, thích rượu, suốt ngày say 
sưa, việc đời không biết gì cả, hai là Hữu trung cơ Nguyễn 
Nghiễm, mê gái, lấy vợ lẽ 120 người, buồng sau chứa đầy châu 
ngọc, mắm muối ưăm vạn thạch, hồ tiêu ngoài hai vạn hộc. Dùng 
người như thế, hỏi sao không mất nước!”’.

2.2. Kinh tế - xã hội

Từ những thế kỷ XVI-XVIl, hiện tượng nông dân mất ruộng 
đất ở Thuận Hóa đã phải di cư vào phía Nam khai hoang lập nghiệp 
ở những vùng đất mới từ Phú Yên ưở vào. Nhờ đó mà vấn đề ruộng 
đất chưa đặt ra gay gắt. Nhưng giữa thế kỳ XVIII, vùng đất đồng 
bằng châu thổ sông Cừu Long về cơ bản cũng đã được khai thác và 
hầu hết nằm ương tay các đại điền chủ. Thêm vào đó, chính sách 
khuyến khích khai hoang làm ruộng tư và chính sách tự do mua bán 
ruộng đất của các chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho sự tích tụ 
ruộng đất vào tay địa chủ quan lại... Theo sổ đinh điền năm 1769, 
vìing Thuận Hóa với 2 phủ. 8 huyện. 1 châu. ,số đinh 126.850 
người, có 153.180 mẫu ruộng đất’. Tính bình quân mỗi suất đinh có 
1 mẫu ruộng. Đó là tỳ lệ không quá ít ruộng cho một dân đinh. 
Nhưng do nạn kiêm tính nên tình hạng nông dân không có ruộng 
diễn ra ưầm trọng.

Năm 1776, sau khi chiếm được Thuận Hóa, quan cai ưị của 
chúa Trịnh ra thông dụ nhằm khôi phục chế độ ruộng đất công ở 
Thuận Hóa, trong đó đã chì rõ tình hình ruộng đất ở đây như sau:

1. Phú biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 162.
2. Phù biên tạp lục, quyển 6, Sđd, ư. 335.
3. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 11, tập I, Sđd, ư. 173.
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- Ruộng công, ruộng tư các xã, trước đây vì phải bồi thường 
thuế thiếu cho Nhà nước, đã được “châu phê” cho bán đoạn làm 
ruộng tư hoặc tự viết là ruộng tư mà đem bán đoạn hết, đến nỗi dân 
không có ruộng mà cày cấy sinh sổng...

- Ruộng công các xã từ trước vì nợ bị cố bán rất nhiều và kéo 
dài niên hạn đến nỗi xã dân không có ruộng làm ăn...'.

Khi Lê Quý Đôn vào ưấn trị Thuận Quảng thì tình trạng mua 
bán và ưanh kiện ruộng đất ờ Thuận Hóa diễn ra phổ biến. “Giá 
mộng đất cũng rất cao. Dần ba huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú 
Vang vì cầm mộng, chuộc mộng sinh kiện tụng luôn, tốn tiền 
chảng tiếc. Tháng Tư năm Bính Thân (1776), muốn phát hiểu dụ để 
khiến tuân theo mà tự dạy bảo nhau để khỏi ưanh kiện. Nhưng có 
người đem cái khế bán đoạn mộng tư của một người đàn bà 40 năm 
tmớc cho là mộng công của làng mà tranh chuộc, có người đem cái 
khế bán đoạn vườn tư của một nhà hơn 10 năm tmớc cho là hương 
hỏa của họ ấy mà kêu, tệ ấy vẫn chưa hết”’.

Phạm Nguyễn Du, người được chúa Trịnh cừ vào Thuận Hóa 
cùng với Lê Quý Đôn lúc bấy giờ cũng nhận xét: “Tmớc đây, 
mộng công nhiều, nhưng về sau số đinh giảm sút, mộng nhiều đinh 
ít, hoặc có người đem cầm cố hay đem bán, bỏ hoang, số còn lại bị 
bọn nhà giàu xâm chiếm, người nghèo không mảnh đất cắm dùi, 
cho nên người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, thuế thiến, 
dân lưu ly”’.

Vùng đất phía Nam từ Quảng Nam đến Gia Định gồm 9 phủ, 
25 huyện, 1 châu, mộng 270.000 khoảnh, đinh hơn 165.060 người 
vào năm 1769*. Tỷ lệ mộng đất trên một suất đinh là khá cao. Tuy 
nhiên, do nạn kiêm tính mộng đất nên tình trạng nông dân không

1. Phủ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 137.
2. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 136.
3. Phạm Nguyễn Du, Nam hành ký đắc tập.
4. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 11, tập I, Sđd, ư. 173.
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có ruộng đất vẫn phổ biến. Nhà nước phong kiến họ Nguyễn cho 
phép những nhà giàu tự do chiêu tập nông dân lưu vong khai khẩn 
ruộng đất và được quyền sở hữu những ruộng đất khai khẩn ấy. 
Những người nông dân lao động đem công sức ra khai phá đất 
hoang thành ruộng đồng phì nhiêu thì biến thành những tá điền của 
tầng lớp đại địa chủ ấy. Tinh hình ruộng đất ờ Gia Định tuy có 
những đặc điểm khác với vùng Thuận Quảng, nhưng ở đây đời 
sống của người nông dân cũng bị đe dọa nặng dưới chế độ bóc lột 
địa tô của địa chủ, cũng bị uy hiếp thường xuyên bởi nạn kiêm tính 
ruộng đất của địa chủ. ở  một số lớn các trang trại của các điền chù 
Gia Định còn kinh doanh theo quan hệ nô lệ.

Chính sách thuế khóa của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong vốn đã khá nặng nề và phức tạp. Lê Quý Đôn nhận xét: 
“Thuế khóa xứ Thuận Hóa, pháp lệnh rất phiền phức, nhân viên thu 
thuế rất nhiều, nên dân cùng nhà nghèo thường khổ về nộp gấp bội, 
mà trong thì ty lại, ngoài thì quan bản đường bớt xén không thể 
kiểm xét được” '. Ngoài chế độ thuế mộng (40 thăng một mẫu đối 
với mộng hạng nhất, 30 thăng một mẫu đối với mộng hạng nhì và 
20 thăng một mẫu đối với mộng hạng ba), người làm mộng và chù 
mộng còn phải nộp một số phụ thu bàng gạo và tiền (cứ 50 thăng 
thóc thuế thì phải nộp thêm 1 thăng gạo và 3 đồng tiền). Bên cạnh 
tô mộng, dân đinh và chức sac cày mộng công đều phải nộp thêm 
tiền sai dư (giống thuế nhân đinh ở Đàng Ngoài), tiền gạo cước, 
tiền thường tân, tiền tiết liệu (tết), tiền mua cót tre, tiền và gạo đầu 
mẫu... theo một quy định rất phức tạp.

Ngoài tô thuế đối với mộng đất còn có nhiều thứ thuế khác đều 
được thu bằng tiền hoặc bằng hiện vật. Lê Quý Đôn cho biết: “Hai 
xứ Thuận Hóa, Quảng Nam lợi về thuế chuyên lợi rất nhiều. Cứ 
theo các Cai bạ, Cai hợp kê khai các ngạch thuế về đầu nguồn, 
đâm, núi, tuần, chợ, đò, đăng, đáy về nám Giáp Ngọ (1774) có đến 
76.467 quan 2 tiền 40 đồng, 14 hốt 8 lạng 3 đồng cân 1 phân vàng.

1. Phủ biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 134.
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145 hốt 2 đồng cân 1 phân bạc, ngà voi 10 chiếc, sừng tê 9 tòa, 
ngựa đực 1 con cùng là các loại như sáp vàng, dầu nước, dầu vừng, 
song mây, đèn cảm lãm, đèn mãn đường, chiếu mây, mật ong, hải 
sâm, nước mắm, hóa vật lặt vặt các thứ kể có hàng ưăm hàng 
nghìn. Trong đó thuế chợ, thuế đò tăng nặng hơn trước, mỡ lợn, 
trầu cau... lấy quá tủn mủn, Nhà nước được một phần mà người 
thầu riêng thu bội, lấn xén hai phần, nhân dân ta oán thực do đó... 
Theo lời người ta nói, thuế tạp ở xứ Quảng Nam do Trương Phúc 
Loan mới tăng, không phải các vương công trước đặt” '.

ở  Đàng Trong, Quảng Nam là nơi chính quyền chúa Nguyễn 
thi hành chính sách thuế khóa nặng nề nhất, vì đây là vùng đất đã 
được khai thác trước và có nhiều nguồn thu về tài nguyên. Thuế 
khóa ở Quảng Nam chiếm một tỳ lệ rất lớn trong ngân sách thu 
nhập hàng năm của chính quyền chúa Nguyễn. Riêng tiền thuế núi, 
đầm, cửa quan, chợ búa của 2 xứ Thuận - Quảng hằng năm là trên 
76.467 quan thì trong đó Quảng Nam chiếm 6 phần, Thuận Hóa chi 
1 phần (11.122 quan 2 tiền 54 đồng)’.

Cùng với sự tăng cường bóc lột của Nhà nước phong kiến, bọn 
quan lại - đặc biệt là quan lại thu thuế ra sức đục khoét, nhũng 
nhiễu càng tăng thêm gánh nặng lên đầu nhân dân lao động. Đó là 
tình trạng như Lê Quý Đôn ghi chép: “Các dinh ở Thuận Quảng đặt 
Ty lại và chức săc bản đường các phủ huyện, so người rất nhiều, 
khiến họ thu tiền thóc đinh điền, lấy ở các lại các chức cũng không 
phải nhẹ”’ hay “Họ Nguyễn trước mở mang cõi Nam, đặt ra phủ 
huyện các nơi gần núi rừng, dọc sông biển, thưòmg đặt làm thuộc, 
cho các phường, thôn, nậu, man lẻ tẻ lệ vào, đặt nhiều viên cai ốp, 
cũng giống như tổng; có chỗ thu thóc tô ruộng, có chỗ thu tiền nộp 
thay, khi làm sổ tuyển đinh, số dân có thể biết được, của cải phú 
thuế cũng nhiều, cũng là kỹ vậy. Nhưng không gồm chức ấy vào

1. Phủ biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 203.
2. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 204.
3. Phù biên tạp lục, quyền 3, Sđd, ư. 149.

324



Chưamg VII. Khủng hoảng của chế độ phong kiến...

quan địa phương, lại cho thuộc về Nội phù, đặt nhiều Cai tri, đốc 
thúc nhiều cách nên mới sinh tệ” '. Không những đồng bào người 
Việt bị bần cùng kiệt quệ vì chính sách thuế khóa nặng nề cồng 
kềnh phức tạp cùa chính quyền chúa Nguyễn mà người dân miền 
núi và cao nguyên cũng phải đóng thuế bàng tiền hoặc hiện vật rất 
nặng nề. Ví dụ như: “Người Sách các nguồn An Đại, An Náu, Câm 
Lý ở đầu nguồn huyện Khang Lộc đều là dân tộc thiểu số. Theo sự 
kê khai của Cai án ba nguồn ấy là Nghi Lễ tử thì thuế lệ năm Giáp 
Ngọ (1774) cứ số đinh mà thu tiền, ngạch thuế như vậy thực là 
nặng quá...”’.

Theo Lê Quý Đôn, xứ Thuận Hóa và Quảng Nam đường biển 
thuận lợi cho tầu buôn các nước đến mua bán hàng hóa. Khi họ 
Nguyễn cát cứ vùng này đã thu được thuế thuyền rất nhiều. Chính 
quyền chúa Nguyễn đật Cai tầu, Tri tào, mỗi chức một viên; Cai bạ 
tầu, Tri bạ tầu, Cai phủ tầu, Ký lục tầu, Thủ tầu nội, mồi chức 2 
viên; Cai phòng  6 người, Lệnh sử  30 người, Toàn súng binh 50 
người, lính tầu 4 đội 70 người, Thông sự  1 người. Các xã Minh 
Hương, Hội An, Lao Chiêm (tức Cù Lao Chàm), cẩm Tú, Làng 
Câu thì giữ việc thám báo, hễ tầu đến xứ Quảng Nam, vào các cửa 
Đại Chiêm (tục gọi Cửa Chàm) phố Hội An, cửa Đà Nằng (tục gọi 
Cửa Hàn), Vụng Lấm để buôn bán thì phải nộp các hạng thổ vật 
biếu xén (ước tính độ 500 quan tiền), còn thuế tầu đến, thuế tầu về 
thì định theo thứ bậc (thấp nhất là 500 quan thué đén, 50 quan thuế 
về đối với tầu buôn Hải Nam; cao nhất là 8.000 quan thuế đến, 800 
quan tiền thuế về đối với tầu phương Tây). Tính suốt cả năm được 
tiền bao nhiêu thì lấy 6 phần nộp làm thuế cảng, còn 4 phần thì 
quan lại quân dân đều chiếu nhiều ít chia nhau’.

Do tình ưạng sa sút của thương mại quốc tế và khu vực nói 
chung cộng với chính sách thuế khóa nặng nề và sự sách nhiễu

1. Phù biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 148.
2. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 209.
3. Phú biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 231-232.
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phiền hà của quan lại chính quyền chúa Nguyễn, đến giữa thế kỳ 
XVIII, tầu buôn các nước vào buôn bán tại các cảng thị ở Đàng 
Trong thưa thớt dần. Thưong cảng Hội An vốn sầm uất đến cuối 
thế kỳ XVIII cũng thưa thớt tầu bè ra vào. Năm Tân Mão (1771), 
tầu buôn các xứ đến Hội An là 16 chiếc, tiền thuế thu được 30.800 
quan; năm Nhâm Thìn (1772), 12 chiếc, tiền thuế là 14.300 quan; 
năm Quý Tỵ (1773), chì còn 8 chiếc, tiền thuế là 13.200 quan'.

Trong nước, các ngành thủ công nghiệp và thưong nghiệp cũng 
bị kìm hãm. Theo một báo cáo gừi về Pháp vào giữa thế kỳ XVIII, 
thưong nhân p. Poivre nhận xét: “Chế độ của Nhà nước, tình hình 
cai trị tệ lậu, sự dốt nát và ưnh keo bẩn của nhà vua là những mối 
ườ ngại lớn cho sự phát triển của thưong mại. Để lấy của dân, nhà 
vua dùng những thủ đoạn bề ngoài xem có vè lợi ích nhưng thực ra 
rất nguy hại cho dân; người ta còn thấy nhà vua chiếm đoạt trắng 
ượn những đồ vật quý hiếm của dân. Quan lại bắt chước nhà vua. 
Vì thế mà nhân dân phải làm ra vè nghèo nàn hon sự thực, sống 
ừong cảnh tối tăm, chôn cất tiền của và những đồ vật quý giá để 
khỏi bị hành hạ”’.

Nạn tiền hoang vào cuối thế kỷ XVIII càng đẩy mạnh thêm 
nguy co suy sụp của nền kinh tế Đàng Trong. Đàng Trong không 
có mò đồng. Từ trước các chúa Nguyễn phải nhập cảng đồng từ các 
tầu buôn của Nhật Bàn và các tầu Thượng Hải, Phúc Kiến. Quảng 
Đông để đúc tiền. Ngoài ra, chính quyền chúa Nguyễn còn cho lưu 
hành các đồng tiền của các triều đại Trung Quốc... nhưng dân gian 
thường phá tiền đồng để đúc các đồ đạc gia dụng, do đó tiền đồng 
ngày càng khan hiếm. Khi ngoại thưong suy giảm thì đồng dùng để 
đúc tiền cũng thiếu. Năm 1746, Nguyễn Phúc Khoát đã cho đúc 
tiền kẽm để lưu thông. Lúc đầu Nhà nước giữ độc quyền đúc tiền 
nên đồng tiền đúc ra dày dặn, cứng và bền nên “việc công việc tư

1, Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, ư. 231-232.
2. c . Maybon dẫn trong: Histoire moderne des Pays d'Annam (1592-1820), 

Paris, 1919, tr. 163.
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đều tiện tiêu dùng”. Nhung Nhà nước cho phép những người có 
quyền thế, giầu có được mở lò đúc tiền riêng, số lò đúc tiền lên đến 
hon trăm lò, lấy việc đúc tiền làm một nghề kinh doanh thu lãi. 
Tiền do tư nhân đúc ra đồng tiền nhỏ, mỏng lại pha cả kẽm xấu và 
chì vào nên có thể bẻ gãy được. Đồng tiền vì thế mất giá, không thê 
lưu thông được: “Thuyền buôn nước ngoài đến hết thảy không lấy 
tiền ấy, chi đổi vàng bạc và tạp hóa lấy gạo muối rồi đi. Nhà giàu 
chứa cất tiền không dùng được nên không chịu bán thóc ra, vì thế 
giá gạo cao vọt” '. Trước tình hình ấy, chúa Nguyễn sai đúc tiền 
đồng mới để loại trừ dần tiền kẽm, nhưng do dự tham nhũng của 
bọn quan lại mà “đồng dùng rất nhiều mà đúc tiền mới không được 
mấy, nếu có đem dùng thì đều theo thuyền buôn Thanh - Nghệ và 
Sơn Nam mà chạy ra hết”’. Trong lúc đó bọn phú hào, quan lại 
khắp nori đua nhau đúc ưộm tiền rất dễ dàng. Nhà nước không thể 
nào kiểm soát nổi tình hình tiền hoang. Tinh hình đúc trộm tiền 
kẽm ngày càng trầm trọng đến nỗi chi ưong 2 nàm vào cuối thế kỳ 
XVIIl, Đàng Trong đã phải nhập cảng đến 15 vạn cân kẽm của 
thuyền buôn Ma Cao.

Một khi tiền bị tư nhân lũng đoạn và mất giá thì giá cả hàng 
hóa tăng vọt, gây nên tình trạng rối loạn trên thị trường. Năm Canh 
Dần (1770), dật sĩ ở Thuận Hóa là Ngô Thế Lân đã gửi lên chúa 
Nguyễn một bức thư bàn về nạn tiền hoang này, ưong đó viết: 
“T rộm  nghe, khi T iên chúa m ờ m ang, đât còn hẹp, dân còn thưa, 
phía Nam chưa có đất Gia Định mầu mỡ, phía Bắc còn có việc 
phòng giữ ở Hoành Sơn, liền năm chinh chiến mà dân không đói 
kém, Nhà nước thừa tiêu. Ngày nay thiên hạ bình tĩnh đã lâu, đất 
rộng dân đông, những đất trồng lúa đã khai khẩn hết, những nguồn 
lợi núi chàm đã khai thác hết. Hơn nữa ruộng ờ Phiên Trấn và Long 
Hồ không bị hạn lụt bao giờ. Thế mà từ năm Mậu Tý (1768) tới 
nay, giá thóc cao vọt, nhân dân đói kém là cớ làm sao? Không phải 
là thiếu thóc mà chính vì đồng tiền kẽm gây nên vậy. Nhân tình ai 
cũng ưa cái bền chắc, cho nên dân đua nhau chứa thóc mà không

, 2. Phù biên tạp lục, quyển 4, Sđd, tr. 222.
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chịu chứa tiền... Những kè đúc trộm tiền kẽm là được lợi rất nhiều, 
nếu chở đi nơi khác thì sợ lộ việc gian, cho nên không kể hàng đắt 
hay rè, đều tùy tiện mà mua lấy, giá thóc bèn nhân đó mà càng đắt. 
Thóc đắt thì dân sợ đói, sợ đói thì ưanh nhau mà mua để chứa, 
ưanh nhau chứa thì thóc ngày càng đát thêm, thóc đắt thì mọi vật 
bong thiên hạ cũng đắt lên... ở  Gia Định thóc đắt thì thóc ở các 
phủ cũng không thể không đắt; thóc ờ các phủ đắt mà dân ờ Phú 
Xuân không đói sao được..

Sự suy thoái kinh tế thể hiện rõ nhất ưong sản xuất nông 
nghiệp, nhất là ở vùng Thuận Quảng, ở  đây đồng bằng nhỏ hẹp 
chạy dài dọc theo bờ biển, sông ngòi ngắn và dốc lại thuộc nhiều hệ 
thống nhỏ. Vùng này những đợt mưa lớn gây lũ lại thêm bão và 
triều cường làm dâng nước biển lên cao gây lũ lụt rất nhanh chóng. 
Về mùa khô thì nạn hạn hán cũng rất ác liệt. Nhà nước của chúa 
Nguyễn vào cuối thế kỷ XVIII, đã bỏ lơi chức năng chăm lo đến 
nông nghiệp. Các ưận bão lụt liên tiếp xảy ra, hiện tượng đồng 
mộng bỏ hoang ngày càng phổ biến. Đen năm 1774, Lê Quý Đôn 
chép: “Xứ Thuận Hóa có 9 huyện, mộng đất toàn bộ có 256.507 
mẫu, nhưng thực cày cấy chi có 153.181 mầu (còn lại 103.326 mẫu 
bỏ hoang). Xứ Quảng Nam có 25 huyện, mộng đất nhiều gấp bội so 
với Thuận Hóa, nhưng mộng thực cày cấy chỉ có 27 vạn mẫu. 
Huyện nào cũng có mộng bỏ hoang.

Từ năm 1752 đã xảy ra nạn đói lớn, một phương gạo ưị giá 3 
quan tiền, dân nhiều người chết đói. Đến năm 1769, từ khi Tmơng 
Phúc Loan lên nắm quyền, do “bán quan, buôn tước, ăn tiền tha tội 
hình phạt phiền nhiễu, thuế má nặng nề, nhân dân đều lấy làm khổ. 
Trong khoảng 4, 5 năm, tai dị hiện ra luôn, động đất, núi lở, sao sa, 
nước đỏ, trăm họ đói kém, trộm cướp tứ tung. Trong nước từ đó 
sinh nhiều việc”’.

1. Phù biên tạp lục, quyển 5, Sđd, ư. 300-301; Đại Nam thực lục, Tiền biên, 
quyển 11, tập I, Sđd, ư. 175.

2. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 11, tập I, Sđd, ư. 173.
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Chương VU. Khủng hoảng của chế độ phong kiến.

Tinh hình đời sống của nhân dân Đàng Trong ngày càng khó 
khăn, đặc biệt là vào mùa đông năm Giáp Ngọ (1774), “Thuận Hóa 
bị đói to, mỗi lè gạo trị giá một tiền, người chết đói rất nhiều, ngưcri 
nhà có khi ăn thịt lẫn nhau” '.

Cuối thế kỳ XVIII, những mâu thuẫn chất chứa trong xã hội 
Đàng Trong đã lên đến đinh điểm. Từ năm 1751, Nguyễn Cư Trinh 
đã viết: “ ... Thói tệ chất chứa ò dân gian đã nhiều, nếu cứ thư 
thường theo cũ, không tùy thòi thêm bớt, lập ra kỷ cưong, thì một 
ấp cũng chẳng giữ được, huống chi là một nước”, ông cũng đã 
nhấn mạnh: “Đã không có cùa thưcmg [hằng sản], sao giữ được 
lòng thường [hằng tâm]? Trong lúc được bình yên mà lòng còn rất 
dao động, một mai có việc thì ngân ngừa sao kịp?”’.

Năm 1770, Ngô Thế Lân đã cảnh báo rằng: “Tục ngữ có câu; 
Một bữa không có ăn thì dù cha con cũng hết nghĩa. Đen như cha 
còn không bảo được con, thì vua sao giữ được dân”’. Do đó mà 
“trộm cướp nổi lên khắp noi”*. Nhiều cuộc bạo động vũ trang của 
đù mọi tầng lóp nhân dân từ thưong nhân, các tộc người thiểu số và 
đặc biệt cùa nông dân đã liên tiếp nổ ra. Năm 1769, “Hàn lâm 
Nguyễn Quang Tiến nói vói người ta ràng chỉ ưong 6 năm nữa ở 
Quảng Nam sẽ nổi binh”’. Đó là ám chi cuộc khởi nghĩa Tây Son. 
Nhưng trước khi cuộc khởi nghĩa này nổ ra, ở Đàng Trong đã có 
những cuộc bạo động do các thủ lĩnh Lía, Hồ, Nhẫn cầm đầu. Lía 
còn có tên là Doan xuất thân trong một gia đình nông dăn ngheo 
khổ, đã từng phải đi ăn xin, đi ở cho địa chủ. Lía là người có sức 
khỏe và võ nghệ, tính tình ngang tàng, khí khái. Gặp khi nạn đói 
xảy ra, nhân dân đều bất bình, Lía đã tập hợp dân nghèo nổi dậy. 
Nghĩa quân chiếm vùng Truông Mây (nay thuộc xã Ân Đức, huyện 
Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xây dựng làm căn cứ chống lại chính

1, Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 11, tập 1, Sđd, ư. 179.
2, Phú biên tạp lục, quyển 3, Sđd, ư. 2(X).
3, 4. Phủ biên tạp lục, quyền 4, Sđd, tr. 301.
5. Đại Nam thực lục, Tiền biên, quyển 11, tập I, Sđd, ư. 173.
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quyền chúa Nguyễn. Hoạt động chủ yếu của nghĩa quân là cướp 
của nhà giàu lấy thóc gạo, của cải chia cho người nghèo. Nghĩa 
quân đã nhiều lần đánh bại quân của triều đình họ Nguyễn. Nhưng 
cuối cùng quân đội chúa Nguyễn đã bao vây và dùng mưu phá tan 
được căn cứ nghĩa binh, Lía trốn thoát nhưng vì quá phẫn uất mà tụ 
sát. Cuộc khởi nghĩa đã bị dập tắt.

Đến những năm 70 của thế kỳ XVIII, Đàng Trong đang đứng 
trước một phong ưào đấu ưanh rộng lớn và quyết liệt nhất Uong 
lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Đó là phong ưào nông dân 
Tây Son.
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